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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu  

Ở nước ta, địa bàn miền núi chiếm 2/3 diện tích tự nhiên, có vai trò rất quan 

trọng trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng của quốc gia. Miền núi 

có địa hình phức tạp, núi non hiểm trở, đi lại khó khăn và dân cư thưa thớt. Trong kinh 

tế của miền núi và vùng cao thì tình trạng tự cung, tự cấp còn khá phổ biến. Nền sản 

xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp với trình độ sản xuất thấp, quy mô phần lớn là 

manh mún. Bước vào giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế theo cơ chế thị trường, mọi 

nguồn lực kinh tế chủ yếu được tập trung vào đầu tư và kinh doanh tại các đô thị lớn 

với các mục tiêu chủ yếu là tìm kiếm lợi nhuận. Sự chênh lệch về đời sống vật chất và 

tinh thần ngày càng xã giữa thành thị và nông thôn và đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.  

Khu vực miền núi Bắc Trung Bộ có nhiều khoáng sản quý và có nhiều điều kiện 

thuận lợi cho việc chăn nuôi gia súc và cây công nghiệp. Khu vực này có nhiều cửa 

khẩu biên giới với Lào như: Nậm Cắn, Cầu Treo, Cho Lo, Lao Bảo...thuận lợi cho việc 

phát triển thương mại qua biên giới. Trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều 

chính sách phát triển thương mại ở khu vực miền núi như Quyết định số 92/2009/QĐ-

TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tín dụng đối với 

thương nhân hoạt động thương mại ở vùng khó khăn; Quyết định 102/2009/QĐ-TTg 

ngày 07/8/2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng 

khó khăn; Quyết định số 1114/QĐ-TTg về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội vùng BắcjTrung Bộjvàjduyên hải miền trung đến năm 2020jcủa Thủ 

tướng Chính phủ Việt Nam ngày 09 tháng 07jnăm 2013; Quyết định số 964/QĐ-

TTgjcủa Thủ tướngjChínhjphủjngàyj30/06/2015 về Chươngjtrìnhjphát triển thương 

mại miền núi,jvùng sâu, vùng xa vàjhảijđảojgiaijđoạnj2015 - 2020 [Phụ lục 10]. Các 

chính sách góp phần tăng trường tổng mức bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất nhập 

khẩu, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ thương mại, phát triển nhiều mặt 

hàng có lợi thế so sánh cho các khu vực miền núi Bắc Trung Bộ trong thời gian qua. 

Mặc dù vậy, thực trạng chính sách phát triển thương mại khu vực miền núi Bắc 

Trung Bộ vẫn chưa hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các chủ thể kinh doanh trên địa 

bàn khu vực miền núi. Hầu hết các doanh nghiệp thương mại dịch vụ trên địa bàn miền 

núi Bắc Trung Bộ có nguồn vốn kinh doanh nhỏ bé và vẫn chưa khai thác được hết 

tiềm năng, lợi thế của khu vực như Cói  chẻ,  xi  măng,  cao  su,...  của  Thanh  Hóa;  Chè,  

cam  Vinh,  đường  kính,  gạo  tẻ,  gỗ,  thủ  công  mỹ  nghệ,...của  Nghệ  An;  Quặng,  sắt  thép,  

http://business.gov.vn/Portals/0/2015/964_QD-TTg.pdf
http://business.gov.vn/Portals/0/2015/964_QD-TTg.pdf
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bánh  kẹo,...của  Hà  Tĩnh;  Phân  bón,  nhựa  thông,  cao  su,...tỉnh  Quảng  Bình;  Hồ  tiêu,  cà  

phê,..Quảng  Trị;  hàng  dệt  may,  thủ  công  mỹ  nghệ,...Thừa  Thiên  Huế. Trong khi đó 

hiện nay hàng hóa được bán trên các điểm bán không kể chợ ở khu vực này là các mặt 

hàng tiêu dùng thiết yếu mà chủ yếu là các mặt hàng thuộc diện chinh sách. Một số 

mặt hàng có giá trị cao như tivi, xe máy chỉ bán tại các trung tâm huyện, thị xã. Các 

mặt hàng phân bón, hạt giống thường được bán ở các trung tâm cụm, xã, các thị tứ, thị 

trấn. Mặc khác do vận chuyển xa, khó tiêu thụ nên giá cả bán ở khu vực này cao hơn 

so với miền xuôi.  

Các chính sách vẫn chưa khuyến khích phát triển một cách toàn diện về kết cấu 

hạ tầng thương mại của khu vực miền núi Bắc Trung Bộ. Thực tế chủ yếu ở khu vực 

miền núi Bắc Trung Bộ phần lớn vẫn là hệ thống các chợ dân sinh. Trong khi đó các 

loại hình cơ sở bán lẻ khác như siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ, 

cửa hàng chuyên doanh,... vẫn chưa nhiều và chưa đáp ứng được mục tiêu theo như Đề 

án về Quy hoạch phát triển thương mại của các tỉnh Bắc Trung Bộ. Chính sách phát 

triển thương mại biên giới với Lào cũng chưa phát huy hết hiệu quả và phù hợp trong 

những năm qua. Điều này thể hiện qua tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm qua biên giới với Lào vẫn còn khá nhiều. Quá trình quản lý và phát triển cửa 

khẩu, chợ biên giới, cửa phụ, khu bảo thuế,...vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 

Trước thực tế trên, cho thấy sự cần thiết đề xuất các cơ sở khoa học cho việc 

hoàn thiện chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ. Chính vì 

vậy, NCS đã quyết định lựa chọn “Chính sách phát triển thương mại miền núi khu 

vực Bắc Trung Bộ” là có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn.  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài luận án 

2.1. Tổng quan nghiên cứu về phát triển thương mại miền núi 

Qua một số khảo sát về cơ sở dữ liệu của các công trình có liên quan trực tiếp 

hoặc gián tiếp đến phát triển thương mại miền núi, có thể kể đến một số công trình có 

liên quan đến luận án như sau: 

- Cuốn sách “Phát triển kinh tế vùng gò đồi Bắc miền Trung” do Đặng Ngọc 

Dinh chủ biên, Nhà xuất bản chính trị quốc gia (1999)[38]. Cuốn sách đã đánh giá 

một cách tương đối toàn diện điều kiên kinh tế - xã hội vùng gò đồi các tỉnh từ 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế những năm trước 1997. Tác phẩm phân tích khá rõ 

điều kiện tự nhiên, các yêu tố văn hóa và điều kiện phát triển kinh tế trên vùng đất 

gò đồi bắc miền trung. 
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- Cuốn sách “WTO và phát triển thương mại Việt Nam” do Doãn Kế Bôn chủ 

biên năm 2006, NXB Thống Kê[3], đã phân tích các điều kiện và nội dung để phát 

triển thương mại nội địa, thương mại quốc tế trong tiến trình gia nhập WTO của Việt 

Nam. Đây là cuốn sách hữu ích giúp luận án có thể nhận biết được các ưu đãi về thuế 

quan, phi thuế quan và hàng rào kỹ thuật theo quy định của WTO. Để từ đó có cách 

nhìn sâu sắc hơn trong quá trình phân tích các chính sách về phát triển thương mại 

biên giới giới. 

- Nghiên cứu của Bennard Hoekman, Aaditia và Philip English (chủ biên) trong 

cuốn sách “Phát triển thương mại và WTO”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 

năm 2005, đã đề cập một cách tổng quát về cải cách thương mại và xây dựng thể chế 

kinh tế thị trường phù hợp với các quy định của WTO[21].  

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Bộ Thương mại do Nguyễn Văn Tiến 

làm chủ nhiệm đề tài: “Giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần 

chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn” (2003)[77]. Đề tài đã làm rõ vai 

trò, tác động của thương mại, thị trường đến chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp 

nông thôn nước ta, đánh giá thực trạng và để xuất các giải pháp phát triển thương mại, 

thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn. 

- Đề tài khoa học cấp Bộ của Trần Hữu Cường, Trường Đại học Nông nghiệp Hà 

Nội: “Tiềm năng của thị trường nông sản tại vùng núi Việt Nam” (2004)[37]. Nghiên 

cứu cho thấy một khó khăn lớn cản trở sự phát triển của hệ thống marketing nông sản 

vùng núi là mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là mối quan hệ giữa 

nông dân và tư thương địa phương.  

- Đề tài khoa học cấp bộ của TS. Lê Trịnh Minh Châu: “Phát triển dịch vụ hỗ trợ 

kinh doanh trên địa bàn miền núi”(2003). Nghiên cứu đã cho thấy, do nhiều nguyên 

nhân khác nhau các hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh kém phát triển làm hạn chế 

năng lực cạnh tranh, trình độ kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sản 

xuất kinh doanh hàng hóa ở khu vực miền núi[22]. 

- Đề tài khoa học cấp Bộ (2013) “Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng 

chiến lược phát triển thị trường hàng hoá trong nước thời kỳ 2011 - 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030” của Viện Nghiên cứu Thương mại (nay là Viện Nghiên cứu Chiến 

lược, Chính sách Công Thương) do Trần Công Sách chủ nhiệm đề tài đã tập hợp, hệ 

thống hóa các cơ sở lý luận và thực tiễn về chiến lược phát triển thị trường hàng hóa 

nội địa[60]. Đề tài cũng đã khái quát thực trạng phát triển thị trường hàng hóa nội địa 
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trong đó có thị trường khu vực Bắc Trung Bộ. Đây cũng là cơ sở để luận án kế thừa và 

phân tích thực trạng phát triển hàng hóa của thị trường khu vực miền núi Bắc Trung 

Bộ trong những năm qua. 

- Đề tài khoa học cấp Bộ (2014) “Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng 

chiến lược phát triển dịch vụ phân phối thời kỳ 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030” 

của Viện Nghiên cứu Thương mại (nay là Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách 

Công thương) do Phạm Hồng Tú chủ nhiệm đề tài đã khái quát thực trạng và đề xuất 

các giải pháp phát triển dịch vụ các kênh phân phối bán buôn, bán lẻ của nước ta đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến 2030[73][74]. 

- Trường Cán bộ Dân tộc (2010), Cơ sở khoa học để hoạch định chính sách 

thương mại hai chiều (cung ứng vật tư, hàng hóa và thu mua nông sản hàng hóa) ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, Nguyễn Văn Dũng chủ nhiệm đề 

tài số 2011-17-118. Đề tài đã tập hợp 21 báo cáo chuyên đề về các nội dung sau: Khái 

niệm, vai trò về thương nghiệp thương mại, chính sách thương mại; thực trạng hoạt 

động cung ứng vật tư hàng hóa cho các vùng dân tộc thiểu số; và miền núi, và tại tỉnh 

Cao Bằng, giải pháp đào tạo bồi dưỡng cản bố thương mại, chính sách và giải pháp 

chủ yếu phát triển thương mại tỉnh Cao Bằng và vùng dân tộc miền núi khác[75]. 

- Trường Đại học Thái Nguyên (2018), Sự tham gia thị trường của các hộ dân 

tộc thiểu số vùng biên giới Đông Bắc, Đề tài Khoa học cấp Bộ, mã số B2015 - TN03-

03[76]. Đề tài đã hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về sự tham gia thị trường 

của các hộ dân tộc thiểu số, tập trung vào làm rõ đặc điểm tham gia và các yếu tố ảnh 

hưởng đến năng lực tham gia thị trường của các hộ dân tộc thiểu số trong điều kiện hội 

nhập kinh tế. Đánh giá thực trạng sự tham gia thị trường của các hộ dân tộc thiểu số 

vùng biên giới Đông Bắc qua thực tế điều tra tại địa bàn huyện Xín Mần, Đồng Văn, 

Vị Xuyên tỉnh Hà Giang. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực 

tham gia thị trường cho các hộ dân tộc thiểu số. Đề tài giúp NCS hiểu rõ hơn nhu cầu, 

thị hiếu và thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng, đồng bào dân tộc thiểu số của khu 

vực miền núi. 

- Tham luận của PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Viện Nghiên cứu Thương mại (nay 

là Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương): “Mười năm phát triển 

thương mại và thị trường miền núi Việt Nam”(2000). Tham luận đã phân tích thực 

trạng thương mại và thị trường miền núi Việt Nam thời kỳ 1991-2000, phân tích các 

chinh sách ban hành liên quan đến thương mại miền núi trong thời kỳ trên, từ đó nêu 

lên những vấn đề đặt ra đối với thương mại miền núi và những định hướng giải pháp 
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khắc phục[57][58]. Tham luận đã khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất của thương 

mại đối với miền núi là từng bước hoàn thiện và phát triển khâu tổ chức thị trường, 

hình thành mạng lưới rộng khắp để đảm bảo cung ứng các vật tư thiết bị cho sản xuất 

và sinh hoạt đối với đồng bào các dân tộc miền núi và vùng cao, đồng thời tổ chức tốt 

việc thu mua sản phẩm do miền núi sản xuất ra. 

- Luận án tiến sỹ của Bùi Hữu Đức, Trường Đại học Thương mại “Một số giải 

pháp phát triển thị trường nông thôn trong giai đoạn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 

Hà Tây”. Luận án đã tập hợp và hoàn thiện cơ cở lý luận về thị trường nông thôn, chỉ 

ra những đặc điểm đặc trưng của thị trường nông thôn, phân tích thực trạng và đề xuất 

giải pháp phát triển thị trường nông thôn tỉnh Hà Tây[42]. 

- Luận án tiến sỹ của Dương Thị Tình “Phát triển thương mại bền vững trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên”, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2015 đã làm rõ lý luận 

về phát triển lý thuyết về phát triển bền vững gắn kết với hoạt động kinh doanh thương 

mại hàng hóa[72]. Ngoài ra, luận án đã xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá PTTM bền 

vững áp dụng tại địa phương như: Tiêu chí đánh giá về quy mô tăng trưởng thương 

mại; Tiêu chí đánh giá về chất lượng tăng trưởng thương mại; Tiêu chí đánh giá về tỷ 

trọng lao động và thu nhập trong lĩnh vực thương mại và tiêu chí đánh giá mức độ thân 

thiện của thương mại với môi trường. Đây là tài liệu rất bổ ích cho cách tiếp cận 

nghiên cứu của luận án. 

- Các luận án tiến sĩ của Hoàng Tiến Quỳnh (2011), Giải pháp đẩy mạnh phát 

triển thương mại nước ta trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế[59]; Nguyễn 

Trường Giang (2011), Giải pháp phát triển thương mại của tỉnh Lào Cai trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế[44]; Viện Nghiên cứu Thương mại (nay là Viện Nghiên 

cứu Chiến lược, Chính sách Công thương). Các luận án đã tổng hợp, hệ thống hóa các 

vấn đề lý luận phát triển thương mại nói chung và phát triển thương mại của địa 

phương nói riêng. Đây là các tài liệu hữu ích cho việc tiếp cận phát triển thương mại 

miền núi của luận án. 

- Ngoài ra còn có khá nhiều các bài báo khoa học như: Chu Việt Cường năm 

2017 và 2018 có các bài viết như “Phát triển thương mại các tỉnh miền núi phía Bắc 

của Việt Nam: Bài học từ Trùng Khánh và Vân Nam, Trung Quốc” và “Thực trạng 

phát triển thương mại miền núi đối với các tỉnh phía Bắc của Việt Nam” đăng trên Tạp 

chí Khoa học Thương mại, 103/2017 và số 115/2018 đã tập hợp và hệ thống các khái 

niệm về phát triển thương mại miền núi và các chỉ tiêu đánh giá về phát triển thương 

mại miền núi dựa trên các nội dung về chính sách thương nhân, mặt hàng, cơ sở hạ 
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tầng và nhân lực đối với phát triển thương mại miền núi[35][36]. Các nội dung trên 

cũng là các nội dung cơ bản được tiếp cận theo Giáo trình Kinh tế Thương mại năm 

2012 của Đặng Đình Đào và Hoàng Đức Thân[41]. 

2.2. Tổng quan nghiên cứu về chính sách thương mại và chính sách phát triển 

thương mại miền núi 

 - Lê Danh Vĩnh (2006), 20 năm đo ̂̉i mới cơ che ́  chính sách thương maị Vie ṭ 

Nam: những thành tưụ và bài hoc̣ kinh nghie ṃ, NXB Thế giới. Đây là đề tài rất quan 

trọng đối với việc nghiên cứu luận án. Đề tài đã khái quát các khái niệm về chính sách 

thương mại, nội dung của các chính sách thương mại. Ngoài ra đề tài cũng đã khái 

quát thực trạng thực hiện chính sách thương mại Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 đến 

2005[80]. 

- Đặng Đình Đào, Hoàng Đức Thân (2012), Giáo trình Kinh tế thương mại, NXB 

Đại học Kinh tế Quốc dân[41]. Đây là cuốn sách rất quan trọng để phân tích và đánh 

giá các chính sách thương mại nói chung và chính sách phát triển thương mại miền núi 

nói riêng. Cuốn sách đã phân tích cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về thương mại 

và các công cụ, chiến lược, kế hoạch thương mại trong nền kinh tế quốc dân. 

- Chính sách, chính sách công là vấn đề được các quốc gia phát triển trên thế giới 

nghiên cứu gắn với việc tìm kiếm mô hình và xây dựng một nền quản trị quốc gia. 

Nhiều tác phẩm nghiên cứu được nhắc đến như: Nhận thức về chính sách công 

(Understanding Public Policy) (1972) của Thomas R.Dye[83], Phân tích chính sách, 

dưới góc nhìn tổ chức và chính trị (Policy Analysis: A Political and Organizational 

Perspective) (1978) của William l. Jenkins[90] hay Giới thiệu về xây dựng chính sách 

công (Public Policy Making: An Introduction) (1984) của James. E. Anderson[86]. Đã 

có nhiều quan điểm và khái niệm về chính sách và chính sách công được đưa ra làm 

nền tảng lý luận ban đầu cho các nghiên cứu có liên quan. Lê Vinh Danh (2001), 

Chính sách công của Hoa Kỳ, NXB Thống kê[39]. Đề tài đã đề cập phân tích có tính 

hệ thống về nền tảng chính sách công của Hoa Kỳ, đặc biệt gắn chặt với nền quản lý kỹ 

trị, cơ cấu quyền lực nhà nước, nhất là quan hệ giữa cơ quan lập pháp và hành pháp. 

Năm 2009, với một cách nhìn rộng hơn, tác giả Nguyễn Hữu Hải và cộng sự đã hoàn 

thành tác phẩm Hành chính công Hoa Kỳ - Lý thuyết và thực tế với những phân tích, 

bình luận sâu sắc và thực tiễn về nền hành chính công Hoa Kỳ, một trong những mô 

hình quản trị hành chính hiện đại rất cần được nghiên cứu. Nguyễn Cảnh Chất (2005), 

Hành chính công và quản lý hiệu quả của Chính phủ, là một cuốn sách mang tính lý 
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luận, thực tiễn về hành chính công, kinh nghiệm cải cách và xu thế phát triển hành 

chính công ở Trung Quốc và thế giới[34]. Mô hình quản trị của chính phủ gắn với hệ 

thống chính sách để tạo ra nền quản lý hiệu quả, cả ở góc độ vĩ mô và vi mô.  

- Liên quan đến mô hình tổ chức nhà nước và thực thi chính sách công cũng có 

nhiều nghiên cứu. Nổi bật là tác phẩm Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công 

trong một thế giới cạnh tranh của tác giả S. Chiavo-Camo và P.S.A.Sundaram (Ngân 

hàng phát triển châu Á), NXB Chính trị quốc gia (2003), đã đem lại cách tiếp cận mới 

về hoạt động của chính phủ, sự vận hành của hệ thống hành chính công và hệ thống 

chính sách trong bối cảnh kinh tế - chính trị - văn hóa quốc gia, quốc tế có nhiều 

chuyển đổi[61]. Công trình đã đi sâu nghiên cứu và có những bình luận, phân tích khá 

sâu sắc, toàn diện về vấn đề bộ máy và tổ chức chính phủ, cơ cấu tổ chức chính quyền 

trung ương - địa phương, vấn đề phi tập trung hóa, quản lý nguồn lực, đánh giá hoạt 

động nền hành chính công. Đây là những nội dung mang tính cốt lõi của khoa học về 

quản lý, quản trị nhà nước với nhiều ý tưởng, đề xuất có thể soi rọi, tham khảo vận 

dụng vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam.  

- Đinh Văn Thành (2011), Nghiên cứu luận cứ khoa học xây dựng chiến lược 

phát triển thương mại của Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020, Đề tài khoa học cấp Bộ Công 

thương. Đề tài đã phân định rõ các cách tiếp cận chính sách phát triển thương mại theo 

chiều rộng, chiều sâu và theo hướng kết hợp[69]. Đây là tài liệu hữu ích cho tác giả 

trong việc tiếp cận các nội dung chính sách phát triển thương mại miền núi. 

- Phạm Hồng Tú (2014), Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng chiến 

lược phát triển dịch vụ phân phối thời kỳ 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Đề tài 

Khoa học cấp Bộ số 204.12.RD/HĐ - KHCN. Đề tài đã khái quát về chiến lược, chính 

sách phát triển dịch vụ phân phối trên các địa bàn, trong đó có khu vực miền núi nước 

ta. Ngoài ra tác giả Phạm Hồng Tú (2014), Đề xuất giải pháp chính sách mở rộng khả 

năng cung ứng hàng Việt đến các vùng sâu, vùng xa, Đề tài khoa học cấp Bộ số 

16.13.RD/HĐ- KHCN cũng đã có các giải pháp về mặt chính sách về phát triển các 

sản phẩm trong nước đến các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới của các nước, trong 

đó có khu vực Bắc Trung Bộ[73][74]. 

- Trần Công Sách (2013), Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng chiến 

lược phát triển thị trường hàng hoá trong nước thời kỳ 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 

2030, Đề tài Khoa học cấp Bộ số 205.12.RD/HĐ - KHCN. Đề tài đã xây dựng các 
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chiến lược và chính sách phát triển thị trường đối với một số loại hàng hóa trong nước 

giai đoạn 2011 - 2020[60]. Còn tác giả Hoàng Văn Hoàn (2013), Nghiên cứu giải pháp 

chính sách xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 

giai đoạn đến năm 2020, Đề tài khoa học cấp Bộ số 14.13.RD/HD - KHCN. Hai đề tài 

trên đã phân tích khá rõ các chính sách về phát triển thị trường và chính sách phát triển 

sản phẩm chủ lực của Việt Nam trong thời gian qua[47].  

- Luận án tiến sĩ của Trần Hoàng Long (2012), Hoàn thiện chính sách thương 

mại nhằm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam, Viện Nghiên cứu Thương 

mại. Luận án đã phân định rõ các khái niệm về chính sách và chính sách thương mại. 

Từ đó xây dựng các cơ sở lý luận đối với chính sách thương mại nhằm phát triển 

ngành công nghiệp hỗ trợ[55].  

- Luận án tiến sĩ của Trần Tú Khánh (2015), Chính sách phát triển kinh tế trang 

trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Đại học Kinh tế Quốc dân. Để 

đánh giá một chính sách kinh tế xã hội có thể sử dụng tổng hợp các tiêu chí khác nhau 

liên quan đến tính hiệu lực, tính hiệu quả, mức độ phù hợp và công bằng của chính 

sách[49]. Một trong các tiêu chí trên được tác giả kế thừa nhằm đánh giá thực trạng 

chính sách phát triển thương mại miền núi của khu vực Bắc Trung Bộ như tính hiệu 

lực, tính công bằng và sự phù hợp của chính sách. 

- Phan Huy Đường, Phan Anh (2016), “Chính sách phát triển thương mại bền 

vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển số KT&PT, số 226 (II), tháng 04 năm 2016, tr. 99-105. Trên cơ sở thực trạng 

chính sách phát triển thương mại bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của 

Việt Nam, bài viết đã phân tích và đánh giá để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện 

chính sách phát triển thương mại bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cho 

Việt Nam trong thời gian tới gồm: Tiếp tục hoàn thiện các chính sách thương mại theo 

hướng phát triển bền vững; Hoàn thiện chính sách thương mại nhằm đảm bảo chất 

lượng tăng trưởng kinh tế; và gắn kết chính sách thương mại với việc giải quyết các 

vấn đề xã hội[43].  

 2.3. Khoảng trống nghiên cứu 

Các công trình nghiên cứu nêu trên mặc dù đã cung cấp nhiều thông tin về 

chính sách, chính sách thương mại, phát triển thương mại. Tuy nhiên vẫn còn một số 

khoảng trống mà các nghiên cứu nêu trên chưa đề cập đến là: 
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Thứ nhất, khái niệm và cách tiếp cận về chính sách thương mại, phát triển thương 

mại là rất nhiều nhưng chưa có một khái niệm hoàn chỉnh về chính sách phát triển thương 

mại miền núi. Vì vậy, cần đưa ra một khái niệm hoàn chỉnh về chính sách phát triển thương 

mại miền núi và mục tiêu các chính sách phát triển thương mại miền núi. 

Thứ hai, các công trình trong và ngoài nước đã tìm hiểu khá toàn diện về thực 

trạng phát triển thương mại, chính sách thương mại của nhà nước và một số địa 

phương của Việt Nam, trong đó có các tỉnh Bắc Trung Bộ.  Đây đều là các nội dung 

rất quan trọng có thể đáp ứng tốt yêu cầu thông tin tham khảo. Tuy nhiên, quá trình 

phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ có những đặc điểm rất khác 

biệt, trong khi đó do yêu cầu và mục đích khác nhau, nên mặc dù có nhiều công trình 

nghiên cứu về Bắc Trung Bộ, nhưng các công trình trong và ngoài nước được tổng 

quan vẫn chưa đưa ra được cơ sở khoa học của việc hoàn thiện chính sách phát triển 

thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ. Vì vậy cần làm rõ hơn các đặc điểm, nội 

dung, tiêu chí đánh giá và yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển thương mại 

miền núi khu vực Bắc Trung Bộ. 

 Thứ ba, Mặc dù nhiều công trình vẫn đánh giá sự cần thiết để phát triển thương 

mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ và thực tế Việt Nam cũng đã có những chính sách 

thương mại chung cho khu vực miền núi, hải đảo, biên giới của các nước. Tuy nhiên 

chưa có nhiều đề tài phân tích thực trạng phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc 

Trung Bộ thông qua phân tích thực trạng về tăng trưởng tổng mức luân chuyển bán lẻ 

hàng hóa, thực trạng số lượng và quy mô thương mại, thực trạng về tăng trưởng kim 

ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của khu vực miền núi Bắc Trung Bộ.  

 Thứ tư, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã phân tích thực trạng 

chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phân tích tác động của việc phát triển thương 

mại đến sự chuyển dịch cơ cấu lao động của vùng nông thôn, miền núi, cũng như một 

số chính sách thương mại của khu vực nông thôn và miền núi nước ta. Từ đó tìm ra 

những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện các chính sách thương mại 

của khu vực nông thôn, miền núi nói chung của Việt Nam trong những năm qua. Tuy 

nhiên các đề tài vẫn chưa đi sâu vào phân tích cụ thể đối với các chính sách phát triển 

thương mại miền núi như chính sách phát triển mặt hàng kinh doanh, chính sách phát 

triển chủ thể kinh doanh, chính sách phát triển thị trường, chính sách phát triển kết cấu 

hạ tầng thương mại miền núi, chính sách xúc tiến thương mại, chính sách phát triển 

dịch vụ thương mại, chính sách phát triển nguồn  nhân lực thương mại, chính sách phát 
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triển thương mại biên giới của khu vực Bắc Trung Bộ. Việc phân tích thực trạng phát 

triển thương mại miền núi, thực trạng chính sách phát triển thương mại miền núi, thực 

trạng các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực 

Bắc Trung Bộ là rất thiết thực để đánh giá chính xác hơn thực trạng chính sách phát 

triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm qua. 

Thứ năm, hầu hết các công trình nêu trên mới chỉ nghiên cứu về chính sách phát 

triển thương mại chung của cả nước, các đề tài về phát triển thương mại một số địa phương 

và của một số tỉnh Bắc Trung Bộ mà chưa nghiên cứu nhiều về phát triển thương mại miền 

núi và các chính sách phát triển thương mại miền núi của khu vực Bắc Trung Bộ của trung 

ương và địa phương 6 tình Bắc Trung Bộ. Vì vậy việc nghiên cứu thực trạng cũng như đề 

xuất các quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển thương mại 

miền núi khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới sẽ có nhiều ý nghĩa thực tiễn. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

* Mục tiêu nghiên cứu 

Luận án nhằm mục tiêu xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát 

triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2017. Từ đó đề 

xuất giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc 

Trung Bộ giai đoạn 2019 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 

* Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu trên, luận án thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến chính sách phát 

triển thương mại miền núi.  

- Phân tích và đánh giá thực trạng các chính sách phát triển thương mại miền núi  

khu vực Bắc Trung bộ; tìm ra những mặt thành công, những hạn chế và nguyên nhân, 

- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển thương mại 

miền núi khu vực Bắc Trung bộ trong thời gian tới. 

        4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của Luận án là chính sách phát 

triển thương mại miền núi khu vực BTB, bao gồm mục tiêu, nội dung, thực trạng thực 

thi, kết quả của chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực BTB. 
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Phạm vi nghiên cứu:  

+ Về không gian: Địa bàn miền núi khu vực 6 tỉnh Bắc Trung Bộ dựa trên tổng 

hợp và thống kê của luận án theo Quyết định 964/QĐ-TTg 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ năm 2015 và vị trí địa lý thì khu vực Bắc Trung Bộ có 40 huyện miền núi. 

+ Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng chính sách phát triển thương mại miền 

núi khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2017, đề xuất các giải pháp và kiến nghị 

chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ đến năm 2025 và 

định hướng đến năm 2030. 

+ Về nội dung: 

Luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển 

thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó tập trung chủ yếu vào nội 

dung 8 chính sách: Chính sách phát triển chủ thể kinh doanh, chính sách phát triển 

chủ thể kinh doanh, chính sách phát triển thị trường, chính sách hỗ trợ xúc tiến 

thương mại, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, chính sách phát triển 

hệ thống dịch vụ thương mại, chính sách phát triển nhân lực thương mại và chính 

sách phát triển thương mại biên giới.  

Luận án không đi sâu phân tích chính sách theo quy trình như hoạch định, tổ 

chức thực thi, kiểm tra và giám sát thực thi chính sách mà luận án chủ yếu tập trung 

vào quá trình tổ chức thực thi, phân tích nội dung chính sách, các kết quả đạt được và 

hạn chế của 8 chính sách phát triển thương mại miền núi nêu trên. Ngoài ra, luận án 

cũng chỉ nghiên cứu về phát triển thương mại hàng hóa nên chưa đi sâu phân tích về 

thương mại dịch vụ, thương mại liên quan đến đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 

* Thu thập dữ liệu sơ cấp 

- Sử dụng phiếu điều tra 

Mục tiêu của việc áp dụng phương pháp phiếu điều tra trong luận án là giúp thu thập 

được những nhận định và đánh giá của các chủ thể kinh doanh, các cán bộ quản lý nhà 

nước trên địa bàn khu vực miền núi Bắc Trung Bộ. Từ đó, tác giả tập trung khảo sát các 

chủ thể kinh doanh trên địa bàn Bắc Trung Bộ đảm bảo khá đầy đủ thông tin: Loại hình sở 

hữu, loại hình kinh doanh, ngành hàng kinh doanh, ngành nghề hoạt động.  
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NCS xác định 3 nhóm đối tượng điều tra, khảo sát bao gồm: Các doanh nghiệp; 

các hộ kinh doanh và các nhà quản lý nhà nước về thương mại của khu vực Bắc Trung 

Bộ. Bản hỏi được thiết kế theo nội dung của 8 chính sách bộ phận để tiến hành khảo 

sát điều tra. 

Cuộc khảo sát được tiến hành từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2018. Đối với các 

doanh nghiệp thương mại số lượng phiếu gửi đi là 320 phiếu, kết quả thu về 301 

phiếu, sau khi xử lý (làm sạch dữ liệu) còn 290 phiếu hợp lệ để đưa vào phân tích. 

Đối với các hộ kinh doanh cá thể, số lượng phiếu gửi đi 220, có 195 phiếu hợp lệ. 

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, số lượng phiếu gửi đi là 130 và thu về 120 

phiếu hợp lệ. Dữ liệu khảo sát mặc dù thực hiện để hỏi 8 nội dung chính sách. Tuy 

nhiên, nghiên cứu sinh chỉ xử lý 05 chính sách bộ phận bằng phần mềm SPSS 20.0.  

Bởi vì nghiên cứu sinh cho rằng các chính sách này là các chính sách quan trọng nhất 

của chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ. 

Quá trình khảo sát đánh giá các nội dung chính sách phát triển thương mại miền 

núi khu vực Bắc Trung Bộ dựa trên các quan điểm của các doanh nghiệp thương mại, 

các hộ kinh doanh cá thể, của các cán bộ quản lý nhà nước về  thương mại. Các đánh 

giá dựa trên phương pháp cho điểm Likert, tùy theo từng quan sát cụ thể. Mỗi nội 

dung thực trạng chính sách luận án sử dụng 3 quan sát (mức độ cảm nhận) của 290 ý 

kiến đánh giá của doanh nghiệp, 195 ý kiến đánh giá của các hộ kinh doanh cá thể và 

120 ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại. Sau khi sử dụng các 

phương pháp thống kê mô tả qua sử dụng SPSS luận án sử dụng 5 thang đo điểm để 

đánh giá với các mức điểm bình quân dưới 3 được đánh giá là chưa tốt, từ 3 đến dưới 

3.5 là trung bình và trên 3.5 là tốt. 

- Phương pháp phỏng vấn 

Từ quá trình tổng hợp và hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến chính 

sách phát triển thương mại miền núi, tác giả đã đề xuất nội dung 8 chính sách cụ thể, 4 

tiêu chí đánh giá và 8 yếu tố ảnh hưởng của chính sách phát triển thương mại miền núi 

với các đối tượng phỏng vấn bao gồm: (1) Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, Cục 

XNK Bộ Công thương; (2) Các nhà quản lý ở 6 tỉnh Bắc Trung Bộ; (3) Các chuyên gia 

tại một số trường Đại học và Viện nghiên cứu.  

Đối tượng tham gia: Các cuộc phỏng vấn được thực hiện với 20 người thuộc lãnh 
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đạo Bộ Công thương tại hai Vụ của Bộ Công Thương: 04 người; Các nhà quản lý địa 

phương Bắc Trung Bộ: 11 người; Các chuyên gia tại các trường và viện: 05 người. 

Để đảm bảo chất lượng phỏng vấn và thu thập đầy đủ các nội dung liên quan, bản 

hướng dẫn câu hỏi phỏng vấn được xây dựng trên cơ sở đảm bảo mục tiêu kiểm tra và 

sàng lọc các biến được xác định trong mô hình lý thuyết ban đầu. Các câu hỏi được đặt 

ra nhằm xác định các nội dung, tiêu chí đánh giá, yếu tố ảnh hưởng đến chính sách 

phát triển thương mại miền núi và thực trạng của chính sách phát triển thương mại 

miền núi khu vực Bắc Trung Bộ. 

* Thu thập dữ liệu thứ cấp 

Ngoài sử dụng phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp thông qua khảo 

sát và phỏng vấn thì luận án còn sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp về 

chính sách phát triển thương mại miền núi bao gồm phân tích nội dung chính sách, 

tình hình triển khai thực thi, kết quả và tác động của chính đến doanh nghiệp thương 

mại được thụ hưởng. Đây là phương pháp chính là luận án sử dụng để phân tích thực 

trạng phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ và thực trạng chính sách 

phát triển thương mại miền núi Bắc Trung Bộ. 

Các dữ liệu thứ cấp được các cơ quan ban hành và thực thi chính sách phát triển 

thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian từ năm 2010 - 2017 của 

Chính phủ, Bộ Công thương, UBND các tỉnh Bắc Trung Bộ, HĐND các tỉnh Bắc 

Trung Bộ. Ngoài ra luận án cũng sử dụng các thông tin từ Niên giám Thống kê của 

Tổng cục Thống kê và Niên giám Thống kê của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ trong việc phân 

tích thực trạng phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ. 

Ngoài ra nguồn số liệu thu thập từ các tài liệu liên quan đến địa bàn nghiên cứu 

đã được công bố chính thức thông qua sách, báo, hội thảo khoa học, các báo cáo 

nghiên cứu của các nhà khoa học, của các cơ quan nghiên cứu, viện nghiên cứu, các 

trường đại học, các báo cáo tổng kết hàng năm của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Hiệp 

hội các DN, 6 sở Công Thương, Sở KH&ĐT và các trang web và các tài liệu khác có 

liên quan. Cụ thể như sau: 
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Bảng 1.1: Nguồn thông tin và nội dung thu thập thông tin, số liệu đã công bố 

TT Nguồn cung cấp thông tin Nội dung thông tin 

 

 

1 

Internet, sách, báo, tạp chí, giáo 

trình, công trình nghiên cứu liên 

quan, báo cáo của các cơ quan 

chuyên môn, niên giám thống  

kê năm 2010 - 2017 

Lý luận và thực tiễn, số liệu, tài liệu liên 

quan đến chính sách phát triển thương mại 

miền núi khu vực Bắc Trung Bộ 

 

2 

Bộ Công Thương, Tổng cục 

Thống Kê, Bộ Tài chính, 

NHNN, NHTM, Sở Thống kê, 

Sở Công Thương, sở KHCN, 

Cục Thuế, sở KHĐT 6 tỉnh Bắc 

Trung Bộ 

Các báo cáo tình hình triển khai và kết quả 

thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính, Xúc 

tiến thương mại và KHCN. 

Các số liệu công bố trên các Niêm giám 

Thống kê của Tổng cục Thống kê và Niên 

giám Thống kê của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ từ 

năm 2010 đến năm 2017. 

 

 

 

 

 

3 

Các Bộ Luật về Thương mại, 

Đầu tư, Doanh nghiệp; Bộ Công 

Thương, NHNN, các NHTM, 

Tổng cục Hải quan; Ủy ban Dân 

tộc, Cục Thuế, Cục Thống kê, 

UBND 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. 

Các văn bản, chính sách liên quan 

Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội các tỉnh 

Các văn bản về việc hướng dẫn, chỉ đạo 

thực thi chính sách phát triển thương mại 

miền núi trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung 

Bộ. 

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

các tỉnh Bắc Trung Bộ qua các năm. 

Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện chính 

sách phát triển thương mại miền núi. 

Nguồn: NCS tự tổng hợp  

5.2. Phương pháp phân tích dữ liệu  

Thống kê mô tả: Sau khi thu thập số liệu sơ cấp, luận án tổng hợp thống kê, tính 

toán các loại số tuyệt đối, tương đối, số bình quân, các chỉ số (dùng để phản ánh mức 

độ). Trên cơ sở đó mô tả quy mô và sự biến động của các hiện tượng bằng dãy số, chỉ số 

thời gian (phản ánh tình hình biến động), các quá trình cũng như các đặc trưng của chúng 
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thông qua biểu đồ, đồ thị (phản ánh mối quan hệ). Đây là phương pháp phổ biến nhất 

trong nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội. Thực chất là tổ chức điều tra thu thập số 

liệu trên cơ sở khách quan số lớn đảm bảo yêu cầu chính xác, đầy đủ và kịp thời. Các 

phương pháp trên dùng để đánh giá thực trạng  thực thi và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 

lực, kết quả và hiệu quả của các chính sách. 

Phương pháp phân tích so sánh: So sánh trong phân tích là đối chiếu các chỉ tiêu, 

các hiện tượng kinh tế đã được lượng hoá có cùng một nội dung, tính chất tương tự để xác 

định xu hướng mức độ biến động của chỉ tiêu. Trên cơ sở đó đánh giá được mặt phát triển 

hay yếu kém, hiệu quả hay không hiệu quả để tìm ra giải pháp trong từng trường hợp. 

Thông qua việc quan sát và tìm hiểu thực tế các số liệu thứ cấp và sơ cấp của các 

DN, các chỉ tiêu số tương đối và tuyệt đối được dùng để so sánh kết quả và tác động 

của chính sách phát triển thương mại miền núi ở thời điểm từ năm 2010 - 2017. 

6. Những đóng góp của luận án 

- Luận án đã hệ thống hóa một số lý luận về phát triển thương mại miền núi, 

chính sách, chính sách thương mại, chính sách phát triển thương mại. Từ đó tạo lập 

khung lý thuyết về chính sách phát triển thương mại miền núi. 

- Luận án đã phân tích thực trạng chính sách phát triển thương mại miền núi thời 

gian từ năm 2007 đến nay, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và 

nguyên nhân của những thành công và hạn chế, bất cập đối với việc hoàn thiện chính sách 

phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ, xác lập cơ sở thực tiễn cho các 

đề xuất hoàn thiện giải pháp đến năm 2025. 

- Từ phân tích thực trạng, luận án đã đề xuất hệ thống quan điểm, định hướng, 

các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách phát triển thương mại miền núi 

khu vực Bắc Trung Bộ thời kỳ tới năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

7. Kết cấu của luận án  

Ngoài Mở đầu, Phương pháp nghiên cứu, Kết luận thì kết cấu luận án gồm 03 

chương sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển thương mại miền núi 

Chương 2: Thực trạng chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực 

Bắc Trung Bộ 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển thương mại khu vực  

miền núi Bắc Trung Bộ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI 

 

1.1. Phát triển thương mại miền núi 

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm phát triển thương mại miền núi 

1.1.1.1. Khái niệm và phân loại thương mại 

Khái niệm thương mại: tiếng Anh là Trade, vừa có nghĩa kinh doanh, vừa có ý 

nghĩa là trao đổi hàng hóa dịch vụ. Ngoài ra, tiếng Anh còn dùng một thuật ngữ nữa là 

Business hoặc Commerce với nghĩa là buôn bán hàng hóa, kinh doanh hàng hóa hay là 

mậu dịch. Tiếng pháp cũng có từ ngữ tương đương Commerce là sự buôn bán, mậu 

dịch hàng hóa dịch vụ. Tiếng La tinh, thương mại là “Commercium” vừa có ý nghĩa là 

mua bán hàng hóa vừa có ý nghĩa là hoạt động kinh doanh. Tùy theo mô hình phát 

triển kinh tế của mỗi quốc gia mà thương mại được xếp vào các vị trí và có vai trò 

khác nhau. Đồng thời, tùy theo quy định của nội luật mỗi nước, thương mại cũng được 

đề cập theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp[41].  

Theo nghĩa rộng, thương mại là toàn bộ các hoạt động kinh doanh trên thị trường. 

thương mại đồng nghĩa với kinh doanh được hiểu như là hoạt động kinh tế nhằm mục 

tiêu sinh lợi của các chủ thể kinh doanh trên thị trường. Theo Luật Thương mại 2010, 

hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục tiêu sinh lợi, bao gồm mua bán hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích 

sinh lợi khác. Theo quy định của Tổ chức thương mại thế giới thì thương mại bao 

gồm: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ. 

Theo nghĩa hẹp, thương mại là quá trình trao đổi mua bán hàng hóa dịch vụ trên 

thị trường, là lĩnh vực phân phối và lưu thông hàng hóa. Nếu hoạt động mua bán hàng 

hóa, dịch vụ có một bên là người nước ngoài thì người ta gọi là thương mại quốc tế. 

Trên thực tế, thương mại có thể được phân chia theo nhiều tiêu thức khác nhau: 

Theo phạm vi hoạt động, có thương mại nội địa (nội thương), thương mại quốc tế 

(ngoại thương), thương mại khu vực, thương mại thành phố, nông thôn, thương mại 

miền núi, thương mại nội bộ ngành…Theo đặc điểm và tính chất sản phẩm của sản 

phẩm trong quá trình tái sản xuất xã hội, có thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, 

thương mại hàng tư liệu sản xuất, thương mại hàng tiêu dùng… 
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Tóm lại, có thể hiểu thương mại là tổng hợp các hiện tượng, các hoạt động và 

các quan hệ kinh tế gắn và phát sinh cùng với trao đổi hàng hóa và cung ứng dịch vụ 

nhằm mục đích lợi nhuận. Trong đó, hoạt động thương mại bao gồm: mua bán hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động sinh lợi khác. 

Phân loại thương mại: Có nhiều cách thức để phân loại thương mại như dựa 

trên phạm vi hoạt động, quá trình lưu thông, đối tượng trao đổi,... Cụ thể: 

+ Theo phạm vi hoạt động thương mại: Người ta phân thành thương mại nội địa 

(nội thương) và thương mại quốc tế (ngoại thương). Thương mại nội địa được thực 

hiện trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia. Có thể xem xét hoạt động thương mại nội 

địa có thể diễn ra trên địa bàn tỉnh, thành phố cụ thể; hoặc trên các vùng miền (Miền 

Bắc, Miền Trung, Miền Nam); hoặc các khu vực (đồng bằng, khu vực miền núi, khu 

vực miền biển...); hoặc có thể phân loại chi tiết hơn như thành thị, nông thôn, vùng đặc 

biệt, biên giới, vùng sâu, vùng xa... Thương mại quốc tế bao gồm việc mua bán hàng 

hóa và dịch vụ qua biên giới quốc gia có thể ở phạm vi toàn cầu (WTO), có thể ở 

phạm vi khu vực (EU, ASEAN ...) hoặc thương mại song phương giữa 2 quốc gia.  

+ Theo các khâu của quá trình lưu thông: Người ta phân thành thương mại bán 

buôn và thương mại bán lẻ. Sự phân biệt giữa thương mại bán buôn và thương mại bán 

lẻ dựa chủ yếu về sự khác biệt theo các khâu của quá trình lưu thông của sản phẩm. 

Bất kỳ mối quan hệ thương mại nào mà một bên có sự tham gia của người tiêu dùng 

cuối cùng, quan hệ thương mại đó thuộc về thương mại bán lẻ và ngược lại thì đó là 

thương mại bán buôn. 

+ Theo đối tượng của hoạt động thương mại: Người ta phân thành thương mại 

hàng hóa, thương mại dịch vụ. Luận án tiếp cận chủ yếu là thương mại hàng hóa. 

+ Theo kỹ thuật trao đổi, buôn bán: Người ta phân thành thương mại truyền 

thống và thương mại điện tử. 

+ Phân loại theo mức độ cản trở thương mại: Người ta phân thành thương mại 

có bảo hộ và thương mại tự do hóa. 

1.1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của thương mại miền núi 

- Khái niệm về thương mại miền núi 

Từ khái niệm về thương mại, chúng ta có thể đưa ra khái niệm thương mại miền 

núi theo phạm vi hoạt động của thương mại. Có thể hiểu thương mại miền núi là tổng 

hợp các hoạt động thương mại, bao gồm: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu 
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tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động sinh lợi khác diễn ra trên địa bàn miền núi 

nhằm mục đích lợi nhuận. 

Trong luận án này, miền núi là được hiểu là một vùng lãnh thổ có địa hình có đại 

bộ phận đất đai là đồi núi, có độ dốc cao. Tỉnh miền núi là tỉnh có 2/3 (hai phần ba) diện 

tích đất đai trở lên là miền núi, hầu hết các huyện, thị xã thuộc tỉnh là miền núi thì được 

xác định là tỉnh miền núi. Huyện miền núi là huyện có 2/3 diện tích đất đai tự nhiên là 

miền núi. Xã miền núi là toàn xã hoặc 70% số thôn, bản của xã đó là miền núi.  

1.1.1.3. hKhái hniệm hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi 

Phát htriển hthương hmại hlà hsự htăng hthêm hvề hquy hmô, hgia htăng hvề htốc hđộ hvà nâng  

cao hchất hlượng hcủa hthương hmại htrong hgiai hđoạn hso hsánh. hTùy htheo hđiều hkiện hkinh htế hxã 

hhội hvà hquan hniệm hkhác hnhau hcủa hcác hquốc hgia, hcác hđịa hphương htrong htừng hgiai hđoạn 

hcụ hthể, hcó hthể hquyết hđịnh hcách hthức hphát htriển hthương hmại hkhác hnhau. hMỗi hmột hcách 

hthức hcó hthể hđược hhiểu hlà hsự hhuy hđộng, hphân hbổ hcác hnguồn hlực hcủa hquốc hgia, hđịa 

hphương hcho hlĩnh hvực hthương hmại, hcụ hthể hnhư hsau: 

Thứ hnhất, hphát htriển hthương hmại hchủ hyếu htheo hchiều hrộng hnhư: hmở hrộng hquy hmô 

htăng htrưởng htổng hmức hlưu hchuyển hhàng hhóa hvà hdịch hvụ hxã hhội, hquy hmô hvà htốc hđộ hkim 

hngạch hxuất hnhập hkhẩu, hmở hrộng hthị htrường htrong htỉnh hsang hcác htỉnh hkhác, htrong hnước 

hvà hquốc htế, hgia htăng hsố hlượng hvà hquy hmô hdoanh hnghiệp, hcác hhộ hkinh hdoanh, hmở hrộng 

hcơ hsở hhạ htầng hthương hmại. 

Thứ hhai, kết hhợp hgiữa hphát htriển hthương hmại htheo hchiều hrộng hvới hphát htriển 

hthương hmại htheo hchiều hsâu, hchuyển hđổi hmô hhình htăng htrưởng hthương hmại htừ hchủ hyếu 

hphát htriển htheo hchiều hrộng hsang hphát htriển hhợp hlý hgiữa hchiều hrộng hvà hchiều hsâu, hvừa 

hmở hrộng hquy hmô hvừa hchú htrọng hnâng hcao hchất hlượng, hhiệu hquả, htính hbền hvững. 

Thứ hba, htập htrung hnguồn hlực hđể hphát htriển hthương hmại htheo hchiều hsâu hlà hchủ hyếu, 

hđó hlà hnâng hcao hnăng hsuất, hchất hlượng hvà hgiá htrị hgia htăng hđối hvới hcác hhoạt hđộng hthương 

hmại, hchuyển hdịch hcơ hcấu hthương hmại htheo hhướng hcông hnghiệp hhóa, hhiện hđại hhóa, hcủng 

hcố hcác hyếu htố hcho hphát htriển hthương hmại hbền hvững. 

Thực htiễn hlịch hsử hphát htriển hthương hmại hcủa hcác hquốc hgia, hđịa hphương hcho hthấy, 

hđó hlà hsự hchuyển htiếp hbắt hđầu htừ htrạng hthái hphát htriển hchủ hyếu htheo hchiều hrộng hsang 

hcách hthức hthứ hhai, hđó hlà hphát htriển hhợp hlý hgiữa hchiều hrộng hvà hchiều hsâu hvà hcuối hcùng 

hlà hchuyển hsang htrạng hthái hphát htriển hchủ hyếu htheo hchiều hsâu. hTrong hbối hcảnh hhội hnhập 

hquốc htế hnhư hngày hnay, hviệc hphát htriển hthương hmại hluôn hđược hđặt hở hvị htrí htrọng htâm 

htrong hcác hmục htiêu htăng htrưởng hvà hphát htriển.  
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Ngày nay, khai niệm phát triển gắn liền với phát triền bền vững. Khái niệm bền 

vững trong phát triển được các nhà khoa học sử dụng theo Chương trình nghị sự 21 về 

phát triển bền vững, theo đó phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng các yêu cầu 

của hiện tại không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu tương lai. Phát triển bền 

vững gồm 3 trụ cột chính là phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh 

xã hội. Tóm lại phát triển thương mại bền vững là phát triển thương mại đáp ứng nhu 

cầu của hiện tại nhưng không làm trở ngại cho việc đáp ứng các nhu cầu của tương lai. 

Theo Dương Thị Tình (2015) “Phát triền thương mại bền vững là sự phát triển ổn 

định, hợp lý, lâu dài về quy mô, chất lượng, cơ cấu và mức độ thân thiện với môi 

trường của thương mại”[72]. 

Vì hvậy, hcó hthể hhiểu hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hlà hquá htrình hmở hrộng hquy 

hmô, tăng tốc hđộ htăng htrưởng hkết hhợp với nâng cao hiệu hquả và  chất hlượng hhoạt hđộng 

hthương hmại hmiền hnúí nhằm bảo đảm sự hài hoà giữa phát triển kinh tế-xã hội và bảo 

vệ môi trường. 

Khu vực miền núi với địa hình phức tạp, dân cư phân tán, cơ sở hạ tầng yếu kém, 

sức mua và khả năng thanh toán thấp...nên quy mô và tốc độ tăng trưởng thương mại 

miền núi còn thấp hơn rất nhiều so với các khu vực đồng bằng khác. Vì vậy, để mở rộng 

quy mô thương mại miền núi cần chú ý đến phát triển các cơ sở bán lẻ truyền thống, các 

chợ dân sinh, các hộ kinh doanh, hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và vừa,...nhằm đảm 

bảo hái hòa phát triẻn kinh tế - xã hội và môi trường cho khu vực miền núi. 

1.1.2. Nội  dung  phát  triển  thương  mại  miền  núi 

Trong hquá htrình hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi, hquy hmô hvà hchất hlượng htăng 

htrưởng hthương hmại hmiền hnúi hlà hcác hnội hdung hcơ hbản hphản hánh hsự hphát htriển hđó. hCác 

hnội hdung hđó hlà: 

- hTăng htrưởng htổng hmức hluân hchuyển hbán hlẻ hhàng hhóa htrên hđịa hbàn hmiền hnúi 

 Theo hthuật hngữ hThống hkê hViệt hNam, htổng hmức hbán hlẻ hhàng hhóa hlà htoàn hbộ 

hdoanh hthu hhàng hhóa hbán hlẻ hđã hbán hra hngoài hthị htrường hcủa hcác hcơ hsở hkinh hdoanh hbao 

hgồm: hdoanh hthu hBLHH hcủa hcác hcơ hsở hkinh hdoanh hthương hmại, hcác hcơ hsở hsản hxuất hvà 

hnông hdân htrực htiếp hbán hra hthị htrường htại hcác hcửa hhàng, hsiêu hthị, hTTTM, hhợp htác hxã 

hmua hbán, hquầy hhàng, hbán htại hchợ hhoặc hbán hlưu hđộng…trên hđịa hbàn htỉnh, hthành hphố 

htrực hthuộc hTrung hương. 

 Chỉ htiêu hnày hthể hhiện hmức hđộ hvận hđộng hluồng hhàng hhóa hđược hlưu hthông htrên hthị 

htrường hmiền hnúi, hmức hbán hlẻ hhàng hhóa htrên hđịa hbàn hmiền hnúi hcàng hcao hthể hhiện hmức 

hđộ htăng htrưởng hquy hmô hthương hmại hmiền hnúi hcàng hlớn. 
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 Phải hduy htrì htốc hđộ htăng htrưởng hthương hmại hmiền hnúi hổn hđịnh htrong hmột hthời 

hgian hdài hbao hgồm hcả hthương hmại htrong hnước hvà hthương hmại hquốc htế hthông hqua htốc hđộ 

htăng htrưởng hcủa htổng hmức hbán hlẻ hhàng hhóa hvà hxuất hnhập hkhẩu hhàng hhóa, hnhịp hđộ htăng 

htrưởng hkhông hhợp hlý hđó hlà hdấu hhiệu hcủa hviệc hphát htriển hthiếu hbền hvững, hkhông 

hkhuyến hkhích hphát htriển hthương hmại hnhư hcác hđịnh hhướng hchiến hlược hđược hưu htiên. 

hTốc hđộ htăng htrưởng hthương hmại hlà hchỉ htiêu hquan htrọng hhàng hđầu hđánh hgiá hmặt hlượng 

hcủa hsự hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi. 

 - hSố hlượng hvà hquy hmô hcủa hcác hchủ hthể hkinh hdoanh htrên hđịa hbàn hmiền hnúi 

 Chủ hthể hkinh hdoanh htrên hđịa hbàn hmiền hnúi hcó hthể hlà hcác hdoanh hnghiệp hthương 

hmại, hcác hhợp htác hxã hvà hcác hhộ hkinh hdoanh. hTrong hđó hdoanh hnghiệp hthương hmại hkinh 

hdoanh htrên hđịa hbàn hmiền hnúi hlà hđơn hvị hkinh htế hhạch htoán hđộc hlập, hcó hđầy hđủ htư hcách 

hpháp hnhân, hđược hthành hlập htheo hquy hđịnh hcủa hpháp hluật h(Luật hdoanh hnghiệp, hLuật 

hHợp htác hxã) hhoạt hđộng htrong hngành hthương hmại hđang hcòn htồn htại hvề hmặt hpháp hlý htại 

hmột hthời hđiểm hnhất hđịnh. hChỉ htiêu hnày hphản hánh hquy hmô hhoạt hđộng hkinh hdoanh hcủa 

hcác hdoanh hnghiệp hthương hmại htrên hđịa hbàn hmiền hnúi, hđồng hthời hlà hchỉ htiêu hphản hánh 

hquy hmô htăng htrưởng hkinh htế hcủa hkhu hvực hmiền hnúi. 

 Mức htăng, hgiảm hsố hlượng hvà hthời hgian htồn htại hcủa hcác hdoanh hnghiệp hthương hmại 

hvà hcác hchủ hthể hkinh hdoanh hkhác htrên hđịa hbàn hmiền hnúi hnhằm htạo hra hnhững hchủ hthể 

hkinh hdoanh hcó hnăng hlực hcạnh htranh htốt hnhất hcho hthị htrường hmiền hnúi. 

 - hKim hngạch hXNK hhàng hhóa hvà hdịch hvụ htrên hđịa hbàn hkhu hvực hmiền hnúi 

 Kim hngạch hXNK hhàng hhóa hlà htoàn hbộ hgiá htrị hhàng hhóa hcủa hcác hdoanh hnghiệp 

hđóng htrên hđịa hbàn hkhu hvực hmiền hnúi hđưa hra hhoặc hđưa hvào hlãnh hthổ hquốc hgia hlàm hgiảm 

h(xuất hkhẩu), hlàm htăng h(nhập hkhẩu) hnguồn hcủa hcải hvật hchất hcủa hđất hnước htrong hmột 

hthời hkỳ hnhất hđịnh. 

 Đảm hbảo hsố hlượng hvà hcơ hcấu hhàng hhóa hlưu hthông htrên hthị htrường hmiền hnúi, hhàng 

hhóa hxuất hnhập hkhẩu hsang hthị htrường hcác hnước hláng hgiềng, hxuất hsiêu hcác hhàng hhóa hcó 

hlợi hthế, hnhập hsiêu hcác hmặt hhàng hkém hlợi hthế hso hsánh. hTổ hchức hlưu hthông hhàng hhóa 

hthông hsuốt hphục hvụ hnhu hcầu hngười htiêu hdùng htrên hđịa hbàn, hđáp hứng hnhu hcầu hsản hxuất 

hkinh hdoanh. 

- hNâng hcao hchất hlượng htăng htrưởng hcủa hthương hmại hmiền hnúi 

Chất hlượng htăng htrưởng hcủa hthương hmại hmiền hnúi hlà hsự hđóng hgóp hcủa hthương 

hmại hmiền hnúi htrong hGDP hcủa htừng hđịa hbàn, htừng hkhu hvực hkhông hngừng hđược hnâng 
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hcao, hcơ hcấu hchất hlượng hhàng hhóa hchuyển hdịch htheo hhướng htích hcực, htạo hra hgiá htrị hgia 

htăng hcao htrong hquá htrình hphát htriển, hđóng hgóp hvào htăng htrưởng hkinh htế hbền hvững hvà hổn 

hđịnh hkinh htế hcho htừng htỉnh hthành, htừng hkhu hvực htrên hđịa hbàn hmiền hnúi. 

- hTạo hthêm hnhiều hcông hăn hviệc hlàm hvà hnâng hcao hthu hnhập hvà htrình hđộ hnhân hlực 

htrên hđịa hbàn hkhu hvực hmiền hnúi 

Phát htriển hthương hmại hmiền hnúi hsẽ hgiúp hgóp hphần hvào hviệc hgiải hquyết hcác hvấn hđề 

hxã hhội hnhư hnâng hcao hthu hnhập, htạo hviệc hlàm, hnâng hcao htrình hđộ hlao hđộng, hcải hthiện 

hđiều hkiện hlao hđộng, hhạn hchế hbất hbình hđẳng hvà hxung hđột hxã hhội hvà hbảo hđảm hcác hquyền 

hlợi hkhác hvề hkinh htế, hchính htrị, hxã hhội hcủa hcác hthành hphần htham hgia hhoạt hđộng hthương 

hmại htrên hđịa hbàn hkhu hvực hmiền hnúi. 

Phát htriển hthương hmại hmiền hnúi hgắn hvới hmục htiêu hthực hhiện hmục htiêu hxóa hđói 

hgiảm hnghèo, hgiải hquyết hviệc hlàm hcho hngười hlao hđộng. hThương hmại hmiền hnúi hphát htriển 

htrên hcơ hsở hthực hhiện htrách hnhiệm hxã hhội, hthu hhút hsố hlượng hlao hđộng hvào hngành hthương 

hmại hngày hcàng hnhiều hso hvới hlao hđộng hcác hngành hkhác hcủa hđịa hphương. hPhát htriển 

hthương hmại hphải hđảm hbảo hnâng hcao hchất hlượng hlao hđộng hvà htrình hđộ hquản hlý, htạo hđiều 

hkiện hnâng hcao hdân htrí hcủa hkhu hvực hmiền hnúi. 

Nâng hcao hthu hnhập hvà hcải hthiện hcuộc hsống hcho hngười hlao hđộng, hthu hnhập htăng 

hcao hvừa hđảm hbảo hnhu hcầu hcuộc hsống hcho hngười hlao hđộng hvừa htạo hra hđộng hlực hlàm 

hviệc, hnâng hcao hhiệu hquả hkinh hdoanh. hPhát htriển hthương hmại hmiền hnúi hphải hgiải hquyết 

hsự hphát htriển hchênh hlệch hgiữa hcác hvùng hmiền htrên hđịa hbàn hkhu hvực hmiền hnúi. h 

Phải hđảm hbảo htôn htrọng hquyền hbình hđẳng hnam hnữ htrong htuyển hdụng hvà htrả hlương 

hmà hcòn hphải hđảm hbảo hvà hcó hnhững hsự hưu htiên hnhất hđịnh hcho hlao hđộng hcủa hnhững 

hđồng hbào, hdân htộc hthiểu hsố htrên hđịa hbàn hmiền hnúi. hNgoài hra hphát htriển hthương hmại 

hmiền hnúi hcòn hphải hgóp hphần hgiữ hgìn hvà hphát htriển hcác hgiá htrị hvăn hhóa hcủa hcác hdân htộc 

htrên hđịa hbàn hvà hổn hđịnh hkinh htế hchính htrị hcho hđịa hbàn hkhu hvực hmiền hnúi hđó. 

 1.1.3. Vai  trò  phát  triển  thương  mại  miền  núi 

Thứ hnhất, hPTTMMN hkhông hchỉ hcó hvai htrò hquan htrọng hđối hvới hphát htriển hkinh htế 

hnói hchung hmà hcòn hlà hyếu htố hkích hthích htăng htrưởng hvà hphát htriển hkinh htế hđịa hbàn hkhu 

hvực hmiền hnúi. hPhát htriển hthương hmại hmiền hnúi htạo hđiều hkiện hcho hcác hchủ hthể hkinh 

hdoanh hmua hbán hhàng hhóa htrên hthị htrường hmiền hnúi, htạo hđiều hkiện hcho hquá htrình htái hsản 

hxuất, hlưu hthông hhàng hhóa htrên hthị htrường hmiền hnúi, hmở hrộng hkhả hnăng htiêu hdùng hcho 

hngười hdân htrên hđịa hbàn hmiền hnúi hvà hkhả hnăng htiếp hcận hcông hnghệ hcho hcác hdoanh 

hnghiệp hkinh hdoanh htrên hđịa hbàn hmiền hnúi. 
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Thứ hhai, hPTTMMN hlà htác hnhân hquan htrọng hgắn hkết hnền hkinh htế hcác htỉnh hkhu hvực 

hmiền hnúi hvà hgắn hkết hnền hkinh htế hcủa hViệt hNam hvới hcác hquốc hgia hlân hcận. hVì hvậy, 

hPTTMMN hlà hcơ hhội hrất hlớn hđể hcó hthể hmở hrộng hhoạt hđộng hxuất hnhập hkhẩu hsang hcác hquốc 

hgia hlân hcận hthông hqua hcác hcửa hkhẩu htrên hđịa hbàn hcác htỉnh hmiền hnúi. 

Thứ hba, hPTTMMN hgóp hphần hbảo hđảm hổn hđịnh hkinh htế hvĩ hmô hcủa hđịa hphương hnói 

hriêng hvà hcủa hkhu hvực hmiền hnúi hnói hchung. hThương hmại hphát htriển htheo hquy hluật hvốn 

hcó hcủa hnó, hquy hluật hlưu hthông hhàng hhóa, hquy hluật hsản hxuất hhàng hhóa, hquy hluật hcủa 

hkinh htế hthị htrường… 

Thứ htư, hPTTMMN hgóp hphần hsử hdụng hcó hhiệu hquả hcác hnguồn hlực hcủa htừng hđịa 

hbàn hmiền hnúi hcụ hthể. 

1.2.  Chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi 

1.2.1. Khái  niệm  về  chính  sách  và  chính  sách  thương  mại 

a) Khái niệm về chính sách 

a)  Khái  niệm  về  chính  sách 

Chính  sách  là  một  thuật  ngữ  được  sử  dụng  rộng  rãi  trong  đời  sống  kinh  tế  xã  hội  

gắn  với  một  lĩnh  vực  hay  một  hoạt  động  nhất  định,  ví  dụ  như:  chính  sách  tài  chính,  chính  

sách  thương  mại,  chính  sách  xã  hội,  chính  sách  thị  trường,….Theo  từ  điển  Bách  khoa  

Việt  Nam,  “Chính  sách  là  những  chuẩn  tắc  cụ  thể  để  thực  hiện  đường  lối  nhiệm  vụ.  

Chính  sách  được  thực  hiện  trong  một  thời  gian  nhất  định,  trên  những  lĩnh  vực  cụ  thể  nào  

đó.  Bản  chất,  nội  dung  và  phương  hướng  của  chính  sách  tùy  thuộc  vào  tính  chất  của  

đường  lối,  nhiệm  vụ  chính  trị,  kinh  tế,  văn  hóa…” 

Theo  Vũ  Cao  Đàm  (2011),  “chính  sách  là  sự  nhận  thức  và  vận  dụng  yêu  cầu  của  

các  quy  luật  khách  quan  vào  điều  kiện  và  hoàn  cảnh  thực  tiễn  của  đất  nước  trong  từng  

giai  đoạn  lịch  sử  nhất  định  nhằm  thực  hiện  mục  tiêu  chính  trị,  kinh  tế,  xã  hội  của  nhà  

nước  đã  đặt  ra”.  Như  vậy,  về  bản  chất,  chính  sách  thuộc  về  tư  duy  nhận  thức  của  Nhà  

nước,  mà  trực  tiếp  là  những  người  thiết  kế,  soạn  thảo  và  ban  hành  chính  sách.hĐỗ  Kim  

Chung  (2010)  lại  cho  rằng  “chính  sách  là  tập  hợp  các  chủ  trương  và  hành  động  về  

phương  diện  nào  đó  của  nền  kinh  tế  xã  hội  do  Chính  phủ  thực  hiện.  Nó  bao  gồm  mục  tiêu  

mà  Chính  phủ  muốn  đạt  được  và  cách  làm  để  đạt  được  các  mục  tiêu  đó”[39].  

Vì  vậy,  Chính  sách  là  một  trong  những  công  cụ  của  Nhà  nước  trong  quản  lý  kinh  tế  

và  được  hiểu  là  tổng  thể  những  quan  điểm,  tư  tưởng,  mục  tiêu  và  phương  thức  hành  động  

cơ  bản  của  các  chủ  thể  tác  động  lên  khách  thể  quản  lý  nhằm  đạt  được  mục  tiêu. 
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b) hKhái hniệm hvề hchính hsách hthương hmại 

Thông hthường hthuật hngữ h“Chính hsách hthương hmại” hđược hsử hdụng htrên htầm hvĩ 

hmô, htức hchính hsách hthương hmại hcủa hNhà hnước. hĐối hvới hphạm hvi hdoanh hnghiệp, hchính 

hsách hnày hđược hhiểu hlà hchính hsách hmua hbán hhay hkinh hdoanh. 

- hTheo hnghĩa hhẹp: hChính hsách hthương hmại hlà hchính hsách hlưu hthông hhàng hhóa 

h(trên hthị htrường hnội hđịa) hhay hchính hsách hxuất hnhập hkhẩu htrong hcác hhoạt hđộng hngoại 

hthương h(mậu hdịch hquốc htế). 

- hTheo hnghĩa hrộng: hCó hnhiều hcách hhiểu hkhác hnhau hvề hchính hsách hthương hmại. 

hDưới hđây hlà hmột hsố hkhái hniệm hthường hđược hsử hdụng: 

+ hChính hsách hthương hmại hlà htổng hthể hcác hquy htắc, hquy hđịnh hnhằm hthúc hđẩy hviệc 

htạo hlập hmôi htrường hthương hmại hphù hhợp hvới hxu hhướng hphát htriển hcủa hnền hkinh htế. 

+ hChính hsách hthương hmại hlà hmột hhệ hthống hhoàn hchỉnh hbao hgồm hluật hlệ, hquy hđịnh, 

hhiệp hđịnh hquốc htế hvà hcác hquan hđiểm hđàm hphán hđược hChính hphủ hthông hqua hđể hđạt 

hđược hsự hmở hcửa hthị htrường hhợp hpháp hcho hcác hcông hty htrong hnước. 

+ hChính hsách hthương hmại hbao hgồm hcác hbộ hluật, hcác hchính hsách hvà hcác htập hquán 

hcủa hChính hphủ hcó hảnh hhưởng hđến hthương hmại. 

+ hChính hsách hthương hmại hlà htổng hthể hcác hquan hđiểm, htư htưởng, hcác hmục htiêu, 

hnhững hphương hthức hhành hđộng hcơ hbản hđể htạo hlập hmôi htrường hthương hmại hphù hhợp 

hnhằm hthúc hđẩy hphát htriển hkinh htế h- hxã hhội hcủa hđất hnước htheo hđịnh hhướng hchiến hlược 

hđã hxác hlập htrong htừng hthời hkỳ. 

Mặc hdù hcó hnhiều hkhái hniệm hkhác hnhau hvề hchính hsách hthương hmại. hTuy hnhiên, 

htrong hluận hán hnày htác hgiả htiếp hcận hchính hsách hthương hmại hdưới hgóc hđộ hquản hlý hNhà 

hnước htheo hLê hDanh hVĩnh h(2005) hnhư hsau[80]: 

“Chính hsách hthương hmại hlà hhệ hthống hcác hquan hđiểm, hchuẩn hmực, hthể hchế, hbiện 

hpháp, hthủ hthuật hmà hNhà hnước hsử hdụng, htác hđộng hđể hđiều hchỉnh hcác hhoạt hđộng hthương 

hmại htrong hvà hngoài hnước hphục hvụ hmục htiêu hphát htriển hkinh htế h- hxã hhội htrong htừng hgiai 

hđoạn hnhất hđịnh. hVề hthực hchất, hChính hsách hthương hmại hlà hmột hbộ hphận hcủa hchính hsách 

hkinh htế hcủa hNhà hnước, hnó hcó hquan hhệ hchặt hchẽ hvà hphục hvụ hcho hsự hphát htriển hkinh htế h- 

hxã hhội hcủa hđất hnước”[80]. 

hVì hvậy, htác hgiả hdựa htrên hcác hkhái hniệm hvề hchính hsách hthương hmại hvà hnội hdung 

hcủa hphát htriển hthương mại gắn với yếu tố bền vững để hđưa hra hkhái hniệm hvề hchính hsách 

hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hnhư hsau: h 
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Chính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hlà hmột hbộ hphận hcủa hchính hsách 

hthương hmại hquốc hgia hbao hgồm htổng hthể hcác hchủ htrương, hđường hlối, hkế hhoạch, hbiện 

hpháp của nhà nước làm hcơ hsở hvà htạo hlập hmôi htrường  nhằm phát triển thương mại đảm 

bảo sự hài hoà giữa phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn khu 

vực miền núi trong một khoảng thời gian nhất định. 

1.2.2. Mục  tiêu và  vai  trò  chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi 

1.2.2.1. Mục  tiêu  của  các  chính  sách  PTTMMN 

-   Mục   tiêu   của   chính   sách   phát   triển   thương   mại   miền   núi   là   cái   đích,   là   kết   quả   

kỳ   vọng   cần   phải   đạt   được   trong   một   thời   kỳ   nhất   định   nhờ   vào   việc   giải   quyết   vấn   

đề   bằng   chính   sách   trong   lĩnh   vực   trao   đổi   hàng   hóa,   dịch   vụ. 

-   Mỗi   chính   sách   phát   triển   thương   mại   miền   núi   cụ   thể   được   xây   dựng   đều   

hướng   vào   việc   thực   hiện   những   mục   tiêu   nhất   định.   Tuy   nhiên,   mục   tiêu   được   hình   

thành   theo   chuỗi   mục   tiêu   và   phụ   thuộc   vào   mục   tiêu   của   chiến   lược   phát   triển   kinh   

tế   -   xã   hội   của   khu   vực,   vùng   miền   đó. 

-   Mục   tiêu   của   chính   sách   phát   triển   thương   mại   miền   núi   có   nhiều   loại   tuy   theo   

thời   gian   có   mục   tiêu   trong   dài   hạn,   trung   hạn   và   ngắn   hạn;   theo   phạm   vi   ảnh   hưởng   

có   mục   tiêu   chung   và   mục   tiêu   bộ   phận;   theo   cấp   độ   mục   tiêu   có   mục   tiêu   ở   tầm   địa   

phương,   quốc   gia,   khu   vực   và   quốc   tế. 

1.2.2.2. hVai htrò hchính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi 

 h- hĐịnh hhướng, hhướng hdẫn hvà htạo hlập hsự hđồng hbộ hmôi htrường hkinh hdoanh 

Chính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hcó hvai htrò hđịnh hhướng, hhướng hdẫn 

hhoạt hđộng hcủa hthương hnhân, hcác hnhà hsản hxuất hvà hngười htiêu hdùng htrên hđịa hbàn hmiền 

hnúi hthực hhiện htheo hmục htiêu hchiến hlược hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi, hmục htiêu hphát 

htriển hkinh htế h- hxã hhội hcủa hđất hnước. hNó hgiúp hcác hchủ hthể htham hgia htrao hđổi hmua hbán 

htrên hthị htrường hmiền hnúi hsuy hnghĩ hvà hlựa hchọn hquyết hđịnh hđúng hđắn hvề hđầu htư hvốn, htài 

hsản hvà hnguồn hnhân hlực hcho hhoạt hđộng hđể hkhông hbị hchệch hhướng, hnhằm hđạt hmục htiêu 

hmột hcách htốt hnhất. 

Chính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hcũng hlà hmột hbộ hphận hhành hlang hpháp 

hlý hràng hbuộc hcác hthương hnhân, htạo hmôi htrường hkinh hdoanh hthuận hlợi hcho hcác hdoanh 

hnghiệp hđể hcác hdoanh hnhân hphát hhuy hnội hlực, hphát htriển hsản hxuất hkinh hdoanh, hmở hrộng 

hgiao hlưu hhàng hhóa htrên hcả hthị htrường hnội hđịa hvà hquốc htế. 

Để hphát hhuy hvai htrò htrên, hChính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hphải hđảm 
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hbảo hđồng hbộ, hổn hđịnh, hthống hnhất, hthực hsự hcó hhiệu hlực hvà hđi hsâu hvào hđời hsống hcủa 

hthương hnhân, htrở hthành hyếu htố hcần hthiết hnhư hnguồn hlực hcủa hchính hhọ. 

- hĐiều htiết, hkích hthích hkinh htế, hmở hrộng hgiao hlưu hhàng hhóa hvà hthúc hđẩy hcạnh 

htranh hthị htrường. 

Chính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hđược hChính hphủ hsử hdụng hđể hđiều 

htiết hthị htrường hnhằm hgây hảnh hhưởng htới htính hhiệu hquả hkinh htế, htài hchính hcủa hmột 

hhoạt hđộng hkinh htế hcụ hthể. hNó hđược hxem hnhư hnhững hkích hthích hkinh htế hđể hphát htriển 

hsản hxuất hđối hvới hcác hdoanh hnghiệp, hcác hnhà hkinh hdoanh htrên hđịa hbàn hmiền hnúi. 

hNhững hkích hthích hkinh htế hdo hchính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hđem hlại hcó 

hliên hquan htrực htiếp hđến hlợi hthế hso hsánh. hDo hvậy, hviệc hnghiên hcứu hcác hkích hthích hkinh 

htế hvà hlợi hthế hso hsánh hgiữ hvị htrí hhết hsức hquan htrọng htrong hcác hchính hsách hthương hmại 

hcủa hquốc hgia. 

Chính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hcó hthể htạo hnên hlợi hthế hso hsánh hhoặc 

hlợi hthế hcạnh htranh hcho hmột hngành, hmột hlĩnh hvực hhay hmột hsản hphẩm hnào hđó htrên hthị 

htrường hmiền hnúi. hDo hvậy, hnó hthúc hđẩy hcạnh htranh hquốc htế htrên hcác hcấp hđộ hquốc hgia, 

hngành, hdoanh hnghiệp hvà hsản hphẩm, hcạnh htranh hgiữa hthị htrường htrong hvà hngoài hnước, 

hcạnh htranh hgiữa hsản hphẩm hsản hxuất htrong hnước hnhập hkhẩu… 

Chính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hcòn htác hđộng hđến hviệc hphân hbổ hvà hdi 

hchuyển hcác hnguồn hlực hcó hhiệu hquả htrong hđầu htư, hlàm hdịch hchuyển hcơ hcấu hthị htrường htiêu 

hthụ hsản hphẩm. hĐể hnâng hđỡ hvà hkích hthích hsản hxuất htrong hnước, hChính hphủ hthường hsử hdụng 

hchính hsách hthương hmại hbảo hhộ h(bảo hhộ hmậu hdịch), htrường hhợp hkhuyến hkhích hxuất hkhẩu háp 

hdụng hcác hbiện hpháp htrợ hcấp htrực htiếp hvà hgián htiếp hđể hthu hhút hđầu htư, hphát htriển hsản hxuất htạo 

hra hmặt hhàng hmới hhoặc htăng hquy hmô, hđa hdạng hhóa hcơ hcấu hhàng hxuất hkhẩu, htăng hgiá htrị hkim 

hngạch hhoặc hnâng hcao htỷ hlệ hnội hđịa hhóa htrong hsản hphẩm hxuất hkhẩu… 

- hVai htrò hthúc hđẩy hmở hcửa hthị htrường hvà hhội hnhập hquốc htế 

Thương hmại hđược hcoi hlà hmũi hnhọn hcủa htiến htrình hhội hnhập hkinh htế hquốc htế hcủa 

hhầu hhết hcác hquốc hgia htrên hthế hgiới. hMở hcửa hthị htrường hvà hhội hnhập hquốc htế, hmột hmặt 

hđòi hhỏi hChính hphủ hphải hđổi hmới hhoặc hcải hcách hhệ hthống hcác hchính hsách hkinh htế hvà 

hthương hmại hcho hphù hhợp, hmặt hkhác hquy hmô, hcách hthức hmở hcửa hthị htrường, hmức hđộ hvà 

hthời hgian hhội hnhập hquốc htế hcó hmối hquan hhệ hphụ hthuộc hchặt hchẽ hvới hchính hsách hthương 

hmại hcủa hquốc hgia. hChính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hđối hvới hcác hđịa hbàn hcó 

hcửa hkhẩu hlà hhết hsức hquan htrọng hđể hquốc hgia hthúc hđẩy hmở hcửa hthị htrường hhội hnhập 

hquốc htế. 
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- hVai htrò hkiểm htra 

Chính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hvừa hlà hcông hcụ hđể hcụ hthể hhóa hmục 

htiêu hvà hnội hdung hcủa hchiến hlược hphát htriển hthương hmại hcấp hquốc hgia, hvừa hlà hchuẩn 

hmực hcho hphép hkiểm htra, hđánh hgiá htình hhình hthực hthi hchiến hlược hvà hmục htiêu hquản hlý 

hNhà hnước hvề hthương hmại htrong htừng hthời hkỳ. 

Nhờ hcó hvai htrò hkiểm htra hcủa hchính hsách, hChính hphủ hcó hthể hphát hhiện hnhững hbất 

hhợp hlý htrong hcách hgiải hquyết hvấn hđề hchính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hnhằm 

hthực hhiện hmục htiêu hđặt hra. hTrên hcơ hsở hđó hcó hnhững hquyết hđịnh hđiều hchỉnh hkịp hthời hvà 

hthích hhợp. 

Chính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hlà hcông hcụ hcủa hNhà hnước hđể hkiểm htra 

hhoạt hđộng htrao hđổi hhàng hhóa hvà hdịch hvụ hcủa hcác hchủ hthể hmua hbán htrên hthị htrường. hNó 

hkiểm hđịnh htính hđúng hđắn hcủa hmục htiêu, hvai htrò hđịnh hhướng, hđiều htiết hkích hthích hcác hhoạt 

hđộng hthương hmại, htính hđồng hbộ hvà hchuẩn hmực hso hvới hhệ hthống hpháp hluật hhiện hhành. 

1.2.3. Nội  dung  chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi 

Nội hdung hphân htích hchính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hbao hgồm hviệc hxem 

hxét hmục htiêu, hnội hdung, hđầu hvào hcủa hmột hchính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi, 

hđiều hkiện hthực hhiện, hviệc hphân hcông htrách hnhiệm, hđầu hra hvà hkết hquả hđạt hđược hnhờ hviệc 

hthực hhiện hchính hsách, htừ hđó hxác hđịnh hliệu hchính hsách hnày hcó htạo hra hnhững htác hđộng 

hmong hmuốn htới hcác hcá hnhân, hhộ hgia hđình hvà hcác hthể hchế, hvà hliệu hnhững htác hđộng hnày 

hcó hphải hdo hviệc hthực hhiện hchính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hmang hlại hhay 

hkhông. hCác hđánh hgiá htác hđộng hcũng hcó hthể hphát hhiện hnhững hhậu hquả hkhông hdự hkiến 

htrước, hcó hthể hlà htích hcực hhay htiêu hcực, htới hnhững hđối htượng hthụ hhưởng h(Vũ hCao hĐàm, 

2011)[40]. 

Có rất nhiều loại chính sách tác động đến phát triển thương mại. Có những chính 

sách tác động trực tiếp và có những chính sách tác động gián tiếp. Vì vậy, để xác định 

mức tác động của các loại chính sách thường phụ thuộc vào: Chủ thể quyết định và 

ban hành; phạm vi đối tượng thụ hưởng; các yếu tố nguồn lực để phát triển thương mại 

miền núi (CSHT, tài chính, khoa học công nghệ, nhân lực...); Chính sách can thiệp của 

nhà nước nhằm khuyến khích, hỗ trợ, hạn chế đối với các sản phẩm thông thường hay 

các sản phẩm kinh doanh có điều kiện trên địa bàn miền núi. 

Tuy nhiên, khi  nghiên  cứu  phân  tích  chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi,  cần  

thực  hiện  phân  tích  cơ  sở  khoa  học  và  thực  tiễn  của  chính  sách;  tính  cấp  thiết  (tính  kịp  

thời,  thời  điểm)  của  chính  sách;  tính  đồng  bộ;  sự  hưởng  ứng  của  các  đối  tượng  trong  
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chính  sách;  phân  tích  kết  quả  thực  hiện,  tác  động  và  yêu  cầu  hoàn  thiện  của  chính  sách 

tác động trực tiếp đến phát triển thương mại miền núi. Vì  vậy,  chúng  ta  có  thể  xem  xét  

chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi  dựa  trên  các  chính  sách  bộ  phận  sau: 

1.2.3.1. hChính hsách hphát htriển hchủ hthể hkinh hdoanh h 

Chính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hđối hvới hcác hchủ hthể hkinh hdoanh 

h(thương hnhân) hlà hnhững hchính hsách hnhằm hkhuyến hkhích, htạo hđiều hkiện hthuận hlợi hcho 

hcác hthương hnhân htrong hvà hngoài hnước htận hdụng hcác hcơ hhội hvà hcác hưu hđãi hmà hnhà hnước 

hvà hchính hquyền hđịa hphương htạo hlập hđể hcác hthương hnhân hđó hkinh hdoanh hthành hcông hvà 

hhiệu hquả htrên hđịa hbàn hkhu hvực hmiền hnúi. 

Nhà hnước hvà hchính hquyền hđịa hphương htrên hđịa hbàn hkhu hvực hmiền hnúi hkhông hchỉ 

htạo hđiều hkiện hvà hkhuyến hkhích hcác hdoanh hnghiệp hđầu htư hvào hthị htrường hthành hthị hmà 

hcòn hđầu htư hvào hkhu hvực hdân htộc hthiều hsố hvà hvùng hsâu hvùng hxa hvới hcác hkỹ hthuật hvà 

hcông hnghệ hcao hđể hdần hnâng hcao hgiá htrị hgia htăng hvà hlợi hnhuận hcho hdoanh hnghiệp. hTuy 

hnhiên hđể hthu hhút hvà hmở hrộng hsố hlượng hcác hdoanh hnghiệp hthì htrước htiên hngoài hviệc htạo 

hlập hsự htiềm hnăng hcủa hthị htrường hthì hnhà hnước hcũng hnhư hchính hquyền hđịa hphương hphải 

hcó hnhững hchính hsách hưu hđãi hđối hvới hdoanh hnghiệp, hnhư: hThủ htục hđăng hký hdoanh 

hnghiệp, hchính hsách hưu hđãi hvề hthuế, hchính hsách hvề hđất hđai, hhỗ htrợ hthông htin hthị 

htrường,... hcho hcác hdoanh hnghiệp hkinh hdoanh htrên hđịa hbàn hmiền hnúi. 

Ngoài hra hchính hsách hphát htriển hchủ hthể hkinh hdoanh hthể hhiện hqua hcác hquy hđịnh hmà 

hcơ hquan hnhà hnước hban hhành hnhư hQuy hđịnh hvề hđăng hký hkinh hdoanh, hquy hđịnh hvề 

hquyền hhạn hvà hnghĩa hvụ hcủa hthương hnhân. 

Chính hsách hphát htriển hchủ hthể hkinh hdoanh hđối hvới hkhu hvực hmiền hnúi hvới hcác hnội 

hdung hsau: 

- hVề hquyền hkinh hdoanh hvà hđiều hkiện hđăng hký hkinh hdoanh hcủa hcác hchủ hthể hkinh 

hdoanh htrên hđịa hbàn hmiền hnúi. 

- hCác hchính hsách hkhông hchỉ hphát hhuy hcác hdoanh hnghiệp hkinh hdoanh htrên hđịa hbàn 

hmà hcòn hchú htrọng hđến hcác hdoanh hnghiệp hmà hngười hdân hkhu hvực hmiền hnúi hquản hlý hvà 

hđiều hhành. 

- hNhà hnước hvà hchính hquyền hđịa hphương hxây hdựng hvà hphát htriển hcác hmối hquan hhệ 

hvà hcác hmối hliên hkết hbạn hhàng hgiữa hcác hthương hnhân hở hthị htrường hmiền hnúi hcũng hnhư 

hthị htrường hnội hđịa hvà hthị htrường hxuất hnhập hkhẩu. 

- hNhà hnước hvà hchính hquyền hđịa hphương hkhu hvực hmiền hnúi hthực hhiện htổ hchức htrao 
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hđổi, hhọc hhỏi hkinh hnghiệm hgiữa hcác hdoanh hnghiệp hkinh hdoanh htrên hđịa hbàn hmiền hnúi, 

htrong hvà hngoài hnước. 

- hNhà hnước hvà hchính hquyền hđịa hphương hkhu hvực hmiền hnúi hthực hhiện hđào htạo, hbồi 

hdưỡng hnguồn hnhân hlực hcho hdoanh hnghiệp hhoạt hđộng hngành hthương hmại. 

- hNhà hnước hvà hchính hquyền hđịa hphương hthực hhiện hviệc hxem hxét, hđánh hgiá hvà 

hkiểm htra hnhu hcầu hđầu htư hcho hngành hthương hmại htrên hđịa hbàn hkhu hvực hmiền hnúi hđối hvới 

hcác hdoanh hnghiệp hFDI. 

- hNgoài hra hnhà hnước hvà hchính hquyền hđịa hphương hcũng hđề hxuất hvà hban hhành hcác 

hchính hsách hquản hlý hhoạt hđộng hmua hlại hvà hsáp hnhập h(M&A) hcủa hcác hdoanh hnghiệp htrên 

hđịa hbàn hmiền hnúi. 

1.2.3.2. hChính hsách hphát htriển hmặt hhàng hkinh hdoanh 

Chính  sách  phát  triển  mặt  hàng  kinh  doanh  là  các  chủ  trương,  chương  trình  hành  

động  do  nhà  nước  chỉ  đạo  thực  hiện  hướng  vào  đối  tượng  là  các  mặt  hàng  và  người  sản  

xuất  kinh  doanh  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  núi,  đó  có  thể  là  các  quy  định  về  tiêu  chuẩn  

các  mặt  hàng  được  phép  lưu  thông,  những  chương  trình  thực  hiện  nhằm  ổn  định  thị  

trường  miền  núi. 

Để  phát  triển  mặt  hàng  kinh  doanh  cho  khu  vực  miền  núi  nhà  nước  cần  tạo  ra  

những  chính  sách  trong  nhóm  chính  sách  mặt  hàng  nhiều  tầng,  vừa  đảm  bảo  tính  đa  

dạng,  phong  phú  về  chủng  loại,  vừa  có  tĩnh  mũi  nhọn,  chiều  sâu  ở  cấp  khu  vực  cũng  như  

cấp  tỉnh  hoặc  ở  các  địa  bàn,  địa  phương  miền  núi  cụ  thể. 

Cần  phát  huy  sức  mạnh  tổng  hợp  của  các  Bộ,  ngành,  địa  phương  và  doanh  nghiệp  

trên  địa  bàn  miền  núi  nhằm  tập  trung  sản  xuất  các  mặt  hàng  thay  thế  nhập  khẩu  với  chất  

lượng  đảm  bảo,  giá  cả  cạnh  tranh  so  với  hàng  nhập  khẩu  cùng  loại,  đặc  biệt  là  các  mặt  

hàng  nhập  khẩu  qua  biên  giới. 

Các  quy  định  về  các  mặt  hàng  được  phép  lưu  thông,  các  mặt  hàng  ưu  đãi,  các  mặt  hàng  

được  phép  nhập  khẩu,  các  mặt  hàng  hạn  chế  và  cấm  lưu  thông  cần  được  tuyên  truyền  phổ  

biến  rộng  rãi  hơn  trên  địa  bàn  miền  núi.  Đặc  biệt  là  các  mặt  hàng  nằm  trong  danh  mục  hạn  

chế  và  cấm  lưu  thông  trên  thị  trường  cần  được  nhà  nước  và  chính  quyền  địa  phương  quản  lý  

thắt  chặt  hơn  nữa  nhằm  không  chỉ  bảo  vệ  người  sản  xuất  và  kinh  doanh  trong  nước  còn  đảm  

bảo  lợi  ích  và  sức  khỏe  người  tiêu  dùng. 

Mục  tiêu  của  chính  sách  phát  triển  mặt  hàng  kinh  doanh  đối  với  khu  vực  miền  núi  

là  khai  thác  tối  ưu  lợi  thế  của  khu  vực  này  nhằm  đảm  bảo  thúc  đẩy  tiêu  thụ  hàng  hóa  và  
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dịch  vụ,  đặc  biệt  là  các  mặt  hàng  đặc  trưng  của  khu  vực  miền  núi  thông  qua  hệ  thống  

phân  phối  trên  thị  trường  nội  địa  và  thị  trường  xuất  khẩu. 

Nội  dung  của  chính  sách  phát  triển  mặt  hàng  kinh  doanh  đối  với  khu  vực  miền  núi  

thông  qua  các  Nghị  định,  Quyết  định,  Thông  tư  hướng  dẫn  nhằm: 

-  Xây  dựng  và  phát  triển  thương  hiệu  sản  phẩm  của  từng  vùng  miền,  từng  tỉnh  

thành,  từng  địa  phương  trên  địa  bàn  miền  núi  nhằm  khai  thác  tối  ưu  lợi  thế  so  sánh  của  

từng  vùng  miền,  địa  phương  đó. 

-  Các  chính  sách  đối  với  quản  lý  tốt  chất  lượng  hàng  hóa  và  dịch  vụ  trên  thị  trường  

miền  núi. 

-  Các  chính  sách  nhằm  khuyến  khích  đăng  ký  bảo  hộ  chỉ  dẫn  địa  lý  và  tên  gọi  xuất  

xứ  đối  với  các  loại  hàng  hóa  kinh  doanh  trên  thị  trường  miền  núi. 

-  Các  chính  sách  đối  với  hàng  hóa,  dịch  vụ  tự  do  kinh  doanh,  cấm  kinh  doanh  hay  kinh  

doanh  có  điều  kiện.  Đối  với  những  đặc  thù  địa  dư  của  khu  vực  miền  núi  như  điều  kiện  tự  

nhiên  và  có  biên  giới,  việc  các  chính  sách  đối  với  các  loại  mặt  hàng  kinh  doanh,  mặt  hàng  

cấm  và  mặt  hàng  kinh  doanh  có  điều  kiện  cần  phải  được  phân  loại  và  tuyên  truyền  hiệu  quả  

đến  thương  nhân,  người  tiêu  dùng  và  cộng  đồng  người  dân  khu  vực  miền  núi. 

-  Để  đảm  bảo  sự  công  bằng  và  bền  vững  của  chính  sách  phát  triển  mặt  hàng  kinh  

doanh  thì  nhà  nước  trung  ương  và  chính  quyền  địa  phương  phải  có  những  chính  sách  bảo  

vệ  quyền  lợi  người  tiêu  dùng  đối  với  khu  vực  miền  núi. 

1.2.3.3. Chính  sách  phát  triển  thị  trường 

Chính  sách  phát  triển  thị  trường  khu  vực  miền  núi  là  tổng  thể  các  quan  điểm,  giải  

pháp  và  công  cụ  mà  nhà  nước  và  chính  quyền  địa  phương  sử  dụng  để  hỗ  trợ  cho  các  

doanh  nghiệp  trong  việc  tìm  kiếm  đối  tác,  tìm  kiếm  thị  trường  đầu  ra  cho  sản  phẩm,  dịch  

vụ  của  doanh  nghiệp. 

Nhà  nước  và  chính  quyền  địa  phương  không  chỉ  chú  ý  tới  các  thị  trường  sẵn  có  và  

truyền  thống  của  các  doanh  nghiệp  và  còn  chú  trọng  đến  các  thị  trường  tiềm  năng  trên  

từng  địa  bàn,  từng  khu  vực  phù  hợp  với  lợi  thế  của  từng  địa  bàn,  khu  vực  đó.  Thị  trường  

bán  buôn  và  thị  trường  bán  lẻ  là  hết  sức  quan  trọng  đối  với  hoạt  động  kinh  doanh  của  các  

doanh  nghiệp.  Vì  vậy,  nhà  nước  cần  có  những  định  hướng  và  cung  cấp  những  thông  tin  

chính  xác  nhu  cầu  thị  trường  cho  doanh  nghiệp. 

Công  tác  tìm  kiếm,  thâm  nhập  và  mở  rộng  thị  trường  đã  được  coi  trọng  và  có  

vai  trò  rất  quan  trọng  trong  chiến  lược  phát  triển  của  ngành  ngoại  thương.  Có  được  
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chính  sách  thị  trường  đúng  đắn  có  nghĩa  là  đã  đảm  bảo  được  đầu  ra  cho  sản  phẩm  

xuất  khẩu,  tạo  điều  kiện  khuyến  khích  và  đẩy  mạnh  hoạt  động  sản  xuất  và  xuất  khẩu,  

qua  đó  đảm  bảo  được  kim  ngạch  nhập  khẩu  phục  vụ  cho  quá  trình  công  nghiệp  hoá  

và  hiện  đại  hoá  đất  nước.  

Chính  sách  phát  triển  thị  trường  đối  với  khu  vực  miền  núi  cần  phải  khuyến  khích  và  

hỗ  trợ  cho  các  doanh  nghiệp  thương  mại  có  khả  năng  phát  triển  thị  trường  mục  tiêu  của  

mình.  Theo  lý  thuyết  của  Ansoff,  để  phát  triển  thị  trường  thì  các  doanh  nghiệp  thương  

mại  kinh  doanh  trên  địa  bàn  miền  núi  phải  thực  hiện  chiến  lược  sản  phẩm/thị  trường  (hay  

còn  gọi  là  cặp  sản  phẩm/thị  trường)  thông  qua  xác  định  4  khả  năng  doanh  nghiệp  thương  

mại  xem  xét  để  xác  định  mục  tiêu  thị  trường:  (i)  Thâm  nhập  thị  trường  (market  

penetration)  tức  là  giới  thiệu  sản  phẩm  hiện  có  vào  thị  trường  hiện  hữu  tức  là  thâm  nhập  

thị  trường  một  cách  hữu  hiệu  hơn,  sâu  hơn.  Ví  dụ  như  mở  thêm  các  điểm  bán  như  các  đại  

lý,  cửa  hàng  tổng  hợp,  chuỗi  cửa  hàng  bán  lẻ,  cửa  hàng  tiện  lợi,  siêu  thị,...  (ii)  Mở  rộng  

thị  trường  (new  market  development)  tức  là  khai  phá  thêm  thị  trường  mới  nhưng  cũng  

chỉ  với  sản  phẩm  hiện  có.  Mở  rộng  thị  trường  dựa  trên  khả  năng  phân  đoạn  và  định  vị  thị  

trường  của  doanh  nghiệp.  Các  sản  phẩm  kinh  doanh  trên  địa  bàn  miền  núi  có  thể  phân  

đoạn  thị  trường  không  chỉ  theo  khu  vực  mà  còn  có  thể  theo  lứa  tuổi,  giới  tính,  thu  nhập,  

phong  tục,  tập  quán,...của  người  tiêu  dùng  trên  địa  bàn  miền  núi.  (iii)  Phát  triển  sản  phẩm  

mới  (new  product  development)  vào  thị  trường  hiện  hữu  là  việc  doanh  nghiệp  bổ  sung  

thêm  sản  phẩm  mới  vào  danh  mục  sản  phẩm  hiện  có  để  phục  vụ  cho  thị  trường  hiện  tại.  

(iv)  Đa  dạng  hóa  (diversification)  tức  là  các  doanh  nghiệp  sẽ  phát  triển  sản  phẩm  mới  để  

xâm  nhập  thị  trường  mới.  Mặc  dù  đa  dạng  hóa  sẽ  tạo  ra  nhiều  cơ  hội  để  doanh  nghiệp  

phát  triển  kinh  doanh,  nhưng  cũng  hàm  chứa  nhiều  rủi  ro  vì  doanh  nghiệp  sẽ  phải  cạnh  

tranh  trên  thị  trường  mới.   

Vì  vậy,  việc  hiểu  rõ  hơn  bản  chất  của  các  chiến  lược  phát  triển  thị  trường  của  doanh  

sẽ  giúp  các  nhà  hoạch  định  và  thực  thi  chính  sách  phát  triển  thị  trường  có  hiệu  quả  hơn  

đối  với  khu  vực  miền  núi.  Ngoài  ra  các  chính  sách  phát  triển  thị  trường  còn  phải  đảm  bảo  

quy  mô  thị  trường,  cơ  cấu  thị  trường,  dung  lượng  thị  trường,  tốc  độ  và  chất  lượng  tăng  

trưởng  thị  trường  đối  với  địa  bàn  miền  núi.  Để  đảm  bảo  các  điều  kiện  trên  thì  chính  sách  

phát  triển  thị  trường  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  núi  thường  bao  gồm  các  chính  sách  sau: 

-  Chính  sách  về  cạnh  tranh 

Chính  sách  cạnh  tranh  cần  được  hiểu  là  một  gói  cải  cách  và  chính  sách  mà  nhà  

nước  đặt  ra  để  ảnh  hưởng  đến  cạnh  tranh  trên  thị  trường  địa  phương  bằng  cách  ảnh  

hưởng  trực  tiếp  đến  hành  vi  của  doanh  nghiệp  và  cấu  trúc  của  ngành.  Chính  sách  là  một  
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tập  hợp  luật  và  quy  định  của  nhà  nước  tăng  cường  cạnh  tranh  và  các  kết  quả  cạnh  tranh  

trên  thị  trường,  bằng  việc  tạo  ra  các  điều  kiện  gia  nhập  hay  rút  lui  khỏi  thị  trường  có  lợi,  

giảm  sự  kiểm  soát  trong  nền  kinh  tế  và  phụ  thuộc  nhiều  hơn  vào  các  lực  lượng  thị  trường.   

Với  vai  trò  xây  dựng  môi  trường  cạnh  tranh  sôi  động,  lành  mạnh  để  khuyến  khích  

cạnh  tranh  phát  triển  và  bảo  vệ  sự  lành  mạnh  của  thị  trường,  chính  sách  cạnh  tranh  bao  

gồm  các  nhóm  nội  dung  sau  đây: 

Thứ  nhất,  tạo  lập  và  thúc  đẩy  các  cơ  hội  bình  đẳng  và  không  phân  biệt  đối  xử  trong  

cạnh  tranh  của  các  tổ  chức  và  cá  nhân  kinh  doanh,  tức  là: 

+  Xóa  bỏ  các  phân  biệt  đối  xử  về  mặt  pháp  lý  giữa  các  doanh  nghiệp  thuộc  mọi  

thành  phần  kinh  tế 

+  Xóa  bỏ  cơ  chế  hai  giá  giữa  doanh  nghiệp  trong  nước  và  doanh  nghiệp  có  vốn  đầu  

tư  nước  ngoài; 

+  Xóa  bỏ  ưu  đãi  thuế  và  tài  chính  doanh  nghiệp  (xây  dựng  nghị  định  chung  về  thuế  

thu  nhập  doanh  nghiệp,  xóa  bỏ  mức  hạn  chế  chi  phí  quảng  cáo  của  doanh  nghiệp  trong  

nước); 

+  Đẩy  mạnh  công  tác  cổ  phần  hóa  doanh  nghiệp  Nhà  nước; 

+  Đưa  cạnh  tranh  vào  những  lĩnh  vực  thuộc  độc  quyền  Nhà  nước  (lĩnh  vực  điện,  

lĩnh  vực  hàng  không,  lĩnh  vực  viễn  thông); 

+  Minh  bạch  hóa  hoạt  động  của  cơ  quan  Nhà  nước  các  cấp  để  ngăn  cản  các  hành  vi  

can  thiệp  vào  môi  trường  cạnh  tranh  từ  các  cơ  quan  Nhà  nước; 

+  Đẩy  mạnh  hội  nhập  kinh  tế  quốc  tế. 

Thứ  hai,  bảo  vệ  và  khuyến  khích  cạnh  tranh  lành  mạnh 

+  Xóa  bỏ  các  trợ  cấp  của  Nhà  nước  với  doanh  nghiệp,  tách  hỗ  trợ  tín  dụng  thương  

mại  ra  khỏi  hỗ  trợ  mang  tính  chính  sách  (thành  lập  Ngân  hàng  chính  sách  chuyên  cho  vay  

xóa  đói  giảm  nghèo); 

+  Tổ  chức  nhiều  giải  thưởng  tôn  vinh  doanh  nghiệp  hoạt  động  tốt  (Sao  đỏ,  Sao  

vàng  đất  Việt); 

+  Cải  cách  hành  chính  trong  việc  đăng  ký  bảo  hộ  đối  tượng  sở  hữu  công  nghiệp; 

+  Tạo  nhiều  kênh  để  doanh  nghiệp  khiếu  nại  về  thủ  tục  hành  chính; 

+  Tạo  nhiều  diễn  đàn  để  doanh  nghiệp  lên  tiếng  cải  thiện  môi  trường  cạnh  tranh  
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(qua  Phòng  Thương  mại  và  Công  nghiệp,  qua  hiệp  hội  ngành  nghề); 

+  Xây  dựng  các  thiết  chế  mới  để  bảo  vệ  cạnh  tranh  trên  các  thị  trường  đặc  thù. 

Thứ  ba,  ngăn  chặn  các  hành  vi  hạn  chế  cạnh  tranh  và  cạnh  tranh  không  lành  mạnh  

trên  thị  trường 

+  Luật  hoá  các  nỗ  lực  chống  lại  hành  vi  hạn  chế  cạnh  tranh  và  cạnh  tranh  không  

lành  mạnh. 

+  Ban  hành  đầy  đủ  các  chế  tài  để  xử  lý  các  hành  vi  vi  phạm  pháp  luật; 

+  Xây  dựng  các  thiết  chế  mới  để  xử  lý  hành  vi  hạn  chế  cạnh  tranh. 

Thứ  tư,  bảo  vệ  quyền  và  lợi  ích  hợp  pháp  của  Nhà  nước,  của  doanh  nghiệp  và  của  

người  tiêu  dùng  bao  gồm: 

+  Xây  dựng  các  công  cụ  bảo  hộ  mới  được  quốc  tế  chấp  nhận  (chống  bán  phá  giá,  

chống  trợ  cấp,  tự  vệ); 

+  Xây  dựng  các  công  cụ  quản  lý  mới  được  quốc  tế  chấp  nhận  (thuế  tuyệt  đối,  hạn  

ngạch  thuế  quan,  giấy  phép  xuất  nhập  khẩu  tự  động); 

+  Xây  dựng  các  tiêu  chí  miễn  trừ  trong  Luật  Cạnh  tranh. 

-  Chính  sách  đối  với  các  rào  cản  thị  trường  trong  lĩnh  vực  thương  mại.  Các  rào  cản  

ở  đây  bao  gồm:  Rào  cản  tài  chính,  rào  cản  chi  phí  hành  chính,  rào  cản  từ  chi  phí  cho  hoạt  

động  logicstic  và  hải  quan. 

-  Hỗ  trợ  cho  doanh  nghiệp  các  thông  tin  thị  trường  với  các  dữ  liệu  đáng  tin  cậy  

nhằm  giúp  doanh  nghiệp  có  thể  hiểu  rõ  bản  chất  của  thị  trường  cũng  như  yếu  tố  văn  hóa,  

xã  hội  của  khu  vực  miền  núi  cũng  như  của  một  số  thị  trường  khác. 

1.2.3.4. hChính hsách hhỗ htrợ hxúc htiến hthương hmại 

Chính  sách  hỗ  trợ  xúc  tiến  thương  mại  là  tổng  thể  các  quan  điểm,  giải  pháp  và  công  

cụ  mà  nhà  nước  và  chính  quyền  địa  phương  sử  dụng  để  hỗ  trợ  cho  các  doanh  nghiệp  

trong  việc  tìm  kiếm  đối  tác,  tìm  kiếm  thị  trường  đầu  ra  cho  sản  phẩm,  dịch  vụ  của  doanh  

nghiệp  kinh  doanh  trên  địa  bàn  miền  núi. 

Chính  sách  hỗ  trợ  xúc  tiến  thương  mại  sẽ  giúp  doanh  nghiệp  giảm  thiểu  chi  phí  cho  

hoạt  động  marketing  nhằm  mở  rộng  thị  trường  tiêu  thụ  của  doanh  nghiệp  trên  địa  bàn  

miền  núi. 

Ngoài  việc Chính phủ tổ  chức  các  chương  trình  hội  chợ,  triển  lãm,  trưng  bày  và  
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giới  thiệu  sản  phẩm,...  thì  Chính  quyền  địa  phương  cũng  thường  tổ  chức  các  hoạt  động  

(như:  lễ  hội,  hội  chợ,  diễn  đàn,  gặp  gỡ  nhà  đầu  tư...)  nhằm  tạo  cơ  hội  cho  doanh  nghiệp  

địa  phương  quảng  bá  sản  phẩm,  dịch  vụ  đến  với  đông  đảo  khách  hàng  tiềm  năng  trong  và  

ngoài  địa  phương  của  địa  bàn  khu  vực  miền  núi. 

Để đảm bảo các mục tiêu   ỗ  trợ cho các doanh nghiệp  cũng như người tiêu dùng trên 

địa bàn miền núi thì chính sách  phát  triển  chương  trình  xúc  tiến  thương mại đối  với khu  

vực miền núi gồm có: 

-  Nhà  nước  và  chính  quyền  địa  phương  các  tỉnh  miền  núi  ban  hành  và  thực  thi  các  

chính  sách  về  tổ  chức  hội  chợ,  hội  thảo,  triển  lãm  cho  khu  vực  miền  núi. 

-  Thực  hiện  tuyên  truyền  quảng  bá  cho  thương  mại  miền  núi  thông  qua  các  ấn  phẩm  

về  hàng  hóa  và  dịch  vụ  có  lợi  thế  so  sánh,  lợi  thế  cạnh  tranh  của  khu  vực  miền  núi  trên  thị  

trường  khu  vực,  thị  trường  nội  địa  và  thị  trường  nước  ngoài. 

-  Xây  dựng,  bổ  sung,  hoàn  thiện  các  chuyên  trang  thông  tin  về  sản  phẩm  của  khu  

vực,  địa  phương  trên  địa  bàn  miền  núi. 

-  Không  chỉ  thực  hiện  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  cho  các  sản  phẩm  hàng  

hóa  mà  nhà  nước  và  chính  quyền  địa  phương  sẽ  phải  thúc  đẩy  các  hoạt  động  xúc  tiến  

thương  mại  đối  với  các  sản  phẩm  là  dịch  vụ.  Đối  với  các  điều  kiện  tự  nhiên  như  khu  vực  

miền  núi  thì  nhà  nước  và  chính  quyền  địa  phương  phải  đẩy  mạnh  các  hoạt  động  xúc  tiến  

du  lịch  nhằm  không  chỉ  đáp  ứng  phát  triển  dịch  vụ  du  lịch  mà  còn  hỗ  trợ  cho  thương  mại  

hàng  hóa  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  núi. 

-  Nhà  nước  và  chính  quyền  địa  phương  thực  hiện  các  hoạt  động  khuyến  công,  

khuyến  lâm,  khuyến  ngư  nhằm  thúc  đẩy  cho  quá  trình  sản  xuất  hàng  hóa  phát  triển. 

1.2.3.5. Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại 

Chính  sách  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng  thương  mại  là  tổng  thể  các  quan  điểm,  các  

nguyên  tắc,  công  cụ  và  giải  pháp  mà  chính  quyền  địa  phương  áp  dụng  nhằm  đảm  bảo  

cung  cấp  đầy  đủ,  có  hiệu  quả  các  dịch  vụ  cơ  sở  hạ  tầng  cho  quá  trình  phát  triển  thương  

mại  của  địa  phương,  của  khu  vực.  Các  chính  sách  không  chỉ  tập  trung  xây  dựng  hệ  thống  

chợ  truyền  thống  và  các  phương  thức  bán  lẻ  truyền  thống  khác  mà  còn  phải  chú  trọng  để  

hướng  đến  các  phương  thức  bản  lẻ  hiện  đại  như:  trung  tâm  mua  sắm,  chuỗi  cửa  hàng  bán  

lẻ,  cửa  hàng  tiện  ích,  siêu  thị,  trung  tâm  thương  mại  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  núi. 

Khu  vực  miền  núi  với  mức  độ  phát  triển  cơ  sở  hạ  tầng  còn  hạn  chế  và  cũng  không  

thu  hút,  hấp  dẫn  thương  nhân  như  các  khu  vực  đô  thị  hay  đồng  bằng.  Vì  vậy  để  đảm  bảo  
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cho  việc  quy  hoạch  các  kênh  phân  phối  phát  triển  thì  nhà  nước  và  chính  quyền  địa  

phương  cần  thực  hiện  các  chính  sách  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng  thương  mại  khu  vực  miền  

núi  với  các  nội  dung  sau:   

-  Rà  soát,  đánh  giá  hiệu  quả  hoạt  động  cơ  sở  bán  buôn  và  bán  lẻ  trên  địa  bàn  miền  

núi.  Đối  với  các  cơ  sở  bán  lẻ  đặc  biệt  là  các  chợ  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  núi  như  chợ  

dân  sinh,  chợ  cóc,  chợ  phiên,  cửa  hàng  tổng  hợp,  cửa  hàng  tiện  lợi,  chuỗi  cửa  hàng  bán  

lẻ...đây  là  các  cơ  sở  bán  lẻ  chủ  yếu  thực  hiện  các  hoạt  động  mua  bán  trao  đổi  của  khu  vực  

miền  núi  vì  phù  hợp  với  sức  mua  của  người  dân  khu  vực. -  Phân  cấp,  quản  lý  ngân  sách  

của  nhà  nước  trung  ương  và  chính  quyền  địa  phương  thực  hiện  xây  dựng  các  cơ  sở  bán  

buôn,  bán  lẻ  trên  địa  bàn  miền  núi  đảm  bảo  rõ  ràng,  hiệu  quả.  

-  Ngoài  nguồn  ngân  sách  trung  ương  và  địa  phương,  nhà  nước  cũng  có  các  chính  

sách  cụ  thể  nhằm  khuyến  khích   các  địa phương  kêu  gọi  hỗ  trợ  đầu  tư  phát  triển  các  cơ  sở  

bán  buôn  và  bán  lẻ  từ  các  nguồn  kinh  phí  của  các  tổ  chức,  đơn  vị  hợp  tác  khác  trên  địa  

bàn  khu  vực  miền  núi.  

-  Đối  với  kênh  phân  phối  hiện  đại,  nhà  nước  đưa  ra  các  mục  tiêu,  quan  điểm  và  giải  

pháp  thực  hiện  có  hệ  thống.  Mặc  dù  khu  vực  miền  núi  chủ  yếu  là  các  đơn  vị  kinh  doanh  

cơ  sở  bán  lẻ  truyền  thống  song  sự  mở  rộng  và  thâm  nhập  của  các  cơ  sở  bán  lẻ  hiện  đại  

như  cửa  hàng  tiện  lợi,  cửa  hàng  một  giá,  chuỗi  cửa  hàng  bán  lẻ,  siêu  thị,  trung  tâm  

thương  mại  phải  có  các  quy  định  cụ  thể  đối  với  mỗi  loại  hình  cụ  thể. 

1.2.3.6. hChính hsách hphát htriển hhệ hthống hdịch hvụ hthương hmại 

Các hdịch hvụ hthương hmại hhỗ htrợ htích hcực hcho hquá htrình hphát htriển hthương hmại hnói 

hchung hvà hthương hmại hmiền hnúi hnói hriêng. hHệ hthống hdịch hvụ hthương hmại hbao hgồm hdịch 

hvụ htài hchính, hdịch hvụ hlogistics, hcác hđiểm hphân hphối htổng hhợp hvà hđặc hthù htrên hđịa hbàn 

hkhu hvực hmiền hnúi. 

- hChính hsách hhỗ htrợ htín hdụng hlà htổng hthể hcác hquan hđiểm, hcác hnguyên htắc, hcông hcụ 

hvà hgiải hpháp hmà hchính hquyền hđịa hphương háp hdụng hnhằm hđảm hbảo hcung hcấp hnguồn htài 

hchính hgiá hrẻ hcho hcác htổ hchức, hcá hnhân hhoạt hđộng hthương hmại htrên hđịa hbàn hkhu hvực 

hmiền hnúi. 

Chính hsách hhỗ htrợ htín hdụng hgiúp hcác htổ hchức, hcá hnhân hhoạt hđộng hkinh htế hgiảm hchi 

hphí hhoạt hđộng hsản hxuất, hkinh hdoanh, htừ hđó, hnâng hcao hkhả hnăng hcạnh htranh hvà hlợi 

hnhuận hhoạt hđộng hsản hxuất, hkinh hdoanh. hNgoài hra hcòn hcác hhỗ htrợ hlãi hsuất htín hdụng hngân 

hhàng, hlãi hsuất htín hdụng hcủa hcác htổ hchức htín hdụng hkhác hcho hhoạt hđộng hsản hxuất, hkinh 

hdoanh hcủa hcác htổ hchức, hcá hnhân hhoạt hđộng hthương hmại htrên hđịa hbàn hkhu hvực hmiền hnúi. 
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- hNgoài hchính hsách hphát htriển hdịch hvụ htài hchính hthì hviệc hquy hhoạch, hxây hdựng hvà 

hthiết hlập hhệ hthống hdịch hvụ hkho hbãi, hgia hcông, hchế hbiến, hbao hbì, hđóng hgói, hnhãn hmác, 

hgiao hnhận, hvận hchuyển hhàng hhóa,...cho hđịa hbàn hkhu hvực hmiền hnúi hcũng hlà hnhiệm hvụ 

hquan htrọng hcủa hcác hcơ hquan hnhà hnước hvà hchính hquyền hđịa hphương. 

- hXây hdựng hvà hphát htriển hcác hđiểm hphân hphối htổng hhợp hvà hmô hhình hphân hphối 

hđặc hthù hphục hvụ hcho hhoạt hđộng hsản hxuất h- hkinh hdoanh hcho hkhu hvực hmiền hnúi. 

1.2.3.7. Chính sách phát triển nguồn nhân lực thương mại 

Nguồn  nhân  lực  đã  và  đang  minh  chứng  được  vị  trí  quan  trọng  hàng  đầu  của  mình  

đối  với  hiệu  quả  hoạt  động  sản  xuất,  kinh  doanh  của  doanh  nghiệp.  Ngày  nay,  các  doanh  

nghiệp  đều  rất  tích  cực  quan  tâm  đến  công  tác  quản  trị  nguồn  nhân  lực  nhằm  không  

ngừng  xây  dựng  và  cải  thiện  chất  lượng  nguồn  nhân  lực  của  mình.  Do  đó,  hỗ  trợ  phát  

triển  nguồn  nhân  lực  cho  các  doanh  nghiệp  là  một  chính  sách  thiết  thực  mà  các  địa  

phương  cần  phải  thực  hiện. 

Chính  sách  hỗ  trợ  phát  triển  nguồn  nhân  lực  là  tổng  thể  các  quan  điểm,  giải  pháp  và  

công  cụ  mà  nhà  nước  và  chính  quyền  địa  phương  sử  dụng  để  hỗ  trợ  cho  các  doanh  nghiệp  

trong  quá  trình  đào  tạo  và  phát  triển  nguồn  nhân  lực. 

Tuy  nhiên  do  địa  bàn  miền  núi  với  nguồn  nhân  lực  thường  có  chất  lượng  thấp  hơn  

so  với  các  khu  vực  và  địa  bàn  khác  nên  các  chính  sách  hỗ  trợ  phát  triển  nguồn  nhân  lực  

có  ý  nghĩa  quan  trọng  góp  phần  giúp  cho  các  doanh  nghiệp  xây  dựng  được  đội  ngũ  lao  

động  đáp  ứng  nhu  cầu  sản  xuất,  kinh  doanh  của  doanh  nghiệp  ở  thời  điểm  hiện  tại  và  

tương  lai.  Chính  sách  phát  triển  nguồn  nhân  lực  thương  mại  không  chỉ  đầu  tư  phát  triển  

hệ  thống  cơ  sở  đào  tạo  ở  địa  phương  mà  còn  hỗ  trợ  doanh  nghiệp  trong  hoạt  động  đào  tạo  

nguồn  nhân  lực  trên  địa  bàn  miền  núi.  Vì  vậy,  nội  dung  chính  sách  phát  triển  nguồn  nhân  

lực  thương  mại  bao  gồm: 

-  Tăng  cường  năng  lực  cán  bộ  công  chức,  viên  chức  ngành  thương  mại  từ  trung  

ương  đến  địa  phương  khu  vực  miền  núi  thông  qua  các  chương  trình  đào  tạo,  bồi  dưỡng,  

nghiệp  vụ,  giao  lưu,  trao  đổi  kinh  nghiệm,... 

-  Nâng  cao  chất  lượng  đào  tạo  của  các  hệ  thống  cơ  sở  giáo  dục  đại  học,  cao  đẳng,  

trung  học  chuyên  nghiệp  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  núi. 

-  Mở  rộng  và  phát  triển  các  chương  trình  để  nâng  cao  chất  lượng  đội  ngũ  của  doanh  

nghiệp  thương  mại  thông  qua  các  chương  trình  về  hội  thảo,  tập  huấn,... 

-  TMĐT  là  một  lĩnh  vực  khá  mới  với  khu  vực  miền  núi.  Do  vậy  nhà  nước  cũng  cần  
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xây  dựng  và  phát  triển  các  chương  trình  phát  triển  TMĐT  cho  khu  vực  miền  núi.  Các  

chính  sách  nhằm  đảm  bảo  phát  triển  nguồn  nhân  lực  nghiệp  vụ  và  nhân  lực  kỹ  thuật  cho  

doanh  nghiệp,  bộ  phận  nghiệp  vụ  là  bộ  phận  sẽ  ứng  dụng  TMĐT  vào  hoạt  động  SXKD  

của  DN.  Bộ  phận  này  phải  am  hiểu  kiến  thức  về  nghiệp  vụ  thương  mại,  ngoại  thương,  sử  

dụng  tốt  ngoại  ngữ  trong  giao  dịch  với  đối  tác  nước  ngoài  và  nắm  rõ  các  kiến  thức  về  

TMĐT. 

Về  nhân  lực  kỹ  thuật,  đây  là  bộ  phận  kỹ  thuật  đảm  bảo  cho  hệ  thống  CNTT  hoạt  

động  ổn  định,  có  khả  năng  khắc  phục  các  sự  cố  và  phát  triển  các  tiện  ích,  công  cụ  kỹ  

thuật  mới  đáp  ứng  đòi  hỏi  ngày  càng  cao  của  hoạt  động  giao  dịch  thông  qua  các  phương  

tiện  điện  tử. 

1.2.3.8. hChính hsách hphát htriển hthương hmại hbiên hgiới 

-  Chính  sách  đối  với  phát  triển  các  cửa  khẩu 

Cửa  khẩu  biên  giới  đất  liền  (sau  đây  gọi  chung  là  cửa  khẩu  biên  giới)  bao  gồm:  cửa  

khẩu  quốc  tế,  cửa  khẩu  chính  và  cửa  khẩu  phụ,  được  mở  trên  các  tuyến  đường  bộ,  đường  

sắt,  đường  thuỷ  nội  địa  trong  khu  vực  biên  giới  theo  Hiệp  định  về  Quy  chế  biên  giới  đã  

được  ký  kết  giữa  Chính  phủ  của  nước  có  chung  biên  giới  để  thực  hiện  việc  xuất,  nhập  và  

qua  lại  biên  giới  quốc  gia.   

Thương  mại  tại  các  cửa  khẩu  quốc  tế  trên  biên  giới  là  hoạt  động  mua  bán,  trao  đổi  

hàng  hoá  được  diễn  ra  giữa  cư  dân  và  doanh  nghiệp  hai  nước  tại  khu  vực  biên  giới  các  

cửa  khẩu.  Hoạt  động  thương  mại  tại  các  cửa  khẩu  quốc  tế  trên  biên  giới  bao  gồm:  Xuất  

nhập  khẩu  hàng  hóa;  Chợ  biên  giới  và  Khu  kinh  tế  cửa  khẩu.   

-  Chính  sách  đối  với  khu  bảo  thuế:  Theo  quy  định  của  Việt  Nam,  khu  bảo  thuế  là  

khu  phi  thuế  quan,  có  địa  lý  ranh  giới  xác  định  bằng  tường  rào  cứng,  có  cổng  và  đặt  trạm  

Hải  quan  để  giám  sát,  kiểm  tra,  làm  thủ  tục  Hải  quan  đối  với  hàng  hóa  ra  vào,  bảo  đảm  sự  

kiểm  soát  của  các  cơ  quan  chức  năng  có  liên  quan.  Trong  khu  bảo  thuế  có  hải  quan  để  

giám  sát,  kiểm  tra,  làm  thủ  tục  hải  quan  hàng  hóa  ra  vào.  Trong  Khu  Bảo  thuế  không  có  

dân  cư  (kể  cả  người  nước  ngoài)  cư  trú.  Vì  vậy  các  chính  sách  phát  triển  khu  bảo  thuế  

phải  đảm  bảo  phát  triển  các  khu  Khu  chế  xuất;  Khu  hàng  hoá  tạm  nhập,  tái  xuất  (trung  

chuyển  hàng  hoá);  Khu  kho  dành  cho  các  dự  án  sản  xuất  sử  dụng  nguyên  liệu  nhập  khẩu;  

Khu  vực  kho  ngoại  quan  và  Khu  dịch  vụ  công  cộng  đi  kèm.  Đối  với  khu  vực  miền  núi  

khu  bảo  thuế  cần  quy  định  các  loại  hàng  hoá  hoặc  dịch  vụ  được  thực  hiện  trong  khu  bảo  

thuế  và  trách  nhiệm  của  DN  kinh  doanh  các  khu  bảo  thuế,  trách  nhiệm  của  cơ  quan  Hải  

quan  trong  việc  quản  lý  hoạt  động  của  khu  bảo  thuế. 
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-  Ngoài  ra  nhà  nước  và  địa  phương  cần  tăng  cường  công  tác  kiểm  tra,  kiểm  soát  

chặt  chẽ  việc  vận  chuyển  trái  phép  các  mặt  hàng  nhập  khẩu  tiểu  ngạch  có  nguy  cơ  thẩm  

lậu  vào  thị  trường  khu  vực  miền  núi. 

1.2.4. Tiêu chí đánh giá chính sách PTTMMN 

Cách  tiếp  cận  khi  phân  tích  chính  sách  là  cách  nhìn  nhận,  xem  xét  phân  tích  một  

chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi  trên  các  khía  cạnh:  bản  chất,  mục  tiêu,  công  

cụ,  kết  quả  và  tác  động  của  chính  sách. 

Phân  tích  chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi  là  một  nội  dung  hết  sức  nhạy  

cảm  đỏi  hỏi  các  nhà  phân  tích  phải  dùng  hàng  loạt  những  biện  pháp  phân  tích  định  tính  và  

định  lượng  khác  nhau  tùy  theo  tính  chất  của  từng  loại  chính  sách  cũng  như  các  điều  kiện  dữ  

liệu  khác  nhau  mà  các  nhà  phân  tích  có  thể  thu  thập  được  trên  cơ  sở  các  chỉ  tiêu  định  tính  và  

định  lượng  như  đã  phân  tích  ở  trên.  Ngoài  các  phương  pháp  so  sánh  những  biến  động  của  

các  chỉ  tiêu  phát  triển  qua  các  thời  kỳ,  việc  đánh  giá  các  chính  sách  phát  triển  thương  mại  

miền  núi  có  thể  áp  dụng  một  số  phương  pháp  định  tính  và  định  lượng  khác.   

1.2.4.1. Tính hiệu  lực của  chính  sách 

Tính  hiệu  lực  của  chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi  phản  ánh  mức  độ  tác  

động,  ảnh  hưởng  của  chính  sách  đó  trên  thực  tế,  làm  biến  đổi  hoặc  duy  trì  thực  tế  theo  

mong  muốn  của  nhà  nước  hay  của  chính  quyền  địa  phương. Tính  hiệu  lực  của  chính  sách  

phát  triển  thương  mại  miền  núi  phản  ánh  việc  xác  định  đúng  mục  tiêu  và  đánh  giá  kết  quả  

đạt  được  của  chính  sách  so  với  mục  tiêu  đã  đề  ra. Tính  hiệu  lực  của  chính  sách  phát  triển  

thương  mại  miền  núi  thể  hiện  ở  mức  độ  đạt  được  các  mục  tiêu  đề  ra.  Cụ  thể  hiệu  lực  của  

chính  sách  phát  triển  thương  mại  được  đánh  giá  thông  qua  các  tác  động  của  chính  sách  

nhằm đảm bảo: 

+  Sự  tăng  trưởng  về  số  lượng  các  tổ  chức  kinh  doanh  thương  mại  (doanh  nghiệp  

thương  mại,  hợp  tác  xã  và  hộ  cá  thể  kinh  doanh)  và  quy  mô  vốn  đầu  tư  của  các  tổ  chức  đó  

trong  hoạt  động  kinh  doanh  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  núi. 

+  Mức  đóng  góp  vào  ngân  sách  nhà  nước  của  các  doanh  nghiệp  thương  mại  trên  địa  

bàn  khu  vực  miền  núi. 

+  Sự  tăng  trưởng  của  việc  làm  và  lao  động  có  việc  làm  lĩnh  vực  thương  mại  trên  địa  

bàn  khu  vực  miền  núi. 

+  Mức  độ  thuận  lợi  cho  các  tổ  chức  kinh  doanh  khi  tiếp  cận  thông  tin  chính  sách  phát  

triển  thương  mại  miền  núi. 
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+  Mức  độ  đảm  bảo  thực  hiện  đúng,  đầy  đủ  các  quy  định  của  các  chính  sách  phát  

triển  thương  mại  miền  núi. 

+  Mức  độ  hài  lòng  của  đối  tượng  chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi  đối  với  việc  

tổ  chức  thực  thi  các  chính  sách  của  các  cơ  quan  có  thẩm  quyền. 

1.2.4.2. hTiêu hchí hvề htính hkhả thihcủa hchính hsách 

Tính khả thi hcủa hchính hsách hđối hvới hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hđược hđánh 

hgiá hthông hqua: hMức hđộ hnhận hbiết hchính hsách; hgiảm hthiểu hchi hphí hmà hxã hhội hbỏ hra hđể 

htiếp hcận hvà hthực hhiện hchính hsách; hgia htăng hlợi hích hmà hxã hhội hvà hcác hdoanh hnghiệp hsản 

hxuất hkinh hdoanh hđược hthụ hhưởng; hnhận hthức hcủa hdoanh hnghiệp hvề htính khả thihcần 

hthiết hphải hcó hcủa hcơ hquản hlý hnhà hnước hđối hvới hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi; hmức 

hđộ hhài hlòng hcủa hcác hđối htượng hchính hsách hvới hbộ hmáy hvà hcông hchức hquản hlý hchính 

hsách; hđánh hgiá hchung hvề htính khả thihcủa hchính hsách. 

Tính hkhả hthi hcủa hchính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hcó thể được đánh hgiá 

hbằng hcách hđối hchiếu hchính hsách hvới hđiều hkiện hthực hhiện hchính hsách hvề hnhân hlực h(số hlượng, 

hnăng hlực, hphẩm hchất, hsự hsẵn hsàng), htài hlực, hvật hlực hvà hthời hgian hvật hchất. hMột hchính hsách 

hkhông hlà htốt hnếu hkhông hcó htính hkhả hthi, hvì hnó hkhông hthực hhiện hđược htrong hcuộc hsống. 

hTính hkhả hthi hcủa hchính hsách hthể hhiện htrên hnhiều hphương hdiện hnhư hnguyên hnhân hcủa hvấn 

hđề htạo hra hchính hsách, hlựa hchọn hthời hđiểm hban hhành... 

1.2.4.3. hTiêu hchí hvề htính hcông hbằng hcủa hchính hsách 

Đối htượng hmà hchính hsách hthương hmại hmiền hnúi htác hđộng hchính hlà hcác hdoanh 

hnghiệp hthương hmại hvà hcác hchủ hthể hkinh hdoanh htrên hđịa hbàn hkhu hvực hmiền hnúi. hVì hvậy, 

hviệc hxem hxét hmức hđộ hcông hbằng hcủa hchính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hcó 

hthể hquan hsát hmức hđộ htác hđộng hcủa hchính hsách hvới hcác hdoanh hnghiệp hthương hmại hđể 

hxem hxét hcác hmục htiêu hcủa hmột hchính hsách hđã hđược htriển hkhai hcó hđạt hđược hhay hkhông 

hnhờ hcách htiếp hcận hđịnh hlượng hvà hthực hchứng. h 

Thực htế, hđể hđo hlường hmức hđộ hcủa hchính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi 

hđảm bảo công bằng là hhết hsức hkhó hkhăn, hdo hhạn hchế hcủa hviệc htìm hra hnhóm hđối hchứng 

hđúng htheo hyêu hcầu, hnhất hlà htrong hbối hcảnh hnhiều hchính hsách hphát htriển hthương hmại 

hmiền hnúi hđã hđược hthực hthi htrước hđó hrất hlâu. Để hsử hdụng htiêu chí này htrong hnghiên 

hcứu hmức hđộ hcông hbằng hcủa hchính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi hchúng hta 

hcần hđo hlường hđược hhiệu hquả hkinh hdoanh hcủa hcác hdoanh hnghiệp hthương hmại hthể 

hhiện hqua hcác hcác hchỉ hsố htrước hvà hsau hkhi hchính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền 

hnúi hban hhành hnhư: hdoanh hthu, hlợi hnhuận, hnăng hsuất hlao hđộng,... 
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1.2.4.4. hTính thống nhất của chinh sách 

Sự hthống hnhất hgiữ hcác hbộ hphận htrong hmột hchính hsách hvà hgiữa hmột hchính hsách hvới 

hhệ hthống hchín hsách hsẽ hảnh hhưởng hđến hkết hquả hvà hhiệu hquả hcủa hchính hsách. hChính hsách 

hsẽ hrất hkhó hthực hhiện hnếu hcơ hchế hchính hsách hkhông hcó hsự hthống hnhất, hxuyên hsuốt hhay 

hchính hsách hđược hban hhành hlại hmâu hthuẫn hvới hcác hchính hsách hkhác. hVì hvậy, hcần hthiết 

hphải hđối hchiếu hcác hbộ hphận hcủa hmột hchính hsách hvà hmột hchính hsách hvới hhệ hthống hchính 

hsách hxem hcó hthống hnhất hkhông. 

Khi hban hhành, thực thi hmột hchính hsách hphát htriển hthương hmại hmiền hnúi thì các bộ 

phân thực thi chính sách từ trung ương đến địa phương cần có sự phối hợp, thống nhất 

chặt chẽ để tránh sự chồng chéo giữa các ban ngành và nắm rõ được vị trí, trách nhiệm 

và quyền hạn thực hiện chính sách giữa bộ phận quản lý nhà nước. 

Sự thống nhất giữ các bộ phận trong một chính sách và giữa một chính sách với 

hệ thống chín sách sẽ ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả của chính  sách. Chính sách 

sẽ rất khó thực hiện nếu cơ chế chính sách không có sự thống nhất, xuyên suốt hay 

chính sách được ban hành lại mâu thuẫn với các chính sách khác. Vì vậy, cần thiết 

phải đối chiếu các bộ phận của một chính sách và một chính sách với hệ thống chính 

sách xem có thống nhất không. 

1.3. Các yếu  tố ảnh hưởng  đến  chính  sách  phát triển thương mại miền núi  

1.3.1. Yếu  tố  hội  nhập  kinh  tế  quốc   tế  và  khu  vực 

Quá  trình  tự  do  hóa  thương  mại  ngày  càng  mở  rộng  về  quy  mô  trên  phạm  vi  khu  vực  và  

toàn  cầu  đang  có  những  tác  động  sâu  sắc  đến  tất  cả  các  lĩnh  vực  kinh  tế,  chính  trị,  xã  hội,  môi  

trường.  Các  quốc  gia  trên  thế  giới  đang  nỗ  lực  hội  nhập  vào  hệ  thống  thương  mại  quốc  tế  

nhằm  tận  dụng  các  cơ  hội  để  phát  triển  kinh  tế  nói  chung  và  thương  mại  nói  riêng. 

Thông  qua  tự  do  hóa  thương  mại  và  HNQT,  ở  tầm  vĩ  mô,  các  quốc  gia,  các  địa  phương  

có  thể  phát  huy  lợi  thế  so  sánh,  nâng  cao  khả  năng  cạng  tranh  và  hiệu  quả  kinh  tế  nhờ  phân  

bổ  nguồn  lực  hợp  lý  và  hiệu  quả  hơn,  mở  rộng  khả  năng  tiếp  cận  thị  trường.  Ở  tầm  vi  mô,  tự  

do  hóa  thương  mại  tác  động  tích  cực  đối  với  cạnh  tranh  và  công  nghiệp  hóa  trong  nước,  chủ  

yếu  nhờ  giảm  chi  phí  đầu  vào,  tiếp  nhận  công  nghệ  và  kỹ  năng  quản  lý  tiến  bộ  hơn,  đồng  thời  

xuất  khẩu  mở  rộng  quy  mô  sản  xuất,  tác  động  tích  cực  đối  với  công  nghiệp  hóa,  tăng  trưởng  

kinh  tế.  Tuy  nhiên,  nền  kinh  tế  của  các  quốc  gia,  các  địa  phương  bị  lệ  thuộc  vào  sự  thay  đổi  

của  thị  trường  thế  giới.  Tính  bất  định  có  xu  hướng  ngày  càng  gia  tăng  của  thị  trường  thế  giới  

làm  cho  thương  mại  khó  có  thể  duy  trì  được  tốc  độ  tăng  trưởng  ổn  định.  Bên  cạnh  đó  áp  lực  

cạnh  tranh  càng  lớn. 
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Tự  do  hóa  thương  mại  và  HNQT  vừa  có  tác  động  tích  cực,  vừa  có  tác  động  tiêu  cực  

đối  với  môi  trường  sinh  thái.  Tự  do  hóa  thương  mại  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  để  phổ  biến  

hàng  hóa  và  công  nghệ  thân  thiện  môi  trường,  làm  cho  chúng  được  áp  dụng  trên  diện  

rộng  hơn,  thu  nhập  của  người  tiêu  dùng  được  cải  thiện  liên  tục  nên  nhu  cầu  sử  dụng  sản  

phẩm  hàng  hóa  và  dịch  vụ  thân  thiện  môi  trường  cũng  ngày  càng  gia  tăng,  nhận  thức  của  

con  người  về  môi  trường  ngày  càng  cao  hơn,  thúc  đẩy  các  điều  kiện  tốt  hơn  cho  hợp  tác  

quốc  tế  trong  lĩnh  vực  bảo  vệ  môi  trường.  Bên  cạnh  đó,  tự  do  hóa  thương  mại  khuyến  

khích  các  quốc  gia  khai  thác  ngày  càng  nhiều  hơn  TNTN  nhằm  đạt  được  tăng  trưởng  

kinh  tế  nhanh  chóng,  làm  tăng  nguy  cơ  ô  nhiễm  môi  trường  qua  biên  giới  như  ô  nhiễm  

môi  trường  từ  việc  buôn  bán  các  công  nghệ  lạc  hậu,  hàng  hóa  không  đảm  bảo,  chất  thải  

độc  hại... 

Tự  do  hóa  thương  mại  và  HNQT,  mở  rộng  thêm  cơ  hội  và  phân  bổ  có  hiệu  quả  hơn  

các  luồng  chu  chuyển  hàng  hóa,  dịch  vụ,  vốn,  công  nghệ,  thông  tin  dẫn  đến  duy  trì  và  nâng  

cao  tốc  độ  tăng  trưởng  kinh  tế,  hệ  quả  chung  là  tạo  việc  làm,  nâng  cao  thu  nhập  và  góp  phần  

quan  trọng  xóa  đói  giảm  nghèo,  rút  ngắn  khoảng  cách  giàu  nghèo.  Tuy  nhiên,  tự  do  hóa  

thương  mại  và  HNQT  có  thể  dẫn  đến  phá  sản  và  tình  trạng  thất  nghiệp  ở  các  doanh  nghiệp  có  

khả  năng  cạnh  tranh  kém,  điều  này  cùng  với  việc  điều  chỉnh  cơ  cấu  ngành  có  thể  làm  tăng  

thất  nghiệp,  giảm  thu  nhập.  Các  tiêu  chuẩn  về  xã  hội  được  sử  dụng  ngày  càng  phổ  biến  trong  

điều  kiện  tự  do  hóa  thương  mại  là  một  trong  những  áp  lực  để  các  doanh  nghiệp  quan  tâm  

nhiều  hơn  đến  lợi  ích  người  lao  động. 

1.3.2. Yếu tố về thể chế 

Muốn  PTTMMN  điều  kiện  đầu  tiên  và  tiên  quyết  là  chính  quyền  nhà  nước  các  cấp  

phải  xây  dựng  được  các  thể  chế  bao  gồm  hệ  thống  luật  pháp,  chính  sách  về  PTTMMN  

của  Chính  phủ  và  tỉnh,  các  cơ  chế  và  quy  tắc  vận  hành,  năng  lực  của  bộ  máy  quản  lý,  

năng  lực  thể  chế  thể  hiện  trước  hết  ở  năng  lực  xây  dựng  và  thực  thi  các  chính  sách  để  

thực  hiện  mục  tiêu  PTTMMN,  nó  thể  hiện  quan  điểm  chính  thức  của  quốc  gia  và  địa  

phương  đối  với  vấn  đề  phát  triển  kinh  tế  xã  hội.  Quan  điểm,  thể  chế  và  phát  triển  kinh  tế  

xã  hội  của  quốc  gia  và  địa  phương  là  cơ  sở  để  xây  dựng  chiến  lược  phát  triển  thương  mại  

của  địa  phương. 

Trong  thực  tế,  môi  trường  thể  chế  toàn  cầu  và  khu  vực  ảnh  hưởng  sâu  sắc  đến  

thương  mại  quốc  tế  tại  các  địa  phương.  Luật  pháp,  chính  sách,  biện  pháp  của  các  quốc  

gia  và  các  điều  ước,  thông  lệ  quốc  tế,  đây  là  các  yếu  tố  liên  quan  trực  tiếp  đến  các  hoạt  

động  thương  mại  quốc  tế,  đòi  hỏi  các  địa  phương  phải  tính  đến  khi  xây  dựng  chiến  

lược,  kế  hoạch  phát  triển  thương  mại,  đặc  biệt  là  trong  giai  đoạn  hiện  nay  khi  chúng  ta  
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mở  cửa  hội  nhập  ngày  càng  sâu,  rộng  vào  nền  kinh  tế  thế  giới.  Thể  chế  thương  mại  

trong  nước  sẽ  đóng  góp  cao  vào  sự  hoàn  thiện  môi  trường  kinh  doanh,  góp  phần  phát  

triển  thương  mại.  Hệ  thống  luật  kinh  doanh  và  những  đạo  luật  có  liên  quan  trực  tiếp  

đến  sự  PTTMMN  của  khu  vực  miền  núi.  Ngoài  các  luật  pháp  kinh  tế  nói  chung,  Luật  

Thương  mại  Việt  Nam  2010  là  bộ  luật  chung  nhất  điều  chỉnh  các  hoạt  động  thương  

mại  nội  địa  và  thương  mại  quốc  tế  của  các  doanh  nghiệp. 

Vấn  đề  PTTMMN  ở  cấp  địa  phương  hay  khu  vực  thể  hiện  tập  trung  nhất  trong  

chính  sách  phát  triển  kinh  tế,  xã  hội  và  chính  sách  bảo  vệ  môi  trường.  Tuy  nhiên,  quan  

điểm  về  tăng  trưởng  về  kinh  tế,  xã  hội  và  bảo  vệ  môi  trường  trong  từng  giai  đoạn  nhất  

định  ở  các  địa  phương  gặp  nhiều  trở  ngại  do  nhận  thức  khác  nhau  giữa  những  người  

làm  công  tác  thương  mại  và  công  tác  môi  trường,  vấn  đề  lồng  ghép  các  mục  tiêu  kinh  

tế  và  mục  tiêu  môi  trường  bị  xem  nhẹ,  sự  phối  hợp  trong  việc  đề  ra  chính  sách  thương  

mại  và  chính  sách  môi  trường  chưa  coi  trọng  đúng  mức.  Để  thực  hiện  chiến  lược,  

trong  mỗi  giai  đoạn  phát  triển  thường  có  một  hoặc  một  số  chính  sách  thương  mại  khác  

nhau  được  thực  hiện  nhằm  đạt  được  mục  tiêu  chung  của  chiến  lược.  Chiến  lược  phát  

triển  thương  mại  bao  gồm  chiến  lược  của  cả  quốc  gia  và  chiến  lược  của  các  vùng  và  

địa  phương,  trong  đó  chiến  lược  phát  triển  thương  mại  vùng  phải  được  xây  dựng  trên  

cơ  sở  chiến  lược  phát  triển  thương  mại  của  quốc  gia,  tiếp  theo  đó  chiến  lược  phát  triển  

thương  mại  của  các  địa  phương  phải  được  xây  dựng  trên  cơ  sở  chiến  lược  vùng  và  

chiến  lược  chung  của  cả  nước. 

Để  đảm  bảo  PTTMMN,  năng  lực  hoạch  định  chính  sách  có  vai  trò  quan  trọng,  ảnh  

hưởng  rất  lớn  đến  thương  mại  bền  vững  trong  quá  trình  xây  dựng  mô  hình  phát  triển  kinh  

tế,  chính  sách  tăng  trưởng  phải  tập  trung  vào  việc  nhanh  chóng  chuyển  đổi  mô  hình  tăng  

trưởng  từ  chiều  rộng  sang  chiều  sâu,  từ  việc  dựa  vào  lợi  thế  sẵn  có  về  tài  nguyên  và  lao  

động  sang  lợi  thế  cạnh  tranh  dựa  vào  vốn,  công  nghệ  và  tri  thức.  Môi  trường  thể  chế,  

chính  sách  ổn  định,  hợp  lý  sẽ  thu  hút  được  nhiều  dự  án  đầu  tư  nước  ngoài,  nhiều  khoản  

vay  ưu  đãi  để  phát  triển  kinh  tế,  giải  quyết  các  vấn  đề  xã  hội,  bảo  vệ  môi  trường. 

Ngoài cấp nhà nước và chính quyền cấp tinh thì quá trình thực thi chính sách của 

các cấp huyện, xã, bản làng của khu vực miền núi cũng ảnh hưởng đến chính sách phát 

triển thương mại miền núi. Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số thì các chính sách cần chú ý đến vai trò của các cấp làng xã và trưởng bản. 

1.3.3. Yếu  tố  về  điều  kiện  tự  nhiên 

Điều  kiện  tự  nhiên  có  tác  động  không  nhỏ  vào  tất  cả  các  lĩnh  vực  trong  đó  có  lĩnh  
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vực  thương  mại.  Trong  thực  tế,  các  điều  kiện  tự  nhiên  có  thể  tạo  thuận  lợi  hoặc  gây  khó  

khăn  cho  hoạt  động  sản  xuất  kinh  doanh  của  một  DN,  của  một  ngành  kinh  doanh,  thậm  

chí  cho  sự  phát  triển  kinh  tế  của  cả  một  quốc  gia.  Những  yếu  tố  điều  kiện  tự  nhiên  ảnh  

hưởng  đến  PTTMMN  bao  gồm:  vị  trí  địa  lý,  tài  nguyên  thiên  nhiên,  thời  tiết,  khí  hậu... 

*  Vị  trí  địa  lý:  

Vị  trí  địa  lý  là  nhân  tố  có  ảnh  hưởng  quan  trọng  đến  PTTMMN  của  một  địa  phương  

hay  khu  vực  cũng  như  của  một  quốc  gia.Vị  trí  địa  lý  tạo  điều  kiện  thúc  đẩy  PTTMMN  

của  địa  phương  khi  nó  đáp  ứng  được  ít  nhất  một  trong  các  yêu  cầu  sau: 

- Gần  hệ  thống  giao  thông  chính  như:  đường  cao  tốc,  đường  sắt,  sân  bay,  cảng  

biển,  cảng  sông,  cửa  khẩu  quốc  tế  lớn… 

- Gần  nguồn  nguyên  liệu  phục  vụ  các  ngành  sản  xuất  hàng  hóa. 

- Gần  thị  trường  tiêu  thụ  lớn,  tiềm  năng. 

- Gần  các  trung  tâm  kinh  tế,  văn  hoá,  chính  trị  lớn;  gần  các  địa  phương  phát  triển  

nhanh,  năng  động,  các  trung  tâm  khoa  học,  công  nghệ  cao;  nằm  trong  hoặc  gần  các  vùng  

kinh  tế  trọng  điểm,  các  hành  lang  kinh  tế… 

*  Tài  nguyên  thiên  nhiên 

Tài  nguyên  thiên  nhiên  là  điều  kiện  cần  và  có  tác  động  mạnh  đến  PTTMMN,  nếu  

nguồn  tài  nguyên  đất,  nước,  rừng,  khoáng  sản...đa  dạng,  phong  phú  và  có  trữ  lượng  

khá  sẽ  tạo  điều  kiện  cung  cấp  nguyên  liệu  đầu  vào  ổn  định  cho  các  ngành  sản  xuất  hàng  

hóa,  tạo  ra  lợi  thế  so  sánh  và  đảm  bảo  an  ninh  nguyên  liệu  cho  các  ngành  sản  xuất  

phát  triển  ổn  định  và  bền  vững,  nhất  là  trong  điều  kiện  các  nguồn  nhiên  liệu  hoá  thạch  

như  than,  dầu  mỏ,  khí  đốt  và  các  nguồn  tài  nguyên  không  thể  tái  tạo  khác  ngày  càng  

trở  nên  cạn  kiệt,  khan  hiếm  và  đang  là  nguyên  nhân  gây  ra  các  các  cuộc  tranh  chấp,  

xung  đột  ở  nhiều  khu  vực  và  quốc  gia  trên  thế  giới. 

Rõ  ràng  là  các  địa  phương  giàu  tài  nguyên  thiên  nhiên  có  lợi  thế  trong  việc  phát  

triển  đa  dạng,  nguyên  vật  liệu  sản  xuất  hàng  hóa  và  tạo  ra  lợi  thế  cạnh  tranh  không  nhỏ  so  

với  các  địa  phương  khác.  Tuy  nhiên,  cũng  cần  nhận  thức  một  vấn  đề  là  việc  các  địa  

phương  có  nguồn  tài  nguyên  đa  dạng,  phong  phú  lại  luôn  tiềm  ẩn  những  yếu  tố  không  

bền  vững  trong  quá  trình  phát  triển  do  việc  lạm  dụng  và  khai  thác  quá  mức  các  nguồn  tài  

nguyên  không  tái  tạo  của  địa  phương  mình,  gây  ra  tình  trạng  cạn  kiệt  tài  nguyên,  ô  nhiễm  

môi  trường,  phá  vỡ  cảnh  quan  và  quy  hoạch.  Bên  cạnh  đó,  một  đặc  điểm  cơ  bản  đối  với  

các  địa  phương  hiện  nay  là  mới  ở  giai  đoạn  đầu  của  quá  trình  công  nghiệp  hoá,  trình  độ  
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công  nghệ,  sản  xuất  còn  thô  sơ,  lạc  hậu  nên  chủ  yếu  khai  thác,  sơ  chế,  ít  có  những  ngành  

chế  biến  sâu  và  chưa  xuất  hiện  những  ngành  sản  xuất  hàng  hóa  có  kỹ  thuật  cao,  trình  độ  

sản  xuất  hiện  đại. 

1.3.4. Yếu tố nguồn nhân lực 

Nguồn  nhân  lực  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  núi  là  yếu  tố  quan  trọng  trong  

PTTMMN  của  các  địa  phương.  Bởi vì suy đến cùng thì mọi  sự  phát triển đều  do  con  người  

quyết  định. Con người đề  ra  cũng chính con người  thực  hiện  chính  sách  thương  mại.  Quản  

lý  nhà  nước  về  TMMN  đặt  ra  yêu  cầu  đối  với  các  nhà  quản  lý  thương  mại  vừa  phải  có  

tâm,  có  tầm,  có  tài  mới  có  thể  đưa  ra  chính  sách  TMMN  phù  hợp  với  thực  tiễn  trình  độ  

phát  triển  kinh  tế  xã  hội  và  các  cam  kết  quốc  tế.  Muốn  nâng  cao  tăng  trưởng  thương  mại  

đòi  hỏi  đội  ngũ  doanh  nghiệp,  lao  động  thương  mại  phải  được  đào  tạo  có  tay  nghề  cao,  

nhiều  kinh  nghiệm. 

Một  doanh  nghiệp  trong  nền  kinh  tế  thị  trường  đều  chịu  sự  tác  động  bởi  một  môi  

trường  cạnh  tranh  và  thách  thức,  để  tồn  tại  và  phát  triển  không  có  con  đường  nào  khác  là  

phát  triển  nguồn  nhân  lực  có  hiệu  quả. 

Những  chính  sách  như  vậy  sẽ  phát  huy  được  hiệu  quả,  tác  dụng  trong  thực  tiễn  để  

đảm  bảo  chuyển  đổi  mô  hình  tăng  trưởng  từ  chiều  rộng  sang  chiều  sâu,  tức  là  sự  chuyển  

đổi  về  chất  của  hoạt  động  thương  mại.  Con  người  thực  hiện  chính  sách  TMMN  là  toàn  xã  

hội  mà  trước  hết  và  cụ  thể  là  cộng  đồng  doanh  nghiệp,  người  lao  động  trong  lĩnh  vực  

thương  mại  trên  địa  bàn  miền  núi.   

1.3.5. Yếu  tố  về cơ sở  hạ   tầng   

Cơ  sở  hạ  tầng  có  ảnh  hưởng  trực  tiếp  đến  PTTMMN,  là  nền  tảng  để  thương  mại  của  

địa  phương  phát  triển,  là  tiền  đề  quan  trọng  tác  động  mạnh  đến  hoạt  động  của  doanh  

nghiệp,  ảnh  hưởng  lớn  đến  chất  lượng  hoặc  giá  cả  sản  phẩm  .  Bao  gồm  cơ  sở  hạ  tầng  giao  

thông,  vận  tải,  thông  tin  liên  lạc,  hệ  thống  hậu  cần  logicstic  và  đặc  biệt  là  hệ  thống  chợ,  

siêu  thị,  trung  tâm  siêu  thị,  cửa  hàng  bách  hóa...  để  đảm  bảo  hiệu  quả  kinh  doanh  thương  

mại  cũng  như  tốc  độ  tăng  trưởng  thương  mại  đòi  hỏi  cơ  sở  hạ  tầng  thương  mại  luôn  được  

đầu  tư  nâng  cấp,  mở  rộng  theo  thời  gian. 

Hạ  tầng  giao  thông  thuận  lợi  sẽ  tạo  điều  kiện  cho  việc  giao  thương  trao  đổi  mua  bán  

hàng  hóa  giữa  địa  phương  với  các  tỉnh  lân  cận  hay  trao  đổi  mua  bán  hàng  hóa  với  các  

nước  khác  trên  thế  giới.  Ngoài  ra,  hệ  thống  logicstic  với  sự  phát  triển  các  dịch  vụ  hỗ  trợ  

thương  mại,  đặc  biệt  thương  mại  quốc  tế  như  vận  tải,  giao  nhận,  thông  quan...góp  phần  

giảm  chi  phí,  tăng  khả  năng  cạnh  tranh  cũng  như  tiết  kiệm  thời  gian  giao  hàng. 
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1.3.6. Yếu  tố  về  trình  độ  công  nghệ 

Trình  độ  khoa  học  công  nghệ  cũng  hết  sức  quan  trọng  để  duy  trì  tốc  độ  tăng  trưởng  

thương  mại  miền  núi.  Ở  những  địa  phương  miền  núi  chú  trọng  đến  việc  phát  triển  khoa  học  

công  nghệ  không  những  thúc  đẩy  nhanh  quá  trình  CNH  –  HĐH,  giữ  vai  trò  then  chốt  

trong  việc  phát  triển  sản  xuất  hàng  hóa,  bảo  vệ  tài  nguyên  môi  trường.  Khoa  học  công  nghệ  

còn  tác  động  rất  lớn  đến  thương  mại  như  nâng  cao  mẫu  mã,  chất  lượng  sản  phẩm,  gia  tăng  

khối  lượng  tiêu  thụ  sản  phẩm  trên  thị  trường  cũng  như  hàng  hóa  xuất  khẩu.  Đáp  ứng  tốt  

hơn  nhu  cầu  sản  xuất  và  tiêu  dùng  về  số  lượng,  chất  lượng,  thúc  đẩy  chuyển  dịch  cơ  cấu  

hàng  hóa  lưu  thông  và  hàng  hóa  xuất  khẩu  chủ  yếu  dựa  vào  khai  thác  tài  nguyên  và  lao  

động  giá  rẻ  sang  ngành  dựa  vào  công  nghệ  và  lao  động  có  trình  độ  cao.  Phát  triển  công  

nghệ  là  yếu  tố  quyết  định  trong  việc  nâng  cao  năng  suất,  hiệu  quả,  chất  lượng  và  sức  cạnh  

tranh  của  thương  mại  nhất  là  thương  mại  quốc  tế,  trong  môi  trường  hội  nhập  quốc  tế  ngày  

càng  sâu  rộng.  Thúc  đẩy  sự  tham  gia  mạnh  mẽ  của  địa  phương,  của  quốc  gia  vào  chuỗi  giá  

trị  toàn  cầu. 

Không  những  vậy,  khoa  học  công  nghệ  còn  ảnh  hưởng  lớn  đến  việc  thu  gom  và  xử  lý  

rác  thải  từ  hoạt  động  kinh  doanh  thương  mại  hay  nâng  cao  hiệu  quả  khai  thác  TNTN  phục  vụ  

sản  xuất  hàng  hóa,  cải  thiện,  bảo  vệ  môi  trường  nhờ  ứng  dụng  thành  tựu  khoa  học  tiên  tiến,  

thiết  bị  hiện  đại,  góp  phần  xây  dựng  thương  mại  xanh  và  thân  thiện  môi  trường. 

1.3.7.  Các  nhân tố liên quan  đến hoạch  định, ban  hành  và  thực  thi  chính  sách 

Yêu  cầu  cần  đạt  được  của  chính  sách  là  chính  sách  phải  đáp  ứng  được  các  yêu  cầu  

về  tính  khoa  học,  thực  tiễn,  quần  chúng,  thời  điểm  và  tính  hoàn  thiện.  Để  đáp  ứng  các  

yêu  cầu  trên  đòi  hỏi  cơ  quan  hoạch  định  phải  xác  định  được  vấn  đề  cấp  bách  của  thực  tiễn  

của  DN  tại  thời  điểm  đó  là  gì,  đối  tượng  DN  nào  cần  phải  hỗ  trợ,  hỗ  trợ  bao  nhiêu,  cơ  chế  

hỗ  trợ  hỗ  trợ  như  thế  nào  cho  hợp  lý.   

Quy  trình  thực  thi  chính  sách  bao  gồm:  Xây  dựng  kế  hoạch  triển  khai;  Tuyên  

truyền,  phổ  biến  chính  sách;  Duy  trì  chính  sách;  Điều  chỉnh  chính  sách;  Theo  dõi,  kiểm  

tra  và  đánh  giá,  tổng  kết  chính  sách. 

Khi  năng  lực  của  cán  bộ  thực  hiện  chính  sách  được  bảo  đảm  thì  mới  bảo  đảm  được  

việc  thực  hiện  đúng  và  đầy  đủ  quy  trình  thực  thi  chính  sách  đã  ban  hành,  được  xem  là  

một  nguyên  tắc  hành  động  của  các  nhà  quản  lý. 

Nếu  thiếu  một  trong  các  năng  lực  cần  thiết  cho  việc  thực  thi  chính  sách,  ví  dụ  ý  thức  

kỷ  luật  hoặc  năng  lực  thiết  kế  dẫn  đến  cắt  bớt,  bỏ  qua  một  vài  bước  của  quy  trình  thực  hiện  

sẽ  dẫn  đến  hậu  quả  như  thiếu  nhân  lực,  nguồn  lực,  thiếu  thời  gian  thực  thi  chính  sách;  hay  
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đối  tượng  thụ  hưởng  không  tiếp  cận  được  chính  sách;  hay  chính  sách  chỉ  được  thực  hiện  

trong  thời  gian  quá  ngắn… 

Năng  lực  của  cơ  quan  thực  thi  chính  sách  là  thước  đo  bao  gồm  nhiều  tiêu  chí  phản  

ánh  về  đạo  đức  công  vụ,  về  năng  lực  thiết  kế  tổ  chức,  năng  lực  thực  tế,  năng  lực  phân  

tích,  dự  báo  để  có  thể  chủ  động  ứng  phó  được  với  những  tình  huống  phát  sinh  trong  

tương  lai.  Nó  được  thể  hiện  ở  trình  độ  chuyên  môn,  khả  năng  quản  lý  điều  hành,  khả  

năng  tuyên  truyền  vận  động  và  tinh  thần  trách  nhiệm,  ý  thức  kỷ  luật,  đạo  đức  công  vụ  và  

vấn  đề  ban  hành  thủ  tục  giải  quyết  những  vấn  đề  trong  quan  hệ  giữa  các  cơ  quan  nhà  

nước  với  cá  nhân  và  tổ  chức  trong  xã  hội  (thủ  tục  hành  chính). 

Các  chủ  trương,  chính  sách  của  Nhà  nước  nói  chung,  việc  hoạch  định  là  do  các  bộ,  

ngành,  cơ  quan  trung  ương  nhưng  việc  thực  hiện,  cụ  thể  hóa  lại  do  cơ  sở.  Do  đó  năng  lực  

của  địa  phương  và  cơ  quan  thực  thi  có  ảnh  hưởng  không  nhỏ  tới  hiệu  quả  của  chính  sách,  

nếu  địa  phương  tổ  chức  thực  hiện  tốt,  chủ  động,  linh  hoạt,  sáng  tạo  chính  sách  sẽ  hỗ  trợ  

đúng  đối  tượng,  đảm  bảo  hoàn  thành  đúng  thời  hạn  và  đạt  được  hiệu  quả  cao.  Còn  ngược  

lại,  khi  năng  lực  của  địa  phương  hạn  chế,  thụ  động,  kém  linh  hoạt,  chỉ  trông  chờ  vào  cấp  

trên  thì  mặc  dù  mục  tiêu  chính  sách  là  rất  tốt,  chủ  trương  là  hết  sức  đúng  đắn  nhưng  vẫn  

không  làm  thoả  mãn  được  yêu  cầu,  nguyện  vọng  của  đối  tượng  thụ  hưởng. 

Để xác định đối tượng thụ hưởng chính sách phát triển thương mại miền núi thì trong 

mỗi giai đoạn thì các đối tượng thụ hưởng cũng có các đặc điểm khác nhau. Vì vậy, việc 

xác định đúng đối tượng được thụ hưởng là một trong các mục tiêu quan trọng của chính 

sách phát triển thương mại miền núi. Chính sách cần tránh tình trạng hỗ trợ sai đối tượng, 

gây thất thoát về nguồn lực của xã hội, tốn kém kinh phí và ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu 

quả chính sách. Bên cạnh đó, địa bàn miền núi thực hiện của các chính sách hỗ trợ đối với 

chủ thể kinh doanh được hỗ trợ thường trải trên khắp tất cả các địa phương và hoạt động 

dưới rất nhiều loại hình kinh doanh, quy mô hoạt động khác nhau nên phải có sự điều chỉnh 

hợp lý để phù hợp với ở điều kiện khác nhau, khó khăn khác nhau của từng địa bàn miền 

núi khác nhau. 

1.3.8. Yếu  tố  từ  phía  doanh  nghiệp  thương  mại h 

Chính  sách  có  thành  công  hay  không,  có  tác  động  tích  cực  hay  tiêu  cực  như  thế  nào  

đến  đối  tượng  thụ  hưởng  bị  ảnh  hưởng  bởi  sự  đồng  tình  ủng  hộ  của  đối  tượng  thụ  hưởng,  

bởi  thái  độ,  trình  độ  cũng  như  tiềm  lực  (nguồn  lực)  của  nhóm  đối  tượng  thụ  hưởng. 

Bất  cứ  một  chủ  trương,  chính  sách  nào  nếu  được  lòng  dân,  được  nhân  dân  đồng  tình  

ủng  hộ  thì  đều  dễ  dàng  đạt  được  kết  quả  tốt.  Và  để  người  dân  ủng  hộ,  không  có  cách  nào  



46 
 

 

khác  là  phải  tuyên  truyền,  vận  động  để  người  dân  hiểu  mục  tiêu  và  chủ  trương  của  Nhà  nước,  

đồng  thời  chính  quyền  địa  phương  và  cán  bộ  phải  là  người  đi  tiên  phong  trong  nỗ  lực  thực  

hiện  chính  sách. 

Doanh  nghiệp  là  đối  tượng  chịu  tác  động,  vừa  là  người  trực  tiếp  tham  gia  hiện  thực  hoá  

mục  tiêu  chính  sách,  vừa  trực  tiếp  thụ  hưởng  những  lợi  ích  mang  lại  từ  chính  sách.  Một  chính  

sách  đáp  ứng  được  nhu  cầu  thực  tế  của  xã  hội  về  mục  tiêu  và  biện  pháp  thừa  hành  thì  nó  sẽ  

nhanh  chóng  đi  vào  lòng  dân,  được  nhân  dân  ủng  hộ  thực  hiện.  Còn  một  chính  sách  không  

thiết  thực  với  đời  sống  nhân  dân,  không  phù  hợp  với  điều  kiện  và  trình  độ  hiện  có  của  dân  thì  

sẽ  bị  tẩy  chay  hoặc  “bỏ  rơi”  không  thực  hiện. 

Đối  với  chính  sách  phát  triên  thương  mại  miền  núi  thì  các  DN  phải  nhận  thức  được  

họ  là  người  thụ  hưởng  trực  tiếp  và  học  cần  phải  có  trách  nhiệm  tạo  ra  tác  động  tích  đối  

với  đối  tượng  thụ  hưởng  gián  tiếp.  Để  đạt  được  điều  đó,  ngoài  việc  nhận  thức  đúng  đắn  

mục  tiêu  của  chính  sách,  DN  phải  có  ý  thức  chấp  hành  các  quy  định  ban  hành  kèm  theo,  

đồng  thời  tận  dụng  mọi  cơ  hội,  năng  lực  sẵn  có  của  mình,  tích  cực  học  hỏi  để  sử  dụng  

hiệu  quả  nguồn  hỗ  trợ,  đóng  góp  phần  nâng  cao  hiệu  quả  của  chính  sách. 

Ngoài  ra,  tác  động  chính  sách  PTTMMN  còn  bị  ảnh  hưởng  bởi  tiềm  lực  của  các  

nhóm  đối  tượng  chính  sách.  Là  thực  lực  và  tiềm  năng  mà  mỗi  nhóm  có  được  trong  mối  

quan  hệ  so  sánh  với  các  nhóm  đối  tượng  khác  nhau.  Tiềm  lực  của  nhóm  hưởng  lợi  được  thể  

hiện  trên  các  phương  diện  chính  trị,  kinh  tế,  xã  hội...về  cả  qui  mô  và  trình  độ  của  chủ  DN,  

ví  dụ  giữa  nhóm  DN  nhà  nước  và  DN  ngoài  quốc  doanh,  giữa  DN  lớn,  DNTM,  hay  giữa  

các  DN  trong  các  nhóm  ngành  khác  nhau,  DN  thành  phố  và  DN  địa  phương,  DN  ở  đồng  

bằng  và  DN  ở  miền  núi,  DN  ở  vùng  sâu  vùng  xa,  DN  kinh  doanh. 

1.4. Kinh nghiệm chính sách phát triển thương mại miền núi của một số quốc gia, 

khu vực trong, ngoài nước và bài học rút ra cho khu vực Bắc Trung Bộ 

1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Sau khi tiến hành thực hiện Cải cách kinh tế năm 1978, Trung Quốc đã chú 

trọng xây dựng phát triển thương mại cho nhiều khu vực miền núi phía Tây, đặc biệt là 

khu vực miền núi phía Nam của Trung Quốc.  

Về chính sách phát triển hàng hóa và dịch vụ: Trung Quốc đã ban hành và triển 

khai nhiều chính sách về miễn thuế nhập khẩu đối với mọi hàng hóa nhập vào khu vực 

miền núi có biên giới và từ khu vực miền núi xuất khẩu ra bên ngoài. 
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Về chính sách phát triển chủ thể kinh doanh: Trung Quốc khuyến khích phát 

triển đa dạng chủ thể kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ thông qua các 

quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia  tăng,... 

đều có mức ưu đãi thấp hơn so với nhiều khu vực khác. 

Về chính sách phát triển thị trường: Trung Quốc khuyến khích các địa phương 

phát triển thương mại miền núi qua thị trường nội địa và đặc biệt là thị trường xuất 

khẩu. Ví dụ như khu vực miền núi Vân Nam đã thực thi chính sách “Chương trình 

12345” để các chủ thể kinh doanh thực hiện pháp luật về cạnh tranh, bảo vệ sở hữu trí 

tuệ, làm cho cơ chế thương mại nội địa ngày càng gần gũi hơn với các thông lệ quốc 

tế. Các khu vực miền núi của Trung Quốc những năm qua dần quan tâm đến việc nâng 

cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa, lấy khoa học kỹ thuật thúc đẩy phát triển mậu 

dịch với mục tiêu hình thành môi trường kỹ thuật cao, đẩy mạnh tốc độ sản xuất và 

xuất khẩu các sản phẩm kỹ thuật cao.  

Về chính sách phát triển nguồn nhân lực thương mại miền núi: Luồng di cư với 

quy mô lớn tại Trung Quốc đã trở thành vấn đề xã hội. Bên cạnh những khó khăn về 

kinh tế còn hai vấn đề khác là: (i) Tăng trưởng nhanh của việc làm phi nông nghiệp 

dẫn đến tăng đột biến về chi phí cơ hội trong sản xuất nông nghiệp; (ii) Thay đổi cơ 

cấu nền kinh tế, đặc biệt là cơ cấu về sản xuất và phân phối giữa kinh tế nông thôn, 

miền núi và kinh tế thành thị. 

Trong những năm qua, Trung Quốc đã ban hành các chính sách phát triển 

nguồn nhân lực thương mại miền núi để hạn chế sự tác động của lao động di cư với 

các mục tiêu cụ thể: (i) Khuyến khích phát triển kinh tế miền núi do lực lượng lao 

động được huy động tham gia vào khu vực sản xuất và dịch vụ; (ii) Đẩy mạnh hiện đại 

hóa sản xuất nông nghiệp nhờ tạo điều kiện thuận lợi cho tập trung đất phục vụ sản xuất 

quy mô lớn; (iii) đẩy mạnh hiện đại hóa khu vực nông thôn, miền núi; (iv) Kích thích việc 

hình thành các thành phố, thị trấn nhỏ, qua đó đẩy mạnh quá trình đô thị hóa. 

Về chính sách phát triển thương mại biên giới: Trung Quốc rất chú trọng đối 

với việc phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, xây dựng các kho ngoại quan với khu vực 

biên giới, trong đó có Việt Nam. Khu vực miền núi Vân Nam đã ban hành và thực thi 

chính sách quản lý XNK đối với các nước láng giềng gồm hai bộ phận: Chính sách 

quản lý XNK chung của Chính phủ Trung Quốc đối với các quốc gia trên thế giới và 

chính sách quản lý XNK riêng của tỉnh Vân Nam. Mục tiêu của các chính sách phát 

triển thương mại biên giới mà Trung Quốc áp dụng là phải đảm bảo cho sự phát triển 

biên mậu, linh hoạt. 
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Thành công của chính sách phát triển thương mại miền núi không chỉ thể hiện 

qua số lượng hàng hóa mà còn thể hiện qua các kết cấu hạ tầng thương mại biên giới. 

Hệ thống cửa khẩu ngày càng hiện đại, thủ tục thông quan điện tử. Ngoài ra hệ thống 

các kho ngoại quan ngày càng phát triển tại khu vực biên giới của Trung Quốc với các 

nước làng giềng. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập trong thực hiện chính sách phát 

triển thương mại miền núi của Trung Quốc. Vẫn còn hiện tượng trục lợi chính sách và 

nhiều chính sách vẫn còn gặp phải những bất cập về nguồn tài nguyên cạn kiệt, ô 

nhiễm môi trường,...  

1.4.2. Kinh nghiệm của khu vực miền núi Bắc Bộ - Việt Nam 

Khu vực miền núi Bắc Bộ bao gồm 15 tỉnh (theo Quyết định số 964/QĐ-TTg 

ngày 30/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương 

mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020) là Lai Châu, Điện 

Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh. 

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã ban hành khá nhiều chính sách phát triển 

thương mại khu vực miền núi Bắc Bộ góp phần giúp thị trường nội địa ổn định, giá cả 

hàng hóa dịch vụ trong vùng núi Bắc Bộ không có nhiều biến động lớn, sức mua của 

dân cư tăng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ trong vùng Bắc Bộ đạt trên 

23%/năm. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban hành rất nhiều chính sách nhằm phát triển 

thương mại biên giới với Trung Quốc qua khu vực cửa khẩu các tỉnh biên giới Bắc Bộ. 

Về chính sách phát triển hàng hóa và dịch vụ: Các tỉnh miền núi Bắc Bộ ban 

hành nhiều chính sách và chương trình phát triển kinh tế, trồng cây ăn quả, cây công 

nghiệp để nâng cao năng lực sản xuất và tăng thu nhập cho nhân dân; tăng cường công 

tác khuyến nông vào vùng sâu, vùng xa để đưa tiến bộ kỹ thuật vào hộ nông dân; 

khuyến khích các hộ có điều kiện đưa công nghiệp vào vùng sâu, vùng xa và lập các 

trang trại; thực hiện tốt chương trình dân số - kế hoạch hóa  gia đình; cho vay vốn phát 

triển sản xuất. 

Về chính sách hỗ trợ phát triển thị trường: Các tỉnh miền núi Bắc Bộ thường 

xuyên tiến hành tuyên truyền, quảng bá các thế mạnh của vành đai kinh tế, quảng bá vị 

trí, vai trò và khả năng thu hút đầu tư vào các khu kinh tế động lực, các khu, cụm công 

nghiệp, các khu  dịch  vụ và các  công  trình  trọng điểm...Đặc biệt là các tỉnh Quảng 

Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên. Ngoài ra, các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ còn thực 

hiện nhiều  chính  sách khuyến khích (chính sách về đất đai, về tín dụng, hỗ trợ vốn,...) 
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đối với các doanh  nghiệp, cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ngoài nước 

đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn miền núi Bắc Bộ. 

Về chính sách phát triển thị trường: Các tỉnh miền núi Bắc Bộ chú trọng xây 

dựng cơ chế hợp tác xuất nhập khẩu qua biên giới có tính lâu dài ổn định, nhằm tạo ra 

những sản phẩm có tính chiến lược, có khối lượng và giá trị lớn, chất lượng cao phù 

hợp với ưu thế của địa phương. 

Về chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại: Khu vực miền núi 

Bắc Bộ lên kế hoạch xác định các công trình, các địa bàn ưu tiên và mức độ ưu tiên để 

kêu gọi vốn đầu tư của mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước, nhất là của các tập 

đoàn lớn và các doanh nghiệp lớn vào phát triển các chợ dân sinh, chợ biên giới, cửa 

hàng chuyên doanh, chuỗi cửa hàng tại khu vực nông thôn, miền núi khu vực Bắc Bộ. 

Về chính sách phát triển nguồn nhân lực thương mại miền núi: khu vực miền núi 

Bắc Bộ đã dần đã đa dạng hóa các hình thức đào tạo, dạy nghề cả chính quy, tại chức, 

ngắn hạn và dài hạn, trong đó tập trung vào các ngành nghề có lợi trong vành đai kinh 

tế như khai thác mỏ, nhiệt điện, đóng tầu, cơ khí chế tạo, hàng hải, du lịch, nuôi trồng 

thủy sản...Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ giảng dạy cho các trung 

tâm dạy nghề để nâng cao khả năng và chất lượng đào tạo, mở rộng đào tạo cho các 

ngành đang có nhu cầu lớn. Các tỉnh khu vực miền núi Bắc Bộ cũng thường xuyên 

phối hợp, liên kết với các trường đại học, các trung tâm đào tạo, dạy nghề để mở rộng 

quy mô và các hình thức đào tạo cho lực lượng lao động của các địa phương. 

Về chính sách phát triển thương mại biên giới: Việt Nam đã ban hành các chính 

sách để phát triển tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng 

- Quảng Ninh với Trung Quốc. Chính sách này giúp cho các doanh nghiệp không chỉ 

của khu vực miền núi Bắc Bộ mà còn giúp cho Việt Nam thâm nhập sâu rộng hơn vào 

thị trường Quảng Tây và miền Nam - Trung Quốc trong Khu vực Thương mại tự do 

ASEAN - Trung Quốc (ACFTA).  

1.4.3. Bài học rút ra cho khu vực Bắc Trung Bộ  

Bài học rút ra cho khu vực Bắc Trung Bộ về chính sách phát triển thương mại 

miền núi từ một số quốc gia, khu vực trên như: 

- Xây dựng đồng bộ các chính sách phát triển thương mại miền núi, tạo ra sức hút 

đầu tư trong và ngoài nước vào khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển thương mại của 

khu vực miền núi Bắc Trung Bộ nhằm đẩy mạnh sự phát triển của từng ngành nghề 

lâm, nông, thủy sản, công nghiệp và dịch vụ mà địa phương miền núi Bắc Trung Bộ có 
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lợi thế và tiềm năng. Việc xây dựng chính sách về thực chất là xây dựng được hệ 

thống các mục tiêu và các điều kiện, biện pháp đảm bảo thực hiện các mục tiêu đó. 

- Đối với chính sách phát triển chủ thể kinh doanh: Các tỉnh Bắc Trung Bộ cần 

thường xuyên nghiên cứu, tạo điều kiện hơn nữa cho các chủ thể kinh doanh, đặc biệt 

là các doanh nghiệp nhỏ, vừa và các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn miền núi Bắc 

Trung Bộ. Giúp cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh tế hiện tại tháo gỡ khó khăn, 

giảm được chi phí sản xuất, kinh doanh trên địa bàn miền núi Bắc Trung Bộ. 

- Đối với chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại: Các tỉnh Bắc Trung 

Bộ cần chú trọng xây dựng, phát triển không chỉ các cơ sở bán lẻ truyền thống mà dần 

chú ý phát triển các cơ sở bán lẻ hiện đại không chỉ tại các thị trấn, thị tứ, trung tâm 

các huyện mà dần phát triển tại các khu vực vùng nông thôn của khu vực miền núi. 

- Đối với chính sách phát triển nguồn nhân lực thương mại: Phát triển nguồn  

nhân lực thương mại miền núi Bắc Trung Bộ là một trong những điều kiện then chốt 

để tạo nên sự thành công trong phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ. 

Trong chính sách này, các tỉnh Bắc Trung Bộ nên học tập kinh nghiệm từ Vân Nam - 

Trung Quốc hay tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam nhằm tích cực đẩy mạnh mối quan hệ 

với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, từ đó thu hút các chương trình hỗ trợ 

tỉnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hơn cho các tỉnh Bắc Trung Bộ. 

- Đối với chính sách phát triển thương mại biên giới: Các tỉnh Bắc Trung Bộ cần 

có các chính sách nhằm phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, các chợ biên giới, kho 

ngoại quan với Lào nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất nhập khẩu giữa khu vực 

Bắc Trung Bộ với Lào. 

- Ngoài ra, Việt Nam cũng nên chú ý mục tiêu chính sách phát triển thương mại 

miền núi về bảo đảm nguồn tài nguyên và ô nhiễm môi trường. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

MIỀN NÚI KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 
 

2.1. Khái quát thực trạng phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc 

Trung Bộ 

2.1.1. Khái quát thực trạng phát triển kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ 

Bắc Trung Bộ là phần phía Bắc của Trung Bộ Việt Nam, có địa bàn từ dãy núi 

Tam Điệp tới Bắc đèo Hải Vân, phía Bắc giáp với vùng Trung du và Miền núi Bắc  Bộ 

và Đồng Bằng Sông Hồng, phía Tây giáp nước Lào, phía Nam giáp Duyên Hải Nam 

Trung Bộ và phía Đông là biển Đông. Bắc Trung Bộ là một trong tám vùng kinh tế - 

xã hội được Chính phủ giao lập quy hoạch tổng thể về kinh tế, xã hội. Vùng BTB có 

đơn vị hành chính gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 

Trị, Thừa Thiên Huế, với diện tích khoảng 51.552 km2, dân số khoảng 11 triệu người, 

trong đó gần 6.5 triệu người trong độ tuổi lao động. Vùng BTB được đánh giá là địa 

bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; 

có ý nghĩa chiến lược và lợi thế quan trọng trong việc mở rộng giao lưu kinh tế với các 

quốc gia trong khu vực và trên thế giới. 

Điều kiện về tự nhiên, địa dư khu vực BTB mặc dù vẫn còn nhiều bất lợi song khu 

vực này vẫn có những lợi thế riêng biệt để phát triển thương mại. Toàn khu vực có 5 khu 

kinh tế biển: Nghi Sơn (Thanh Hóa), Đông Nam Nghệ An (Nghệ An), Vũng Áng (Hà 

Tĩnh), Hòn La (Quảng Bình), Chân Mây-Lăng Cô (Thừa Thiên Huế); 3 khu kinh tế cửa 

khẩu: Lao Bảo (Quảng Trị), Cha Lo (Quảng Bình), Cầu Treo (Hà Tĩnh), nhiều cảng biển 

loại I: cảng biển Nghi Sơn, cảng biển Nghệ An, cảng biển Hà Tĩnh, cảng biển Thừa Thiên 

Huế và nhiều sân bay: Đồng Hới (Quảng Bình), Vinh (Nghệ An), Huế (Thừa Thiên - Huế) 

và Thanh Hóa (Thanh Hóa). 

Kinh tế trong vùng Bắc Trung Bộ phát triển tương đối toàn diện và liên tục tăng 

trưởng với nhịp độ khá cao, chất lượng tăng trưởng từng bước được cải thiện. Khu vực 

Bắc Trung Bộ mặc dù đạt được tốc tăng trưởng khá, nhưng GDP bình quân đầu người 

của vùng Bắc Trung Bộ vẫn còn thấp. GDP bình quân đầu người theo giá thực tế năm 

2010 đạt 14,6 triệu đồng và đến năm 2015 đạt 34,8 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với 

mức bình quân của cả nước năm 2015 là 45,7 triệu đồng. 
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Bảng 2.1. Chỉ tiêu kinh tế vĩ mô các tỉnh Bắc Trung Bộ giai đoạn 2011-2015 

Chỉ tiêu 

Địa phương 

Tăng trưởng GDP 

(%/năm) 

GDP bình quân đầu 

người năm 2015 (triệu VND) 

Thanh Hóa 11,4 32 

Nghệ An 7,8 29 

Hà Tĩnh 18,0 44 

Quảng Bình 6,5 28 

Quảng Trị 7,4 34 

Thừa Thiên Huế 9,0 42 

Bắc Trung Bộ 10,0 34,8 

Cả nước 6,5 45,7 

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 

của các tỉnh Bắc Trung Bộ 

Cơ cấu kinh tế vùng có sự chuyển dịch theo hướng tích cựHc. Tỷ trọng các 

ngành phi nông nghiệp tăng nhanh, đặc biệt cơ cấu trong nội bộ các ngành cũng có 

bước thay đổi đáng kể theo hướng phát huy các lợi thế so sánh của các tỉnh, đã góp 

phần quan trọng thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Về công nghiệp, trong 

những năm qua, các khu kinh tế lớn của vùng như Nghi Sơn và Vũng Áng đã được 

sự quan tâm đầu tư phát triển của các cấp chính quyền, qua đó thu hút được nhiều 

nhà đầu tư nước ngoài từ Ấn Độ, Nhật, Đài Loan. Công nghiệp phát triển dựa trên 

một số tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn, nguồn nguyên liệu của nông - lâm - 

thuỷ sản và nguồn lao động dồi dào, tương đối rẻ. Các chương trình, dự án công 

nghiệp được quan tâm phát triển, đặc biệt là các công trình trọng điểm, các chương 

trình mục tiêu lớn về các sản phẩm chủ lực trên địa bàn nhằm phát huy tiềm năng, 

lợi thế so sánh của mỗi địa phương và toàn khu vực. Các trung tâm công nghiệp của 

vùng là Thanh Hoá - Bỉm Sơn, Vinh, Huế. Giá trị sản xuất công nghiệp của các tỉnh 

có mức tăng trưởng cao trong những năm vừa qua. Tổng giá trị sản xuất công 

nghiệp của 6 tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ đạt mức bình quân hơn 185 nghìn tỷ 

đồng/năm, với mức tăng trưởng trung bình đạt 17%/năm. 
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2.1.2. Thực trạng về quy mô và tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa khu vực 

miền núi Bắc Trung Bộ giai đoạn 2011 - 2017 

Mức độ luân chuyển của tất cả các hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn khu vực 

miền núi Bắc Trung Bộ có mức tăng khá ổn định trong những năm qua. Trong giai 

đoạn 2011 - 2017 tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ toàn khu vực miền núi Bắc 

Trung Bộ đạt từ mức 119.617 nghìn tỷ đồng năm 2011 đến năm 2017 đạt 

249.177 nghìn tỷ đồng. Với mức tăng bình quân hàng năm hơn 22.500 nghìn tỷ đồng. 

Giai đoạn 2012 - 2013 có mức tăng cao nhất từ 141.587 nghìn tỷ đồng năm 2012 đến 

168.847 nghìn tỷ đồng năm 2013 với gần 27.206 nghìn tỷ đồng. Giai đoạn 2015 - 2016 

lại có mức tăng thấp nhất với chỉ hơn 16.600 nghìn tỷ đồng. Nhìn chung tổng mức bán 

lẻ của khu vực miền núi Bắc Trung Bộ đóng góp trung bình hàng năm khoảng 14.8% 

trên tổng mức bán lẻ hàng hóa của cả khu vực này. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng hàng 

năm không thực sự ổn định và có tăng giảm thay đổi hàng năm. 

Bảng 2.2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa theo giá hiện hành của khu vực miền núi 

Bắc Trung Bộ 

Tổng mức bán 

lẻ khu vực BTB 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tổng số 

(nghìn tỷ đồng) 
119.617 141.587 168.847 189.962 214.046 230.728 249.177 

Tốc độ tăng (%) 24.9 18.4 19.3 12.5 12.7 7.8 8.0 

Tốc độ tăng 

bình quân giai 

đoạn 2011 - 

2017 

14.8 

Nguồn: Tác giả xử lý dựa trên Niên giám thống kê các tỉnh Bắc Trung Bộ 

 Theo Báo cáo của Hội nghị ngành Công thương khu vực Bắc Trung Bộ năm 

2016 thì sức mua bình quân đầu người của khu vực miền núi Bắc Trung Bộ tăng lên 

hàng năm từ năm 2010 đạt 6,34 triệu đồng/người/năm đến năm 2016 đạt mức hơn 8.28 

triệu/người/năm. Như vậy, có thể thấy rằng giá trị cũng như sự tăng tưởng mức BLHH 

của thương mại khu vực miền núi Bắc Trung Bộ tăng qua các năm, góp phần tăng nguồn 

hàng hóa cho các địa phương của khu vực miền núi Bắc Trung Bộ nhằm đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng và sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 
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 Đóng góp của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ vào tổng mức bán lẻ nhìn chung là khác nhau, 

phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 

Tĩnh, Thừa Thiên Huế là các tỉnh có tổng mức bán lẻ cao nhất, còn Quảng Trị và Quảng 

Bình là hai tỉnh có tổng mức bán lẻ hàng hóa thấp nhất khu vực miền núi Bắc Trung Bộ. 

Bảng 2.3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Các tỉnh BTB 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Thanh Hóa 29.969 37.060 45.716 52.414 61.540 71.481 82.994 

Nghệ An 28.426 32.644 39.702 42.602 47.674 51.897 57.803 

Hà Tĩnh 19.001 21.985 26.752 32.733 37.365 34.649 31.193 

Quảng Bình 11.888 13.256 15.058 16.738 18.145 19.083 18.082 

Quảng Trị 12.447 15.136 17.210 18.744 20.412 22.065 24.608 

Thừa Thiên Huế 17.886 21.506 24.409 26.731 28.910 31.553 34.497 

 Nguồn: Tác giả xử lý dựa trên Niên giám thống kê các tỉnh Bắc Trung Bộ 
 

 Qua bảng 2.3 cho chúng ta nhận thấy rằng, Thanh Hóa là địa phương có tổng 

mức bán lẻ lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ từ mức 29.969 nghìn tỷ đồng năm 2011 

đến 82.994 nghìn tỷ đồng năm 2017, tiếp đến là Nghệ An từ mức 28.426 nghìn tỷ 

đồng năm 2011 đến 57.803 nghìn tỷ đồng năm 2017. Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế có 

tổng mức bán lẻ hàng hóa gần tương đương nhau với trên 31 nghìn tỷ đồng năm 2017. 

Trong khi đó Quảng Bình có tổng mức bán lẻ thấp nhấp với chỉ từ 11.888 nghìn tỷ 

đồng năm 2011 đến 18.082 nghìn tỷ đồng năm 2017. Mặc dù tổng mức bán lẻ của các 

tỉnh Bắc Trung Bộ nhìn chung tăng lên hàng năm trong giai đoạn 2011 - 2017 từ 

119.617 nghìn tỷ đồng đến 249.177 nghìn tỷ đồng. Các tỉnh Thanh Hóa,  

Nghệ jAn, jQuảng jTrị jvà jThừa jThiên jHuế jtăng jđều jhàng jnăm jcòn jhai jtỉnh jHà jTĩnh jvà 

jQuảng jBình jlà jcó jmức jtăng jkhông jthực jsự jổn jđịnh, jđặc jbiệt jlà jtỉnh jHà jTĩnh. jTrong 

jgiai jđoạn j2011 j- j2015, jHà jTĩnh jcó jtổng jmức jbán jlẻ jtăng jtừ j19.001 jnghìn jtỷ jđồng jnăm 

j2011 jđến j37.365 jnghìn jtỷ jđồng jnăm j2015 jnhưng jgiai jđoạn j2015 j- j2017 jthì jtổng jmức 

jbán jlẻ jHà jTĩnh jlại jgiảm jtừ j37.365 jnghìn jtỷ jđồng jnăm j2015 jxuống jcòn j31.193 jnăm 

j2017. jCòn jtổng jmức jbán jlẻ jcủa jQuảng jBình jmặc jdù jtăng jgiai jđoạn jnăm j2011 jvới 
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j11.888 jnghìn jtỷ jđồng jđến j2016 jvới j19.083 jnghìn jtỷ jđồng jnhưng jgiai jđoạn j2016 j- j2017 

jlại jgiảm jxuống jcòn j18.082 jnghìn jtỷ jđồng. 

 Nhìn jchung jtổng jmức jbán jlẻ jhàng jhóa jvà jdịch jvụ jkhu jvực jBắc jTrung jBộ jcó jxu 

jhướng jtăng jtừ jgiai jđoạn j2011 j- j2017 jnhưng jmức jtăng jkhông jhoàn jtoàn jổn jđịnh jvà jmức 

jtăng jbình jquân jchỉ jkhoảng j14.8% jmỗi jnăm. jĐây jlà jchỉ jsố jtương jđối jthấp jhơn jnếu jso 

jvới jcác jkhu jvực jkhác jnhư jTây jBắc, jĐông jBắc, jDuyên jhải jmiền jtrung jhay jTây jNguyên. 

2.1.3. Thực trạng về  doanh nghiệp thương mại  khu vực miền núi Bắc Trung Bộ 

 Từ  năm  2010  đến  nay,  số  lượng  các  doanh  nghiệp  ngày  càng  gia  tăng  trên  khu  

vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ.  Tuy  nhiên  sự  đóng  góp  của  mỗi  thành  phần  kinh  tế  có  sự  

khác  nhau  rõ  rệt.  Các  thành  phần  thương  mại  có  vốn  nhà  nước  cũng  dần  chuyển  đổi  hình  

thức  sử  hữu.  Một  số  ít  các  doanh  nghiệp  nhà  nước  lớn  chuyển  thành  công  ty  trách  nhiệm  

hữu  hạn  (TNHH)  một  thành  viên,  hoặc  công  ty  cổ  phần  nhà  nước  giữ  cổ  phần  chi  phối  

chủ  yếu  kinh  doanh  những  mặt  hàng  thiết  yếu  như  điện,  nước,  xăng  dầu  …  đóng  vai  trò  

chủ  đạo  trong  các  khâu  điều  tiết  thị  trường  đối  với  những  mặt  hàng  này  trên  khu  vực.  

Trong  khi  đó  doanh  nghiệp  thương  mại  tư  nhân  có  sự  gia  tăng  cả  về  số  lượng  và  chất  

lượng,  đòng  góp  ngày  càng  lớn  cho  sự  phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội  của  khu  vực  Bắc  

Trung  Bộ.   

 Lợi  thế  của  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  là  dựa  vào  tài  nguyên  thiên  nhiên  

mà  đáng  kể  nhất  là  xi  măng,  khai  khoáng,  sản  xuất  gạch  ngói,  phân  bố  ở  khắp  các  tỉnh.  

Ngoài  ra  thế  mạnh  của  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  là  phát  triển  cây  công  nghiệp  

hàng  năm  như  lạc,  mía,  dâu  tằm,  dứa,  chè,  cao  su,  cà  phê,  ca  cao...với  diện  tích  hơn  40  

nghìn  ha  chủ  yếu  được  trồng  ở  các  tỉnh  Nghệ  An,  Hà  Tĩnh,  Thanh  Hoá.  Các  cây  công  

nghiệp  lâu  năm  như  hồ  tiêu  trồng  ở  Quảng  Bình,  Quảng  Trị;  cà  phê,  cao  su,  chè  trồng  

nhiều  ở  Nghệ  An,  Quảng  Trị,  Thanh  Hoá  và  cây  ăn  quả  trồng  nhiều  ở  Tân  Kỳ,  Nghĩa  

Đàn  (Nghệ  An),  Vân  Du,  Hà  Trung  (Thanh  Hoá).   

 Với  những  lợi  thế  trên  các  doanh  nghiệp  thương  mại  đã  mở  rộng  không  chỉ  đầu  

tư  hệ  thống  phân  phối  và  hệ  thống  bán  lẻ  trên  thị  trường  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  mà  còn  

một  bộ  phận  doanh  nghiệp  thương  mại  tham  gia  để  khai  thác  các  lợi  thế  của  khu  vực.  

Tuy  nhiêu  phần  lớn  các  doanh  nghiệp  thương  mại  kinh  doanh  trên  khu  vực  miền  núi  

Bắc  Trung  Bộ  là  doanh  nghiệp  nhỏ  và  vừa.  Ngoài  ra  còn  có  các  cá  thể  kinh  doanh  trên  

địa  bàn  khu  vực. 
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Bảng  2.4:  Số  lượng  doanh  nghiệp  thương  mại  và  các  cơ  sở  kinh  tế  cá  thể  của   

khu  vực  Bắc  Trung  Bộ 

ĐV:  Nghìn  doanh  nghiệp  và  hộ  kinh  doanh 

 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012 

   +/- % 

BTB 139 156 182 193 201 6.5 47,22 

Thanh jHóa 33 37 44 47 51 1.8 54,33 

Nghệ jAn 37 41 50 54 56 1.8 49,41 

Hà jTĩnh 13 16 20 23 24 1.1 82,66 

Quảng jBình 17 20 21 22 22 0.5 32,63 

Quảng jTrị 14 13 15 17 19 0.7 62,65 

ThừaThiên jHuế 25 27 30 29 31 0.5 19,1 

Nguồn:  Bùi  Khắc  Bằng  (2017)[2] 

DNTM  đã  và  đang  trở  thành  một  bộ  phận  quan  trọng  trong  nền  kinh  tế  Việt  

Nam.Với  số  lượng  đông  đảo,  các  DNTM  đóng  góp  đáng  kể  vào  tổng  thu  nhập  quốc  

dân,  tạo  công  ăn  việc  làm,  huy  động  các  nguồn  vốn  trong  và  ngoài  nước  cho  hoạt  động  

sản  xuất  kinh  doanh,  giải  quyết  các  vấn  đề  xã  hội.  Cụ  thể  theo  số  liệu  các  DNTM  khu  

vực  miền  núi  Bắc  miền  Trung  đã  giải  quyết  việc  làm  cho  330.591  lao  động,  tương  ứng  

góp  phần  giải  quyết  được  24,47%  lao  động  cho  toàn  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ.   

Về  nguồn  vốn  sản  xuất  kinh  doanh  của  các  DNTM  khu  vực  miền  núi  Bắc  miền  

Trung  chiếm  31,19%  tổng  nguồn  vốn  sản  xuất  kinh  doanh  của  toàn  khu  vực.  Hiện  nay,  

các  DNTM  vẫn  thiếu  vốn  sản  xuất,  chủ  yếu  dựa  vào  vốn  tự  có,  khó  khăn  và  hạn  chế  

trong  tiếp  cận  vốn  vay  ngân  hàng.  Tuy  vậy  trong  thời  gian  qua  khối  DNTM  khu  vực  

Bắc  miền  Trung  đã  đóng  thuế  cho  các  Tỉnh,  cho  Nhà  nước  với  tổng  số  5.732  tỷ  đồng,  

chiếm  46,04%  tổng  số  đóng  thuế  của  toàn  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ.   

Doanh  nghiệp  thương  mại  đã  và  đang  trở  thành  một  bộ  phận  quan  trọng  trong  nền  

kinh  tế  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  nói  chung  và  của  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  

nói  riêng.  Kết  quả  thống  kê  năm  2016  cho  thấy,  số  lượng  doanh  nghiệp  khu  vực  Bắc  

miền  Trung  (20.5  nghìn  doanh  nghiệp)  chiếm  đến  98,86%  tổng  số  doanh  nghiệp  trong  

khu  vực  (20.809  doanh  nghiệp).  Ngoài  ra  theo  số  liệu  của  bảng,  ta  có  thể  nhận  thấy  nếu  

phân  theo  tiêu  chí  về  quy  mô  lao  động,  Doanh  nghiệp  thương  mại  tại  các  tỉnh  trong  khu  
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vực  phát  triển  nhanh  về  số  lượng.  Số  lượng  doanh  nghiệp  thương  mại  tăng  nhanh  từ  

năm  2012  đến  năm  2016.  Cụ  thể  số  doanh  nghiệp  thương  mại  năm  2016  của  toàn  khu  

vực  tăng  47,22%  so  với  năm  2012.  Trong  đó  tỉnh  Hà  Tĩnh  có  tốc  độ  tăng  cao  nhất  so  

với  các  tỉnh  khác,  tiếp  đến  là  tỉnh  Quảng  Trị  và  thấp  nhất  là  tỉnh  Thừa  Thiên  Huế  có  tốc  

độ  tăng  năm  2016  so  với  năm  2012  chỉ  đạt  19,06%.   

Chủ  thể  kinh  doanh  thương  mại  thương  mại  hàng  hóa  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  

núi  Bắc  Trung  Bộ  chủ  yếu  vẫn  là  các  cơ  sở  nhỏ  lẻ,  tập  trung  trong  lĩnh  vực  bán  buôn,  

bán  lẻ  trong  các  lĩnh  vực  chủ  yếu  là  nông  sản  và  lâm  sản.  Ngoài  ra  còn  có  hệ  thống  các  

cơ  sở  kinh  doanh  dịch  vụ  như  hệ  thống  các  nhà  hàng,  khách  sạn,... 

Những  năm  gần  đây,  Nhà  nước  và  chính  quyền  địa  phương  đã  có  nhiều  chính  sách  

khuyến  khích  và  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  cho  các  doanh  nghiệp  thương  mại  phát  triển. 

Bảng 2.5:  Số  lượng  doanh  nghiệp  thương  mại  phân  theo  qui  mô  lao  động  của  khu  

vực  Bắc  miền  Trung 

ĐV:  Nghìn  DN 

Tiêu jchí 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

2016/2012 

+/- % 

Toàn jkhu jvực 13.974 15.670 18.206 19.271 20.572 6.598 47,22 

Thanh jHóa 3.317 3.797 4.419 4.666 5.119 1.802 54,33 

Nghệ jAn 3.799 4.125 5.008 5.400 5.676 1.877 49,41 

Hà jTĩnh 1.332 1.653 2.091 2.249 2.433 1.101 82,66 

Quảng jBình 1.713 2.010 2.111 2.224 2.272 559 32,63 

Quảng jTrị 1.221 1.327 1.557 1.765 1.986 765 62,65 

Thừa jThiên jHuế 2.592 2.758 3.020 2.967 3.086 494 19,06 

Nguồn:  Tính  toán  của  tác  giả  từ  [29]  và  [30] 

Doanh  nghiệp  thương  mại  nhỏ  và  vừa  khu  vực  Bắc  miền  Trung  với  hơn  20.572  

doanh  nghiệp  chiếm  đến  98,86%  tổng  số  doanh  nghiệp  trong  khu  vực  (20.809  doanh  

nghiệp).  Ngoài  ra  theo  số  liệu  của  bảng,  ta  có  thể  nhận  thấy  nếu  phân  theo  tiêu  chí  về  

quy  mô  lao  động,  DN  tại  các  tỉnh  trong  khu  vực  phát  triển  nhanh  về  số  lượng.  Số  lượng  

DN  tăng  nhanh  từ  năm  2009  đến  năm  2013.  Cụ  thể  số  DN  năm  2013  của  toàn  khu  vực  

tăng  47,22%  so  với  năm  2009.  Đặc  biệt  là  tỉnh  Hà  Tĩnh  có  tốc  độ  tăng  cao  nhất  so  với  
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các  tỉnh  khác,  số  DN  năm  2013  của  tỉnh  tăng  82,66%  so  với  năm  2009;  tiếp  đến  là  tỉnh  

Quảng  Trị  có  tốc  độ  tăng  62,65%;  và  thấp  nhất  là  tỉnh  Thừa  Thiên  Huế  có  tốc  độ  tăng  

năm  2013  so  với  năm  2009  chỉ  đạt  19,06%.  Trong  đó  doanh  nghiệp  siêu  nhỏ  và  lĩnh  

vực  dich  vụ  chiếm  tỷ  trọng  lớn  trong  tổng  số  DN  thương  mại  tại  các  tỉnh.  Tuy  nhiên  

theo  báo  cáo  của  Tổng  cục  thống  kê  thì  khối  doanh  nghiệp  siêu  nhỏ  lại  đóng  góp  không  

nhiều  về  số  lao  động  việc  làm  và  đặc  biệt  trong  giai  đoạn  từ  2006  đến  2011  doanh  

nghiệp  siêu  nhỏ  hầu  như  kinh  doanh  không  có  lãi.  Cụ  thể  năm  2011  doanh  nghiệp  siêu  

nhỏ  của  cả  nước  chỉ  tạo  được  21%  lao  động  việc  làm,  tổng  thu  nhập  của  người  lao  động  

chỉ  chiếm  17,1%,  doanh  thu  chiếm  24,5%  và  đóng  góp  cho  ngân  sách  nhà  nước  chỉ  

chiếm  14,5%  tổng  đóng  góp  của  khối  DNTM  [28]. 

Về  nguồn  vốn  sản  xuất  kinh  doanh  của  các  DNTM  khu  vực  Bắc  miền  Trung  

chiếm  41,19%  tổng  nguồn  vốn  sản  xuất  kinh  doanh  của  toàn  khu  vực.  Hiện  nay,  các  

DNTM  vẫn  thiếu  vốn  sản  xuất,  chủ  yếu  dựa  vào  vốn  tự  có,  khó  khăn  và  hạn  chế  trong  

tiếp  cận  vốn  vay  ngân  hàng.  Tài  sản  cố  định  và  đầu  tư  dài  hạn  của  khối  DNTM  còn  hạn  

chế.  Tuy  vậy  trong  thời  gian  qua  khối  DNTM  khu  vực  Bắc  miền  Trung  đã  đóng  thuế  

cho  các  Tỉnh,  cho  Nhà  nước  với  tổng  số  5.732  tỷ  đồng,  chiếm  46,04%  tổng  số  đóng  

thuế  của  toàn  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  và  duyên  hải  miền  Trung.  Kể  từ  năm  2009  đến  

nay,  kinh tế  toàn  cầu  rơi  vào  tình  trạng  suy  thoái,  đã  gây  ảnh  hưởng  và  khó  khăn  không  

nhỏ đối với toàn bộ doanh nghiệp  Việt  Nam  nói  chung  và  khu  vực  DNTM  nói  riêng.  

Tuy  nhiên,  sự  hỗ  trợ  kịp  thời  của  Chính  phủ,  các  Bộ  ngành,  các  địa  phương  cũng  như  

sự  nỗ  lực  không  nhỏ  của  bản  thân  từng  doanh  nghiệp  đã  góp  phần  giảm  thiểu  tác  động  

của  cuộc  suy  thoái  này.  Với  số  lượng  chiếm  ưu  thế,  các  DNTM  luôn  khẳng  định  là  một  

thành  phần  kinh  tế  năng  động,  đóng  góp  quan  trọng  vào  sự  phát  triển  kinh  tế  xã  hội  của  

vùng  cũng  như  của  cả  nước.  Việc  nhiều  DNTM  được  thành  lập  tại  các  vùng  nông  thôn,  

vùng  núi,  vùng  sâu  vùng  xa  đã  góp  phần  cho  việc  chuyển  dịch  cơ  cấu  của  toàn  bộ  nền  

kinh  tế  theo  hướng  giảm  tỷ  trọng  ngành  nông  nghiệp  tăng  tỷ  trọng  ngành  công  nghiệp  

và  dịch  vụ.  Các  DNTM  cũng  đóng  góp  đáng  kể  vào  tổng  thu  nhập  quốc  dân,  tạo  công  

ăn  việc  làm,  huy  động  các  nguồn  vốn  trong  và  ngoài  nước  cho  hoạt  động  sản  xuất  kinh  

doanh,  giải  quyết  các  vấn  đề  xã  hội.  Trong  quá  trình  vận  hành,  các  DNTM  đã  tạo  ra  

một  đội  ngũ  doanh  nhân  và  công  nhân  với  kiến  thức  và  tay  nghề  ngày  càng  được  nâng  

cao  và  hoàn  thiện  tại  các  đại  phương.  Ngoài  ra,  các  DNTM  của  các  tỉnh  trong  khu  vực  

đã  tham  gia  vào  các  ngành  nghề  có  khả  năng  xuất  khẩu  cao  như  dệt  may,  thủy  sản,  thủ  

công  mỹ  nghệ…;  từ  đó  góp  phần  quan  trọng  trong  việc  tăng  cường  việc  mở  rộng  thị  

trường,  mở  rộng  các  mối  quan  hệ  với  các  nước  trên  thế  giới.  Tuy  nhiên,  DNTM  của  

khu  vực  Bắc  miền  Trung  nói  riêng  và  DNTM  ở  Việt  Nam  nói  chung  vẫn  còn  tồn  tại  
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nhiều  hạn  chế.  Nhìn  chung  trình  độ  công  nghệ  trong  các  DNTM  lạc  hậu  so  với  mức  

trung  bình  của  thế  giới,  hơn  nữa  tốc  độ  đổi  mới  lại  quá  chậm.  Ngoài  ra  do  hạn  chế  về  

vốn  nên  hầu  hết  các  DNTM  không  có  khả  năng  tiếp  cận  với  các  công  nghệ  tiên  tiến,  

hiện  đại.  Các  DNTM  cũng  gần  như  chưa  có  hoạt  động  nghiên  cứu  và  phát  triển  sản  

phẩm  mới.  Khả  năng  quản  lý  của  chủ  DNTM  và  trình  độ  tay  nghề  của  người  lao  động  

còn  hạn  chế.  Sức  cạnh  tranh  của  DNTM  và  sản  phẩm,  dịch  vụ  của  doanh  nghiệp  còn  

thấp.  Nguyên  nhân  là  do  trình  độ  công  nghệ  thấp  dẫn  đến  chất  lượng  sản  phẩm  không  

cao,  mẫu  mã  không  đa  dạng  khiến  giá  trị  gia  tăng  của  sản  phẩm  thấp.  Chính  những  điều  

này  đã  làm  cho  khả  năng  tiếp  cận  thị  trường  của  DNTM  trong  khu  vực  còn  kém.  Các  

DNTM  gần  như  chưa  nhận  thức  được  tầm  quan  trọng  của  nghiên  cứu  thị  trường  nhằm  

nắm  bắt  nhu  cầu  thị  trường,  nhu  cầu  khách  hàng,  tìm  kiếm  các  thị  trường  tiềm  năng  cho  

sản  phẩm  của  doanh  nghiệp. 

2.1.4. Thực trạng xuất nhập khẩu hàng jhóa của khu vực jmiền núi  Bắc Trung Bộ 

2.1.4.1. jThực jtrạng jvề jhoạt jđộng jxuất jkhẩu jkhu jvực jmiền jnúi jBắc jTrung jBộ 

Trong  những  năm  qua,  phát  triển  xuất  khẩu  đã  có  những  đóng  góp  to  lớn  vào  công  

cuộc  đổi  mới  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ.  Xuất  khẩu  đã  trở  thành  một  trong  những  động  

lực  chủ  yếu  của  tăng  trưởng  kinh  tế,  góp  phần  ổn  định  kinh  tế  xã  hội  của  khu  vực  như  

giải  quyết  việc  làm,  tăng  thu  nhập,  xóa  đói  giảm  nghèo.  Hoạt  động  xuất  khẩu  của  khu  

vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  có  xu  hướng  tăng  từ  1651,6  triệu  USD  năm  2011  đến  

4215,1  triệu  USD  năm  2017.   

Bảng  2.6:  Kim  ngạch  xuất  khẩu  các  tỉnh  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ 

Đơn  vị:  Triệu  USD 

Các jtỉnh jBTB 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Thanh jHóa 492 683,1 920,6 1100 1528 1737 1850 

Nghệ jAn 483,4 530 634,9 673,4 705 847 992,4 

Hà jTĩnh 94,5 104,1 125,4 137,7 124,1 206,2 252,7 

Quảng jBình 150,7 125,6 138,3 150,1 104,1 79,4 100 

Quảng jTrị 58,5 95,8 118,2 234,4 197,4 201,4 220 

Thừa jThiên jHuế 372,5 465 540,8 622 680 717 800 

Tổng jkim jngạch 

jXK 
1651,6 2003,6 2478,2 2917,6 3338,6 3788 4215,1 

Nguồn:  NCS  tự  tổng  hợp  từ  Niên  giám  thống  kê  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ 
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Mức  tăng  bình  quân  hàng  năm  giai  đoạn  2011  -  2017  là  2913  triệu  USD  mỗi  năm.  

Giai  đoạn  đạt  cao  nhất  là  giai  đoạn  2012-2013  với  gần  475  triệu  USD.  Các  địa  phương  

có  kim  ngạch  xuất  khẩu  cao  như  Thanh  Hóa,  Nghệ  An,  Thừa  Thiên  Huế,  Hà  Tĩnh.  

Trong  đó  Thanh  Hóa  là  địa  phương  có  mức  xuất  khẩu  cao  và  ổn  định  nhất  khu  vực  Bắc  

Trung  Bộ  từ  492  triệu  USD  năm  2011  đến  1.850  tỷ  USD  năm  2017.  Tiếp  theo  đến  

Nghệ  An  với  mức  từ  483,4  triệu  USD  năm  2011  đến  992,4  triệu  USD  năm  2017.  Trong  

khi  đó  Quảng  Bình  và  Quảng  Trị  là  hai  địa  phương  có  kim  ngạch  xuất  khẩu  thấp  nhất  

khu  vực  Bắc  Trung  Bộ.  Đáng  chú  ý  là  tỉnh  Quảng  Bình,  địa  phương  duy  nhất  trong  khu  

vực  có  kim  ngạch  xuất  khẩu  giảm  trong  giai  đoạn  2011  -  2017  từ  150,7  triệu  USD  

xuống  còn  khoảng  100  triệu  USD.   

Bảng  2.7:  Tốc  độ  tăng  trưởng  xuất  khẩu  của  khu  vực  miền  núi   

Bắc  Trung  Bộ  giai  đoạn  2011  -  2017 
 

Tổng jmức jXK 

jvà jTốc jđộ jtăng 

jtrưởng 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tổng jsố j(nghìn 

jtỷ jđồng) 
1651,6 2003,6 2478,2 2917,6 3338,6 3788 4215,1 

Tốc jđộ jtăng j(%) 19,8 21,3 23,7 17,7 14,4 13,5 11,3 

Tốc jđộ jtăng jTB 

jgiai jđoạn j2011 j- 

j2017 j(%) 
17,4 j% 

Nguồn:  NCS  tự  tổng  hợp  từ  Niên  giám  thống  kê  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ 

So  với  cả  nước  thì  tốc  độ  tăng  kim  ngạch  xuất  khẩu  của  tỉnh  Khu  vực  miền  núi  

Bắc  Trung  Bộ  bình  quân  trong  giai  đoạn  2011-2017  là  17.4%.  Tuy  nhiên,  tốc  độ  tăng  

trưởng  xuất  khẩu  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  không  ổn  định  và  có  xu  hướng  giảm  từ  19.8%  

năm  2011  xuống  còn  11.3%  năm  2017.  Giai  đoạn  2011  -  2013  tốc  độ  tăng  trưởng  xuất  

khẩu  từ  19.8%  đến  23.7%  năm  2013,  đây  là  mức  tăng  trưởng  cao  so  với  các  khu  vực  

khác  của  các  nước.  Tuy  nhiên  giai  đoạn  2013  -  2017  lại  có  xu  hướng  giảm  khá  lớn  từ  

23.7%  năm  2013  xuống  còn  11.3%  năm  2017.  Giai  đoạn  2012  -  2013  có  mức  tăng  cao  

nhất  2.4%  từ  21.3%  năm  2012  đến  23.7%  năm  2013.  Giai  đoạn  2014  -  2015,  tốc  độ  

tăng  trưởng  xuất  khẩu  giảm  3.3%  từ  17.7%  năm  2014  xuống  còn  14.4%  năm  2015. 
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Thị  trường  xuất  khẩu  của  tỉnh  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  năm  2006  là  30  

nước  và  vùng  lãnh  thổ  nhưng  đến  năm  2016  đã  phát  triển  lên  tới  hơn  50  nước  trên  

thế  giới. 

 

Hình  2.1:  Thị  trường  xuất  khẩu  của  tỉnh  Khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  năm  2016 

Nguồn:  Niên  giám  thống  kê  tỉnh  Khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ,  xử  lý  của  tác  giả 
 

Châu  Á  luôn  là  thị  trường  tiềm  năng  nhất  đối  với  mặt  hàng  xuất  khẩu  chiếm  

46,67%,  sau  đó  đến  Châu  Mỹ  chiếm  19,42%  thị  trường  xuất  khẩu  của  tỉnh  năm  2016.  

Giá  trị  xuất  khẩu  chủ  yếu  của  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  tập  trung  vào  một  số  thị  

trường  lớn,  như  Trung  Quốc,  ASEAN.  Còn  lại  là  những  thị  trường  khác  đạt  giá  trị  xuất  

khẩu  rất  ít.  Thị  trường  xuất  khẩu  lớn  nhất  là  thị  trường  nước  Mỹ,  đạt  cao  nhất  là  năm  

2010  với  37.786  nghìn  USD  chiếm  38,2%  tổng  kim  ngạch  xuất  khẩu  trong  năm,  sau  đó  

đến  Trung  Quốc,  cao  nhất  là  năm  2007  chiếm  13,9%  tổng  kim  ngạch  xuất  khẩu  trong  

năm,  tương  đương  9.044  nghìn  USD.  Tuy  nhiên,  giá  trị  xuất  khẩu  sang  Trung  Quốc  

giảm  dần  qua  các  năm  trong  giai  đoạn  nghiên  cứu,  đến  năm  2013  chỉ  chiếm  4,6%.  Giá  

trị  kim  ngạch  xuất  khẩu  sang  Đài  Loan,  Nhật  Bản  tương  đối  khá,  chiếm  tỷ  trọng  

khoảng  từ  6  –  11%,  năm  2007  thị  trường  Anh  chiếm  tỷ  trọng  9,3%,  đến  2010  giảm  

đáng  kể  với  2,7%,  năm  2012  tăng  lên  đến  4,6%  và  năm  2013  chỉ  chiếm  tỷ  trọng  2,5%.  

Còn  lại  các  thị  trường  Camphuchia,  Indonesia,  Mehicô…chiếm  tỷ  trọng  thấp  và  không  

ổn  định  trong  giai  đoạn. 

Như  vậy  có  thể  thấy  rằng,  thị  trường  xuất  khẩu  của  các  tỉnh  khu  vực  miền  núi  Bắc  
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Trung  Bộ  khá  đa  dạng  và  phong  phú,  nhưng  chỉ  tập  trung  một  số  thị  trường  chủ  yếu  và  

tỷ  trọng  xuất  khẩu  tăng  giảm  không  ổn  định,  điều  này  sẽ  gây  nguy  cơ  bất  ổn  đối  với  

tăng  trưởng  xuất  khẩu  khi  thị  trường  các  nước  này  có  biến  động  lớn.  Nhìn  chung  hoạt  

động  xuất  khẩu  các  tỉnh  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  phát  triển  thiếu  bền  vững,  không  

đạt  chỉ  tiêu  đề  ra  là  tăng  trưởng  kim  ngạch  xuất  khẩu  phải  tăng  trưởng  ổn  định,  duy  

trì  liên  tục  trong  thời  gian  dài  từ  5-10  năm,  giá  trị  gia  tăng  của  hàng  hóa  xuất  khẩu  

còn  thấp  do  chủ  yếu  dựa  vào  khai  thác  các  yếu  tố  về  điều  kiện  tự  nhiên  và  nguồn  

lao  động  giá  rẻ,  chính  sách  phát  triển  xuất  khẩu  trong  thời  gian  qua  chú  trọng  đến  

chỉ  tiêu  về  số  lượng,  chưa  thực  sự  quan  tâm  đến  chất  lượng  và  hiệu  quả  xuất  khẩu. 

2.1.4.2. jThực jtrạng jvề jhoạt jđộng jnhập jkhẩu jkhu jvực jmiền jnúi jBắc jTrung jBộ 

Cùng  với  sự  gia  tăng  hoạt  động  xuất  khẩu,  hoạt  động  nhập  khẩu  của  Bắc  

Trung  Bộ  trong  thời  gian  qua  cũng  tăng  với  tốc  độ  cao,  giai  đoạn  2011-2017  tăng  từ  

837,4  triệu  USD  năm  2011  đến  3261  triệu  USD  năm  2017.  Giai  đoạn  2011  -  2013  

có  mức  tăng  từ  837,4  triệu  USD  lên  1750,7  triệu  USD.  Tuy  nhiên  giai  đoạn  2013  -  

2014  có  mức  tăng  rất  lớn  từ  1750,7  triệu  USD  năm  2013  đến  3921,2  triệu  USD  năm  

2014.  Giai  đoạn  2014  -  2017  lại  có  mức  giảm  từ  3921,2  triệu  USD  năm  2014  xuống  

còn  3261  triệu  USD  năm  2017. 

Bảng  2.8:  Kim  ngạch  nhập  khẩu  các  tỉnh  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ 

Đơn  vị:  Triệu  USD 

Các jtỉnh 

jBTB 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Thanh jHóa 289 296 384 647 1006 1054 1125 

Nghệ jAn 136 143 197,8 266,6 383 485 550 

Hà jTĩnh 59 125,1 575 2300 1785 1200 1342 

Quảng jBình 40 37 64,5 110,2 115,4 118,7 122 

Quảng jTrị 66 122,2 139,2 205,4 230 100 150 

Thừa jThiên 

jHuế 
247,4 335,0 390,2 392 375,3 474,2 522 

Tổng jkim 

jngạch jNK 
837,4 1058,3 1750,7 3921,2 3894,7 2946,9 3261 

Nguồn:  NCS  tự  tổng  hợp  từ  Niên  giám  thống  kê  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ 
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Nhìn  chung  kim  ngạch  nhập  khẩu  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  giai  đoạn  2011  -  2017  là  rất  

cao  so  với  khu  vực  khác.  Đặc  biệt  là  giai  đoạn  2013  -  2014  với  mức  tăng  hơn  2.4  lần,  tương  

ứng  với  gần  2.2  tỷ  USD.  Kim  ngạch  nhập  khẩu  của  các  tỉnh  trong  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  

nhìn  chung  là  khác  nhau.  Các  tỉnh  Thanh  Hóa,  Nghệ  An,  Quảng  Trị,  Thừa  Thiên  Huế  có  

mức  kim  ngạch  nhập  khẩu  tăng  khá  nhanh  và  ổn  định.  Tuy  nhiên  Hà  Tĩnh  và  Quảng  Bình  

là  hai  địa  phương  có  mức  tăng  nhập  khẩu  lớn  nhất  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ.  Đặc  biệt  là  tỉnh  

Hà  Tĩnh,  giai  đoạn  2013  -  2014  nhập  khẩu  hơn  1.7  tỷ  USD  từ  575  triệu  USD  năm  2013  

đến  hơn  2.3  tỷ  USD  năm  2014.  Đây  là  nguyên  nhân  chính  khiến  kim  ngạch  nhập  khẩu  

tăng  rất  cao  cho  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  giai  đoạn  2011  -  2017. 

Bảng  2.9:  Tốc  độ  tăng  trưởng  nhập  khẩu  của  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ 

Tổng jmức jNK 

jvà jTốc jđộ jtăng 

jtrưởng 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tổng jsố j 

(triệu jUSD) 
837,4 1058,3 1750,7 3921,2 3894,7 2946,9 3261 

Tốc jđộ jtăng j(%) 24,2 26,4 65,4 224 -1,0 -24,0 10,7 

Tốc jđộ jtăng jTB 

jgiai jđoạn j2011 

j- j2017 j(%) 

46,5 j 

Nguồn:  NCS  tự  tổng  hợp  từ  Niên  giám  thống  kê  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ 

Nhìn  chung  tốc  độ  tăng  trưởng  bình  quân  về  nhập  khẩu  của  khu  vực  Bắc  Trung  

Bộ  giai  đoạn  2011  -  2017  là  khoảng  46.5%/năm.  Đây  là  mức  cao  so  với  các  khu  vực  

khác.  Giai  đoạn  2011  -  2014  tăng  rất  cao  từ  24.2%  lên  224%.  Trong  khi  giai  đoạn  2014  

-  2016  kim  ngạch  nhập  khẩu  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  giảm  mạnh  từ  224%  xuống  

còn  24%  năm  2016.  Tuy  nhiên  giai  đoạn  2016  -  2017  kim  ngạch  nhập  khẩu  lại  có  xu  

hướng  tăng  với  tốc  độ  bình  quân  10.7%. 

Nhìn  chung  tốc  độ  tăng  trưởng  kim  ngạch  nhập  khẩu  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  

giai  đoạn  2011  -  2017  không  ổn  định.  Trong  khi  đó  hình  thức  nhập  khẩu  chủ  yếu  của  

khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  là  nhập  khẩu  trực  tiếp  (chiếm  96,4),  lượng  hàng  nhập  khẩu  theo  

hình  thức  uỷ  thác  chỉ  chiếm  một  lượng  rất  nhỏ  (3,6%).  Tuy  nhiên,  tỷ  trọng  kim  ngạch  

nhập  khẩu  của  tỉnh khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  so  với  cả  nước  chỉ  đạt  0,31%  bình  

quân  trong  giai  đoạn.  Cùng  với  việc  thúc  đẩy  xuất  khẩu,  các  biện  pháp  kiểm  soát  nhập  
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khẩu  của  cả  nước  nói  chung  và  của  các  cửa  khẩu  tại  các  tỉnh  của  khu  vực  miền  núi  

Bắc  Trung  Bộ  nói  riêng  như  Cửa  khẩu  Lao  Bảo,  Cầu  Treo,...đã  được  thực  hiện,  nhất  

là   các  nhóm  mặt  hàng  trong  nước  đã  sản  xuất  được  và  đảm  bảo  chất  lượng.  Cơ  quản  

quản  lý  nhà  nước  của  tỉnh  luôn  có  sự  rà  soát,  điều  chỉnh,  bổ  sung,  công  bố  các  danh  

mục  các  mặt  hàng  không  thiết  yếu,  danh  mục  mặt  hàng  trong  nước  đã  sản  xuất  được,  

danh  mục  sản  phẩm  hàng  hóa  nhập  khẩu  tiềm  ẩn  nguy  cơ  gây  mất  an  toàn  cho  sản  

xuất  và  đời  sống. 

Đối  với  thị  trường  nhập  khẩu  chính  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  ngày  càng  đa  dạng  

hơn.  Châu  Á  là  thị  trường  nhập  khẩu  chủ  yếu  cho  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ,  đặc  biệt  là  từ  

Trung  Quốc,  Đài  Loan,  Hàn  Quốc,  Nhật  Bản,...Tuy  nhiên,  thực  tế  giá  trị  kim  ngạch  

nhập  khẩu  giai  đoạn  2011  -  2017  không  hoàn  toàn  thực  sự  ổn  định, đem  lại  những  rủi  

cao  trong  quá  trình  phát  triển  thương  mại  của  từng  địa  phương  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  

khi  thị  trường  các  nước  này  gặp  bất  ổn  về  kinh  tế. 

2.2. Thực trạng chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ 

giai đoạn 2010 - 2017 

2.2.1. Thực trạng chính sáchjphátjtriểnjchủjthểjkinhjdoanh j 

Trong  những  năm  qua,  các  doanh  nghiệp  kinh  doanh  trên  địa  bàn  Bắc  Trung  Bộ,  

trong  đó  có  cả  doanh  nghiệp  kinh  doanh  trên  địa  bàn  miền  núi  không  ngừng  phát  triển  

cả  về  số  lượng  và  chất  lượng.  Để  bảo  đảm  cho  sự  phát  triển  của  kinh  tế  tư  nhân  theo  

đường  lối  đổi  mới,  Nhà  nước  và  chính  quyền  địa  phương  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  đã  ban  

hành  nhiều  đạo  luật  và  nhiều  văn  bản  dưới  luật  tạo  hành  lang  pháp  lý  cho  việc  thành  lập  

và  hoạt  động  của  các  doanh  nghiệp  dân  doanh  trong  sự  bình  đẳng  với  các  doanh  nghiệp  

nhà  nước.   

a)  Về  phía  Nhà  nước 

Để  đảm  bảo  phát  triển  cho  các  chủ  thể  kinh  doanh  nói  chung  và  khu  vực  miền  núi  

Bắc  Trung  Bộ  nói  riêng,  trong  những  năm  qua  nhà  nước  đã  ban  hành  các  hệ  thống  luật  

liên  quan  đến  phát  triển  thương  nhân  như:  Luật  Thương  mại  2005,  Luật  Doanh  nghiệp  

2005,  Luật  Đầu  tư  2005,  Luật  Cạnh  tranh  2005,  Luật  Các  tổ  chức  tín  dụng  2010,  Luật  

Bảo  vệ  quyền  lợi  người  tiêu  dùng  2011…  Các  đạo  luật  này  cùng  với  các  văn  bản  hướng  

dẫn  thi  hành  chúng  đã  góp  phần  xây  dựng  một  quy  chế  phát  triển  thương  nhân.  Tuy  

nhiên  Luật  Thương  mại  2005  vẫn  là  cơ  sở  quan  trọng  nhất  cho  các  Bộ  ngành  và  địa  

phương  xây  dựng  hệ  thống  chính  sách  phát  triển  thương  nhân  để  phù  hợp  với  điều  kiện  

của  mình. 
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Luật  Thương  mại  2005  quy  định  để  trở  thành  thương  nhân  phải  đáp  ứng  2  điều  

kiện:  Trong  đó  điều  kiện  cần  là  các  chủ  thể  phải  là  tổ  chức  kinh  tế  được  thành  lập  hợp  

pháp  hoặc  là  cá  nhân  hoạt  động  thương  mại  một  cách  độc  lập,  thường  xuyên.  Còn  điều  

kiện  đủ  là  các  chủ  thể  phải  được  cấp  Giấy  chứng  nhận  đăng  ký  kinh  doanh.  Cũng  như  

các  khu  vực  khác  thì  khu  vực  miền  núi,  Luật  thương  mại  cũng  khuyến  khích  phát  triển  

các  chủ  thể  kinh  doanh  như  DNNN  (theo  Luật  Doanh  nghiệp  nhà  nước),  DNTN  công  

ty  Hợp  danh,  Công  ty  TNHH,  Công  ty  Cổ  phần  (theo  Luật  Doanh  nghiệp),  Doanh  

nghiệp  có  vốn  đầu  tư  nước  ngoài  (theo  Luật  Đầu  tư)  và  Hợp  tác  xã  (theo  Luật  Hợp  tác  

xã).  Các  chủ  thể  kinh  doanh  nói  chung  thực  hiện  dựa  trên  các  quy  định  dựa  trên  Luật  

Thương  mại,  Luật  Doanh  nghiệp,  Luật  Hợp  tác  xã,...nhưng  đối  với  doanh  nghiệp  có  

vốn  đầu  tư  nước  ngoài  kinh  doanh  tại  Việt  Nam  nói  chung  và  kinh  doanh  trên  địa  bàn  

miền  núi  nói  riêng  thực  hiện  theo  Chương  1  Luật  Thương  mại  năm  2005  về  quy  định  về  

quyền,  nghĩa  vụ  của  văn  phòng  đại  diện,  chi  nhánh,  doanh  nghiệp  thương  mại  nước  

ngoài  và  thẩm  quyền  cấp  phép  cho  chủ  thể  này.  Để  tiếp  cận  và  tìm  kiếm  các  khả  năng  

khai  thác  thị  trường  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  thì  các  thương  nhân  có  thể  thành  lập  Văn  

phòng  đại  diện,  Chi  nhánh,  thành  lập  doanh  nghiệp  liên  doanh  và  doanh  nghiệp  100%  

vốn  đầu  tư  nước  ngoài  để  phát  triển  kinh  doanh. 

Chính  phủ  Việt  Nam  trong  nhiều  năm  qua  luôn  có  những  chính  sách  khuyến  

khích  phát  triển  các  chủ  thể  kinh  doanh  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  núi,  trong  đó  có  khu  

vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ.  Điều  này  được  thể  hiện  qua  các  chính  sách  quan  trọng  từ  

năm  2011  đến  nay  như  sau: 

-  Quyết  định  số  1114/QĐ-TTg  về  Phê  duyệt  quy  hoạch  tổng  thể  phát  triển  kinh  tế  

-  xã  hội  vùng  Bắc  Trung  Bộ  và  duyên  hải  miền  trung  đến  năm  2020  của  Thủ  tướng  

Chính  phủ  Việt  Nam  ngày  09  tháng  07  năm  2013.  Đây  là  văn  bản  quan  trọng  đối  với  

quá  trình  phát  triển  kinh  tế  xã  hội  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  nói  chung  và  khu  vực  

miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  nói  riêng.  Văn  bản  này  đã  bước  đầu  xác  định  rõ  việc  nhà  nước  

tạo  điều  kiện  thuận  lợi  nhằm  thu  hút  các  thương  nhân  tham  gia  đầu  tư  phát  triển  kinh  

doanh  trên  địa  bàn  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ,  trong  đó  có  khu  vực  miền  núi. 

-  Tuy nhiên để  phát  triển thương  mại miền  núi  nói  chung  và  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ 

nói riêng  thì Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày  30/06/2015  về  

Chương  trình  phát  triển  thương  mại  miền  núi,  vùng  sâu,  vùng  xa  và  hải  đảo  giai  đoạn  

2015  -  2020  mới  thực  sự  là  văn  bản  quan  trọng.  Chính  sách  phát  triển  thương  nhân  cho  

khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  cũng  phải  dựa  trên  văn  bản  này. 

http://business.gov.vn/Portals/0/2015/964_QD-TTg.pdf
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Việc  xác  định  mục  tiêu  phát  triển  chủ  thể  kinh  doanh  trên  địa  bàn  miền  núi  

Bắc  Trung  Bộ  sẽ  phải  dựa  trên  Quyết  định  số  964/QĐ-TTg  của  Thủ  tướng  Chính  

phủ  như  sau: 

+  Các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  phải  khuyến  khích  phát  triển  thương  nhân,  các  loại  hình  

doanh  nghiệp  hoạt  động  thương  mại  tại  miền  núi  thông  qua  việc  phát  huy  các  doanh  

nghiệp  do  chính  cư  dân  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  quản  lý  và  điều  hành.  Ngoài  ra  

nhà  nước  cũng  sẽ  tiến  hành  tổ  chức  trao  đổi,  học  hỏi  kinh  nghiệm  giữa  các  doanh  

nghiệp  miền  núi  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  với  các  thương  nhân  khu  vực  khác. 

+  Xây  dựng  và  phát  triển  mối  quan  hệ,  liên  kết  bạn  hàng  giữa  các  thương  nhân  tại  

khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  với  các  khu  vực  khác. 

+  Mục  tiêu  cụ  thể  để  đảm  bảo  cho  chính  sách  phát  triển  chủ  thể  kinh  doanh  của  

khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  có  hiệu  quả  thì  nhà  nước  xác  định  sô  lượng  thương  

nhân,  doanh  nghiệp  có  năng  lực  thuộc  mọi  thành  phần  kinh  tế  tham  gia  hoạt  động  

thương  mại  ở  tại  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  mỗi  năm  tăng  trung  bình  8-10%  trong  giai  

đoạn  2015  -  2020. 

-  Nghị  quyết  35/NQ-CP  của  Chính  phủ  năm  2016  về  Hỗ  trợ  và  phát  triển  doanh  

nghiệp  đến  năm  2020.  Chính  phủ  đã  chỉ  đạo  các  Bộ  ngành,  địa  phương  triển  khai  quyết  

liệt,  đồng  bộ  các  giải  pháp  tạo  môi  trường  đầu  tư  kinh  doanh  thuận  lợi  cho  doanh  

nghiệp,  coi  doanh  nghiệp  là  động  lực  phát  triển  kinh  tế,  lấy  tinh  thần  phục  vụ  doanh  

nghiệp  làm  phương  châm  hoạt  động  của  chính  quyền  các  cấp.  Trong  thời  gian  hơn  một  

năm  thực  hiện  Nghị  quyết  35/NQ-CP,  Bộ  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  đánh  giá  cao  kết  quả  các  

nhóm  giải  pháp  đã  đặt  được  như:  Nhóm  giải  pháp  cải  cách  hành  chính,  tạo  thuận  lợi  

cho  doanh  nghiệp;  Nhóm  giải  pháp  tạo  dựng  môi  trường  thuận  lợi  hỗ  trợ  doanh  nghiệp  

khởi  nghiệp,  doanh  nghiệp  đổi  mới  sáng  tạo;  Nhóm  giải  pháp  bảo  đảm  quyền  kinh  

doanh,  quyền  bình  đẳng  tiếp  cận  nguồn  lực  và  cơ  hội  kinh  doanh  của  doanh  nghiệp;  

Nhóm  giải  pháp  giảm  chi  phí  kinh  doanh  cho  doanh  nghiệp;  Bảo  vệ  quyền  và  lợi  ích  

hợp  pháp  của  doanh  nghiệp. 

-  Quyết  định  số  92/2009/QĐ-TTg  về  Tín  dụng  đối  với  thương  nhân  hoạt  động  

thương  mại  tại  vùng  khó  khăn  ban  hành  ngày  08/07/2009  của  Chính  phủ  đã  giao  

Ngân  hàng  Chính  sách  xã  hội  thực  hiện  hỗ  trợ  tín  dụng  đối  với  thương  nhân  hoạt  

động  thương  mại  tại  vùng  khó  khăn  là  việc  sử  dụng  các  nguồn  lực  tài  chính  do  Nhà  

nước  huy  động  để  cho  vay  phát  triển  thương  mại  ở  địa  bàn  miền  núi,  hải  đảo,  vùng  

đồng  bào  dân  tộc  góp  phần  thực  hiện  chương  trình  phát  triển  nông  nghiệp,  nông  

http://business.gov.vn/Portals/0/2015/964_QD-TTg.pdf
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thôn,  tăng  trưởng  kinh  tế  đồng  đều  giữa  các  vùng  trong  cả  nước,  trong  đó  có  khu  vực  

miền  núi  Bắc  Trung  Bộ. 

-  Ngoài  ra  để  xem  xét  chính  sách  phát  triển  chủ  thể  kinh  doanh  đối  với  khu  vực  

miền  núi  Bắc  Trung  Bộ,  chúng  ta  có  thể  xem  xét  dựa  vào  Quyết  định  số  800/QĐ-TTg  

ngày  04  tháng  6  năm  2010  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  phê  duyệt  Chương  trình  mục  tiêu  

quốc  gia  về  xây  dựng  nông  thôn  mới  giai  đoạn  2010  -  2020;  Quyết  định  số  1489/QĐ-

TTg  ngày  08  tháng  10  năm  2012  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  phê  duyệt  Chương  trình  

mục  tiêu  quốc  gia  giảm  nghèo  bền  vững  giai  đoạn  2012  -  2015  và  giai  đoạn  2016  -  

2020.  Đây  cũng  là  các  văn  bản  tham  khảo  tốt  cho  các  cá  nhân,  tổ  chức  muốn  phát  triển  

sản  xuất  kinh  doanh  trên  địa  bàn  miền  núi  nói  chung  và  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  

Bộ  nói  riêng. 

Để  thực  thi  chính  sách  phát  triển  các  chủ  thể  kinh  doanh  trên  địa  bàn  khu  vực  

miền  núi  nói  chung  và  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  nói  riêng,  Bộ  Công  thương  được  Chính  

phủ  giao  phó  là  cơ  quan  thực  thi  và  điều  hành.  Việc  Bộ  Công  thương  xây  dựng  chính  

sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi  nói  chung  và  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  nói  riêng  

cũng  đã  dựa  trên  sự  góp  ý,  tham  vấn  của  các  Bộ  ngành  khác  như  Bộ  Kế  hoạch  và  Đầu  

tư,  Bộ  Tài  chính,  Bộ  Nông  nghiệp  và  Phát  triển  Nông  thôn,  Ủy  ban  Dân  tộc,  Bộ  Tài  

nguyên  Môi  trường  và  UBND  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ. 

-  Đối  với  doanh  nghiệp  nước  ngoài  thành  lập  và  kinh  doanh  trên  địa  bàn  các  tỉnh  

Bắc  Trung  Bộ:  Theo  Nghị  định  07/2016/NĐ-CP  của  Chính  phủ  quy  định  chi  tiết  Luật  

Thương  mại  về  Văn  phòng  đại  diện,  Chi  nhánh  của  thương  nhân  nước  ngoài  tại  Việt  

Nam  vừa  được  Chính  phủ  ban  hành.Theo  đó,  thương  nhân  nước  ngoài  được  thành  lập  

Văn  phòng  đại  diện,  Chi  nhánh  của  mình  tại  Việt  Nam  theo  cam  kết  của  Việt  Nam  

trong  các  điều  ước  quốc tế  mà  Việt  Nam  là  thành  viên.  Một thương  nhân  nước  ngoài  

không  được  thành  lập  nhiều  hơn  một  Văn  phòng  đại  diện  hoặc  Chi  nhánh  có  cùng  

tên  gọi  trong  phạm  vi  một  tỉnh,  thành  phố  trực  thuộc  Trung  ương. 

Thương  nhân  nước  ngoài  được  cấp  Giấy  phép  thành  lập  Văn  phòng  đại  diện  khi  

đáp  ứng  5  điều  kiện:  Thứ  nhất,  thương  nhân  nước  ngoài  được  thành  lập,  đăng  ký  kinh  

doanh  theo  quy  định  của  pháp  luật  quốc  gia,  vùng  lãnh  thổ  tham  gia  điều  ước  quốc  tế  

mà  Việt  Nam  là  thành  viên  hoặc  được  pháp  luật  các  quốc  gia,  vùng  lãnh  thổ  này  công  

nhận.  Thứ  hai,  thương  nhân  nước  ngoài  đã  hoạt  động  ít  nhất  1  năm,  kể  từ  ngày  được  

thành  lập  hoặc  đăng  ký.  Thứ  ba,  trong  trường  hợp  Giấy  đăng  ký  kinh  doanh  hoặc  giấy  

tờ  có  giá  trị  tương  đương  của  thương  nhân  nước  ngoài  có  quy  định  thời  hạn  hoạt  động  

thì  thời  hạn  đó  phải  còn  ít  nhất  là  1  năm  tính  từ  ngày  nộp  hồ  sơ.  Thứ  tư,  nội  dung  hoạt  

http://www.business.gov.vn/Portals/0/2015/800_QD-TTg.pdf
http://www.business.gov.vn/Portals/0/2015/1489_QD-TTg.pdf
http://www.business.gov.vn/Portals/0/2015/1489_QD-TTg.pdf
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động  của  Văn  phòng  đại  diện  phải  phù  hợp  với  cam  kết  của  Việt  Nam  trong  các  điều  

ước  quốc  tế  mà  Việt  Nam  là  thành  viên.  Thứ  năm,  trường  hợp  nội  dung  hoạt  động  

của  Văn  phòng  đại  diện  không  phù  hợp  với  cam  kết  của  Việt  Nam  hoặc  thương  

nhân  nước  ngoài  không  thuộc  quốc  gia,  vùng  lãnh  thổ  tham  gia  điều  ước  quốc  tế  mà  

Việt  Nam  là  thành  viên,  việc  thành  lập  Văn  phòng  đại  diện  phải  được  sự  chấp  thuận  

của  Bộ  trưởng,  Thủ  trưởng  cơ  quan  ngang  Bộ  quản  lý  chuyên  ngành  (Bộ  trưởng  Bộ  

quản  lý  chuyên  ngành). 

Theo  Nghị  định  07/2016/NĐ-CP  quy  định  điều  kiện  thương  nhân  nước  ngoài  

được  cấp  Giấy  phép  thành  lập  Chi  nhánh.  Cụ  thể,  thương  nhân  nước  ngoài  được  cấp  

Giấy  phép  thành  lập  Chi  nhánh  khi  đáp  ứng  5  điều  kiện:  Thứ  nhất,  thương  nhân  nước  

ngoài  được  thành  lập,  đăng  ký  kinh  doanh  theo  quy  định  của  pháp  luật  quốc  gia,  vùng  

lãnh  thổ  tham  gia  Điều  ước  quốc  tế  mà  Việt  Nam  là  thành  viên  hoặc  được  pháp  luật  các  

quốc  gia,  vùng  lãnh  thổ  này  công  nhận.  Thứ  hai,  Thương  nhân  nước  ngoài  đã  hoạt  động  

ít  nhất  5  năm,  kể  từ  ngày  được  thành  lập  hoặc  đăng  ký.  Thứ  ba,  trong  trường  hợp  Giấy  

đăng  ký  kinh  doanh  hoặc  giấy  tờ  có  giá  trị  tương  đương  của  thương  nhân  nước  ngoài  có  

quy  định  thời  hạn  hoạt  động  thì  thời  hạn  đó  phải  còn  ít  nhất  là  1  năm  tính  từ  ngày  nộp  

hồ  sơ.  Thứ  tư,  nội  dung  hoạt  động  của  Chi  nhánh  phải  phù  hợp  với  cam  kết  mở  cửa  thị  

trường  của  Việt  Nam  trong  các  điều  ước  quốc  tế  mà  Việt  Nam  là  thành  viên  và  phù  hợp  

với  ngành  nghề  kinh  doanh  của  thương  nhân  nước  ngoài.  Thứ  năm,  trường  hợp  nội  

dung  hoạt  động  của  Chi  nhánh  không  phù  hợp  với  cam  kết  của  Việt  Nam  hoặc  thương  

nhân  nước  ngoài  không  thuộc  quốc  gia,  vùng  lãnh  thổ  tham  gia  điều  ước  quốc  tế  mà  

Việt  Nam  là  thành  viên,  việc  thành  lập  Chi  nhánh  phải  được  sự  chấp  thuận  của  Bộ  

trưởng  Bộ  quản  lý  chuyên  ngành. 

Giấy  phép  thành  lập  Văn  phòng  đại  diện,  Giấy  phép  thành  lập  Chi  nhánh  của  

thương  nhân  nước  ngoài  có  thời  hạn  5  năm  nhưng  không  vượt  quá  thời  hạn  còn  lại  của  

Giấy  đăng  ký  kinh  doanh  hoặc  giấy  tờ  có  giá  trị  tương  đương  của  thương  nhân  nước  

ngoài  trong  trường  hợp  giấy  tờ  đó  có  quy  định  về  thời  hạn. 

-  Đối  với  đặc  trưng  các  tỉnh  miền  núi  có  biên  giới:  Bộ  Công  Thương  đã  có  Quyết  

định  số  1188/QĐ  –  BCT  ngày  28/3/2016  thành  lập  Ban  vận  động  thương  nhân  kinh  

doanh  biên  mậu  Việt  Nam.  Đến  ngày  5/1/2018,  Bộ  Nội  vụ  đã  có  Quyết  định  số  23/QĐ  

–  BNV  cho  phép  thành  lập  Hiệp  hội  Thương  nhân  kinh  doanh  biên  mậu  Việt  Nam  (viết  

tắt  là  VBTA).    Đây  là  tổ  chức  xã  hội  nghề  nghiệp,  đại  diện  cho  các  tổ  chức,  cá  nhân  

hoạt  động  trong  lĩnh  vực  có  liên  quan  đến  kinh  doanh  biên  mậu  (hoặc  thương  mại  biên  

giới)  theo  quy  định  của  pháp  luật  Việt  Nam.  Hiệp  hội  này  tự  nguyện  thành  lập,  nhằm  

http://bnews.vn/tag/bo-cong-thuong/77988/1.html
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mục  đích  tập  hợp,  đoàn  kết  hội  viên,  bảo  vệ  quyền,  lợi  ích  hợp  pháp  của  hội  viên,  hỗ  trợ  

nhau  hoạt  động  có  hiệu  quả,  góp  phần  pháp  triển  kinh  tế  -  xã  hội  của  đất  nước  và  các  

địa  phương,  trong  đó  có  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ. 

-  Ngoài  ra,  Bộ  Công  thương  đã  ban  hành  hai  chính  sách  quan  trọng  liên  quan  đến  phát  

triển  thương  mại  miền  núi  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  như:  Quyết  định  số  3098/QĐ-BCT  ngày  

24/6/2011 của  Bộ  trưởng  Bộ  Công  Thương  phê  duyệt  quy  hoạch  tổng  thể  phát  triển  thương  

mại  Việt  Nam  giai  đoạn  2011-2020  và  định  hướng  đến  2030  và  Thông  tư  số  17/2010/TT-

BCT  ngày  17/3/2009  của  Bộ  trưởng  Bộ  Công  Thương  về  nội  dung,  trình  tự,  thủ  tục  lập,  

thẩm  định,  phê  duyệt  quy  hoạch  phát  triển  ngành  thương  mại. 

Nhìn chung các chính sách phát triển chủ thể kinh doanh nói chung, khu vực 

miền núi Bắc Trung Bộ nói riêng đã khuyến khích và ưu đãi các thương nhân sản xuất, 

kinh doanh tại các vùng nông thôn, vùng miền núi để đáp ứng nhu cầu mua sắm mặt 

hàng thiết yếu của người dân miền núi Bắc Trung Bộ. Ngoài ra các chính sách còn ưu 

tiên cho các nhà đầu tư trong nước tham gia vào lĩnh vực bán lẻ hiện đại như ưu tiên 

về vị trí, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn trên địa bàn miền núi. Các chính sách khuyến khích 

các doanh nghiệp thương mại bán lẻ và doanh nghiệp dịch vụ trong nước đầu tư cơ sở 

vật chất, xây dựng đội ngũ quản lý, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng phục 

vụ khách hàng khu vực miền núi Bắc Trung Bộ. 

b)  Về  phía  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ 

 Quá  trình  phát  triển  thương  mại  miền  núi  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  giai  đoạn  2010  

-  2017  tăng  khá  nhanh.  Điều  này  thể  hiện  thông  qua  số  lượng  doanh  nghiệp  thương  

mại  cũng  như  các  hộ  kinh  doanh  cá  thể  tăng  từ  13.9  nghìn  chủ  thể  năm  2012  đến  

năm  2016  đạt  20.1  nghìn  chủ  thể  kinh  doanh và ước tính năm 2017 có hơn 21 nghìn 

chủ thể kinh doanh.  Số  lượng  trung  bình  chủ  thể  kinh  doanh  giai  đoạn  2012  -  2017  

là  17.42  nghìn  chủ  thể  kinh  doanh.  Bình  quân  mỗi  năm  toàn  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  

tăng  1.55  nghìn  chủ  thể  kinh  doanh  giai  đoạn  2012  -  2016. 

 Số  lượng  doanh  nghiệp  thương  mại  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  tăng  liên  tục  trong  

những  năm  qua  nhưng  thực  tế  các  doanh  nghiệp  thương  mại  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  chủ  

yếu  là  các  doanh  nghiệp  nhỏ,  vừa  và  siêu  nhỏ.  Để  có  những  kết  quả  nhất  định  này,  

chính  quyền  địa  phương  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  đã  có  nhiều  chính  sách  để  phát  triển  các  

chủ  thể  kinh  doanh,  đặc  biệt  là  các  doanh  nghiệp  thương  mại  và  các  hợp  tác  xã  kinh  

doanh  trên  địa  bàn  Bắc  Trung  Bộ. 

 

https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-3098-qd-bct-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-thuong-mai-1ebe8.html
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 -  Chính  sách  phát  triển  thương  nhân  tỉnh  Thanh  Hóa 

Căn  cứ  các  chính  sách  phát  triển  thương  nhân  của  nhà  nước  như  Luật  Doanh  

nghiệp,  Luật  Thương  mại,...  các  Nghị  quyết  của  Chính  phủ  và  Quyết  định  của  Bộ  Công  

thương.  Những  năm  qua  Thanh  Hóa  cũng  đã  ban  hành  nhiều  chính  sách  để  thực  thi  mà  

nhà  nước  đề  ra  để  phát  triển  chủ  thể  kinh  doanh  trên  địa  bàn  miền  núi  Thanh  Hóa. 

Để  phát  triển  chủ  thể  kinh  doanh  Thanh  Hóa  đã  ban  hành  Đề  án  phát  triển  doanh  

nghiệp  tỉnh  Thanh  Hóa  đến  năm  2020.  Đề  án  xác  định  đến  năm  2020,  có  ít  nhất  20.000  

doanh  nghiệp,  đạt  56  doanh  nghiệp/vạn  dân;  khu  vực  doanh  nghiệp  đóng  góp  trên  65%  

GDP  của  tỉnh,  chiếm  khoảng  60%  tổng  số  vốn  đầu  tư  toàn  xã  hội;  có  trên  200  doanh  

nghiệp  tham  gia  hoạt  động  xuất  khẩu,  số  lao  động  đăng  ký  của  các  doanh  nghiệp  thành  

lập  mới  đạt  khoảng  200.000  người.  Các  chương  trình  trọng  tâm  được  đưa  ra  để  hỗ  trợ  

doanh  nghiệp  tập  trung  phát  triển  theo  hướng  nhanh,  bền  vững,  gắn  với  nâng  cao  chất  

lượng,  hiệu  quả,  quy  mô  hoạt  động  gồm:  chính  sách  hỗ  trợ  doanh  nghiệp  thành  lập  mới;  

chương  trình  hỗ  trợ  trợ  nâng  cao  kiến  thức  khởi  nghiệp  thông  qua  hoạt  động  cung  cấp  

tài  liệu  hướng  dẫn  về  đăng  ký  doanh  nghiệp;  chương  trình  đào  tạo,  bồi  dưỡng  nâng  cao  

năng  lực  quản  trị  cho  đội  ngũ  doanh  nhân;  chính  sách  hỗ  trợ  doanh  nghiệp  đổi  mới  

công  nghệ  -  thiết  bị,  áp  dụng  hệ  thống  quản  lý  chất  lượng  tiên  tiến,  xác  lập  quyền  sở  

hữu  trí  tuệ. 

Để  tạo  điều  kiện  cho  các  thương  nhân,  ngoài  các  cơ  chế,  chính  sách  của  nhà  nước  

thì  UBND  Thanh  Hóa  đã  xây  dựng  một  số  chương  trình  hỗ  trợ  phát  triển  doanh  nghiệp.  

Cụ  thể  như:  hỗ  trợ  tư  vấn  các  doanh  nghiệp  đang  tạm  ngưng  hoạt  động,  doanh  nghiệp  

gặp  khó  khăn,  vướng  mắc  trong  sản  xuất,  kinh  doanh,  các  hộ  kinh  doanh,  chủ  trang  trại  

có  điều  kiện  thành  lập  doanh  nghiệp;  cung  cấp  các  kiến  thức  cơ  bản  và  chuyên  sâu  về  

khởi  sự  và  quản  trị  doanh  nghiệp  cho  đội  ngũ  doanh  nhân;  hỗ  trợ  100%  kinh  phí  thuê  

gian  hàng  tham  gia  trưng  bày,  giới  thiệu,  quảng  bá  sản  phẩm  trong  và  ngoài  tỉnh  cho  

doanh  nghiệp  và  hỗ  trợ  doanh  nghiệp  tham  gia  đoàn  tìm  kiếm,  mở  rộng  thị  trường,  

tham  quan  học  hỏi  kinh  nghiệm,  kết  nối  cung  cầu  sản  phẩm;  hỗ  trợ  chi  phí  thành  lập  

doanh  nghiệp,  lệ  phí  môn  bài;  hỗ  trợ  doanh  nghiệp  đào  tạo  lao  động  với  mức  thấp  nhất  

600.000  đồng/1  lao  động;  hỗ  trợ  thấp  nhất  300.000.000  đồng/doanh  nghiệp  đối  với  

doanh  nghiệp  đầu  tư  dự  án  mới  có  tổng  mức  đầu  tư  hoàn  thành  từ  10  tỷ  đến  20  tỷ  đồng,  

sử  dụng  từ  30  lao  động  trở  lên. 

Tỉnh  Thanh  Hóa  cũng  yêu  cầu  các  Sở,  Huyện  giải  quyết  thủ  tục  hành  lang  pháp  lý  

nhanh  gọn,  không  gây  phiền  hà,  đồng  thời  hỗ  trợ  tư  vấn  doanh  nghiệp  các  nội  dung  

quan  trọng  về  thuế,  hồ  sơ  vay  vốn...  Ví  dụ  như  để  tránh  gây  phiền  hà  cho  các  doanh  
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nghiệp  của  các  cấp,  đặc  biệt  là  hiện  tượng  thanh  tra,  kiểm  tra  doanh  nghiệp  của  các  cấp  

thực  hiện  nhiều  lần/1  năm/doanh  nghiệp  vẫn  còn  khá  nhiều  trên  địa  bàn  tỉnh  trước  đó.  

UBND  tỉnh  Thanh  Hóa  đã  ban  hành  Quyết  định  số  10/  CT-UBND  ngày  22/6/2017  của  

chủ  tịch  UBND  tỉnh  Thanh  Hoá  về  việc  chấn  chỉnh  hoạt  động  thanh  tra  kiểm  tra  đối  với  

doanh  nghiệp.   

Đối  với  các  các  thương  nhân,  trong  đó  có  khu  vực  miền  núi.  HĐND  tỉnh  Thanh  

Hóa  đã  ban  hành  Nghị  quyết  số  29/2016/NQ-HĐND  về  việc  ban  hành  Một  số  chính  

sách  khuyến  khích  phát  triển  công  nghiệp,  tiểu  thủ  công  nghiệp  và  thương  mại  tỉnh  

Thanh  Hóa.  Đối  tượng,  điều  kiện  hỗ  trợ  là  các  doanh  nghiệp,  hợp  tác  xã,  đầu  tư  xây  

dựng  mới,  nâng  cấp,  cải  tạo,  mở  rộng  chợ  theo  kế  hoạch  chuyển  đổi  mô  hình  quản  lý,  

kinh  doanh,  khai  thác  chợ  được  Chủ  tịch  Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  phê  duyệt,  hoặc  đầu  tư  

xây  dựng  mới  chợ  theo  quy  hoạch. Đối  với  các  dự  án  đầu  tư  xây  dựng  mới,  nâng  cấp,  

cải  tạo,  mở  rộng  chợ,  đã  triển  khai  trong  giai  đoạn  2011  -  2015,  nhưng  chưa  được  

hưởng  hỗ  trợ  theo  Chính  sách  hỗ  trợ  đầu  tư  xây  dựng  chợ,  siêu  thị,  trung  tâm  thương  

mại  trên  địa  bàn  tỉnh  Thanh  Hoá  theo  Nghị  quyết  số  173/2010/NQ-HĐND  ngày  

08/12/2010  của  Hội  đồng  nhân  dân  tỉnh  khoá  15,  kỳ  họp  thứ  18,  được  tiếp  tục  hỗ  trợ  

theo  quy  định  của  Chính  sách  này. 

Để  đạt  mục  tiêu  dựa  trên  Đề  án  trên,  tỉnh  Thanh  Hóa  vẫn  đang  tiếp  tục  đưa  ra  các  

giải  pháp  nhằm  tạo  điều  kiện  tốt  nhất  để  tăng  số  lượng  doanh  nghiệp,  khuyến  khích  các  

cá  nhân  kinh  doanh  thành  lập  doanh  nghiệp  mới,  trong  đó  khuyến  khích  các  thương  

nhân  thành  lập  doanh  nghiệp  thông  qua  việc  đăng  ký  qua  mạng;  hỗ  trợ  các  doanh  

nghiệp  phù  hợp  với  quá  trình  phát  triển  kinh  tế  và  hội  nhập  quốc  tế  của  địa  phương.  Ví  

dụ  như  huyện  Thiệu  Hóa  đã  tích  cực  vận  động  các  hộ  kinh  doanh  cá  thể  thành  lập  

doanh  nghiệp.  Huyện  Quan  Sơn  đã  thực  hiện  nhiều  giải  pháp  đồng  bộ  trong  tập  trung  

cải  cách  các  thủ  tục  hành  chính,  đẩy  mạnh  thu  hút  đầu  tư  và  khuyến  khích,  hỗ  trợ  hộ  

sản  xuất  kinh  doanh  thành  lập  doanh  nghiệp.  Riêng  huyện  Tĩnh  Gia  đã  ban  hành  kế  

hoạch  phát  triển  doanh  nghiệp  đến  năm  2020,  trong  đó  giao  chỉ  tiêu,  nhiệm  vụ  cụ  thể  

cho  từng  xã,  thị  trấn,  từng  đơn  vị,  ngành  có  liên  quan  để  tổ  chức  thực  hiện...   

-  Chính  sách  phát  triển  chủ  thể  kinh  doanh  của  tỉnh  Nghệ  An 

Trong  giai  đoạn  2011  -  2017,  tỉnh  Nghệ  An  đã  triển  khai  nhiều  biện  pháp  một  

cách  quyết  liệt  nhằm  cải  thiện  môi  trường  đầu  tư  kinh  doanh,  cải  cách  thủ  tục  hành  

chính  nhằm  phát  triển  các  chủ  thể  kinh  doanh  trên  địa  bàn.  Đặc  biệt  là  tại  các  huyện,  thị  

xã  miền  núi  thông  qua  tổ  chức  cho  hơn  55  lớp  bồi  dưỡng,  bổ  sung  kiến  thức  kỷ  năng  và  

kinh  nghiệp  sản  xuất  kinh  doanh  cho  hơn  4500  lượt  doanh  nhân,  hỗ  trợ  doanh  nhân,  

http://vbpl.vn/thanhhoa/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=173/2010/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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doanh  nghiệp  nâng  cao  năng  lực  cạnh  tranh  trên  tinh  thần  đồng  hành  cùng  các  doanh  

nghiệp  giải  quyết  tháo  gỡ  các  khó  khăn  trước  mắt  cũng  như  lâu  dài.  Ngoài  các  ưu  đãi  

về  mặt  bằng  kinh  doanh,  thủ  tục  đăng  ký  kinh  doanh  như  các  địa  phương  khác  thì  Nghệ  

An  đã  ban  hành  mốt  số  văn  bản  như:  Quyết  định  số  08/2015/QĐ-UBND  về  Quy  định  

một  số  chính  sách  đặc  thù  khuyến  khích  doanh  nghiệp  đầu  tư  vào  nông  nghiệp,  nông  

thôn  trên  địa  bàn  tỉnh  Nghệ  An  giai  đoạn  2015  đến  năm  2020,  Quyết  định  số  23/2015  

ngày  23/5/2015  của  UBND  tỉnh  Nghệ  An  về  chính  sách  ưu  đãi,  hỗ  trợ  đầu  tư  dự  án  

công  nghệ  cao. 

Tính  đến  năm  2017,  Nghệ  An  có  hơn  9.900  doanh  nghiệp  đang  hoạt  động  chiếm  

61,5%  tổng  số  15.000  doanh  nghiệp  được  thành  lập.  Về  loại  hình,  Nghệ  An  có  32,61%  

công  ty  cổ  phần;  40,8%  công  ty  TNHH;  26,59%  doanh  nghiệp  tư  nhân.  Theo  Cục  

Thống  kê  Nghệ  An,  doanh  nghiệp  đăng  ký  và  hoạt  động  chủ  yếu  ở  vùng  đồng  bằng  

chiếm  74,8%,  khu  vực  miền  núi  chiếm  25,2%.  Phần  lớn  các  doanh  nghiệp  đăng  ký  hoạt  

động  có  quy  mô  nhỏ  và  siêu  nhỏ  (chiếm  98%). 

Một  trong  những  chính  sách  quan  trọng  nhất  của  tỉnh  Nghệ  An  liên  quan  đến  phát  

triển  thương  mại  miền  núi  đó  là  Quyết  định  89/2009/QĐ-UBND  ngày  15/09/2009  về  Phê  

duyệt  Đề  án  Phát  triển  thương  mại  Nghệ  An  đến  năm  2020.  Các  mục  tiêu  mà  chính  sách  

đề  ra  đó  là  thu  hút  thương  nhân  trong  và  ngoài  nước;  Đến  năm  2020  số  thương  nhân  hoạt  

động  trên  địa  bàn  khoảng  70.000.  Trong  đó  lực  lượng  thương  nhân  hoạt  động  tại  các  cơ  

sở  bán  lẻ  hiện  đại  như  siêu  thị,  trung  tâm  thương  mại,  chuỗi  cửa  hàng  bán  lẻ,..chiếm  từ  15  

đến  20%  trên  tổng  số  các  cơ  sở  bán  lẻ.  Thực  tế  đến  năm  2017,  Nghệ  An  đã  có  hơn  51.000  

chủ  thể  kinh  doanh  trên  địa  bàn.  Nhìn  chung,  chính  sách  phát  triển  chủ  thể  kinh  doanh  

trên  địa  bàn  Nghệ  An  đang  đi  đúng  lộ  trình  mà  tỉnh  Nghệ  An  xây  dựng. 

-  Chính  sách  phát  triển  chủ  thể  kinh  doanh  Hà  Tĩnh: 

Đến  năm  2017  tỉnh  Hà  Tĩnh  có  gần  6.000  doanh  nghiệp,  hơn  1.300  hợp  tác  xã  và  

hơn  3.000  tổ  hợp  tác.  Đây  là  khu  vực  có  nhiều  tiềm  năng,  lợi  thế  để  phát  triển  thành  

doanh  nghiệp.  Từ  năm  2011  đến  nay,  tỉnh  Hà  Tĩnh  đã  ban  hành  và  thực  thi  chính  sách  

nhằm  phát  triển  các  chủ  thể  kinh  doanh  nhằm  hỗ  trợ  một  phần  cho  các  doanh  nghiệp,  

các  HTX  đã  và  đang  đối  mặt  với  khó  khăn  về  vốn,  đất  đai,  thông  tin  thị  trường,... 

Căn  cứ  Nghị  quyết  35  của  Chính  phủ,  Tỉnh  Hà  Tĩnh  ban  hành  Chương  trình  hành  

động  số  219  của  UBND  tỉnh  nhằm  tập  trung  cải  cách  hành  chính,  thường  xuyên  lắng  

nghe  kiến  nghị  của  người  dân,  doanh  nghiệp  để  có  đề  xuất  tháo  gỡ;  xử  lý  nghiêm,  kịp  
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thời  những  công  chức  nhũng  nhiễu,  phiền  hà  đối  với  các  doanh  nghiệp  trong  quá  trình  

thành  lập  và  hoạt  động  kinh  doanh  trên  địa  bàn  Hà  Tĩnh. 

Quyết  định  số  15/2013/QĐ-UBND  ngày  27  tháng  8  năm  2013  của  Ủy  ban  nhân  

dân  tỉnh  Hà  Tĩnh  về  chính  sách  hỗ  trợ  phát  triển  thương  mại  nông  thôn  gắn  với  xây  

dựng  nông  thôn  mới  trên  địa  bàn  tỉnh.  Qua  nội  dung  chính  sách  này  có  thể  thấy  chính  

quyền  địa  phương  khuyến  khích  các  tổ  chức,  cá  nhân  có  dự  án  đầu  tư  xây  mới,  cải  tạo,  

nâng  cấp  chợ,  trung  tâm  thương  mại,  siêu  thị,  kho  chứa  hàng  nông  sản  sau  thu  hoạch,  

cơ  sở  bảo  quản,  chế  biến  hàng  nông  sản,  khu  triển  lãm  hàng  hoá  ở  khu  vực  nông  thôn  

của  Hà  Tĩnh;  Khuyến  khích  các  tổ  chức,  cá  nhân  xây  dựng  mô  hình  tiêu  thụ  nông  sản  

sau  thu  hoạch  và  nhân  rộng  mô  hình  tiêu  thụ  nông  sản;  Khuyến  khích  các  tổ  chức,  cá  

nhân  thực  hiện  chuyển  đổi  mô  hình  quản  lý  chợ/  thành  lập  mới  hợp  tác  xã  quản  lý  chợ/  

thành  lập  mới  doanh  nghiệp  quản  lý  chợ;  tổ  chức  hoặc  tham  gia  hoạt  động  xúc  tiến  

thương  mại  và  khuyến  khích  các  cá  nhân  được  đào  tạo,  bồi  dưỡng  kiến  thức  về  quản  lý  

chợ,  quản  trị  kinh  doanh,  văn  hoá  kinh  doanh,  vệ  sinh  an  toàn  thực  phẩm,  phòng  cháy  

chữa  cháy,  pháp  luật  về  giá,  kỹ  năng  bán  hàng  và  các  quy  định  của  pháp  luật  về  hoạt  

động  thương  mại. 

-  Chính  sách  phát  triển  chủ  thể  kinh  doanh  tỉnh  Quảng  Bình: 

Để  phát  triển  các  chủ  thể  kinh  doanh  trên  địa  bàn  tỉnh,  đặc  biệt  là  địa  bàn  miền  

núi.  Tỉnh  Quảng  Bình  đã  ban  hành  nhiều  chính  sách  như:  Quyết  định  số  1333/QĐ-CT  

về  phê  duyệt  Quy  hoạch  phát  triển  thương  mại  tỉnh  Quảng  Bình  đến  năm  2020  ngày  

11/06/2012  nhằm  khuyến  khích  các  chủ  thể  tham  gia  phát  triển  thương  mại  miền  núi  

tỉnh  Quảng  Bình.  Quyết  định  số  2046/QĐ-UBND  ngày  24/8/2011  của  UBND  tỉnh  

Quảng  Bình  về  việc  phê  duyệt  điều  chỉnh  đề  cương  và  dự  toán  kinh  phí  dự  án  Quy  

hoạch  phát  triển  thương  mại  tỉnh  Quảng  Bình  đến  năm  2020;  Biên  bản  thẩm  định  ngày  

12/3/2012  của  Hội  đồng  thẩm  định  Quy  hoạch  phát  triển  thương  mại  tỉnh  Quảng  Bình  

đến  năm  2020,...Nội  dung  quan  trọng  của  các  chính  sách  này  liên  quan  đến  sự  phát  

triển  của  các  chủ  thể  kinh  doanh.  Cụ  thể  tỉnh  Quảng  Bình  xác  định  phát  triển  thương  

mại  miền  núi  với  sự  tham  gia  của  các  thành  phần  kinh  tế,  chú  trọng  khuyến  khích  và  

thu  hút  khu  vực  kinh  tế  tư  nhân  đầu  tư  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng  thương  mại,  đặc  biệt  là  

các  loại  hình  kinh  doanh  văn  minh  và  hiện  đại. 

Ngoài  ra  để  khuyến  khích  phát  triển  thương  nhân  khu  vực  biên  giới,  tỉnh  Quảng  

Bình  đã  ban  hành  Quyết  định  số  4471/QĐ-UBND  ngày  11/12/2017  nhằm  phát  triển  các  

thương  nhân  thông  qua  việc  thực  hiện  hoạt  động  thương  mại  biên  giới,  mua  bán  hàng  

hóa  qua  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  biên  giới. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-15-2013-qd-ubnd-khung-gia-rung-san-xuat-quyen-su-dung-dat-san-xuat-yen-bai-205624.aspx
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=2046/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
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-  Chính  sách  phát  triển  chủ  thể  kinh  doanh  tỉnh  Quảng  Trị: 

Chính  sách  phát  triển  chủ  thể  kinh  doanh  đối  với  phát  triển  thương  mại  miền  núi  

tỉnh  Quảng  Trị  được  chủ  yếu  dựa  trên  các  Quyết  định  sau:  Quyết  định  số  20/2013/QĐ-

UBND  về  Quy  hoạch  phát  triển  thương  mại  Quảng  Trị  đến  năm  2020  và  định  hướng  

cho  các  năm  tiếp  theo,  ngày  18/7/2013  đã  khuyến  khích  các  thành  phần  tham  gia  quá  

trính  phát  triển  thương  mại  miền  núi  bao  gồm:  Thương  mại  quốc  doanh,  thương  mại  

thuộc  các  thành  phần  kinh  tế  khác  và  các  hộ  kinh  doanh  nhỏ. 

Ngoài  ra  còn  có  các  văn  bản  khác  như:  Chương  trình  hành  động  số  15  –  

CTHĐ/TU  ngày  27/6/2011  của  Ban  Chấp  hành  Đảng  bộ  tỉnh  khóa  XV,  về  tổ  chức  thực  

hiện  Nghị  quyết  Đại  hội  đại  biểu  toàn  quốc  lần  thứ  XI  của  Đảng  và  Nghị  quyết  Đại  hội  

Đảng  bộ  tỉnh  lần  thứ  XV;  Quy  hoạch  tổng  thể  KT  –  XH  tỉnh  Quảng  Trị  đến  năm  2020;  

Các  quy  hoạch  phát  triển  các  ngành  kinh  tế  -  kỹ  thuật,  các  ngành  kết  cấu  hạ  tầng  kinh  

tế,  xã  hội  của  tỉnh  Quảng  Trị  đến  năm  2010  và  2020  đã  được  phê  duyệt...  đã  xác  định  

việc  tăng  khả  năng  thu  hút  các  lực  lượng  thương  nhân  đến  tham  gia  họat  động  thương  

mại,  trong  đó  có  thương  mại  miền  núi  tỉnh  Quảng  Trị.  Đặc  biệt  khuyến  khích  các  

thương  nhân  hoạt  động  trong  các  chợ  khu  vực  miền  núi  thành  lập  các  liên  minh  mua  

bán  hàng  hoá. 

-  Chính  sách  phát  triển  chủ  thể  kinh  doanh  của  tỉnh  Thừa  Thiên  Huế: 

Để  phát  triển  các  chủ  thể  kinh  doanh  trên  địa  bàn,  tỉnhThừa  Thiên  Huế  đã  ban  

hành  Quyết  định  số  1975/QĐ-UBND  ngày  24  tháng  8  năm  2006  của  UBND  tỉnh  Thừa  

Thiên  Huế  về  việc  phê  duyệt  đề  cương  điều  chỉnh  Quy  hoạch  phát  triển  thương  mại  tỉnh  

Thừa  Thiên  Huế  đến  năm  2020;  Quyết  định  số  682/QĐ-UB  ngày  12/3/2003  của  Uỷ  ban  

Nhân  dân    tỉnh  Thừa  Thiên  Huế  phê  duyệt  Quy  hoạch  phát  triển  thương  mại  Thừa  Thiên  

Huế  giai  đoạn  2001-2010;  Quyết  định  số  740/QĐ-UBND  ngày  08/04/2009  Về  việc  phê  

duyệt  điều  chỉnh  Quy  hoạch  phát  triển  thương  mại  tỉnh  Thừa  Thiên  Huế  đến  năm  2010  và  

một  số  định  hướng  đến  năm  2020;  Nghị  Quyết  số  06-2015/NQ-HĐND  của  Hội  đồng  Nhân  

dân  tỉnh  Thừa  Thiên  Huế  về  việc  thông  qua  Đề  án  Quy  hoạch  phát  triển  thương  mại  tỉnh  

Thừa  Thiên  Huế  đến  năm  2025,  định  hướng  đến  năm  2030.  Đây  là  những  chính  sách  hết  

sức  quan  trọng  trong  việc  phát  triển  các  chủ  thể  kinh  doanh  trên  địa  bàn  miền  núi  của  

tỉnh  Thừa  Thiên  Huế.   

Các  chính  sách  phát  triển  chủ  thể  kinh  doanh  của  tỉnh  Thừa  Thiên  Huế  xác  định  

mục  tiêu:  Khuyến  khích  phát  triển  các  thương  nhân,  các  doanh  nghiệp  lớn  sản  xuất  

kinh  doanh  sản  phẩm  nghề  và  làng  nghề  thủ  công  làm  hạt  nhân  phát  triển  sản  xuất  và  

làm  đầu  mối  thu  gom  tiêu  thụ  sản  phẩm  cho  các  làng  nghề,  trên  cơ  sở  tập  hợp,  phân  
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công,  hợp  tác  sản  xuất  với  các  hộ  sản  xuất  gia  đình  là  vệ  tinh;  Phát  triển  hình  thức  mua  

bán  thông  qua  hợp  đồng  giữa  thương  nhân  và  người  nông  dân;  xây  dựng  chuỗi  liên  kết  

kinh  tế  giữa  hộ  nông  dân  với  cơ  sở  chế  biến,  doanh  nghiệp  thương  mại.  Phát  triển  mạng  

lưới  các  chợ  bán  buôn  nông  sản  theo  hướng  mua  bán  chuyên  nghiệp  và  đấu  giá.   

Đối  với  các  chủ  thể  kinh  doanh  lương  thực  thực  phẩm  trên  địa  bàn  miền  núi,  Thừa  

Thiên  Huế  đã  giám  sát  chặt  chẽ  Sở  Y  tế  hướng  dẫn  thương  nhân  về  pháp  luật  an  toàn  

thực  phẩm  đối  với  hàng  hoá  tươi  sống,  ăn  uống,  thực  phẩm,  gia  vị,…  thường  xuyên  

kiểm  tra,  cảnh  báo  về  nguy  cơ  không  đảm  bảo  an  toàn  thực  phẩm.  Còn  đối  với  các  chủ  

thể  kinh  doanh  mặt  hàng  đặc  thù  như  thuốc  lá,  tỉnh  Thừa  Thiên  Huế  xác  định  mục  tiêu  

đến  năm  2020  trên  địa  bàn  tỉnh  có  khoảng  24  doanh  nghiệp  bán  buôn  thuốc  lá  và  

khoảng  3800  thương  nhân  bán  lẻ  sản  phẩm  thuốc  lá. 

2.2.2. Thực trạng chính sáchjphátj triểnjmặtjhàngjkinhjdoanh 

a)  Về  phía  Nhà  nước: 

Nhà nước luôn khuyến khích  các  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  phát  triển  các  

mặt  hàng  là  thể  mạnh  của  vùng,  thông  qua  các  chính  sách  như: 

  -  Quyết  định  số  2441/QĐ-TTg  ngày  31  tháng  12  năm  2010  của  Thủ  tướng  Chính  

phủ  về  việc  phê  duyệt  Chương  trình  phát  triển  sản  phẩm  quốc  gia  đến  năm  2020;  Quyết  

định  số  2204/QĐ-TTg  ngày  06  tháng  12  năm  2010  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  về  việc  

phê  duyệt  Chương  trình  hỗ  trợ  phát  triển  tài  sản  trí  tuệ  giai  đoạn  2011  -  2015  để  hỗ  trợ  

các  doanh  nghiệp  kinh  doanh  trên  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  đăng  ký  bảo  hộ,  chỉ  

dẫn  địa  lý  và  tên  gọi  xuất  xứ  đối  với  các  hàng  hóa  đặc  trưng,  đặc  sản,  sản  vật  trên  địa  

bàn  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ.     

-  Để  phát  triển  hàng  hóa  và  dịch  vụ  của  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  tại  khu  vực  biên  

giới  với  Lào,  Bộ  Công  thương  cũng  đã  ban  hành  Thông  tư  01/2018/TT-BCT  quy  định  

chi  tiết  hàng  hóa  mua  bán,  trao  đổi  qua  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  biên  giới  của  thương  

nhân.  Theo  đó,  hàng  hóa  xuất  khẩu  dưới  hình  thức  mua  bán,  trao  đổi  qua  cửa  khẩu  phụ,  

lối  mở  biên  giới  của  thương  nhân  thực  hiện  theo  quy  định  của  pháp  luật.  Hàng  hóa  nhập  

khẩu  dưới  hình  thức  mua  bán,  trao  đổi  qua  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  biên  giới  của  thương  

nhân  thực  hiện  cụ  thể  như  sau:  Đối  với  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  biên  giới  trong  khu  kinh  tế  

cửa  khẩu,  hàng  hoá  nhập  khẩu  phải  đáp  ứng  quy  định  về  hoạt  động  mua  bán  hàng  hóa  

quốc  tế  và  các  hoạt  động  đại  lý  mua,  bán,  gia  công  và  quá  cảnh  hàng  hóa  với  nước  

ngoài.  Đối  với  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  biên  giới  nằm  ngoài  khu  kinh  tế  cửa  khẩu  chỉ  cho  

phép  nhập  khẩu  hàng  hoá  phục  vụ  sản  xuất  trong  nước  theo  Danh  mục  hàng  hoá  quy  

định  tại  Phụ  lục  I  ban  hành  kèm  theo  Thông  tư  này. 

http://www.business.gov.vn/Portals/0/2015/2441_QD-TTg.pdf
http://www.business.gov.vn/Portals/0/2015/2204_QD-TTg.pdf
http://www.business.gov.vn/Portals/0/2015/2204_QD-TTg.pdf
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Nhà  nước  đã  yêu  cầu  UBND  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  có  trách  nhiệm  chỉ  đạo  Sở  

Công  Thương  chủ  trì,  phối  hợp  với  các  cơ  quan  liên  quan  quản  lý  hoạt  động  mua  bán,  

trao  đổi  hàng  hóa  của  thương  nhân  và  tham  mưu  cho  UBND  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  

phương  án  điều  tiết  hàng  hoá  khi  xảy  ra  hiện  tượng  ùn  tắc  tại  các  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  

biên  giới,  tránh  để  xảy  ra  tình  trạng  ùn  tắc,  buôn  lậu,  gian  lận  thương  mại  trên  địa  bàn  

tỉnh  Bắc  Trung  Bộ. 

b)  Về  phía  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ 

Dựa  trên  mục  tiêu  của  quy  hoạch  thương  mại  miền  núi  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ.  Có  

thể  thấy  rằng  các  sản  phẩm  có  lợi  thế  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  bao  gồm:  Nông  sản,  

lâm  sản,  hải  sản,  thực  phẩm,  hóa  chất,  hóa  dầu,  đóng  và  sửa  chữa  tàu  biển;  quặng,  cơ  

khí,  thiết  bị  điện,  điện  tử,...Đối  với  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  các  sản  phẩm  là  

đặc  trưng  của  các  địa  phương  như  Cói  chẻ,  xi  măng,  cao  su,...  của  Thanh  Hóa;  Chè,  

cam  Vinh,  đường  kính,  gạo  tẻ,  gỗ,  thủ  công  mỹ  nghệ,...của  Nghệ  An;  Quặng,  sắt  thép,  

bánh  kẹo,...của  Hà  Tĩnh;  Phân  bón,  nhựa  thông,  cao  su,...tỉnh  Quảng  Bình;  Hồ  tiêu,  cà  

phê,..Quảng  Trị;  hàng  dệt  may,  thủ  công  mỹ  nghệ,...Thừa  Thiên  Huế. 

Các  Đề  án  Quy  hoạch  phát  triển  thương  mại,  trong  đó  có  thương  mại  miền  núi  của  

các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  cũng  xác  định  vai  trò  rất  quan  trọng  của  hoạt  động  xuất  khẩu  

hàng  hóa  mà  các  địa  phương  có  lợi  thế. 

Bảng  2.10:  Các  sản  phẩm  xuất  khẩu  chính  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  năm  2016 

Khu jvực jmiền jnúi 

jBTB 

Các jsản jphẩm jxuất jkhẩu jchính 

Thanh jHóa Cói jchẻ, jcao jsu, jtinh jbột jsắn, jxi jmăng, jquặng jcác jloại, jđá jốp 

jlát, jhải jsản jđông jlạnh, jdưa jchuột, jsúc jsản, jmây jtre jđan, jhàng 

jmay jmặc, jgiày jdép, jxăng jdầu,... 

Nghệ jAn Đường jkính, jchè, jcà jphê jhạt, jgạo jtẻ, jhồ jtiêu, jcao jsu, jnhựa 

jplastic, jdệt jmay, jsản jphẩm jbằng jgỗ, jhàng jthủ jcông jmỹ jnghệ, 

jtinh jbột jsắn, jnhựa jthông, jthủy jsản... 

Hà jTĩnh Chè jđen, jtinh jbột jsăn, jthức jăn jgia jsúc, jxi jmăng, jquặng, jgỗ, 

jhàng jmay jmặc, jsắt jthép, jhải jsản, jthan... 

Quảng jBình Cao jsu, jhải jsản, jquặng jtitan, jgỗ, jphân jbón, jnhựa jthông jtinh 

jchế,... 

Quảng jTrị Hồ jtiêu, jcao jsu, jcà jphê, jtinh jbột jsắn, jxăng jdầu... 

Thừa jThiên jHuế Hàng jthủy jsản, jthực jphẩm jchế jbiến, jdệt jmay, jthủ jcông jmỹ 

jnghệ, jsản jphẩm jbằng jgỗ,... 

Nguồn:  Tác  giả  tổng  hợp  từ  Niên  giám  thống  kê  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ 
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 Dựa  vào  bảng  trên  chúng  ta  có  thể  thấy  được  các  địa  phương  miền  núi  Bắc  

Trung  Bộ  có  những  lợi  thế  về  xuất  khẩu  gỗ,  cao  su,  chè,  quặng,...thì  mỗi  địa  phương  lại  

có  những  sản  phẩm  xuất  khẩu  đặc  thù  như  gang  thép  Hà  Tĩnh,  Cói  chẻ  Thanh  Hóa,  Hồ  

tiêu  Quảng  Trị,...cũng  đã  thâm  nhập  sâu  hơn  vào  thị  trường  thế  giới.  Đồng  thời  góp  

phần  nâng  cao  kim  ngạch  xuất  khẩu  cho  các  địa  phương  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  trong  

giai  đoạn  2011  -  2017. 

Bảng  2.11:  Các  sản  phẩm  nhập  khẩu  chính  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  năm  2016 

Khu jvực jmiền 

jnúi jBTB 

Nguồn:  Tác  giả  tổng  hợp  từ  Niên  giám  thống  kê  các  tỉnh  Bắc  Trung  

Bộ 

Thanh jHóa  

Nghệ jAn Xe jô jtô jcác jloại, jxe jmáy, jsắt jthép, jphân jbón, jnhựa jđường, jgỗ, jxăng 

jdầu, jchất jdẻo, jmáy jmóc, jphụ jtùng, jsơn, jbông jsợi,... 

Hà jTĩnh Gạo, jgỗ, jô jtô, jhàng jđiện jtử, jquặng, jmuối... 

Quảng jBình Thóc jgiống, jnhôm jnguyên jliệu, jgỗ jtròn, jgỗ jxẻ,... 

Quảng jTrị Ô jtô, jgỗ jxẻ, jxăng jdầu... 

Thừa jThiên 

jHuế 

Thực jphẩm jchế jbiến, jtân jdược, jbông jxơ, jvải jmay jmặc, jhàng jđiện jtử, 

jphụ jtùng jmáy jmóc,... 

Nguồn:  Tác  giả  tổng  hợp  từ  Niên  giám  thống  kê  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ 

 Qua  phân  tích  thực  trạng  kim  ngạch  nhập  khẩu  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ,  chúng  ta  

có  thể  thấy  được  kim  ngạch  nhập  khẩu  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  đang  ở  mức  cao  so  

với  xuất  khẩu.  Đối  với  hoạt  động  nhập  khẩu  hàng  hóa.  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  chủ  yếu  

nhập  khẩu  các  sản  phẩm  công  nghiệp  như  ô  tô,  máy  móc,  thuốc,  thực  phẩm  chức  năng,  

nguyên  phụ  liệu,  xăng  dầu...Nguyên  nhân  chủ  yếu  là  các  nhu  cầu  nhập  khẩu  rất  lớn  của  

các  khu  công  nghiệp  tại  các  huyện  miền  núi  Tĩnh  Gia  -  Thanh  Hóa  với  khu  lọc  dầu  

Dung  Quất,  huyện  Kỳ  Anh  -  Hà  Tĩnh  với  khu  kinh  tế  Vũng  Áng,...về  máy  móc,  nguyên  

phụ  liệu  cho  quá  trình  sản  xuất,  chế  biến  xăng  dầu,  nhôm,  sắt,... 

Ngoài ra các địa phương trong những năm qua cũng đã đẩy mạnh ứng dụng các 

phương thức bán hàng truyền thống kết hợp hiện đại, phát triển đa dạng hệ thống phân 

phối, bán hàng bình ổn tại các huyện, khu dân cư; nhất là tại các chợ truyền thống, dân 

sinh trên địa bàn Bắc Trung Bộ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của 

nhân dân. 
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2.2.3.Thực trạng chính sáchjphátjtriểnjthịjtrường 

 ja)  Về  phía  Nhà  nước: 

-  Chính  sách  phát  triển  thị  trường  đối  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  dựa  trên  

mục  tiêu  và  các  thức  tổ  chức  thực  hiện  tại  các  chính  sách  như:  Quyết  định  số  1114/QĐ-

TTg  về  Phê  duyệt  quy  hoạch  tổng  thể  phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội  vùng  Bắc  Trung  Bộ  và  

duyên  hải  miền  trung  đến  năm  2020  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  Việt  Nam  ngày  09  tháng  

07  năm  2013; Quyết  định  số  964/QĐ-TTg  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  ngày  30/06/2015  

về  Chương  trình  phát  triển  thương  mại  miền  núi,  vùng  sâu,  vùng  xa  và  hải  đảo  giai  

đoạn  2015  -  2020...  đã  xác  định  phát  triển  thị  trường  nội  địa,  thị  trường  xuất  nhập  khẩu  

và  khu  vực  mậu  biên  là  hết  sức  quan  trọng  không  chỉ  cho  các  tỉnh  miền  núi  nói  chung  

mà  còn  cả  các  tỉnh  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ. 

Trong  các  chính  sách  của  Bộ  Công  thương  như:  Quyết  định  số  3098/QĐ-BCT  ngày  

24/6/2011  của  Bộ  trưởng  Bộ  Công  Thương  phê  duyệt  quy  hoạch  tổng  thể  phát  triển  thương  

mại  Việt  Nam  giai  đoạn  2011-2020  và  định  hướng  đến  2030  và  Thông  tư  số  17/2010/TT-

BCT  ngày  17/3/2009  của  Bộ  trưởng  Bộ  Công  Thương  về  nội  dung,  trình  tự,  thủ  tục  lập,  

thẩm  định,  phê  duyệt  quy  hoạch  phát  triển  ngành  thương  mại...  đã  xác  định:  Các  tỉnh  miền  

núi,  trong  đó  có  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  tiếp  tục  thực  hiện  hiệu  quả  chính  sách  thị  trường  để  

củng  cố  và  phát  triển  các  thị  trường  truyền  thống,  các  thị  trường  lớn  (EU,  Nhật,  Mỹ...)  và  

phát  triển  mở  rộng  các  thị  trường  Đông  Âu,  Trung  Đông,  Trung  Quốc,  Hàn  Quốc...  Ngoài  

ra,  việc  mở  rộng  thị  trường  nội  địa  phục  vụ  du  lịch  cũng  hết  sức  quan  trọng  đối  với  khu  

vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ. 

Các  mục  tiêu  của  chính  sách  phát  triển  thị  trương  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  

của  nhà  nước  đề  ra:  Khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  cần  chú  trọng  phát  triển  thị  trường  nội  địa  

nhằm  mở  rộng  quy  mô  và  dung  lượng  thị  trường  khu  vực  với  các  chỉ  tiêu  như:  tốc  độ  

tăng  trưởng  của  tổng  mức  bán  lẻ  hàng  hóa  và  doanh  thu  dịch  vụ  tiêu  dùng  của  Vùng  

(theo  giá  thực  tế)  bình  quân  đạt  16  -  18%/năm  giai  đoạn  2016  -  2020  và  16  -  17%  giai  

đoạn  sau  năm  2020;  Phấn  đấu  đưa  tỷ  trọng  bán  lẻ  của  các  loại  hình  bán  lẻ  hiện  đại  trong  

tổng  mức  bán  lẻ  Vùng  lên  25  -  30%  vào  năm  2020  và  đạt  35  -  40%  vào  năm  2035. 

Đối  với  thị  trường  xuất  nhập  khẩu:  Chính  phủ  đã  ban  hành  Quyết  định  số  

2471/2011/QĐ-TTg  phê  duyệt  Chiến  lược  xuất  nhập  khẩu  hàng  hóa  thời  kỳ  2011  –  

2020,  định  hướng  đến  năm  2030,  cụ  thể: 

+  Đa  dạng  hóa  thị  trường  xuất  khẩu;  củng  cố  và  mở  rộng  thị  phần  hàng  hóa  Việt  

Nam  tại  thị  trường  truyền  thống;  tạo  bước  đột  phá  mở  rộng  các  thị  trường  xuất  khẩu  

mới  có  tiềm  năng. 

http://business.gov.vn/Portals/0/2015/964_QD-TTg.pdf
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-3098-qd-bct-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-thuong-mai-1ebe8.html
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+  Phát  huy  vai  trò,  vị  thế  của  Việt  Nam  trong  các  tổ  chức  quốc  tế,  khu  vực  và  tăng  

cường  hoạt  động  ngoại  giao  kinh  tế  để  mở  rộng  thị  trường  xuất  khẩu;  phát  triển  hệ  thống  cơ  

quan  xúc  tiến  thương  mại  tại  các  khu  vực  thị  trường  lớn  và  tiềm  năng;  tăng  cường  bảo  vệ  

hàng  hóa  và  doanh  nghiệp  Việt  Nam  trên  thị  trường  khu  vực  và  thế  giới. 

+  Tận  dụng  tốt  các  cơ  hội  mở  cửa  thị  trường  của  nước  ngoài  và  lộ  trình  cắt  giảm  

thuế  quan  để  đẩy  mạnh  xuất  khẩu  và  nâng  cao  hiệu  quả  xuất  khẩu  hàng  hóa  Việt  Nam  

sang  các  thị  trường  đã  ký  FTA. 

+  Tổ  chức  xây  dựng  và  từng  bước  phát  triển  hệ  thống  phân  phối  hàng  Việt  Nam  

tại  thị  trường  nước  ngoài. 

+  Định  hướng  về  cơ  cấu  thị  trường  đến  năm  2020:  châu  Á  chiếm  tỷ  trọng  khoảng  

46%,  châu  Âu  khoảng  20%,  châu  Mỹ  khoảng  25%,  châu  Đại  Dương  khoảng  4%  và  

châu  Phi  khoảng  5%. 

Để  đảm  bảo  các  mục  tiêu  chung  như  trên  thì  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  phải  

định  hướng  cho  các  doanh  nghiệp  xuất  nhập  khẩu  có  tốc  độ  tăng  trưởng  xuất  khẩu  giai  

đoạn  2016  -  2020  đạt  mức  18  -  20%/năm  và  giai  đoạn  2021  -  2035  đạt  trên  18%.  Tốc  

độ  tăng  trưởng  nhập  khẩu  giai  đoạn  2016  -  2020  đạt  mức  10  -  12%/năm  và  giai  đoạn  

2021  -  2035  đạt  khoảng  9  -10%.  Phải  đa  dạng  hóa  thị  trường  nhập  khẩu,  cải  thiện  thâm  

hụt  thương  mại  với  các  thị  trường  Việt  Nam  nhập  siêu. 

Ngoài  ra  nhà  nước  và  chính  quyền  địa  phương  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  phải  tích  

cực  hỗ  trợ  các  doanh  nghiệp  thương  mại  xây  dựng  thương  hiệu,  tìm  kiếm  mở  rộng  thị  

trường  trong  và  ngoải  nước. 

 b)  Về  phía  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ 

 Việc  định  hướng  phát  triển  thị  trường  nội  địa  như:  tại  các  tỉnh  miền  núi  Bắc  

Trung  Bộ,  thị  trường  vùng  Bắc  Trung  Bộ;  thị  trường  các  vùng  khác  hay  định  hướng  các  

thị  trường  xuất  nhập  khẩu  cũng  như  tại  thị  trường  mậu  biên  hay  định  hướng  thị  trường  

xuất  nhập  khẩu  được  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  xác  định  khá  rõ  trong  các  Đề  án  Phát  triển  

thương  mại.  Các  Đề  án  này  chính  là  các  chính  sách  quan  trọng  mà  các  địa  bàn  huyện,  

thị  xã  khu  vực  miền  núi  căn  cứ  thực  thi.   

 Các  mục  tiêu  chung  đối  với  chính  sách  phát  triển  thị  trường  đối  với  khu  vực  

miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  được  NCS  tổng  hợp  như  sau: 

 +  Phát  triển  thị  trường  tại  từng  khu  vực  miền  núi  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  trong  

mối  quan  hệ  với  thị  trường  của  vùng  Bắc  Trung  Bộ  và  cả  nước,  gắn  hiệu  quả  kinh  
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doanh  với  yêu  cầu  thúc  đẩy  chuyển  dịch  cơ  cấu  kinh  tế,  đẩy  mạnh  xuất  khẩu,  chủ  động  

hội  nhập  kinh  tế  quốc  tế. 

 +  Hoàn  thiện  cơ  chế,  chính  sách  để  nâng  cao  vai  trò  và  hiệu  quả  quản  lý  nhà  

nước  đối  với  hoạt  động  thương  mại  trên  địa  bàn  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ,  thực  hiện  chức  

năng  định  hướng  thị  trường,  kiểm  tra,  kiểm  soát  thị  trường,  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  cho  

mọi  chủ  thể  kinh  doanh  phát  triển,  cạnh  tranh  bình  đẳng  theo  pháp  luật. 

+  Đẩy  mạnh  hoạt  động  xuất  –  nhập  khẩu  hàng  hóa  theo  hướng  vừa  mở  rộng  thị  

trường,  mặt  hàng,  vừa  nâng  cao  hiệu  quả  xuất  -  nhập  khẩu  phù  hợp  với  mục  tiêu  phát  

triển  bền  vững,  hạn  chế  ô  nhiễm  môi  trường.  Khuyến  khích  và  tạo  điều  kiện  phát  triển  

nhanh  các  mặt  hàng  xuất  khẩu  mà  tỉnh  có  tiềm  năng,  thế  mạnh  như:  hàng  nông,  lâm,  

thủy  hải  sản...,  ưu  tiên  nhập  khẩu  các  công  nghệ  tiên  tiến  hiện  đại  phục  vụ  cho  quá  trình  

chế  biến  tinh  hàng  xuất  khẩu  và  các  ngành  công  nghiệp  phụ  trợ. 

+  Gắn  kết  các  thị  trường  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  như  thị  trường  nông  

thôn  miền  núi;  thị  trường  biên  giới  với  thị  trường  đô  thị  (ở  thành  phố,  thị  xã);  thị  trường  

vùng  đồng  bằng  ven  biển  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ. 

+  Các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  phải  nâng  cao  năng  lực  dự  báo  thị  trường  trong  và  ngoài  

nước,  cung  cấp  thông  tin  nhanh  và  hiệu  quả  cho  các  doanh  nghiệp,  tạo  điều  kiện  để  các  

doanh  nghiệp  thương  mại  dễ  dàng  tiếp  cận  thông  tin. 

Quá  trình  tổ  chức  thực  hiện  chính  sách  phát  triển  thị  trường  khu  vực  miền  núi  Bắc  

Trung  Bộ:  Các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  giao  sở  Công  Thương  là  cơ  quan  đầu  mối  có  trách  nhiệm  

công  bố  quy  hoạch,  tổ  chức  triển  khai,  theo  dõi,  đôn  đốc  thực  hiện  quy  hoạch;  xây  dựng  kế  

hoạch  triển  khai  quy  hoạch;  căn  cứ  vào  quy  hoạch  được  duyệt,  phối  hợp  với  các  sở,  ban,  

ngành  và  các  địa  phương  có  liên  quan  thực  hiện  chức  năng  quản  lý  nhà  nước  đối  với  các  

lĩnh  vực  hoạt  động  kinh  doanh  thương  mại  trên  toàn  tỉnh.  Định  kỳ  tổ  chức  đánh  giá  việc  

thực  hiện  quy  hoạch  báo  cáo  UBND  tỉnh.  Các  sở,  ban,  ngành  liên  quan  theo  chức  năng,  

nhiệm  vụ  và  quyền  hạn  của  mình  có  trách  nhiệm  phối  hợp  với  Sở  Công  Thương  chỉ  đạo,  

hướng  dẫn  và  kiểm  tra  các  địa  phương,  các  doanh  nghiệp  trong  quá  trình  triển  khai  thực  

hiện  định  hướng  thị  trường.  Trong  khi  đó  UBND  các  huyện,  thành  phố  phối  hợp  với  Sở  

Công  Thương  tổ  chức  triển  khai  thực  hiện  việc  định  hướng  phát  triển  thị  trường  sao  cho  

phù  hợp  với  định  hướng  phát  triển  thị  trường  của  nhà  nước. 
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2.2.4. Thực trạng chính sách hỗ trợ xúcjtiến thương mại 

a)  Về  phía  nhà  nước: 

 Để  hỗ  trợ  xúc  tiến  thương  mại  cho  các  chủ  thể  kinh  doanh  trên  địa  bàn  cả  nước  

nói  chung  và  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  nói  riêng,  nhà  nước  đã  ban  hành  nhiều  

chính  sách  nhằm  hỗ  trợ  xúc  tiến  thương  mại  cho  các  doanh  nghiệp,  trong  đó  có  các  

doanh  nghiệp  thương  mại  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  như: 

 -  Quyết  định  số  72/2010/QĐ-TTg  ngày  15  tháng  11  năm  2010  của  Thủ  tướng  

Chính  phủ  về  Quy  chế  Xây  dựng,  quản  lý  và  thực  hiện  Chương  trình  xúc  tiến  thương  

mại  quốc  gia.  Đối  với  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ,  các  hoạt  động  xúc  tiến  thương  

mại  được  xây  dựng  trên  cơ  sở  định  hướng  phát  triển  xuất  khẩu;  thị  trường  trong  nước;  

và  thương  mại  miền  núi,  thương  mại  biên  giới,  phù  hợp  với  chiến  lược  phát  triển  kinh  

tế  -  xã  hội  theo  từng  thời  kỳ  của  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  và  của  từng  tỉnh  Bắc  

Trung  Bộ.  Các  chương  trình  mà  nhà  nước  hỗ  trợ  xúc  tiến  thương  mại  cho  các  khu  vực  

trên  địa  bàn  cả  nước,  trong  đó  có  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  gồm:  (i)Tăng  cường  

hoạt  động  xúc  tiến  thương  mại,  phát  triển  xuất  khẩu,  thị  trường  trong  nước,  thương  mại  

miền  núi,  biên  giới;  (ii)  Hỗ  trợ  công  tác  quy  hoạch,  vận  hành  hạ  tầng  thương  mại;  (iii)  

Góp  phần  nâng  cao  năng  lực  sản  xuất,  kinh  doanh  của  cộng  đồng  doanh  nghiệp;  (iv)  

Gắn  kết  các  hoạt  động  xúc  tiến  thương  mại,  đầu  tư  và  du  lịch. 

Đơn  vị  tham  gia  thực  hiện  Chương  trình  là  các  doanh  nghiệp  thuộc  mọi  thành  

phần  kinh  tế,  các  hợp  tác  xã,  các  tổ  chức  xúc  tiến  thương  mại  trên  địa  bàn  miền  núi  khu  

vực  Bắc  Trung  Bộ  được  thành  lập  theo  quy  định  của  pháp  luật  hiện  hành.  Cách  thức  tổ  

chức  thực  hiện  chính  sách  hỗ  trợ  xúc  tiến  thương  mại:  Chính  phủ  giao  Bộ  Công  

Thương  là  cơ  quan  được  có  trách  nhiệm  quản  lý  Chương  trình,  chịu  trách  nhiệm  thực  

hiện  các  nhiệm  vụ  sau: 

+  Chủ  trì,  phối  hợp  với  các  Bộ,  ngành,  địa  phương  phổ  biến  định  hướng  phát  triển  

xuất  khẩu,  thị  trường  trong  nước  và  thương  mại  miền  núi,  biên  giới  theo  chiến  lược,  

quy  hoạch  và  các  Đề  án  phát  triển  ngành  được  cấp  có  thẩm  quyền  phê  duyệt. 

+  Hướng  dẫn  các  sở  Công  thương  6  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  xây  dựng  đề  án  xúc  tiến  

thương  mại  để  phù  hợp  mục  tiêu,  yêu  cầu  của  Chương  trình  cũng  như  nhu  cầu  thực  tiễn  

của  các  doanh  nghiệp  và  khách  hàng  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ. 

+  Tổ  chức  triển  khai,  giám  sát,  kiểm  tra  việc  thực  hiện  các  đề  án  thuộc  Chương  

trình  xúc  tiến  thương  mại  và  quản  lý  kinh  phí  xúc  tiến  thương  mại  quốc  gia  đảm  bảo  

hiệu  quả.  Kinh  phí  thực  hiện  Chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  cho  khu  vực  miền  núi  
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các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  được  hình  thành  từ  một  trong  các  nguồn  sau:  Ngân  sách  nhà  

nước  cấp  hàng  năm  theo  kế  hoạch;  Đóng  góp  của  các  tổ  chức,  doanh  nghiệp  tham  gia  

Chương  trình;  Tài  trợ  của  các  tổ  chức,  cá  nhân  trong  và  ngoài  nước;  Nguồn  kinh  phí  

hợp  pháp  khác  theo  quy  định  của  pháp  luật.  Đối  với  ngân  sách  nhà  nước  hỗ  trợ  kinh  phí  

cho  Chương  trình  theo  nguyên  tắc:  Kinh  phí  thực  hiện  Chương  trình  được  giao  trong  

dự  toán  chi  ngân  sách  hàng  năm  của  Bộ  Công  Thương;  Hỗ  trợ  đơn  vị  tham  gia  thực  

hiện  Chương  trình  thông  qua  Đơn  vị  chủ  trì  thực  hiện  chương  trình.  Bộ  Tài  chính  chủ  

trì,  phối  hợp  với  Bộ  Công  Thương  hướng  dẫn  việc  lập  dự  toán,  phân  bổ,  sử  dụng  và  

thanh  quyết  toán  các  khoản  kinh  phí  xúc  tiến  thương  mại  quốc  gia  theo  quy  định  của  

pháp  luật. 

+  Hoạt  động  xúc  tiến  thương  mại  thông  qua  các  tổ  chức  xúc  tiến  thương  mại  

thuộc  Ủy  ban  nhân  dân  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ:  Ủy  ban  nhân  dân  các  tỉnh  Bắc  Trung  

Bộ  căn  cứ  Quy  chế  này,  xây  dựng  nội  dung  xúc  tiến  thương  mại  và  mức  hỗ  trợ  kinh  

phí  phù  hợp  với  thực  tế  của  địa  phương  và  các  quy  định  của  luật  pháp  hiện  hành  về  

xúc  tiến  thương  mại  để  làm  căn  cứ  cho  các  tổ  chức  xúc  tiến  thương  mại  của  địa  

phương  tổ  chức  thực  hiện  các  hoạt  động  xúc  tiến  thương  mại.  Nguồn  kinh  phí  hỗ  trợ  

hoạt  động  xúc  tiến  thương  mại  của  các  địa  phương  được  thực  hiện  trực  tiếp  từ  nguồn  

ngân  sách  địa  phương  và  các  nguồn  tài  chính  hợp  pháp  khác  của  địa  phương.  Sau  đó  

Bộ  trưởng  Bộ  Công  Thương  xem  xét  phê  duyệt  các  đề  án  xúc  tiến  thương  mại  thuộc  

Chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  quốc  gia  thực  hiện  tại  địa  phương  có  hỗ  trợ  từ  

ngân  sách  Trung  ương. 

-  Đối  với  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  định  hướng  xuất  khẩu  của  khu  

vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  thì  nhà  nước  và  địa  phương  6  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  nghiên  

cứu  thông  tin  thương  mại,  nghiên  cứu  thị  trường,  xây  dựng  cơ  sở  dữ  liệu  các  thị  

trường  xuất  khẩu  trọng  điểm  của  địa  phương  theo  các  ngành  hàng.  Sau  đó  tiến  hành  

quảng  bá  hình  ảnh  ngành  hàng,  chỉ  dẫn  địa  lý  nổi  tiếng  của  vùng,  miền  ra  thị  trường  

nước  ngoài  và  mời  đại  diện  cơ  quan  truyền  thông  nước  ngoài  đến  khu  vực  miền  núi  

Bắc  Trung  Bộ  để  viết  bài,  làm  phóng  sự  trên  báo,  tạp  chí,  truyền  thanh,  truyền  hình,  

internet  nhằm  quảng  bá  cho  xuất  khẩu  của  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  theo  hợp  

đồng  trọn  gói.  Ngoài  ra,  có  thể  thực  hiện  thuê  chuyên  gia  trong  và  ngoài  nước  để  tư  

vấn  phát  triển  sản  phẩm,  nâng  cao  chất  lượng  sản  phẩm,  phát  triển  xuất  khẩu,  thâm  

nhập  thị  trường  nước  ngoài.  Đào  tạo,  tập  huấn  ngắn  hạn  trong  và  ngoài  nước  nhằm  

nâng  cao  nghiệp  vụ  xúc  tiến  thương  mại  và  tổ  chức,  tham  gia  hội  chợ  triển  lãm  

thương  mại  tại  thị  trường  nước  ngoài. 
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-  Đối  với  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  núi  Bắc  

Trung  Bộ:  Nhà  nước  tổ  chức  các  hội  chợ,  triển  lãm  hàng  tiêu  dùng  tổng  hợp  hoặc  vật  

tư,  máy  móc,  thiết  bị  phục  vụ  phát  triển  nông  nghiệp  nông  thôn,  giới  thiệu  các  sản  

phẩm  của  doanh  nghiệp  Bắc  Trung  Bộ  đến  người  tiêu  dùng  theo  quy  mô  thích  hợp  cho  

từng  địa  phương.  Nhà  nước  thực  hiện  điều  tra,  khảo  sát,  nghiên  cứu  thị  trường  trong  

nước;  xây  dựng  cơ  sở  dữ  liệu  các  mặt  hàng  quan  trọng,  thiết  yếu;  nghiên  cứu  phát  triển  

hệ  thống  phân  phối,  cơ  sở  hạ  tầng  thương  mại.  Các  ấn  phẩm  để  phổ  biến  kết  quả  điều  

tra,  khảo  sát,  phổ  biến  pháp  luật,  tập  quán,  thói  quen  mua  sắm.  Tuyên  truyền,  nâng  cao  

nhận  thức  cộng  đồng  về  hàng  hóa  và  dịch  vụ  của  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  đến  

người  tiêu  dùng  trong  nước  qua  các  hoạt  động  truyền  thông  trên  báo  giấy,  báo  điện  tử,  

truyền  thanh,  truyền  hình,  ấn  phẩm  và  các  hình  thức  phổ  biến  thông  tin  khác.  Đào  tạo,  

tập  huấn  ngắn  hạn  về  kỹ  năng  kinh  doanh,  tổ  chức  mạng  lưới  bán  lẻ;  hỗ  trợ  tham  gia  

các  khóa  đào  tạo  chuyên  ngành  ngắn  hạn  cho  các  doanh  nghiệp  hoạt  động  trong  những  

ngành  đặc  thù;  đào  tạo  kỹ  năng  phát  triển  thị  trường  trong  nước  cho  các  đơn  vị  chủ  trì;  

hợp  tác  với  các  tổ  chức,  cá  nhân  nghiên  cứu  xây  dựng  chương  trình  phát  triển  thị  

trường  trong  nước. 

-  Tổ  chức  thực  hiện  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  cho  khu  vực  miền  núi  Bắc  

Trung  Bộ  của  Bộ  Công  Thương.  Đây  là  cơ  quan  chủ  trì  hướng  dẫn  và  tổ  chức  thực  hiện  

Quy  chế.  Bộ  Công  thương  chủ  trì,  phối  hợp  với  các  cơ  quan  có  liên  quan  giám  sát,  kiểm  

tra  việc  thực  hiện  Chương  trình,  bảo  đảm  Chương  trình  được  thực  hiện  theo  đúng  yêu  

cầu,  mục  tiêu,  nội  dung,  tiến  độ  và  quy  định  của  pháp  luật.  Tổng  kết  việc  thực  hiện  Quy  

chế;  báo  cáo  Thủ  tướng  Chính  phủ  xem  xét,  quyết  định  việc  sửa  đổi,  bổ  sung  Quy  chế  

trong  trường  hợp  cần  thiết.  Nhà  nước  sẽ  không  tiếp  nhận  đề  án  trong  năm  tiếp  theo  đối  

với  Đơn  vị  chủ  trì  vi  phạm  nghĩa  vụ  quy  định  tại  khoản  1,  khoản  2,  khoản  3,  khoản  4  

Điều  19  Quy  chế  này. 

b)  Về  phía  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ 

-  Các  nội  dung  Chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  mà  khu  vực  miền  núi  Bắc  

Trung  Bộ  thường  áp  dụng  trên  địa  bàn  giai  đoạn  2011  -  2017,  bao  gồm: 

+  Các  chương  trình  phát  triển  hệ  thống  phân  phối  hàng  hóa  trong  khu  vực  sản  

xuất  và  kinh  doanh  đến  các  huyện,  xã,  biên  giới,  vùng  sâu,  vùng  xa,  vùng  đồng  bào  dân  

tộc  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ.   

+  Các  sở  Công  thương  xây  dựng  và  cung  cấp  thông  tin  thị  trường  biên  giới,  cửa  

khẩu  của  địa  phương  mình  với  Lào. 
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+  Tổ  chức  các  hoạt  động  giao  nhận,  vận  chuyển  và  dịch  vụ  hỗ  trợ  xuất  khẩu  hàng  

hóa  qua  các  cửa  khẩu  biên  giới. 

+  Tổ  chức  hoạt  động  giao  dịch  thương  mại  và  đưa  hàng  vào  Khu  kinh  tế  cửa  khẩu. 

+  Tổ  chức  và  phát  triển  hoạt  động  phân  phối  hàng  khu  vực  miền  núi  cũng  như  

hàng  Việt  Nam  sang  thị  trường  Lào. 

+  Tổ  chức  các  hoạt  động  tuyên  truyền,  quảng  bá,  tiêu  thụ  hàng  hóa,  đặc  biệt  là  

nông  sản  của  các  vùng  nông  thôn  miền  núi,  biên  giới,  vùng  sâu,  vùng  xa,  vùng  đồng  

bào  dân  tộc  cho  các  doanh  nghiệp  và  khách  hàng. 

-  Có  3  hỗ  trợ  cho  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  

núi  Bắc  Trung  Bộ:   

+  Mức  hỗ  trợ  100%  áp  dụng  cho  các  nội  dung  quy  định  tại  điểm  b  khoản  3,  điểm  

b  khoản  4,  điểm  a  và  điểm  c  khoản  5,  khoản  6,  khoản  8,  khoản  9,  khoản  10  Điều  9;  

khoản  3,  khoản  4,  khoản  7  Điều  10  và  các  khoản  Điều  11  Quy  chế  Chương  trình  xúc  

tiến  thương  mại  quốc  gia. 

+  Mức  hỗ  trợ  70%  áp  dụng  cho  các  nội  dung  quy  định  tại  khoản  1,  khoản  2,  điểm  

a  khoản  3,  khoản  7  Điều  9  và  khoản  2  Điều  10  Quy  chế  Chương  trình  xúc  tiến  thương  

mại  quốc  gia. 

+  Mức  hỗ  trợ  50%  áp  dụng  cho  các  nội  dung  quy  định  tại  điểm  a  khoản  4,  điểm  b  

khoản  5  Điều  9,  khoản  1,  khoản  5  và  khoản  6  Điều  10  Quy  chế  Chương  trình  xúc  tiến  

thương  mại  quốc  gia. 

 Thực  tế  trong  giai  đoạn  2011  -  2017,  Bộ  Công  thương  tổ  chức  nhiều  chương  

trình  triển  lãm,  hội  chợ  và  quảng  cáo  đối  với  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  thông  qua  

Vụ  Thị  trường  trong  nước  và  Vụ  Thị  trường  miền  núi  trước  đây.  Ngoài  ra  Bộ  Công  

thương  cũng  đã  phối  hợp  với  Trung  tâm  xúc  tiến  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  tổ  chức  nhiều  

hội  chợ  thu  hút  gần  hàng  trăm  doanh  nghiệp  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  và  cả  nước,  các  

doanh  nghiệp  có  vốn  đầu  tư  nước  ngoài,  đến  từ  nước  bạn  Lào  tham  gia  giới  thiệu,  

quảng  bá,  bày  bán  sản  phẩm  tiêu  biểu  trên  các  lĩnh  vực,  các  sản  phẩm  đặc  sắc  của  từng  

địa  phương,  vùng  miền  của  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ. 

Ví  dụ  như  tỉnh  Thanh  Hóa  luôn  khuyến  khích  và  tạo  mọi  điều  kiện  thuận  lợi  cho  

các  doanh  nghiệp  tham  gia  hoạt  động  xúc  tiến  thương  mại,  tìm  kiếm  và  mở  rộng  thị  

trường  xuất  khẩu  như  hội  thảo  thương  mại,  hội  chợ,  triển  lãm,  quảng  cáo,  giới  thiệu  sản  

phẩm  trong  và  ngoài  nước.  Căn  cứ  vào  yêu  cầu  cụ  thể  hàng  năm,  UBND  tỉnh  tổ  chức  các  

đoàn  công  tác  xúc  tiến  Thương  mại,  khảo  sát  và  tìm  kiếm  thị  trường  xuất  khẩu  để  thực  hiện  
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nhiệm  vụ  chung  của  Tỉnh.  Ngân  sách  tỉnh  hỗ  trợ  100%  chi  phí  cho  Cán  bộ,  Công  chức,  

50%  chi  phí  cho  doanh  nhân  là  thành  viên  tham  gia  các  đoàn  này. 

Doanh  nghiệp  sản  xuất  kinh  doanh  hàng  hoá,  dịch  vụ  thuộc  danh  mục  mặt  

hàng  đặc  biệt  khuyến  khích  xuất  khẩu  của  tỉnh,  được  giảm  50%  chi  phí  thuê  gian  

hàng  khi  tham  gia  các  hội  chợ  tổ  chức  trên  địa  bàn  tỉnh.  Chính  sách  thưởng  khuyến  

khích  xuất  khẩu: 

+  Thưởng  hoàn  thành  vượt  mức  kế  hoạch  và  tăng  trưởng  xuất  khẩu:  Doanh  nghiệp  hoàn  

thành  kế  hoạch  hàng  năm  do  cấp  có  thẩm  quyền  giao  và  đạt  tốc  độ  tăng  trưởng  giá  trị  xuất  

khẩu  20%  trở  lên  so  với  năm  trước  liền  kề,  với  giá  trị  tuyệt  đối  từ  100.000  USD  trở  lên  được  

thưởng  1%  trên  giá  trị  tăng  trưởng,  mức  tối  đa  là  50  triệu  đồng. 

+  Thưởng  khuyến  khích  xuất  khẩu  mặt  hàng  mới,  thị  trường  mới:  Doanh  nghiệp  

xuất  khẩu  trực  tiếp  mặt  hàng  (hoặc  một  chủng  loại  của  mặt  hàng)  sản  xuất  tại  Thanh  

Hoá,  chưa  nằm  trong  danh  mục  hàng  xuất  khẩu  của  tỉnh,  lần  đầu  tiêu  thụ  ở  thị  trường  

nước  ngoài,  đạt  giá  trị  50.000  USD  trở  lên,  được  thưởng  1%  trên  giá  trị  kim  ngạch  xuất  

khẩu  của  mặt  hàng  đó,  mức  tối  đa  là  50  triệu  đồng.  Doanh  nghiệp  xuất  khẩu  hàng  hoá  

ra  thị  trường  xuất  khẩu  mới  chưa  nằm  trong  danh  mục  thị  trường  xuất  khẩu  của  tỉnh,  

đạt  giá  trị  50.000  USD  trở  lên,  được  thưởng  1%  giá  trị  kim  ngạch  xuất  khẩu,  mức  tối  đa  

là  50  triệu  đồng. 

+  Thưởng  xuất  khẩu  hàng  hoá  thuộc  danh  mục  mặt  hàng  đặc  biệt  khuyến  khích  

xuất  khẩu:  Căn  cứ  vào  tình  hình  thị  trường  thế  giới  và  những  thế  mạnh  của  địa  phương,  

tỉnh  đặc  biệt  khuyến  khích  xuất  khẩu  các  loại  hàng  hoá  sau:  Hàng  nông,  lâm,  thuỷ  sản;  

Hàng  thủ  công,  mỹ  nghệ. 

+  Danh  mục  hàng  hoá  đặc  biệt  khuyến  khích  xuất  khẩu  do  UBND  tỉnh  ban  hành  

hàng  năm.  Đó  chính  là  các  doanh  nghiệp  tự  tổ  chức  sản  xuất,  chế  biến,  hoặc  ký  hợp  

đồng  với  cơ  sở  sản  xuất  chế  biến  trong  tỉnh  để  thu  mua  và  xuất  khẩu  trực  tiếp  các  mặt  

hàng  trong  danh  mục  đặc  biệt  khuyến  khích  xuất  khẩu,  được  thưởng  như  sau:  Xuất  

khẩu  500  tấn  lạc  nhân  trở  lên  được  thưởng  30.000  đ/tấn;  Xuất  khẩu  100  tấn  vừng  trở  

lên  được  thưởng  100.000  đ/  tấn;  Xuất  khẩu  1.000  tấn  rau,  củ,  quả  trở  lên  được  thưởng  

30.000  đ/  tấn;  Xuất  khẩu  300  tấn  cà  phê  trở  lên  được  thưởng  50.000đ/  tấn;  Xuất  khẩu  

300  tấn  thịt  súc  sản  trở  lên  được  thưởng  200.000  đ/  tấn;  Xuất  khẩu  20  tấn  tơ  tằm  trở  lên  

được  thưởng  200.000  đ/  tấn;  Xuất  khẩu  50.000  USD  dược  liệu  trở  lên  được  thưởng  100  

đ/1USD;  Xuất  khẩu  100.000  USD  hàng  thủ  công  mỹ  nghệ  trở  lên  được  thưởng  150  đ/1USD. 

+  Hỗ  trợ  kinh  phí  đào  tạo,  sản  xuất  kinh  doanh  hàng  xuất  khẩu:  Cơ  sở  sản  xuất,  kinh  
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doanh  hàng  xuất  khẩu  tổ  chức  đào  tạo,  dạy  nghề  cho  từ  50  lao  động  là  người  có  hộ  khẩu  

ở  Thanh  Hoá,  xuất  khẩu  ổn  định  từ  6  tháng  trở  lên,  được  tỉnh  hỗ  trợ  350.000  đồng  cho  

một  lao  động. 

c)  Đánh  giá  chính  sách  hỗ  trợ  xúc  tiến  thương  mại  thông  qua  ý  kiến  của  doanh  

nghiệp,  hộ  kinh  doanh  có  hoạt  động  sản  xuất,  kinh  doanh  và  của  đội  ngũ  cán  bộ  QLNN  

về  thương  mại  liên  quan  đến  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ: 

-  Kết  quả  khảo  sát  các  doanh  nghiệp  thương  mại  kinh  doanh  trên  địa  bàn  miền  núi  

Bắc  Trung  Bộ: 

Bảng  2.12:  Đánh  giá  chính  sách  hỗ  trợ  xúc  tiến  thương  mại  của  khu  vực  miền  núi  

Bắc  Trung  Bộ  theo  quan  điểm  của  doanh  nghiệp 
 

TT 

Mức jđộ jcảm jnhận 

 

 

Ý jkiến 

jđánh 

jgiá 

j(lượt) 

Điểm Điểm 

jbình 

jquân 

j(Mean) 

Độ jlệch 

jchuẩn 
4 jvà j5 

jđiểm 

j(%) 

3 jđiểm 

j(%) 

1 jvà j2 

jđiểm j(%) 

 

1 

Sự jphong jphú, jthường 

jxuyên jcủa jcác jchương 

jtrình jxúc jtiến jthương 

jmại jcủa jchính jquyền jđịa 

jphương 

290 34,5 55,2 10,3 

3,24 

(Trung 

jbình) 

0,626 

2 

Mức jđộ jdoanh jnghiệp 

jnhận jđược jthông jtin jvà 

jthường jxuyên jđược 

jtham jgia jcác jchương 

jtrình jxúc jtiến jthương 

jmại jcủa jchính jquyền jđịa 

jphương 

290 40,3 57,6 2,1 

3,41 

(Trung 

jbình) 

0,589 

 

3 

Khả jnăng jdoanh jnghiệp 

jtiếp jcận jđược jkhách 

jhàng jmới, jđối jtác jmới 

jkhi jtham jgia jcác jchương 

jtrình jxúc jtiến jthương 

jmại jcủa jchính jquyền jđịa 

jphương 

290 19,3 80,7 0 

3,21 

(Trung 

jbình) 

0,439 

Nguồn:  Kết  quả  phân  tích  từ  phần  mềm  SPSS  20 
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Giai  đoạn  2011  -  2017,  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  đã  triển  khai  nhiều  chương  trình  

xúc tiến  thương  mại  nhằm  tạo  cơ  hội  mở  rộng  thị  trường  tiêu  thụ  cũng  như  cơ  hội  hợp  

tác  kinh  doanh  cho  doanh  nghiệp  trên  địa  bàn  tỉnh.  Tuy  nhiên,  theo  như  quá  trình  khảo  

sát  của  NCS  như  bảng  trên  cho  thấy  nội  dung  các  chương  trình  chưa  phong  phú,  còn  có  

sự  dập  khuôn  máy  móc  qua  các  năm.  Chính  điều  đó  khiến  cho  tiêu  chí  “Sự  phong  phú,  

thường  xuyên  của  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  của  chính  quyền  địa  phương”  

chỉ  được  đánh  giá  ở  mức  trung  bình  với  3,24/5,0  điểm  bình  quân.  Trong  số  290  doanh  

nghiệp  được  hỏi  thì  có  tới  30  doanh  nghiệp  tỏ  ra  không  hài  lòng  về  tiêu  chí  này. 

Việc  tuyên  truyền,  phổ  biến  thông  tin  về  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  

của  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  đã  được  thực  hiện  tương  đối  tốt.  Thể  hiện  ở  tiêu  chí  “Mức  

độ  doanh  nghiệp  nhận  được  thông  tin  và  thường  xuyên  được  tham  gia  các  chương  trình  

xúc  tiến  thương  mại  của  chính  quyền  địa  phương”  được  đánh  giá  ở  mức  rất  sát  với  mốc  

điểm  tốt  (3,41/5,0)  điểm.  Mặc  dù  vậy,  vẫn  có  6/290  doanh  nghiệp  cho  rằng,  họ  không  

nhận  được  thông  tin  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  do  tỉnh  tổ  chức. 

Đối  với  tiêu  chí  “Khả  năng  doanh  nghiệp  tiếp  cận  được  khách  hàng  mới,  đối  tác  

mới  khi  tham  gia  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  của  chính  quyền  địa  phương”  ta  

thấy  rằng,  không  có  doanh  nghiệp  nào  đánh  giá  thấp  tiêu  chí  này,  điều  đó  cho  thấy,  nếu  

doanh  nghiệp  được  tham  gia  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  do  tỉnh  tổ  chức  thì  

họ  đều  có  những  khách  hàng  mới,  đối  tác  mới.  Tuy  nhiên,  phần  lớn  doanh  nghiệp  lại  tỏ  

ra  chưa  hài  lòng  về  kết  quả  mang  lại  từ  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  vì  có  tới  

234/290  doanh  nghiệp  chỉ  đánh  giá  trung  bình. 

- jKết  quả  khảo  sát  các  hộ  kinh  doanh  cá  thể  trên  địa  bàn  miền  núi  Bắc  Trung  

Bộ: 
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Bảng  2.13:  Đánh  giá  chính  sách  hỗ  trợ  xúc  tiến  thương  mại  của  khu  vực  miền  núi  

Bắc  Trung  Bộ  theo  quan  điểm  của  hộ  kinh  doanh  cá  thể 
  

TT 
Mức jđộ jcảm jnhận 

 

Ý jkiến 

jđánh 

jgiá 

(lượt) 

Điểm Điểm 

jbình 

jquân 

(Mean) 

Độ jlệch 

jchuẩn 

4 jvà j5 

jđiểm 

j(%) 

3 jđiểm 

j(%) 

1 jvà j2 

jđiểm j(%) 

 

 

1 

Sự jphong jphú, jthường 

jxuyên jcủa jcác jchương 

jtrình jxúc jtiến jthương 

jmại jcủa jchính jquyền jđịa 

jphương 

 

 

195 

 

 

21,5 

 

 

67,2 

 

 

11,3 

 

 

3,10 

 

 

0,565 

 

 

2 

Hộ jnhận jđược jthông jtin 

jvà jthường jxuyên jđược 

jtham jgia jcác jchương 

jtrình jxúc jtiến jthương 

jmại jcủa jchính jquyền jđịa 

jphương jnhư jthế jnào 

 

 

195 

 

 

33,3 

 

 

63,6 

 

 

3,1 

 

 

3,30 

 

 

0,523 

 

 

3 

Khả jnăng jhộ jtiếp jcận 

jđược jkhách jhàng jmới, 

jđối jtác jmới jkhi jtham jgia 

jcác jchương jtrình jxúc 

jtiến jthương jmại jcủa 

jchính jquyền jđịa jphương 

 

 

195 

 

 

25,6 

 

 

74,4 

 

 

0 

 

 

3,26 

 

 

0,438 

Nguồn:  Kết  quả  phân  tích  từ  phần  mềm  SPSS  20 
 

Về  quan  điểm  đánh  giá  của  nhóm  các  hộ  kinh  doanh  cá  thể  đối  với  chính  sách  hỗ  

trợ  phát  triển  thị  trường  ở  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ,  không  có  nhiều  sự  khác  biệt  so  với  

quan  điểm  đánh  giá  của  nhóm  các  doanh  nghiệp.  Nhiều  hộ  kinh  doanh  cho  rằng,  thông  

tin  về  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  của  tỉnh  mà  họ  nhận  được  khá  ít,  không  

đầy  đủ  và  phần  lớn  họ  đều  phải  chủ  động  tự  tìm  kiếm. 

Trong  số  các  tiêu  chí  được  đưa  ra  thì  tiêu  chí  “Khả  năng  hộ  tiếp  cận  được  khách  

hàng  mới,  đối  tác  mới  khi  tham  gia  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  của  chính  
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quyền  địa  phương”  cũng  cho  thấy  một  tín  hiệu  đáng  mừng,  bởi  vì  không  có  hộ  kinh  

doanh  nào  đánh  giá  thấp  đối  với  tiêu  chí  này.  Tức  là  nếu  hộ  kinh  doanh  được  tham  gia  

các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  do  tỉnh  tổ  chức  thì  họ  đều  có  những  khách  hàng  

mới,  đối  tác  mới.  Mặc  dù  vậy  cũng  giống  như  quan  điểm  đánh  giá  của  nhóm  doanh  

nghiệp,  ở  đây  phần  lớn  hộ  kinh  doanh  cũng  chỉ  đánh  giá  ở  mức  trung  bình  đối  với  kết  

quả  đem  lại  khi  tham  gia  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  của  tỉnh  (145/195  hộ). 

-  Kết  quả  khảo  sát  các  cán  bộ  quản  lý  nhà  nước  trên  địa  bàn  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ: 

Bảng  2.14:  Đánh  giá  chính  sách  hỗ  trợ  xúc  tiến  thương  mại  khu  vực  miền  núi  Bắc  

Trung  Bộ  theo  quan  điểm  của  cán  bộ  QLNN 

TT Mức jđộ jcảm jnhận 

Ý jkiến 

jđánh 

jgiá 

j(lượt) 

Điểm Điểm 

jbình 

jquân 

j(Mean) 

Độ jlệch 

jchuẩn 
4 jvà j5 

jđiểm 

j(%) 

3 jđiểm 

j(%) 

1 jvà j2 

jđiểm j(%) 

 

1 

Sự jphong jphú, jthường 

jxuyên jcủa jcác jchương 

jtrình jxúc jtiến jthương 

jmại jcủa jchính jquyền địa 

phương 

120 50,8 49,2 0 
3,89 

(Tốt) 
0,633 

 

2 

Nguồn jlực jdành jcho jcác 

jchương jtrình jxúc jtiến 

jthương jmại jcủa jchính 

jquyền jtỉnh jnhư jthế jnào 

120 49,2 50,8 0 

3,49 

(Trung 

jbình) 

0,502 

 

 

 

3 

Các jchương jtrình jxúc 

jtiến jthương jmại jcủa 

jchính jquyền jđịa phương 

jnhận jđược jsự jhưởng jứng 

jtừ jphía jcác jdoanh 

jnghiệp, jcác jnhà jđầu jtư 

jnhư jthế jnào 

120 55,0 45,0 0 
3,55 

(Tốt) 
0,500 

Nguồn:  Kết  quả  phân  tích  từ  phần  mềm  SPSS  20 

Về  phía  các  cán  bộ  QLNN  về  kinh  tế  thì  chính  sách  hỗ  trợ  phát  triển  thị  trường  

được  đánh  giá  thông  qua  các  tiêu  chí  ở  bảng  số  liệu  trên.  Theo  đó,  mặc  dù  tiêu  chí  
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“Nguồn  lực  dành  cho  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  của  chính  quyền  tỉnh  như  

thế  nào”  đạt  điểm  bình  quân  ở  mốc  trung  bình,  nhưng  số  điểm  này  lại  rất  sát  với  mốc  

tốt  (3,49/5,0),  do  đó,  có  thể  coi  tiêu  chí  này  được  đánh  giá  ở  mức  tốt.  Như  vậy,  cả  03  

tiêu  chí  được  đưa  ra  hỏi  đội  ngũ  cán  bộ  quản  lý  đều  được  đánh  giá  ở  mức  tốt  với  điểm  

bình  quân  khá.  Đặc  biệt  hơn  là  cả  3  tiêu  chí  này  đều  không  có  bất  kỳ  một  cán  bộ  quản  

lý  nào  được  hỏi  đánh  giá  ở  mức  thấp.  Như  vậy,  nhìn  chung  đội  ngũ  cán  bộ  quản  lý  thì  

chính  sách  hỗ  trợ  xúc  tiến  thương  mại  của  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  được  các  

địa  phương  xây  dựng  và  triển  khai  tương  đối  tốt,  do  một  phần  các  cán  bộ  này  trực  tiếp  

hay  gián  tiếp  tham  gia  xây  dựng  các  chính  sách  cho  địa  phương. 

2.2.5. Thực trạng chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại 

a)  Về  phía  nhà  nước 

-  Mặc  dù  nhà  nước  đã  ban  hành  rất  nhiều  chính  sách  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng  

thương  mại  nói  chung.  Riêng  đối  với  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  có  thể  căn  cứ  dựa  trên  

Quyết  định  số  964/QĐ-TTg  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  ngày  30/06/2015  về  Chương  

trình  phát  triển  thương  mại  miền  núi,  vùng  sâu,  vùng  xa  và  hải  đảo  giai  đoạn  2015  -  

2020.  Theo  mục  tiêu  của  chính  sách  này,  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  cần: 

+  Tập  trung  cải  tạo,  nâng  cấp  các  chợ  hiện  có  trên  địa  bàn  các  huyện,  tỉnh  có  tốc  

độ  tăng  trưởng  kinh  tế  và  tốc  độ  đô  thị  hóa  nhanh. 

+  Xây  dựng  mới  các  chợ  hạng  I  và  II  để  thay  thế  các  chợ  hiện  có  do  phải  di  dời  để  

đảm  bảo  cảnh  quan  đô  thị,  vệ  sinh  môi  trường  hoặc  do  quá  tải  và  không  có  khả  năng  

mở  rộng. 

+  Xây  dựng  một  số  chợ  đầu  mối  mới  để  phục  vụ  cho  sự  phát  triển  của  các  đô  thị  

lớn,  các  khu  kinh  tế,  khu  công  nghiệp  trong  tỉnh,  trong  vùng. 

+  Triển  khai  thực  hiện  Quyết  định  số  6481/QĐ-BCT  ngày  26  tháng  06  năm  2015  

về  Quy  hoạch  tổng  thể  phát  triển  mạng  lưới  chợ  toàn  quốc  đến  năm  2025,  tầm  nhìn  đến  

năm  2035  (Chợ  đầu  mối:  giữ  nguyên  3  chợ,  cải  tạo  nâng  cấp  1  chợ,  xây  mới  trên  nền  cũ  

2  chợ,  di  dời  xây  mới  1  chợ,  chuyển  đổi  công  năng  1  chợ  và  phát  triển  thêm  mới  18  

chợ.  Chợ  hạng  I:  giữ  nguyên  18  chợ,  nâng  cấp,  cải  tạo  23  chợ,  xây  mới  trên  nền  cũ  17  

chợ,  di  dời  xây  mới  2  chợ  và  phát  triển  thêm  mới  17  chợ). 

-  Ngoài  ra  còn  có  các  văn  bản  khác  liên  quan  đến  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng  

thương  mại  như:  Nghị  định  số  02/2003/NĐ-CP  ngày  14  tháng  01  năm  2003  của  Chính  

phủ  về  phát  triển  và  quản  lý  chợ;  Nghị  định  số  114/2009/NĐ-CP  ngày  23/12/2009  về  

http://business.gov.vn/Portals/0/2015/964_QD-TTg.pdf
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=6481/Q%C4%90-BCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-02-2003-nd-cp-phat-trien-quan-ly-cho-50625.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-114-2009-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-02-2003-nd-cp-phat-trien-quan-ly-cho-99270.aspx
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sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định  số  02/2003/NĐ-CP  ngày  14/1/2003  của  

Chính  phủ  về  phát  triển  và  quản  lý  chợ;  Nghị  định  số  92/2006/NĐ-CP  ngày  07  tháng  9  

năm  2006  của  Chính  phủ  về  lập,  phê  duyệt  và  quản  lý  quy  hoạch  tổng  thể  phát  triển  

kinh  tế  -  xã  hội;  Nghị  định  số  04/2008/NĐ-CP  ngày  11  tháng  01  năm  2008  về  sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định  số  92/2006/NĐ-CP  ngày  07  tháng  9  năm  2006  của  

Chính  phủ  về  lập,  phê  duyệt  và  quản  lý  quy  hoạch  tổng  thể  phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội;  

Thông  tư  số  03/2008/TT-BKHĐT  ngày  01  tháng  7  năm  2008  của  Bộ  Kế  hoạch  và  Đầu  

tư  hướng  dẫn  thực  hiện  một  số  điều  của  Nghị  định  số  04/2008/NĐ-CP  ngày  11  tháng  

01  năm  2008  của  Chính  phủ;  Quyết  định  số  114/2009/QĐ-TTg  ngày  28  tháng  9  năm  

2009  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  phê  duyệt  quy  hoạch  tổng  thể  phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội  

tỉnh  Thanh  Hóa  đến  năm  2020;  Căn  cứ  Quyết  định  số  12/2007/QĐ-BCT  ngày  26  tháng  

12  năm  2007  của  Bộ  trưởng  Bộ  Công  Thương  phê  duyệt  quy  hoạch  tổng  thể  phát  triển  

mạng  lưới  chợ  trên  phạm  vi  toàn  quốc  đến  năm  2010  và  định  hướng  đến  năm  2020. 

b)  Đối  với  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ 

 Trong  giai  đoạn  2011  -  2017,  được  sự  hỗ  trợ  của  nhà  nước  và  sự  cố  gắng  của  

chính  quyền  địa  phương  nên  kết  cấu  hạ  tầng  thương  mại  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  đã  có  

nhiều  cải  tiến  rõ  rệt.  Thể  hiện  thông  qua  sự  tăng  lên  của  các  chợ,  các  siêu  thị,  các  chuỗi  

cửa  hàng  bán  lẻ,  các  trung  tâm  thương  mại  trên  địa  bàn  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ,  trong  

đó  có  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ. 

 Đối  với  các  chợ:  Số  lượng  chợ  có  xu  hướng  tăng  giảm  theo  từng  thời  kỳ  của  khu  

vực  Bắc  Trung  Bộ.  Giai  đoạn  2011  -  2015  số  lượng  các  chợ  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  

có  xu  hướng  tăng  từ  1336  chợ  năm  2011  lên  1421  chợ  năm  2015.  Tuy  nhiên  giai  đoạn  

2015  -  2016  lại  có  xu  hướng  giảm  mạnh  số  chợ  từ  1421  chợ  xuống  còn  1376  chợ. 

Bảng  2.15:  Số  lượng  chợ  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ 

Các jtỉnh jBắc jTrung jBộ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Thanh jHóa 408 455 433 433 433 396 

Nghệ jAn 370 370 404 405 405 405 

Hà jTĩnh 173 173 173 173 173 173 

Quảng jBình 155 156 150 161 161 154 

Quảng jTrị 77 77 80 80 90 90 

Thừa jThiên j- jHuế 153 154 157 158 159 158 

Tổng jsố jchợ 1336 1385 1397 1410 1421 1376 

Nguồn:  Tổng  cục  Thống  kê 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-02-2003-nd-cp-phat-trien-quan-ly-cho-50625.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2006-nd-cp-lap-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-13988.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-04-2008-nd-cp-lap-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-sua-doi-nghi-dinh-92-2006-nd-cp-61602.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2006-nd-cp-lap-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-13988.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-04-2008-nd-cp-lap-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-sua-doi-nghi-dinh-92-2006-nd-cp-61602.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-114-2009-qd-ttg-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tinh-thanh-hoa-den-2020-95421.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-12-2007-qd-bct-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-mang-luoi-cho-tren-pham-vi-toan-quoc-den-nam-2010-dinh-huong-2020-61078.aspx


92 
 

 

 Đối  với  khu  vực  miền  núi  và  trung  du  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  qua  tìm  hiểu,  NCS  

nhận  thấy  rằng  số  lượng  chợ  tăng  lên  khá  nhân  so  với  các  khu  vực  đô  thị  và  đồng  bằng.  

Đặc  biệt  là  các  chợ  dân  sinh.  Trong  khi  các  chợ  truyền  thống  lại  có  xu  hướng  giảm  

mạnh  tại  các  thành  phố,  thị  xã  và  các  trung  tâm  huyện  trên  địa  bàn  Bắc  Trung  Bộ. 

 Đối  với  số  lượng  siêu  thị  trên  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ:  So  với  các  chợ  truyền  

thống  thì  siêu  thị  lại  có  xu  hướng  tăng  trong  giai  đoạn  2011  -  2016. 

Bảng  2.16:  Số  lượng  siêu  thị  trên  địa  bàn  Bắc  Trung  Bộ 

Các jtỉnh jBắc 

jTrung jBộ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Thanh jHóa 12 12 14 26 27 30 

Nghệ jAn 28 23 39 39 39 42 

Hà jTĩnh 6 1 9 2 2 2 

Quảng jBình 16 11 9 10 10 8 

Quảng jTrị 7 9 10 9 9 9 

Thừa jThiên j- 

jHuế 
8 8 5 6 6 4 

Tổng jsố jsiêu jthị 77 64 86 92 93 95 

Nguồn:  Tổng  cục  Thống  kê 

 Nhìn  chung  số  lượng  siêu  thị  có  xu  hướng  tăng  trong  giai  đoạn  2011  -  2016  từ  

77  siêu  thị  năm  2011  đến  95  siêu  thị  năm  2016.  Mặc  dù  số  lượng  siêu  thị  tăng  nhanh  

chủ  yếu  tại  khu  vực  thành  phố,  thị  xã.  Tuy  nhiên  số  lượng  siêu  thị  đã  bắt  đầu  tăng  tại  

địa  bàn  trung  tâm  các  huyện  miền  núi.   

Đối  với  các  chợ  truyền  thống  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  được  

chia  thành  các  loại  chợ  sau:  Chợ  dân  sinh  căn  cứ  quy  hoạch  phát  triển  nông  thôn  mới  

của  các  xã  và  quy  hoạch  phát  triển  các  khu  đô  thị  mới,  các  khu  tái  định  cư,  đến  năm  

2025.  Chợ  tổng  hợp  bán  buôn,  bán  lẻ  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  đã  Quy  hoạch  mới  hoặc  

đầu  tư  nâng  cấp,  cải  tạo  các  chợ  tổng  hợp  bán  buôn,  bán  lẻ.  Đối  với  chợ  đầu  mối  bán  

buôn  tổng  hợp  và  chuyên  doanh:  Đây  là  các  chợ  có  vai  trò  chủ  yếu  thu  hút,  tập  trung  

lượng  hàng  hóa  lớn  từ  các  nguồn  sản  xuất,  kinh  doanh  của  các  khu  vực  kinh  tế,  các  

ngành  hàng  để  tiếp  tục  phân  phối  cho  các  chợ  và  các  kênh  lưu  thông  khác  hoặc  kinh  

doanh  chuyện  biệt  một  ngành  hàng  hoặc  một  số  ngành  hàng  có  đặc  thù  và  tính  chất  

riêng  cho  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ. 
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Hiện  nay  trên  địa  bàn  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  có  3  hạng  chợ  chính  là  hạng  I,  hạng  

II  và  hạng  III.  Trong  đó  chợ  hạng  III  chiếm  số  lượng  lớn  nhất,  bởi  vì  đây  là  chợ  dân  

sinh  tại  các  xã,  các  cụm  dân  cư,  khu  tái  định  cư,  khu  đô  thị  mới  phục  vụ  nhu  cầu  tiêu  

dùng  của  nhân  dân  và  sản  xuất  nông  nghiệp,  tiểu  thủ  công  nghiệp. 

 Nhìn  chung  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  đã  có  những  thành  công  nhất  định  trong  quá  

trình  thực  hiện  chủ  trương  của  nhà  nước  đối  với  chính  sách  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng  

thương  mại: 

 Đối  với  tỉnh  Thanh  Hóa:  Đề  án  Phát  triển  thương  mại  năm  2013,  định  hướng  

đến  năm  2020  là  chính  sách  quan  trọng  đối  với  quá  trình  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng  

thương  mại.  Tuy  nhiên  đối  với  khu  vực  nông  thông,  miền  núi  tỉnh  Thanh  Hóa  đã  ban  

hành  một  số  chính  sách  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng  thương  mại  như:  Quyết  định  số  

606/QĐ-UBND  về  Phê  duyệt  “Quy  hoạch  điều  chỉnh  phát  triển  hệ  thống  chợ  trên  địa  

bàn  tỉnh  Thanh  Hóa  đến  năm  2020,  định  hướng  đến  năm  2025”;  Quyết  định  số  

1104/QĐ-UBND  ngày  19  tháng  4  năm  2012  của  Chủ  tịch  UBND  tỉnh  về  việc  phê  

duyệt  Đề  cương  Quy  hoạch  điều  chỉnh  phát  triển  hệ  thống  chợ  tỉnh  Thanh  Hóa  đến  năm  

2020,  định  hướng  đến  năm  2025;  Công  văn  số  12533/BCT-TTTN  ngày  25  tháng  12  

năm  2012  của  Bộ  Công  Thương  về  việc  góp  ý  dự  thảo  Quy  hoạch  điều  chỉnh  phát  triển  

hệ  thống  chợ  trên  địa  bàn  tỉnh  Thanh  Hóa... 

 Mục  tiêu  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng  thương  mại  tỉnh  Thanh  Hóa:  Phát  triển  mạng  

lưới  các  cơ  sở  bán  lẻ  truyền  thống  và  hiện  đại  đáp  ứng  yêu  cầu  phát  triển  sản  xuất,  kinh  

doanh,  xuất  khẩu  và  nhu  cầu  mua  bán,  trao  đổi  hàng  hóa  của  nhân  dân,  hướng  đến  xây  

dựng  nền  thương  mại  văn  minh,  hiện  đại,  đóng  góp  tích  cực  vào  tăng  trưởng  kinh  tế,  

thu  ngân  sách  nhà  nước,  giải  quyết  việc  làm  và  tăng  thu  nhập  cho  người  lao  động. 

Đối  với  khu  vực  miền  núi  Thanh  Hóa:  Đến  năm  2020,  toàn  tỉnh  có  594  chợ,  trong  

đó  có  20  chợ  hạng  I;  52  chợ  hạng  II  và  522  chợ  hạng  III;  toàn  tỉnh  có  572  xã  

(phường)/637xã  (phường)  có  chợ.  Trong  khi  đó  tổng  giá  trị  hàng  hóa  lưu  thông  qua  chợ  

chiếm  tỷ  trọng  khoảng  60%  tổng  mức  lưu  chuyển  hàng  hóa  của  cả  tỉnh.  Dần  cải  thiện  điều  

kiện  cơ  sở  vật  chất  chợ,  áp  dụng  các  tiêu  chuẩn  kinh  tế-kỹ  thuật  vào  xây  dựng  và  thiết  kế  

chợ,  tăng  cường  công  tác  quản  lý  vệ  sinh  môi  trường  và  vệ  sinh  an  toàn  thực  phẩm,  đáp  ứng  

yêu  cầu  văn  minh  thương  mại  trong  chợ,  đảm  bảo  100%  số  chợ  đạt  chuẩn  về  môi  trường  và  

vệ  sinh  an  toàn  thực  phẩm.  Mục  tiêu  đến  năm  2025,  toàn  tỉnh  có  640  chợ,  đáp  ứng  nhu  cầu  

giao  lưu  hàng  hóa  của  dân  cư;  mạng  lưới  chợ  được  hiện  đại  hóa,  cơ  bản  chuyển  đổi  mô  hình  

quản  lý  chợ  truyền  thống  tại  các  khu  đô  thị,  trung  tâm  các  huyện  sang  mô  hình  doanh  

nghiệp  hoặc  hợp  tác  xã  quản  lý,  kinh  doanh,  khai  thác. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-1104-qd-ubnd-2012-phat-trien-he-thong-cho-tinh-thanh-hoa-den-2020-dinh-huong-2025-244702.aspx
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Hiện  nay  Thanh  Hóa  có  396  chợ,  30  siêu  thị,  3  trung  tâm  thương  mại.  Những  năm  

qua  đã  xây  mới  77  chợ,  nâng  hạng  23  chợ;  hệ  thống  chợ  toàn  tỉnh  có  kết  cấu  và  phân  bổ  

hợp  lý;  nâng  cao  trình  độ  quản  lý  của  Ban  quản  lý  các  chợ  theo  hướng  chuyện  nghiệp;  

từng  bước  áp  dụng  phương  thức  giao  dịch,  kinh  doanh  hiện  đại  ở  các  chợ  đầu  mối,  chợ  

hạng  I,  chợ  chuyên  doanh. 

Đối  với  khu  vực  miền  núi,  tỉnh  Thanh  Hóa  đã  thực  hiện  cải  tạo,  nâng  cấp  và  xây  

mới  nhiều  chợ  dân  sinh  gắn  với  xây  dựng  nông  thôn  mới,  tuân  thủ  các  tiêu  chí  của  chợ  

nông  thôn  mới,  đảm  bảo  đáp  ứng  nhu  cầu  trao  đổi,  mua  bán  hàng  hóa  của  nhân  dân;  

đồng  thời,  chuẩn  bị  các  điều  kiện  cần  thiết  để  chuyển  đổi  mô  hình  quản  lý  chợ  theo  

hướng  văn  minh,  hiện  đại.  Tỉnh  cũng  ưu  tiên  phát  triển  các  chợ  chuyên  doanh  nông  sản,  

hải  sản,  thực  phẩm  tươi  sống,  đồ  may  mặc...  ở  vùng  tiêu  thụ  tập  trung  (các  đô  thị  trung  

tâm)  hay  các  vùng  sản  xuất  nông  sản  tập  trung  có  quy  mô  lớn  nhằm  phù  hợp  với  xu  

hướng  ngày  càng  đa  dạng  của  cung  và  cầu  hàng  hóa,  phù  hợp  với  quá  trình  tập  trung  

hóa  sản  xuất,  phân  phối  và  tiêu  dùng.  Thanh  Hóa  cũng  đã  xây  dựng  các  chợ  đầu  mối  

nông  sản  hiện  đại  ở  trung  tâm  thu  hút  và  phát  luồng  hàng  hóa  của  tỉnh,  phát  huy  truyền  

thống  và  nâng  cao  năng  lực  buôn  bán  của  thương  nhân,  tăng  cường  khả  năng  lưu  thông  

hàng  hóa  về  quy  mô  và  chủng  loại  trên  chợ. 

Đối  với  chợ  biên  giới,  cửa  khẩu:  Tỉnh  đã  đầu  tư  xây  dựng  chợ  biên  giới  với  

quy  mô  nhỏ,  xây  dựng  kiên  cố  và  bán  kiên  cố,  bố  trí  không  gian  kiến  trúc  phù  hợp  

với  đặc  điểm  hoạt  động  mua  bán,  sản  xuất,  tiêu  dùng  và  giao  lưu  văn  hóa  xã  hội. 

-  Đối  với  tỉnh  Quảng  Trị:  Đề  án  Phát  triển  thương  mại  của  UBND  tỉnh  Quảng  Trị  

đã  xác  định  các  nội  dung  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng  thương  mại  như: 

   +  Quy  hoạch  phát  triển  mạng  lưới  chợ:  Giảm  bán  kính  phục  vụ  bình  quân  của  

một  chợ  từ  04  km/chợ  hiện  nay  xuống  còn  khoảng  3,5  km/chợ.  Giảm  số  lượng  dân  cư  

phục  vụ  bình  quân  từ  khoảng  08  ngàn  dân/chợ  xuống  còn  khoảng  05  ngàn  dân/chợ;  

Tăng  diện  tích  bình  quân  của  hộ  kinh  doanh  cố  định  trên  chợ  từ  3,8  m2/hộ  hiện  nay  lên  

06  m2/hộ  vào  năm  2010  và  10  m2/hộ  vào  năm  2020;  Đảm  bảo  tỷ  lệ  hàng  hóa  và  dịch  

vụ  lưu  thông  qua  hệ  thống  chợ  trong  tỉnh  chiếm  55  -  60%  tổng  mức  lưu  chuyển  hàng  

hóa  bán  lẻ  và  doanh  thu  dịch  vụ  chung  vào  năm  2010,  55%  năm  2015  và  30%  vào  năm  

2020;  Định  hướng  quy  hoạch  đến  năm  2020,  số  lượng  chợ  cần  phát  triển  trên  địa  bàn  

tỉnh  là  129  chợ  gồm:  07  chợ  hạng  I;  11  chợ  hạng  II  và  111  chợ  hạng  III;  trong  đó  tiến  

hành  cải  tạo,  nâng  cấp,  mở  rộng  52  chợ  và  xây  dựng  mới  77  chợ. 

 +  Quy  hoạch  phát  triển  mạng  lưới  cửa  hàng  bán  lẻ  xăng,  dầu:  Xây  dựng  thêm  53  cửa  
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hàng  xăng,  dầu  khác  phù  hợp  với  quy  hoạch  phát  triển  giao  thông  trên  địa  bàn  tỉnh,  tổng  số  

cửa  hàng  xăng,  dầu  trên  địa  bàn  tỉnh  đến  năm  2020  là  145  cửa  hàng. 

+  Quy  hoạch  phát  triển  hệ  thống  siêu  thị:    Xem  xét  xóa  bỏ  hoặc  chuyển  đổi  công  

năng  sang  loại  hình  khác  03  siêu  thị  ở  thành  phố  Đông  Hà;  Phát  triển  thêm  22  siêu  thị,  

bao  gồm:  huyện  Hải  Lăng  03;  Cam  Lộ  01;  Vĩnh  Linh  06;  Hướng  Hóa  01;  Gio  Linh  03;  

thành  phố  Đông  Hà  02;  thị  xã  Quảng  Trị  02;  huyện  Triệu  Phong  03;  huyện  Đakrông  01. 

+  Quy  hoạch  phát  triển  trung  tâm  thương  mại,  trung  tâm  mua  sắm:  Về  trung  tâm  

thương  mại  phát  triển  thêm  05  trung  tâm,  bao  gồm:  huyện  Vĩnh  Linh  01;  thành  phố  

Đông  Hà  03;  thị  xã  Quảng  Trị  01;  Về  trung  tâm  mua  sắm  phát  triển  thêm  05  trung  tâm,  

bao  gồm:  huyện  Hải  Lăng  01;  huyện  Đakrông  01;  thị  xã  Quảng  Trị  01;  huyện  Triệu  

Phong  01;  huyện  Cam  Lộ  01. 

 -  Đối  với  tỉnh  Thừa  Thiên  Huế:  Dựa  trên  Quyết  định  số:  740/QĐ-UBND  về  Phê  

duyệt  điều  chỉnh  Quy  hoạch  phát  triển  thương  mại  tỉnh  Thừa  Thiên  Huế  đến  năm  2010  

và  một  số  định  hướng  đến  năm  2020  với  các  nội  dung: 

 +  Điều  chỉnh  quy  hoạch  phát  triển  trung  tâm  thương  mại:  Đến  2020,  xây  dựng  

thêm  6  trung  tâm  thương  mại  hạng  III:  TTTM  thị  trấn  Phong  Điền,  TTTM  thị  trấn  Sịa,  

TTTM  thị  trấn  Tứ  Hạ,  TTTM  thị  trấn  Thuận  An,  TTTM  thị  trấn  Phú  Lộc,  TTTM  tại  

Khu  Kinh  tế  Chân  Mây  -  Lăng  Cô;  Cụm  thương  mại  dịch  vụ  tập  trung  tại  phường  Phú  

Hội  -  phường  Phú  Nhuận  và  01  Trung  tâm  hội  chợ  triển  lãm  tỉnh. 

+  Điều  chỉnh  quy  hoạch  phát  triển  hệ  thống  siêu  thị:  Đến  năm  2020,  xây  dựng  

thêm  10  siêu  thị  tại  các  khu  vực  sau:  Nam  Thuỷ  An,  xã  Phong  Hiền,  xã  Điền  Lộc,  xã  

Quảng  Phú,  xã  Bình  Điền,  xã  Thuỷ  Phương,  xã  Vinh  Thanh,  xã  Vinh  Hiền,  khu  Kinh  tế  

Chân  Mây  -  Lăng  Cô,  thị  trấn  Phú  bài  (trong  đó:  có  04  siêu  thị  hạng  II  và  16  siêu  thị  

hạng  III). 

+  Điều  chỉnh  quy  hoạch  mạng  lưới  chợ:  Đến  năm  2020  toàn  tỉnh  sẽ  có  167  chợ  

các  loại.  Trong  đó,  thành  phố  Huế  có  thêm  03  chợ  (thành  33  chợ);  huyện  Quảng  Điền  

giảm  01  chợ  (còn  19  chợ). 

2.2.6. Thực trạng chính sách phát triển hệ thống dịch vụ thương mại 

a)  Về  phía  nhà  nước 

Nhà  nước  đã  ban  hành  nhiều  chính  sách  phát  triển  hệ  thống  dịch  vụ  thương  mại  như  

dịch  vụ  logistics,  dịch  vụ  tín  dụng,...nhằm  phát  triển  hệ  thống  dịch  vụ  thương  mại  trên  địa  

bàn  cả  nước  nói  chung  và  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  nói  riêng. 
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Đối  với  dịch  vụ  Logistics  nhà  nước  đã  ban  hành  và  triển  khai  Quyết  định  số  

1012/QĐ-TTg  ngày  03  tháng  7  năm  2016  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  về  việc  phê  duyệt  

Quy  hoạch  phát  triển  hệ  thống  trung  tâm  logistics  trên  địa  bàn  cả  nước  đến  năm  2020,  

định  hướng  đến  năm  2030.     

b)  Về  phía  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ 

Theo  số  liệu  thống  kê,  hiện  nay  Bắc  Trung  Bộ  có  hơn  1618  doanh  nghiệp  hoạt  

động  kinh  doanh  trong  lĩnh  vực  logistics  (dịch  vụ  vận  tải,  kho  bãi,  bưu  chính  và  chuyển  

phát)  ở  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  tại  thời  điểm  cuối  năm  2017,  số  lượng  doanh  nghiệp  có  

mức  tăng  trưởng  khá,  bình  quân  10,5%  trong  giai  đoạn  2011-2017. 

Các  doanh  nghiệp  logistics  ở  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  có  một  số  đặc  thù  sau:  (i)  

Chủ  yếu  là  loại  hình  doanh  nghiệp  tư  nhân,  có  qui  mô  nhỏ  và  siêu  nhỏ;  (ii)  Nhân  lực  của  

doanh  nghiệp  logistics  ở  Bắc  Trung  Bộ  so  với  các  khu  vực  khác  là  yếu  và  thiếu.  Các  trường  

đại  học  ở  BTB  chưa  có  đào  tạo  về  cung  ứng,  về  chuyên  ngành  logistics.  Do  đó,  nhân  sự  của  

các  doanh  nghiệp  địa  phương  gặp  khó  khăn  khi  có  nhu  cầu  đào  tạo  nâng  cao  kiến  thức;  (iii)  

Các  doanh  nghiệp  ở  đây  chủ  yếu  là  loại  hình  doanh  nghiệp  2PL,  cung  cấp  các  dịch  vụ  đơn  

lẻ  như  vận  tải,  kho  bãi,  giao  nhận,  phân  phối  hàng  hóa.  Hiện  nay,  thị  trường  dịch  vụ  ở  các  

tỉnh  từ  Thanh  Hóa  đến  Thừa  Thiên  Huế  vẫn  thiếu  hẳn  những  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  3PL  trọn  

gói  thật  sự.  Các  DN  vận  tải  kho  bãi  chỉ  cung  cấp  dịch  vụ  giao  nhận  đơn  thuần  như  dịch  vụ  

lưu  kho  và  làm  hàng  ở  các  khu  kinh  tế  thương  mại  Cầu  Treo  (Hà  Tĩnh),  Cha  Lo  (Quảng  

Bình),  Lao  Bảo  (Quảng  Trị);  (iv)  Các  doanh  nghiệp  logistics  ở  Bắc  Trung  Bộ  có  thị  trường  

hoạt  động  chủ  yếu  là  nội  địa,  có  thể  qua  một  số  quốc  gia  lân  cận  như  Lào,  nhưng  không  

đáng  kể;  (v)  Hầu  hết  các  doanh  nghiệp  hoạt  động  trong  lĩnh  vực  vận  tải,  trong  đó  phần  lớn  

là  vận  tải  đường  bộ.  Theo  số  liệu  thống  kê  năm  2015,  số  lượng  doanh  nghiệp  kinh  doanh  

dịch  vụ  vận  tải  chiếm  90,7%  tổng  số  doanh  nghiệp  kinh  doanh  dịch  vụ  logistics  ở  BTB,  cao  

hơn  nhiều  so  với  tỷ  lệ  tương  ứng  của  cả  nước  là  66,5%.  (vi)  Hoạt  động  của  doanh  nghiệp  

logistics  ở  BTB  bị  chi  phối  rất  lớn  của  điều  kiện  tự  nhiên  (ví  dụ  mùa  mưa  bão,  việc  đi  lại  

khó  khăn),  do  đó  hoạt  động  mang  tính  thời  vụ. 

Đối  với  chính  sách  hỗ  trợ  tín  dụng  cho  các  tỉnh  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ:  Thực  

hiện  Nghị  định  số  41/2010/NĐ-CP  của  Chính  phủ  về  “Chính  sách    tín  dụng  phục  vụ  

phát  triển  nông  nghiệp  -  nông  thôn”,  những  năm  gần  đây,  các  chi  nhánh  NHTM  trên  địa  

bàn  đã  triển  khai  nhiều  chương  trình  tín  dụng  hướng  mạnh  về  nông  nghiệp,  nông  thôn,  

thủy  hải  sản,  tập  trung  tháo  gỡ  những  khó    khăn,  vướng  mắc  cho  khách  hàng  vay  vốn  

như  thực  hiện  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả  nợ,  miễn,  giảm  lãi;  chủ  động  nguồn  vốn  đáp  ứng  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1012/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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cho  sản  xuất  nông  -  lâm  -  ngư  nghiệp,  xây  dựng  kết  cấu  hạ  tầng,  cho  vay  phục  vụ  đời  

sống  sinh  hoạt  của  cư  dân  vùng  núi. 

Thời  gian  qua,  lãi  suất  cho  vay  đối  với  lĩnh  vực  nông  nghiệp,  nông  thôn  các  tỉnh  

Bắc  Trung  Bộ  luôn  có  sự  ưu  đãi.  NHNN  Việt  Nam  đã  ban  hành  Thông  tư  số  

16/2013/TT-NHNN  về  lãi  suất  cho  vay  ngắn  hạn  bằng  đồng  Việt  Nam  đáp  ứng  nhu  cầu  

vốn  phục  vụ  một  số  lĩnh  vực,  ngành  kinh  tế.  Theo  đó,  từ  ngày  28/6/2013,  các  NHTM  

trên  địa  bàn  đều  áp  dụng  mức  lãi  suất  cho  vay  lĩnh  vực  ngư  nghiệp  tối  đa  9%/năm. 

Trong  hoạt  động  cho  vay  lĩnh  vực  nông  lâm  nghiệp,  hệ  thống  Ngân  hàng  Nông  

nghiệp  và  Phát  triển  nông  thôn  (Agribank)  giữ  vai  trò  chủ  đạo  và  luôn  chiếm  tỷ  trọng  

cao  về  thị  phần  tín  dụng  nông,  lâm  nghiệp;  chi  nhánh  luôn  đồng  hành  cùng  với  địa  

phương  phát  triển  kinh  tế  ngư  nghiệp  trên  từng  địa  bàn;  chi  nhánh  luôn  bám  sát  định  

hướng  phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội  của  tỉnh  để  tăng  trưởng  tín  dụng  đối  với  các  ngành  

nghề,  lĩnh  vực  sản  xuất  đang  phát  triển,  đặc  biệt  là  chế  biến,  nuôi  trồng  nông,  lâm,  thủy  

hải  sản,  đa  dạng  các  sản  phẩm  tín  dụng  và  mở  rộng  các  đối  tượng  đầu  tư  nhằm  đáp  ứng  

nhu  cầu  vốn  cho  sản  xuất,  kinh  doanh  của  người  dân. 

Ngân  hàng  TMCP  Công  thương  (VietinBank)  chi  nhánh  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  

hiện  có  mạng  lưới  trải  rộng  khắp  địa  bàn  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ,  vì  vậy,  lĩnh  vực  

thương  mại  miền  núi  cũng  được  Chi  nhánh  quan  tâm  đầu  tư  vốn.  VietinBank  đã  triển  

khai  sản  phẩm  “Cho  vay  phát  triển  nông  nghiệp,  nông  thôn”  có  hạn  mức  cho  vay  tới  

80%  nhu  cầu  vốn  ngắn  hạn  và  70%  nhu  cầu  vốn  trung,  dài  hạn;  thời  gian  giải  ngân  

nhanh,  thủ  tục  đơn  giản  hóa;  cán  bộ  tín  dụng  tư  vấn  nhiệt  tình  và  chuyên  nghiệp;  kỳ  trả  

lãi  được  cải  tiến  linh  động  hơn,  có  thể  cùng  hoặc  khác  kỳ  trả  gốc  kéo  dài  tối  đa  không  

quá  6  tháng/kỳ,  kỳ  thu  lãi  cũng  được  xác  định  linh  hoạt  theo  mùa  vụ  sản  xuất,  chu  kỳ  

sinh  trưởng  của  nông,  lâm,  thủy  hải  sản.  Sản  phẩm  này  vừa  hỗ  trợ  về  vốn,  vừa  giảm  áp  

lực  về  thời  gian  trả  lãi  để  người  dân  tập  trung  phát  triển  sản  xuất  kinh  doanh,  giúp  

người  dân  có  thể  cải  thiện  kinh  tế  gia  đình,  nâng  cao  chất  lượng  cuộc  sống  góp  phần  ổn  

định  kinh  tế  tại  địa  phương. 

Thực  hiện  chương  trình  ủy  thác  giữa  Hội  Nông  dân  với  ngân  hàng  Chính  sách  xã  

hội,  trong  giai  đoạn  2010-2015,  các  cấp  Hội  đã  phối  hợp  với  các  điểm  giao  dịch  ngân  

hàng  CSXH  cơ  sở  và  Ngân  hàng  Nông  nghiệp  và  phát  triển  nông  thôn  giải  ngân  cho  

vay  đối  với  các  đối  tượng  là  hộ  nghèo,  cận  nghèo,  nước  sạch  và  vệ  sinh  môi  trường.  

Ngoài  việc  hỗ  trợ  vốn  cho  người  dân,  các  cấp  Hội  còn  tích  cực  phối  hợp  với  Trung  tâm  
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Khuyến  nông,  công,  lâm,  ngư  của  các  tỉnh  tổ  chức  các  lớp  tập  huấn  chuyển  giao  khoa  

học  kỹ  thuật  giúp  cho  người  ngư  dân  áp  dụng  kỹ  thuật  nuôi  trồng,  đánh  bắt  mới,  nâng  

cao  năng  suất. 

Đánh  giá  chính  sách phát triển dịch vụ thương mại  thông  qua  ý  kiến  của  doanh  

nghiệp,  hộ  kinh  doanh  có  hoạt  động  sản  xuất,  kinh  doanh  liên  quan  đến  thương  mại  

miền  núi  và  của  đội  ngũ  cán  bộ  QLNN  về  thương  mại: 

Nhìn  chung  các  doanh  nghiệp  đánh  giá  khá  tốt  đối  với  sự  phong  phú  của  các  

nguồn  tín  dụng  ở  địa  phương.  Mặc  dù  tiêu  chí  này  chỉ  đạt  mức  trung  bình,  nhưng  điểm  

bình  quân  khá  sát  với  mốc  tốt  (3,37/5,0).  Điều  này  có  được  là  do  NHNN  chi  nhánh  các  

tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  đã  tích  cực  đẩy  mạnh  sự  liên  kết  ngân  hàng  -  doanh  nghiệp  trong  

thời  gian  qua,  cộng  với  sự  chung  tay,  góp  sức  của  hệ  thống  NHTM  trên  địa  bàn  với  

nhiều  chương  trình,  chính  sách  ưu  đãi  vay  vốn  cho  doanh  nghiệp,  đặc  biệt  là  các  

DNNVV  (chiếm  trên  98%  tổng  số  doanh  nghiệp). 

Bảng  2.17:  Đánh  giá  chính  sách phát triển dịch vụ thương mại  của  các  tỉnh  Bắc  

Trung  Bộ  theo  quan  điểm  của  doanh  nghiệp 

TT 

Mức jđộ jcảm jnhận 

 

Yếu jtố 

Ý jkiến 

jđánh 

jgiá 

j(lượt) 

Điểm 
Điểm 

jbình 

jquân 

j(Mean) 

Độ jlệch 

jchuẩn 

4 jvà j5 

jđiểm 

j(%) 

3 jđiểm 

j(%) 

1 jvà j2 

jđiểm j(%) 

1 

Sự jphong jphú jcủa jcác jnguồn 

jtín jdụng jở jđịa jphương jmà 

jdoanh jnghiệp jcó jthể jtiếp jcận 

290 24,1 75,9 0 

3,37 

(Trung 

jbình) 

0,705 

2 

Khả jnăng jtiếp jcận jcác 

jnguồn jtín jdụng jở jđịa 

jphương 

290 19,3 69,3 11,4 

3,08 

(Trung 

jbình) 

0,549 

3 

Sự jcông jbằng jtrong jchính 

jsách jhỗ jtrợ jtín jdụng jcủa jđịa 

jphương 

290 6,6 64,5 28,9 

2,78 

(Trung 

jbình) 

0,553 

Nguồn:  Kết  quả  phân  tích  từ  phần  mềm  SPSS  20 
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Tuy  nhiên,  các  doanh  nghiệp  vẫn  đánh  thấp  khả  năng  tiếp  cận  các  nguồn  vốn  tín  

dụng  của  các  NHTM  cũng  như  sự  công  bằng  trong  các  chính  sách  tín  dụng  dành  cho  

các  doanh  nghiệp  hoạt  động  trong  các  lĩnh  vực  khác  nhau.  Điều  này  một  phần  có  thể  

giải  thích  bởi  sự  thận  trọng  của  các  NHTM,  một  phần  là  do  chính  sách  ưu  tiên  phát  

triển  của  UNBD  tỉnh  đối  với  các  ngành,  nghề,  lĩnh  vực  khác  nhau  trong  nền  kinh  tế  

trong  điều  kiện  hiện  nay. 

Bảng  2.18:  Đánh  giá  chính  sách phát triển dịch vụ thương mại  của  các  tỉnh  Bắc  

Trung  Bộ  theo  quan  điểm  của  hộ  kinh  doanh  cá  thể 

TT 

Mức jđộ jcảm jnhận 

 

 

Yếu jtố 

Ý jkiến 

jđánh 

jgiá 

j(lượt) 

Điểm Điểm 

jbình 

jquân 

j(Mean) 

Độ jlệch 

jchuẩn 

4 jvà j5 

jđiểm 

j(%) 

3 jđiểm 

j(%) 

1 jvà j2 

jđiểm j(%) 

1 

Sự jphong jphú jcủa jcác jnguồn 

jtín jdụng jở jđịa jphương jmà jhộ 

jcó jthể jtiếp jcận 

195 29,2 70,8 0 

3,42 

(Trung 

jbình) 

0,709 

2 
Khả jnăng jtiếp jcận jcác jnguồn 

jtín jdụng jở jđịa jphương 
195 22,1 67,2 10,7 

3,11 

(Trung 

jbình) 

0,563 

3 

Sự jcông jbằng jtrong jchính 

jsách jhỗ jtrợ jtín jdụng jcủa jđịa 

jphương 

195 6,2 69,7 24,1 

2,82 

(Trung 

jbình) 

0,521 

Nguồn:  Kết  quả  phân  tích  từ  phần  mềm  SPSS  20 
 

Thực  hiện  so  sánh  quan  điểm  đánh  giá  của  nhóm  các  hộ  kinh  doanh  với  các  doanh  

nghiệp  tại  ta  cũng  thấy  được  sự  tương  đồng  trong  quan  điểm  đánh  giá  của  02  nhóm  đối  

tượng  này  đối  với  chính  sách  hỗ  trợ  tín  dụng  của  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ.  Kết  luận  

chung  rút  ra  đó  là  mặc  dù  có  nhiều  nguồn  tín  dụng  hỗ  trợ  hoạt  động  sản  xuất,  kinh  

doanh  nhưng  khả  năng  tiếp  cận  và  sự  công  bằng  chưa  cao.  Đây  là  vấn  đề  cần  được  

UNBD  tỉnh,  NHNN  chi  nhánh  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  và  các  NHTM  trên  địa  bàn    tỉnh  

cần  giải  quyết  tốt  hơn  trong  thời  gian  tới,  nhằm  đảm  bảo  đầy  đủ,  kịp  thời  nguồn  vốn  sản  

xuất,  kinh  doanh  cho  các  doanh  nghiệp  và  các  hộ  kinh  doanh. 
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Bảng  2.19:  Đánh  giá  chính  sách phát triển dịch vụ thương mại  của  các  tỉnh  Bắc  

Trung  Bộ  theo  quan  điểm  của  cán  bộ  QLNN  về  thương  mại 
 

TT 

Mức jđộ jcảm jnhận 

 

 

Yếu jtố 

Ý jkiến 

jđánh 

jgiá 

j(lượt) 

Điểm 
Điểm 

jbình 

jquân 

j(Mean) 

Độ jlệch 

jchuẩn 

4 jvà j5 

jđiểm 

j(%) 

3 jđiểm 

j(%) 

1 jvà j2 

jđiểm j(%) 

 

 

 

1 

Chính jsách jhỗ jtrợ jtín jdụng 

cho phát jtriển jthương jmại 

jmiền jnúi khu vực BTB 

jđược jhoạch jđịnh jtrên jcơ jsở 

jphân jtích jkỹ jlưỡng jđiều 

jkiện jthực jtế jcủa jcác jtổ jchức 

jkinh jtế jnhư jthế jnào 

120 57,5 42,5 0 
3,93 

(Tốt) 
0,886 

 

 

 

2 

Mức jhỗ jtrợ jtín jdụng jthật 

jsự jphù jhợp, jthường jxuyên 

jđược jđiều jchỉnh jtheo 

jnhững jbiến jđộng jcủa jthị 

jtrường jtài jchính 

120 65,8 34,2 0 
3,88 

(Tốt) 
0,740 

 

3 

Địa jphương jtham jkhảo jý 

jkiến jcủa jcác jtổ jchức jkinh 

jtế jkhi jhoạch jđịnh jchính 

jsách jhỗ jtrợ jtín jdụng jnhư 

jthế jnào 

120 35,5 64,5 0 

3,49 

(Trung 

jbình) 

0,745 

Nguồn:  Kết  quả  phân  tích  từ  phần  mềm  SPSS  20 

Về  phía  cán  bộ  QLNN  về  kinh  tế,  theo  bảng  số  liệu  3.20,  trong  số  03  tiêu  chí  được  

đưa  ra  thì  có  thể  khẳng  định  rằng  cả  03  tiêu  chí  đều  được  các  cán  bộ  QLNN  về  kinh  tế  đánh  

giá  tốt  (mặc  dù  tiêu  chí  “Địa  phương  có  tham  khảo  ý  kiến  của  các  tổ  chức  kinh  tế  khi  hoạch  

định  chính  sách  hỗ  trợ  tín  dụng  không”  có  điểm  bình  quân  ở  mức  trung  bình,  nhưng  mức  

điểm  này  rất  sát  với  mức  điểm  tốt:  3,49  điểm).  Như  vậy,  theo  quan  điểm  đánh  giá  của  120  

cán  bộ  QLNN  về  thương  mại  thì  chính  sách  hỗ  trợ  tín  dụng  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  dành  cho  

các  tổ  chức  kinh  tế  có  hoạt  động  sản  xuất,  kinh  doanh  liên  quan  đến  thương  mại  miền  núi  

là  tốt;  đảm  bảo  sự  phù  hợp  với  sự  biến  động  của  thị  trường  tài  chính. 
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2.2.7. Thực trạng chính sách phát triển nhân lực thương mại j 

a)  Về  phía  nhà  nước:     

Đối  với  phát  triển  nhân  lực  thương  mại  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ,  chúng  ta  có  thể  

xem  xét  dựa  trên  Quyết  định  1114/QĐ-TTg  của  Chính  phủ  về  Phê  duyệt  quy  hoạch  

tổng  thể  phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội  vùng  Bắc  Trung  Bộ  và  duyên  hải  miền  trung  đến  

năm  2020.  Đối  với  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ,  chính  sách  này  xác  định  rõ  việc  

nhà  nước  tập  trung  đào  tạo  phát  triển  nguồn  nhân  lực,  nhất  là  nguồn  nhân  lực  có  chất  

lượng  cao  đáp  ứng  nhu  cầu  thị  trường,  gắn  phát  triển  nguồn  nhân  lực  với  phát  triển  và  

ứng  dụng  khoa  học,  công  nghệ  tiên  tiến;  Đẩy  mạnh  công  tác  đào  tạo,  dạy  nghề  nhất  là  

đào  tạo  nguồn  nhân  lực  chất  lượng  cao  đáp  ứng  cho  nhu  cầu  phát  triển  của  Vùng.  Ưu  

tiên  đầu  tư  phát  triển  nguồn  nhân  lực  thuộc  lĩnh  vực  dịch  vụ,  du  lịch  chất  lượng  cao  và  

các  ngành  công  nghiệp  điện  tử,  sản  xuất  phần  mềm,  tin  học  và  tự  động  hóa...;  Khai  thác  

tối  đa  các  cơ  sở  đào  tạo  đại  học,  cao  đẳng  hiện  có;  tập  trung  đầu  tư  xây  dựng  một  số  

trung  tâm  đào  tạo  chất  lượng  cao  tại  thành  phố Vinh,  Huế;  Nâng  cao  chất  lượng  giáo  

dục  -  đào  tạo,  dạy  nghề,  phát  triển  nguồn  nhân  lực  trình  độ  cao  đáp  ứng  nhu  cầu  chuyển  

dịch  cơ  cấu  kinh  tế  trên  địa  bàn  Vùng.  Đẩy  mạnh  việc  ứng  dụng  công  nghệ  cao  trong  

lĩnh  vực  sản  xuất  nông  nghiệp  nhằm  tăng  năng  suất,  chất  lượng  sản  phẩm  và  giá  trị  sản  

xuất;  Mở  rộng  hợp  tác  về  công  tác  dự  báo,  phát  triển  công  nghiệp,  đào  tạo,  y  tế,  du  lịch,  

nghiên  cứu  khoa  học,  chuyển  giao  công  nghệ  và  cung  cấp  nguồn  nhân  lực  giữa  các  địa  

phương  trong  Vùng  với  các  Vùng  lân  cận,  nhằm  phát  huy  hiệu  quả  các  tiềm  năng  của  

Vùng  Bắc  Trung  Bộ. 

b)  Về  phía  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ 

Thực tế từ năm 2010 đến nay các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có những chính sách phát 

triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực thương mại nói riêng như: Thanh 

Hóa đã ban hành và thực thi Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 3612/QĐ-UBND về việc phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030; Nghệ An đã ban hành Quyết định số 6980/QĐ-UBND.VX về phê 

duyệt đề án phát triển các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An đến năm 2020... 
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Để phát triển nguồn nhân lực các tỉnh Bắc  Trung  Bộ  xác  định  các  lĩnh  vực  được  

ưu  tiên  đào  tạo  là  cơ  khí  chế  tạo,  dệt  may,  da  giày,  thiết  bị  điện  tử,  viễn  thông  và  công  

nghệ  thông  tin,  công  nghệ  phần  mềm,  nội  dung  số,  công  nghiệp  hỗ  trợ  cho  phát  triển  

công  nghệ  cao,  sản  phẩm  từ  công  nghệ  mới,  chế  biến  xuât  khẩu  nông,  lâm,  thủy  hải  sản,  

thủ  công  nghiệp.  Ngoài  ra  còn  các  ngành  nghề  gắn  với  sinh  kế  cho  các  vùng  dân  tộc  

thiểu  số  và  vùng  sâu,  xa.  Ví  dụ  như  tỉnh  Quảng  Bình  đã  có  chính  sách  khuyến  khích  

đào  tạo:  Với  số  lượng  đào  tạo  24  khóa,  trong  đó  08  khóa  đào  tạo  khởi  sự  doanh  nghiệp,  

thời  gian  03  ngày/khóa,  mỗi  khóa  60  học  viên  và  16  khóa  quản  trị  kinh  doanh,  thời  gian  

05  ngày/khóa;  mỗi  khóa  trung  bình  50  học  viên.  Đối  tượng  đào  tạo  là  các  doanh  nghiệp  

trên  địa  bàn  tỉnh  trong  năm  2018  tại  thành  phố  Đồng  Hới  và  các  huyện,  thị  xã  trên  địa  

bàn  tỉnh.  Một  số  các  chính  sách  mà  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  áp  dụng  để  nâng  

cao  chất  lượng  nhân  lực  thương  mại  như: 

+  Đối  với  đào  tạo  khởi  sự  doanh  nghiệp:  Cung  cấp  những  thông  tin  cần  thiết  về  hệ  

thống  pháp  luật  chung  về  thành  lập  và  hoạt  động  của  doanh  nghiệp;  Nhận  thức  kinh  

doanh  và  ý  tưởng  kinh  doanh;  Lập  kế  hoạch  kinh  doanh;  Những  vấn  đề  về  thị  trường  và  

marketing  trong  khởi  sự  doanh  nghiệp;  Tổ  chức  sản  xuất  và  vận  hành  doanh  nghiệp;  

Kiến  thức  và  kỹ  năng  cần  thiết  thành  lập  doanh  nghiệp;  Quản  trị  tài  chính  trong  khởi  sự  

doanh  nghiệp. 

+  Đào  tạo  quản  trị  doanh  nghiệp:  Bao  gồm  các  lớp  đào  tạo  ngắn  hạn,  thời  với  một  

số  lớp  như  sau:  Những  vấn  đề  cơ  bản  về  quản  trị  doanh  nghiệp;  Quản  trị  chiến  lược;  

Quản  trị  nhân  sự;  Quản  trị  marketing;  Quản  trị  dự  án  đầu  tư;  Quản  trị  tài  chính;  Quản  

trị  sản  xuất;  Quản  lý  kỹ  thuật  và  công  nghệ;  Quản  lý  chất  lượng;  Quản  trị  hậu  cần  kinh  

doanh;  Thương  hiệu  và  sở  hữu  công  nghiệp,  sở  hữu  trí  tuệ;  Những  vấn  đề  cơ  bản  về  

hoạt  động  tham  gia  hội  chợ,  triển  lãm  thương  mại  của  các  doanh  nghiệp;  Đàm  phán  và  

ký  kết  hợp  đồng;  Ứng  dụng  công  nghệ  thông  tin  cho  các  doanh  nghiệp  nhỏ  và  vừa;  Kế  

toán  doanh  nghiệp  nhỏ  và  vừa;  Kỹ  năng  bán  hàng;  Kỹ  năng  làm  việc  nhóm;  Kỹ  năng  

quản  trị  của  chủ  doanh  nghiệp;  Văn  hóa  doanh  nghiệp;  Tâm  lý  học  lãnh  đạo,  quản  lý;  

Một  số  vấn  đề  kinh  doanh  trên  thị  trường  quốc  tế;  Lập  dự  án,  phương  án  kinh  doanh;  

Các  chuyên  đề  về  hội  nhập  kinh  tế. 
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c)  Đánh  giá  của  các  đối  tượng  khảo  sát  đối  với  chính  sách  phát  triển  nhân  lực  

thương  mại  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ 

Bảng  2.20:  Đánh  giá  chính  sách  phát  triển  nguồn  nhân  lực  thương  mại  của  các  

tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  theo  quan  điểm  của  doanh  nghiệp  thương  mại 
 

Mức jđộ jcảm jnhận 

Ý jkiến 

jđánh 

jgiá 

(lượt) 

Điểm Điểm 

jbình 

jquân 

(Mean) 

Độ jlệch 

jchuẩn 

4 jvà j5 

jđiểm 

(%) 

3 jđiểm 

j(%) 

1 jvà j2 

jđiểm 

(%) 

Sự jphong jphú jcủa jcác jcơ jsở 

jđào jtạo jnguồn jnhân jlực jvà 

jchất jlượng jhoạt jđộng jđào jtạo 

jnguồn jnhân jlực jtại jcác jcơ jsở 

jđào jtạo jở jđịa jphương 

290 
 

34,8 
50,4 14,8 

3,27 

(Trung 

jbình) 

0,790 

Mức jđộ jhài jlòng jvề jchất jlượng 

jnguồn jnhân jlực jở jđịa jphương 
290 6,6 87,2 6,2 

3,00 

(Trung 

jbình) 

0,358 

Mức jđộ jhỗ jtrợ jcủa jchính 

jquyền jđịa jphương jđối jvới 

jdoanh jnghiệp jtrong jviệc jđào 

jtạo jnguồn jnhân jlực jcủa jdoanh 

jnghiệp 

 

290 

 

11,7 
82,8 5,5 

 

3,06 

(Trung 

jbình) 

0,411 

Nguồn:  Kết  quả  phân  tích  từ  phần  mềm  SPSS  20 

Có  thể  thấy  rằng,  tiêu  chí  về  số  lượng  và  chất  lượng  các  cơ  sở  đào  tạo  nguồn  nhân  

lực  thương  mại  trên  địa  bàn  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  có  tỷ  lệ  doanh  nghiệp  đánh  giá  tốt  là  

khá  lớn  (101/290  doanh  nghiệp),  tuy  nhiên  tỷ  lệ  doanh  nghiệp  đánh  giá  ở  mốc  5  điểm  

trong  thang  đo  likert  5  bậc  là  rất  thấp,  do  đó,  điểm  bình  quân  đạt  được  của  tiêu  chí  này  

chỉ  là  3,27/5,0  điểm. 
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Tiêu  chí  đánh  giá  mức  độ  hài  lòng  của  doanh  nghiệp  đối  với  nguồn  nhân  lực  của  

địa  phương  cũng  được  đánh  giá  ở  mức  trung  bình,  với  3,0/5,0  điểm  bình  quân.  Trong  

số  290  doanh  nghiệp  được  hỏi  thì  có  tới  253  doanh  nghiệp  đánh  giá  tiêu  chí  này  ở  mức  

trung  bình. 

Như  vậy  qua  02  tiêu  chí  trên  có  thể  thấy  rằng,  so  với  yêu  cầu,  việc  đào  tạo  nhân  

lực  của  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  vẫn  còn  nhiều  bất  cập.  Trước  hết  là  hạn  chế  về  khoảng  

cách  giữa  đào  tạo  và  nhu  cầu  xã  hội  trên  2  phương  diện:  Đào  tạo  chưa  đáp  ứng  nhu  cầu  

về  số  lượng,  dự  báo  hằng  năm  đào  tạo  mới  chỉ  đáp  ứng  được  khoảng  40%  nhu  cầu  của  

xã  hội;  Đào  tạo  chưa  đáp  ứng  được  yêu  cầu  về  chất  lượng,  80%  đến  90%  số  sinh  viên  

ra  trường  vừa  được  tuyển  dụng  cần  phải  đào  tạo  lại  ít  nhất  là  một  lần.  Hạn  chế  thứ  hai  

là  sự  mất  cân  đối  về  số  lượng  giữa  các  ngành  nghề  được  đào  tạo  do  sự  thiếu  định  

hướng  trong  việc  chọn  nghề  và  chọn  trường  cho  sinh  viên.  Trên  thực  tế,  việc  chọn  

trường,  chọn  ngành  học  của  sinh  viên  nhiều  khi  lại  dựa  vào  các  quyết  định  cảm  

tính,  mơ  hồ  như  ngành  đó,  trường  đó  đang  là  “mốt”,  gia  đình  có  người  thân  quen,  

trường  này  dễ  đỗ,  trường  kia  “danh  giá”...  Điều  này  dẫn  đến  cung  -  cầu  về  nhân  lực  

chất  lượng  cao  vẫn  luôn  ở  trạng  thái  “thiếu  vẫn  thiếu,  thừa  vẫn  thừa”,  gây  lãng  phí  

cho  các  gia  đình  và  cho  cả  xã  hội.  Những  hạn  chế  trên  có  nguyên  nhân  từ  những  

khó  khăn  về  cơ  sở  vật  chất,  về  nội  dung  chương  trình  đào  tạo,  về  phương  pháp  

giảng  dạy,  về  đội  ngũ  giảng  viên,  về  tiếp  cận  các  kiến  thức  mới. 

Đối  với  tiêu  chí  còn  lại  “Mức  độ  hỗ  trợ  của  chính  quyền  địa  phương  đối  với  

doanh  nghiệp  trong  việc  đào  tạo  nguồn  nhân  lực  của  doanh  nghiệp”  cũng  không  mấy  

lạc  quan  khi  có  tới  240/290  (tương  ứng  với  82,8%)  doanh  nghiệp  đánh  giá  ở  mức  trung  

bình;  điểm  bình  quân  đạt  được  của  tiêu  chí  chỉ  là  3,06/5,0  điểm,  ở  mức  trung  bình.  Như  

vậy  có  thể  thấy  rằng,  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  chưa  tích  cực  xây    dựng  các  chương  trình  

hỗ  trợ  doanh  nghiệp  trong  đào  tạo,  đào  tạo  lại  nguồn  nhân  lực.  Có  thể  thấy  rằng,  hiện  

nay  trên  địa  bàn  tỉnh  có  tới  trên  98%  doanh  nghiệp  là  những  doanh  nghiệp  nhỏ  và  vừa,  

khả  năng  tiếp  cận  với  những  chương  trình  đào  tạo  này  là  rất  hạn  chế,  mà  phần  lớn  chỉ  

một  số  ít  doanh  nghiệp  có  quy  mô  lớn  (như  các  doanh  nghiệp  hàng  hải,  dầu  khí)  mới  có  

cơ  hội  tiếp  cận.  Đó  cũng  là  một  vấn  đề  cần  được  các  nhà  quản  lý  nghiên  cứu  khắc  phục  

trong  tương lai. 
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Bảng  2.21:  Đánh  giá  chính  sách  hỗ  trợ  phát  triển  nguồn  nhân  lực  của  các  tỉnh  Bắc  

Trung  Bộ  theo  quan  điểm  của  hộ  kinh  doanh  cá  thể 

 

TT Mức jđộ jcảm jnhận 

Ý 

jkiến 

jđánh 

jgiá 

(lượt) 

Điểm 
Điểm 

jbình 

jquân 

(Mean) 

Độ jlệch 

jchuẩn 

4 jvà j5 

jđiểm 

(%) 

3 jđiểm 

j(%) 

1 jvà j2 

jđiểm 

(%) 

 

 

 

1 

Sự jphong jphú jcủa jcác jcơ 

jsở jđào jtạo jnguồn jnhân jlực 

jvà jchất jlượng jhoạt jđộng 

jđào jtạo jnguồn jnhân jlực jtại 

jcác jcơ jsở jđào jtạo jở jđịa 

jphương 

 

195 

 

19,0 

 

77,9 

 

3,1 

3,19 

(Trung 

jbình) 

0,540 

 

2 

Mức jđộ jhài jlòng jvề jchất 

jlượng jnguồn jnhân jlực jở 

jđịa jphương 

195 11,8 80,0 8,2 

3,04 

(Trung 

jbình) 

0,447 

 

 

3 

Mức jđộ jhỗ jtrợ jcủa jchính 

jquyền jđịa jphương jđối jvới 

jhộ jtrong jviệc jđào jtạo 

jnguồn jnhân jlực 

 

195 

 

0 
72,3 27,7 

2,72 

(Trung 

jbình) 

0,449 

Nguồn:  Kết  quả  phân  tích  từ  phần  mềm  SPSS  20 

Kết  quả  khảo  sát  ở  bảng  trên  cho  thấy,  đối  với  các  tiêu  chí  về  số  lượng,  chất  lượng  

đào  tạo  của  các  cơ  sở  đào  tạo  và  chất  lượng  nguồn  nhân  lực  ở  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  thì  

kết  quả  cho  thấy  sự  tương  đồng  trong  quan  điểm  đánh  giá  của  các  hộ  kinh  doanh  cá  thể  

với  quan  điểm  đánh  giá  của  290  doanh  nghiệp  tại  bảng  trên.  Tuy  nhiên  với  tiêu  chí  

“Mức  độ  hỗ  trợ  của  chính  quyền  địa  phương  đối  với  hộ  trong  việc  đào  tạo  nguồn  nhân  

lực”  có  thể  thấy,  không  có  hộ  kinh  doanh  nào  được  hỏi  đánh  giá  tốt  về  tiêu  chí  này  và  

có  tới  54/195  hộ  (tương  đương  với  27,7%)  đánh  giá  không  tốt  tiêu  chí  này.  Qua  đó  có  

thể  thấy  rằng,  các  hộ  kinh  doanh  rất  ít  nhận  được  sự  hỗ  trợ  của  chính  quyền  trong  vấn  

đề  đào  tạo  nhân  lực. 
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Bảng  2.22:  Đánh  giá  chính  sách  hỗ  trợ  phát  triển  nguồn  nhân  lực  của  các  tỉnh  Bắc  

Trung  Bộ  theo  quan  điểm  của  cán  bộ  QLNN  về  thương  mại 

 

TT 

Mức jđộ jcảm jnhận 

 

 

Ý jkiến 

jđánh 

jgiá 

j(lượt) 

Điểm Điểm 

jbình 

jquân 

j(Mean) 

Độ jlệch 

jchuẩn 

4 jvà j5 

jđiểm 

j(%) 

3 jđiểm 

j(%) 

1 jvà j2 

jđiểm j(%) 

1 

BTB jcó jchiến jlược jphát 

jtriển jnguồn jnhân jlực 

jnói jchung, jnguồn jnhân 

jlực jphục jvụ jthương jmại 

jmiền jnúi jnhư jthế jnào 

120 62,5 37,5 0 
3,85 

(Tốt) 
0,763 

2 

Các jcơ jsở jđào jtạo 

jnguồn jnhân jlực jtrên jđịa 

jbàn jjđáp jứng jnhu jcầu 

jphát jtriển jnguồn jnhân 

jlực jvùng jthương jmại 

jmiền jnúi jnhư jthế jnào 

120 36,4 63,6 0 

3,39 

(Trung 

jbình) 

0,523 

3 

Hiệu jquả jcủa jcác 

jchương jtrình, jchính 

jsách jthu jhút jsự jliên jkết, 

jhợp jtác jđào jtạo jnguồn 

jnhân jlực jchất jlượng 

jcao jvới jcác jdoanh 

jnghiệp, jtập jđoàn jlớn 

jtrong jvà jngoài jnước 

120 35,2 64,8 0 

3,37 

(Trung 

jbình) 

0,536 

Nguồn:  Kết  quả  phân  tích  từ  phần  mềm  SPSS  20 

Như  đã  phân  tích  ở  trên,  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  đã  xây  dựng  chiến  lược  phát  triển  

nguồn  nhân  lực  toàn  tỉnh  và  chiến  lược  phát  triển  nguồn  nhân  lực  chi  tiết  cho  các  

ngành,  lĩnh  vực  trọng  điểm,  trong  đó  có  khu  vực  miền  núi.  Do  đó,  tiêu  chí  “Tỉnh  có  

chiến  lược  phát  triển  nguồn  nhân  lực  nói  chung,  nguồn  nhân  lực  vùng  thương  mại  miền  

núi  rõ  ràng  hay  không”  được  120  cán  bộ  QLNN  về  thương  mại  đánh  giá  tốt  với  
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3,85/5,0  điểm  bình  quân.  Trong  đó,  không  có  cán  bộ  nào  đánh  giá  thấp  tiêu  chí  này  và  

có  đến  75/120  cán  bộ  đánh  giá  cao  đối  với  tiêu  chí. 

Cùng  chung  quan  điểm  với  các  doanh  nghiệp  và  các  hộ  kinh  doanh,  tiêu  chí  “Các  

cơ  sở  đào  tạo  nguồn  nhân  lực  trên  địa  bàn  tỉnh  đáp  ứng  tốt  nhu  cầu  phát  triển  nguồn  

nhân  lực  phục  vụ  thương  mại  miền  núi  như  thế  nào”  cũng  được  đội  ngũ  cán  bộ  quản  lý  

đánh  giá  không  cao.  Thực  tế  việc  đầu  tư  phát  triển  các  cơ  sở  đào  tạo  đã  được  tỉnh  chú  

trọng  đẩy  mạnh  trong  thời  gian  qua,  nhưng  kết  quả  đạt  được  chưa  cao,  đặc  biệt  là  về  

vấn  đề  chất  lượng  đào  tạo  ở  các  cở  sở  này.  Tiêu  chí  này  được  đánh  giá  với  3,39/5,0  

điểm  bình  quân  và  đạt  mức  trung  bình. 

Đối  với  tiêu  chí  “Hiệu  quả  của  các  chương  trình,  chính  sách  thu  hút  sự    liên  

kết,  hợp  tác  đào  tạo  nguồn  nhân  lực  chất  lượng  cao  của  tỉnh  với  các  doanh  nghiệp,  

tập  đoàn  lớn  trong  và  ngoài  nước”  thì  điểm  bình  quân  đạt  được là  3,37/5,0  điểm  và  

đạt  mức  trung  bình.  Như  vậy,  công  tác  liên  kết  đào  tạo  nguồn  nhân  lực  chất  lượng  

cao  của  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  với  các  doanh  nghiệp,  tập  đoàn  trong  và  ngoài  nước  

chưa  thực  sự  tốt. 

2.2.8. Thực trạng chính sách phát triển thương mại biên giới 

Khu  vực  biên  giới  Việt  Nam  -  Lào  chủ  yếu  là  vùng  núi  cao,  địa  hình  phức  tạp,  

khoảng  80%  người  dân  sinh  sống  ở  khu  vực  này  là  đồng  bào  các  dân  tộc  thiểu  số,  hoạt  

động  kinh  tế  còn  mang  nặng  tính  tự  cung  tự  cấp.  Trước  đây  khi  hoạt  động  trao  đổi  buôn  

bán  hàng  hóa  chưa  được  mở  rộng,  đời  sống  của  nhân  dân  các  vùng  biên  giới  còn  rất  

khó  khăn,  hệ  thống  giao  thông  kém,  thường  bị  chia  cắt  vào  những  mùa  mưa  bão.  Nhìn  

chung,  vùng  biên  giới  Việt  Nam  –  Lào  có  kết  cấu  hạ  tầng  nghèo  nàn,  kinh  tế  chậm  phát  

triển,  đời  sống  vật  chất,  văn  hóa  tinh  thần  của  đồng  bào  các  dân  tộc  còn  thiếu  thốn.  Do  

đó,  tập  trung  phát  triển  thương  mại  khu  vực  biên  giới  đem  lại  nguồn  kinh  tế  đáng  kể  

giúp  người  dân  nơi  đây  có  được  đời  sống  kinh  tế  tốt  hơn,  hai  nước  trao  đổi  khối  lượng  

lớn  hàng  nông  lâm  sản,  thực  phẩm,  hàng  tiêu  dùng  và  nhiều  nguyên  liệu,  nhiên  liệu,  vật  

tư  cần  thiết  cho  sản  xuất  trong  nước  và  xuất  khẩu  từ  đó  ác  thành  phần  tham  gia  hoạt  

động  thương  mại  biên  giới  giữa  hai  nước  ngày  càng  đa  dạng  và  phong  phú,  góp  phần  

tạo  việc  làm  và  thu  nhập  cho  nhiều  lao  động  tại  các  địa  phương  biên  giới  hai  bên,  tăng  

tính  chủ  động  trong  phát  triển  kinh  tế,  nâng  cao  văn  hóa.  Bên  cạnh  đó  thực  tế  là  hiện  

nay,  hệ  thống  kho  bãi  tại  cửa  khẩu  chưa  đáp  ứng  được  nhu  cầu  mua  bán,  trao  đổi  hàng  

hóa,  đặc  biệt  là  hệ  thống  kho  lạnh  chưa  được  đầu  tư  thỏa  đáng.  Thiết  bị  nâng,  hạ,  xếp  

dỡ,  sang  tải  hàng  hóa  còn  thiếu,  đặc  biệt  là  xếp  dỡ  hàng  rời  chủ  yếu  bằng  thủ  công  là  

chính,  làm  giảm  năng  lực,  cơ  hội  thông  quan  và  ảnh  hưởng  lớn  tới  hoạt  động  mua  bán,  
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trao  đổi  hàng  hóa  giữa  hai  bên.  Hạ  tầng  thương  mại  phục  vụ  mua  bán,  trao  đổi  hàng  hóa  

tại  các  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  chưa  được  cải  thiện.  Những  chính  sách  hỗ  trợ  và  phát  triển  

thương  mại  biên  giới  sẽ  thúc  đẩy  phát  triển  cơ  sở  hạ  tầng  khu  vực  cửa  khẩu  tạo  điều  

kiện  cho  các  hoạt  động  thương  mại  qua  biên  giới  đường  bộ. 

Chính  phủ  ban  hành  Nghị  định  14/2018/NĐ-CP  trong  đó  quy  định  cụ  thể  về  hoạt  

động  thương  mại  biên  giới  của  thương  nhân  và  mua  bán,  trao  đổi  hàng  hóa  của  cư  dân  

biên  giới.  Cửa  khẩu  biên  giới  thực  hiện  hoạt  động  mua  bán,  trao  đổi  hàng  hóa  qua  biên  

giới  của  thương  nhân  thực  hiện  theo  quy  định  tại  khoản  1  Điều  54  Luật  Quản  lý  ngoại  

thương.  Trường  hợp  hoạt  động  mua  bán,  trao  đổi  hàng  hóa  qua  biên  giới  thực  hiện  qua  

cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  biên  giới,  UBND  tỉnh  biên  giới  quyết  định,  công  bố  Danh  mục  

các  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  biên  giới  được  phép  thực  hiện  hoạt  động  mua  bán,  trao  đổi  

hàng  hóa  sau  khi  trao  đổi,  thống  nhất  với  các  bộ,  ngành  liên  quan  về  việc  đảm  bảo  có  

đủ  lực  lượng  kiểm  tra,  kiểm  soát  chuyên  ngành,  điều  kiện  cơ  sở  hạ  tầng  kỹ  thuật  phục  

vụ  quản  lý  nhà  nước. 

Hàng  hóa  mua  bán,  trao  đổi  qua  biên  giới  của  thương  nhân  phải  tuân  thủ  các  quy  

định  của  pháp  luật,  điều  ước  quốc  tế  về  kiểm  dịch  y  tế;  kiểm  dịch  động  vật,  thực  vật,  

kiểm  dịch  thủy  sản;  kiểm  tra  chất  lượng  hàng  hóa;  kiểm  tra  về  an  toàn  thực  phẩm.  

Thương  nhân  hoạt  động  mua  bán,  trao  đổi  hàng  hóa  qua  biên  giới  phải  thực  hiện  đầy  đủ  

các  nghĩa  vụ  về  thuế,  phí,  lệ  phí  theo  quy  định  của  pháp  luật. 

Năm  2015,  Hiệp  định  Thương  mại  biên  giới  giữa  Việt  Nam  và  CHDCND  Lào  đã  

được  ký  kết.  Năm  2016,  Bộ  Công  Thương  vừa  ban  hành  Thông  tư  08/2016/TT-BCT  

hướng  dẫn  thực  hiện  một  số  Điều  của  Hiệp  định  Thương  mại  biên  giới  giữa  Chính  phủ  

nước  Cộng  hòa  xã  hội  chủ  nghĩa  Việt  Nam  và  Chính  phủ  nước  Cộng  hòa  dân  chủ  nhân  

dân  Lào.  Đây  được  coi  là  bước  ngoặt  lớn  thúc  đẩy  sự  phát  triển  về  thương  mại  biên  giới  

giữa  hai  nước  đồng  thời  tạo  ra  cơ  hội  lớn  trong  phát  triển  kinh  tế  vùng  biên  giới  để  nâng  

cao  đời  sống  cho  bà  con  khu  vực  miền  núi  biên  giới. 

Hàng  hóa  nhập  khẩu  của  thương  nhân  biên  giới  được  hưởng  ưu  đãi  thuế  suất  thuế  

nhập  khẩu  theo  Khoản  1  Điều  6  Hiệp  định  Thương  mại  biên  giới  Việt  –  Lào  đó  là  phía  

Việt  Nam  sẽ  dành  cho  phía  Lào  thuế  nhập  khẩu  0%  cho  các  loại  hàng  hóa  có  xuất  xứ  từ  

Lào  theo  phụ  lục  1  kèm  theo  hiệp  định  ở  chiều  ngược  lại,  Phía  Lào  xem  xét  dành  cho  

phía  Việt  Nam  thuế  suất  ưu  đãi  0%  đối  với  các  hàng  hóa  có  xuất  xứ  từ  Việt  Nam  khi  có  

Giấy  chứng  nhận  xuất  xứ  hàng  hóa  (C/O)  mẫu  S  do  cơ  quan  có  thẩm  quyền  của  Lào  

cấp.  Thương  nhân  biên  giới  nhập  khẩu  hàng  hóa  về  Việt  Nam  theo  quy  định  tại  Điều  7  

và  Khoản  2  Điều  13  Hiệp  định  Thương  mại  biên  giới  Việt  –  Lào  (danh  mục  hàng  hóa  
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cụ  thể  được  đính  kèm  Hiệp  định),  khi  làm  thủ  tục  nhập  khẩu  phải  có  các  giấy  tờ  sau:  a)  

Xác  nhận  hàng  hóa  theo  dự  án  của  nhà  đầu  tư  Việt  Nam  do  Sở  Công  Thương  cấp  tỉnh  

biên  giới  hoặc  Phòng  Công  Thương  cấp  huyện  biên  giới  của  Lào  cấp;  b)  Xác  nhận  của  

cơ  quan  có  thẩm  quyền  của  Lào  về  kiểm  dịch  y  tế,  động  vật,  thực  vật,  thủy  sản,  kiểm  tra  

chất  lượng  và  kiểm  soát  về  an  toàn  thực  phẩm. 

2.3. Phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát 

triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ 

2.3.1. Thực trạng về yếu tố hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước đã tạo ra cho khu vực miền núi Bắc 

Trung Bộ những cơ hội và thách thức lớn trong quá trình phát triển kinh tế và có tác động 

không nhỏ đến PTTM của BTB. Việc tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của 

BTB chủ yếu được thực hiện theo tiến trình và trong khuôn khổ hội nhập kinh tế quốc tế 

của đất  nước. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng, nước ta nói chung 

và khu vực miền núi BTB nói riêng đã có nhiều cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu, 

gia tăng nhập khẩu thiết bị máy móc, nguyên vật liệu quan trọng để phục vụ phát triển kinh 

tế và thương mại trên địa bàn miền núi BTB. Lộ trình cắt giảm thuế quan đối với nhiều loại 

hàng hóa nông, lâm nghiệp,...trong khối ASEAN sẽ là cơ hội thuận lợi để khu vực miền núi 

BTB nâng cao năng lực cạnh tranh của nhiều ngành sản xuất và kinh doanh sản phẩm  nhờ 

giảm được chi phí sản xuất. 

Tuy nhiên, nền kinh tế khu vực miền núi BTB vẫn còn yếu kém, quy mô còn nhỏ 

bé, sự phụ thuộc của nền kinh tế thế giới cũng đem lại cho khu vực BTB những thách 

thức, khó khăn trước những biến động của nền kinh tế thế giới. 

2.3.2. Thực trạng về yếu tố thể chế  

Để thực hiện mục tiêu PTTM miền núi, đã có khá nhiều Chỉ thị, Nghị quyết 

khác của Chính phủ đã được ban hành và triển khai thực hiện. Đối với khu vực 

BTB, nhà nước cũng đã ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói 

chung cho khu vực này với  mục tiêu đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế tương đối 

cao trong thời kỳ 2010-2020 và định hướng đến năm 2025. 

Hiện nay, để quản lý và phát triển thương mại, khu vực BTB đang thực thi 

song song hai nhóm cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội nói chung và 

ngành kinh tế nói riêng. Nhóm chính sách chung được quy định cụ thể trong Luật 
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thương mại, Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu tư, Luật an toàn thực phẩm,...và nhóm 

chính sách riêng do các tỉnh BTB quy định. Đây cũng là cơ sở chính trị và pháp lý 

quan trọng để các tỉnh BTB khai thác lợi thế, tiềm năng của mình, tăng nhanh mức 

thu hút đầu tư từ bên ngoài vào tỉnh nhằm phát triển bền vững kinh tế nói chung và 

thương mại nói riêng. 

2.3.3. Thực trạng về điều kiện tự nhiên 

- Về vị trí địa lý: BTB nằm gọn trên dải đất hẹp nhất của Việt Nam với một 

bên là dải trường sơn và một bên là biển Đông. Do đó, BTB có nhiều điều kiện để 

phát triển kinh tế và xã hội. BTB với diện tích 51513 km2, nằm trải dài từ dãy Tam 

Điệp tới dãy Bạch Mã, có phía tây giáp Lào và phía đông là Biển Đông. Đây là cầu 

nối giữa hai vùng Bắc – Nam của đất nước và nằm kề bên kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 

nên có nhiều điều kiện để phát triển cơ cấu kinh tế đa dạng. 

- Về điều kiện tự nhiên: BTB có địa hình phức tạp và bị chia cắt bởi các con 

sông và dãy núi đâm ra biển. sông suối có độ dốc cao nước chảy xiết hay có lũ. Xét từ 

tây sang đông thì phía tây là vùng núi và gò đòi, tiếp đến là vùng đồng bằng nhỏ hẹp 

ở giữa, cuối cùng là cồn cát giáp biển. Tuy khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nhưng bị 

ảnh hưởng bởi cả hai loại hình nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới cùng khí hậu khô 

nên khí hậu rất khắc nghiệt. hàng năm hay xảy ra thiên tai, lũ lụt, hạn hán… 

+ Tài nguyên đất: gồm 3 loại đất chính là đất pheralit, đất phù sa và đất cát ven 

biển. Trong đó đất pheralit dùng cho cây công nghiệp và ăn quả. Đất phù sa chiếm 

62% sử dụng cho nông nghiệp. còn lại 14.9% là đất cát giá trị sử dụng thấp. Tài 

nguyên nước: mạng lưới sông ngòi chằng chịt nhưng độ dốc cao và ngắn – chủ yếu 

theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Giá trị phù sa thấp và thường xảy ra lũ lụt hàng 

năm. Tài nguyên biển: với đường bờ biển dài khoảng 700km và tổng cộng 23 cửa 

sông. có nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng khu vực bắc bộ. Ven biển có nhiều đồng muối có 

sản lượng tốt. Tài nguyên khoáng sản: nguồn khoáng sản phong phú và đa dạng. trong 

đó, chiếm 100% trữ lượng cromit, 80% thiếc, 60 % sắt và 44% đá vôi và xi măng so 

với cả nước. Tài nguyên sinh vật: rừng phát triển tốt với nhiều giống gỗ quý và rừng 

nguyên sinh còn rất nhiều với rất nhiều kiểu rừng. 

+ Có vị trí giao thông thuận lợi về đường sắt, đường bộ, đường biển, hàng 

không nên có thể mở rộng giao lưu với các vùng lân cận của Việt Nam và Lào, Thái 

Lan, Myanma. Tuy nhiên địa hình khu vực BTB phức tạp và chia cắt nên không thể 

hình thành các vùng nông nghiệp chuyên canh tập trung có quy mô lớn. Dịch bệnh 
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thường xuyên bùng phát và lan rộng do khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm và hay xảy ra 

thiên tai như lũ lụt, hạn hán, sương muối, mưa đá, rét đậm, rét hại. 

- Dân cư BTB gồm 25 dân tộc chủ yếu là người kinh và một số ít dân tộc thiểu 

số. Nhìn chung, tài nguyên đất, nước, rừng phong phú, đa dạng, tạo ra nguồn  đầu 

vào phục vụ đắc lực cho sản xuất hàng hóa kinh doanh thương mại. Tài nguyên 

khoáng sản của BTB là phong phú về chủng loại, trong đó có nhiều loại có ý nghĩa 

quốc gia như các loại cây lâm nghiệp, nông nghiệp, quặng, sắt,.... Đây là điều kiện 

rất lớn để phát triển các ngành lâm nghiệp, nông nghiệp nhưng đồng thời cũng là 

sức ép đối với công tác bảo vệ môi trường do luôn tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng và 

khai thác quá mức các nguồn tài nguyên không tái tạo, gây ra tình trạng cạn kiệt tài 

nguyên, ô nhiễm môi trường.  

2.3.4. Thực trạng về cơ sở hạ tầng  

Những năm qua nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách phát triển CSHT cho 

khu vực BTB như: Hiện đại hoá quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tuyến đường ngang 

7,  8,  9  có ý nghĩa quan trọng, trong đó có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Cầu Treo. Đặc 

biệt đường hầm ô tô qua Hoành Sơn, Hải Vân làm tăng khả năng vận chuyển Bắc  -  

Nam; Khôi phục, hiện đại hoá sân bay: Phú Bài, Vinh, Đồng Hới; Nâng cấp cảng 

biển:  Nghi Sơn, Cửa Hội,...và đã giúp cho hệ thống CSHT của khu vực dần được nâng 

cao và phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. 

Mặc dù nhà nước đã ban hành và thực thi các chính sách như Kế hoạch Phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020, với mục tiêu mở rộng thị trường trong nước, 

thúc đẩy xuất khẩu và duy trì thặng dư thương mại; Quy hoạch tổng thể Phát triển kinh 

tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đến năm 2020, dành ưu tiên 

cho kết nối vùng miền; Chiến lược Phát triển giao thông vận tải năm 2009; Chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới năm 2011...nhưng hệ thống cơ sở 

hạ tầng của khu vực Bắc Trung Bộ vẫn còn nhiều hạn chế như: Chi phí giao thông cao 

do thiếu các tuyến liên kết giữa các huyện thị, điều kiện đường sá yếu kém khiến thời 

gian đi lại kéo dài. Trong khi các tuyến đường quốc lộ, bao gồm trục Bắc - Nam và 

Hành lang kinh tế Đông - Tây, hầu hết đều trong điều kiện tốt, thì các tuyến đường kết 

nối nông thôn lại chưa phát triển. Ngoài ra, chất lượng và độ bao phủ cơ sở hạ tầng 

chưa thỏa đáng, gây cản trở đầu tư kinh doanh, khả năng cạnh tranh và tăng nguy cơ bị 

ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên và tác động của biến đổi khí hậu, gây ảnh 

hưởng tới sinh kế và chi phí cao cho việc sửa chữa, tái xây dựng và thích nghi.  
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2.3.5. Thực trạng về trình độ công nghệ  

Trình độ phát triển KHCN thấp làm cho khu vực BTB gặp nhiều khó khăn trong 

quá trình phát triển thương mại. Công tác KHCN vẫn còn hạn chế so với tiềm năng, việc 

nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN vào thực tiễn sản xuất kinh doanh chưa 

mạnh, chưa có cơ chế, chính sách mạnh để thu hút đội ngũ nhân lực KHCN trong các 

trường đại học thực hiện nghiên cứu các vấn đề phục vụ phát triển kinh tế xã hội của khu 

vực BTB. Điển hình như công nghệ xử lý chất thải trong sản xuất công nghiệp và chất 

thải do thương mại thải ra còn kém, chưa đạt hiệu quả cao trong vấn đề bảo vệ môi 

trường. Ngoài ra, công nghệ trong sản xuất hàng tiêu dùng chưa nâng cao được chất 

lượng của những mặt hàng chế biến nông sản, các sản phẩm chế biến xuất khẩu: các sản 

phẩm đóng hộp, các sản phẩm gia công với nước ngoài như: dệt, da, may, giầy dép…ảnh 

hưởng rất lớn tới kim ngạch xuất khẩu và thương hiệu hàng hóa của khu vực BTB. 

Trên thực tế, chỉ một số doanh nghiệp mới đầu tư và sản xuất hàng xuất khẩu 

được trang bị đồng bộ, còn lại đa số các cơ sở sản xuất có trình độ công nghệ ở mức 

trung bình. Trình độ và năng lực của phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mới ở 

giai đoạn thích nghi công nghệ được chuyển giao, hoặc lặp lại quy trình công  nghệ 

được chuyển giao và những thay đổi, cải tiến nhỏ về quy trình công nghệ. Hầu như 

chưa có doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa nào tiến hành hoạt động R&D để 

thực hiện có được quy trình công nghệ của mình cũng như các sản phẩm hoàn toàn 

mới. Trên thực tế, các doanh nghiệp mới chỉ quan tâm những vấn đề trước mắt về công 

nghệ và thị trường, chưa có tầm nhìn lâu dài. 

Ngoài những sản phẩm của tỉnh có năng lực cạnh tranh cao, mặt hàng xuất khẩu chủ 

lực của tỉnh như gạo, chiếu cói, cam, quặng… thì trình độ công nghệ và khả năng cạnh 

tranh của nhiều ngành và sản phẩm còn thấp, nền kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài 

nguyên và chế biến thô, thiếu sản phẩm chủ lực có tính đột  phá và năng lực cạnh tranh 

cao, các tiềm năng đất đai, điều kiện tự nhiên chưa được khai thác có hiệu quả cao. 

2.4.  Đánh giá thực trạng chính sách phát triển thương mại miền núi khu 

vực Bắc Trung Bộ  

2.4.1. Đánh giá cụ thể  

2.4.1.1. Đánh giá tính hiệu lực của chính sách phát triển thương mại miền 

núi khu vực Bắc Trung Bộ. 

Từ năm 2010 đến nay, về cơ bản chính sách PTTMMN khu vực BTB đã đạt 

được mục tiêu đặt ra ở mức độ nhất định cả về kinh tế - xã hội và môi trường. Kết 
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quả thực hiện mục tiêu này được thể hiện qua số lượng và quy mô chủ thể kinh 

doanh, qua thu nhập bình quân người lao động trong ngành thương mại, qua giá trị 

sản phẩm của khu vực miền núi BTB đều tăng lên qua thời gian. PTTMMN khu vực 

BTB góp phần quan trọng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Số lao động 

thu hút vào khu vực miền núi không ngừng tăng lên. Hiệu quả sản xuất kinh doanh 

được cải thiện và người lao động được đảm bảo. Cơ cấu thương mại miền núi BTB 

có sự thay đổi theo hướng tích cực, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế về đất 

đai, lao động của mỗi vùng, địa phương. PTTMMN khu vực BTB còn tạo ra nhiều 

ngoại ứng tích cực, tạo điều kiện phát triển nhiều ngành nghề khác. 

Tuy nhiên, chính sách PTTMMN khu vực BTB còn thiếu bền vững về kinh tế - 

xã hội, điều đó thể hiện qua: 

- Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các chủ thể kinh doanh còn thấp so với mặt 

bằng chung cả nước. Chất lượng sản phẩm hàng hoá của các địa phương miền núi 

chưa cao, chủ yếu bán ra dưới dạng sản phẩm thô, giá trị kinh tế thấp. Sản phẩm 

phần lớn chưa đăng kí được thương hiệu hay chỉ dẫn địa lý, chưa được chứng nhận 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên khó tiêu thụ với giá thành cao. Nguyên nhân 

từ chính sách phát triển thương mại miền núi của khu vực Bắc Trung Bộ tác động đến 

hiệu quả sản xuất, kinh doanh có thể đánh giá dựa trên ý kiến chuyên gia như sau: 

Hộp 2.1: Ý kiến của chuyên gia về hiệu quả chính sách PTTMMN khu vực BTB 

    Phần lớn các chuyên gia cho rằng các chính sách chưa xác định đúng các mặt 

hàng chủ lực của vùng, đồng thời nhiều chính sách vẫn chưa tạo điều kiện thuận lợi 

cho thương nhân, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng thương mại miền núi, hỗ trợ 

thông tin thị trường và tạo nhiều điều kiện hơn cho phát triển thương mại tại các địa 

bàn biên giới khu vực Bắc Trung Bộ. 

Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp từ câu hỏi phỏng vấn 

 

- Quy mô của các doanh nghiệp không lớn nên việc ứng dụng khoa học kỹ thuật 

tiên tiến là rất khó khăn, làm hạn chế khả năng chuyên môn hoá, cũng như việc sản 

xuất ra những sản phẩm có khối lượng lớn, có khả năng cạnh tranh cao. Mặt khác, 

các DN chưa đa dạng hóa các mặt hàng sản xuất, nên khối lượng sản phẩm hàng hóa 

của sản phẩm chính không nhiều. Nhìn chung, PTTMMN khu vực BTB còn gặp 

nhiều khó khăn. 
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- PTTMMN khu vực BTB chủ yếu ở các huyện đồng bằng, trung du còn các 

huyện miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa có diện tích đất rộng lớn, có tiềm năng 

phát triển thì số lượng các chủ thể kinh doanh còn rất khiêm tốn.  

2.4.1.2. Đánh giá theo tiêu chí về tính khả thi của chính sách 

Các chính sách PTTMMN khu vực BTB được ban hành còn thiếu đồng bộ, 

có nhiều yếu tố mâu thuẫn. Chính sách thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội và chính 

sách bảo vệ môi trường sinh thái, vệ sinh an toàn thực phẩm có những mâu thuẫn 

nhất định. Nếu xử lý tốt vấn đề môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm của 

PTTMMN thì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, hiệu 

quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội thấp.  

Để đánh giá tính khả thi của các chính sách phát triển thương mại miền núi 

khu vực Bắc Trung Bộ thông qua nội dung 8 chính sách, có thể thấy rằng còn khá 

nhiều chính sách vẫn chưa thực sự khả thi, đặc biệt là các chính sách về phát triển 

dịch vụ thương mại miền núi, chính sách phát triển thị trường hay chính sách phát 

triển kết cấu hạ tầng thương mại.  

Hộp 2.2: Ý kiến của các chuyên gia đánh giá về tính khả thi của chính sách 

         Nhiều chuyên gia cho rằng các chính sách phát triển thương mại miền núi 

khu vực Bắc Trung Bộ như chính sách phát triển dịch vụ thương mại, chính sách 

phát triển thị trường... khó khả thi như mục tiêu đề ra bởi vì nguồn  lực  để  thực  

hiện  các mục tiêu chính sách phát triển thương mại vẫn còn hạn chế. Ngoài ra 

trình độ nhận thức của các chủ thể kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể 

nhỏ, lẻ vẫn còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, vẫn còn tính chất cục bộ địa phương 

tại các tỉnh miền núi Bắc Trung Bộ. 

Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp từ ý kiến phỏng vấn chuyên gia 

 

Ngoài ra, các chính sách như phát triển hàng hóa, dịch vụ hay chính sách 

phát triển chủ thể kinh doanh cũng chưa thực sự đảo các quy định như bảo vệ môi 

trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều doanh nghiệp thương mại trên địa bàn 

miền núi Bắc Trung Bộ đã bỏ qua các quy định nhằm thực hiện lợi ích của mình. 

Để đảm bảo tính đồng bộ giữa chính sách kinh tế - xã hội và chính sách về vệ sinh 

an toàn thực phẩm cần có sự kiên quyết của cơ quan quản lý Nhà nước. Các chính 

sách phát triển thương mại miền núi của khu vực Bắc Trung Bộ để đảm bảo tính 
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khả thi cần chú ý hơn nữa đến vệ sinh an toàn thực phẩm cần được xem như điều 

kiện tiên quyết để PTTMMN cho khu vực Bắc Trung Bộ. 

2.4.1.3. Đánh giá theo tiêu chí về tính bền vững của chính sách 

Chính sách PTTMMN khu vực BTB không chỉ góp phần phát triển kinh tế 

xã hội nói chung mà cũng đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra các 

sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chính sách được hoạch 

định và thực thi trên địa bàn miền núi Bắc Trung Bộ khá toàn diện, tạo định hướng 

thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững và tạo những 

điều kiện để kinh tế trang trại thực hiện được mục tiêu đó. 

Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái, vệ sinh an 

toàn thực phẩm của PTTMMN khu vực BTB còn nhiều hạn chế. Đặc biệt để thực 

hiện nhiều chính sách thương mại để gây nên các hiện tượng chặt phá rằng, khai thác 

tài nguyên thiên nhiên bừa bãi trong những năm trước đây trên địa bàn miền núi Bắc 

Trung Bộ.  Các chính sách phát triển thương mại miền núi khi ban hành và thực thi 

cần chú ý đến phát triển hệ sinh thái cho khu vực nhằm tránh trường hợp như 

Formosa ở Hà Tĩnh. Các chuyên gia được phỏng vấn cho rằng yếu tố thiếu bền vững 

từ chính sách phát triển thương mại của khu vực miền núi Bắc Trung Bộ trong những 

năm qua là do chưa thực sự giám sát tốt các chủ thể kinh doanh trên địa bàn Bắc 

Trung Bộ. 

Hộp 2.3: Ý kiến của chuyên gia về tính bền vững của chính sách PTTMMN khu vực BTB 

     Theo các chuyên gia, mặc dù chính sách phát triển thương mại khu vực miền núi 

đã giúp các tỉnh Bắc Trung Bộ có bước phát triển kinh tế - xã hội trong những năm 

qua. Tuy nhiên, bài học về sự cố Formosa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi 

trường của khu vực Bắc Trung Bộ.  Nguyên nhân là do các chính sách chưa xác lập 

một hệ thống tiêu chí sàng lọc, ưu tiên các doanh nghiệp công nghệ cao, thân thiện 

với môi trường. Trong khi đó, việc thực hiện cơ chế phối hợp thực chất, hiệu quả 

giữa các bộ ngành, địa phương, huy động các nguồn lực ứng phó với thảm họa vẫn 

còn nhiều hạn chế của khu vực Bắc Trung Bộ. 

Nguồn: NCS tổng hợp từ phỏng vấn chuyên gia 
 

 2.4.1.4. Đánh giá theo tiêu chí về tính thống nhất của chính sách 

- Các chính sách đều thống nhất quan điểm tạo điều kiện thuận lợi để thúc 

đẩy PTTMMN khu vực BTB và đã đưa ra các phương thức khá hữu hiệu để thúc 
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đẩy thực hiện mục tiêu chính sách. Từ chính sách quy hoạch, chính sách đất đai, 

đầu tư, tín dụng, chính sách ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chính sách phát 

triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của PTTMMN, chính sách đào tạo nguồn nhân 

lực cho PTTMMN, chính sách hợp tác liên kết giữa các chủ thể kinh doanh với các 

tổ chức kinh tế khác trong nghiên cứu, sản xuất, cung ứng, chế biến và tiêu thụ sản 

phẩm, chính sách bảo vệ môi trường sinh thái, vệ sinh an toàn thực phẩn. 

- Chính sách quy hoạch PTTM đã từng bước được chú ý. Tuy nhiên những 

năm qua các tỉnh BTB vẫn chưa xây dựng được một bản quy hoạch tổng thể riêng 

cho PTTMMN nhưng trên từng phân khúc, ngành, yếu tố hay địa bàn đã được nhìn 

nhận theo hướng quy hoạch nhất định cho khu vực miền núi. 

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực thương mại đã được họach định và 

thực thi có hiệu quả cho PTTMMN khu vực BTB. Về cơ bản các, nhiều chủ thể 

kinh doanh đã được hỗ trợ đào tạo kiến thức, kỹ năng về quản lý doanh nghiệp. 

Nhiều hình thức, giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực cho PTTM đã được hoạch 

định và thực hiện đem lại kết quả đáng khích lệ. 

- Chính sách phát triển thị trường của khu vực BTB được chú ý nhiều hơn 

trong những năm gần đây đã góp phần tiêu thụ hàng hóa. Nhiều hình thức của 

chính sách thị trường được nghiên cứu, hoạch định và thực thi có hiệu quả.  

- Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại đã chú trọng đến phát 

triển hệ thống chợ nông thôn, tổ chức hội chợ trong và ngoài tỉnh giới thiệu về sản 

phẩm, mở rộng thị trường ngoài tỉnh, xuất khẩu, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu 

thụ ..., chính sách hợp tác, liên kết giữa các chủ thể kinh doanh với các cơ sở kinh 

tế khác đã hình thành khung rõ nét. 

- Chuỗi liên kết giữa cơ sở nghiên cứu, cung ứng, sản xuất, chế biến và tiêu  

thụ sản phẩm đã bước đầu hình thành và phát huy tác dụng nâng cao năng suất, 

chất lượng, hiệu quả trên địa bàn khu vực BTB. Chính sách ứng dụng khoa học, 

công nghệ vào sản xuất nhằm tạo ra năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao 

đã được các địa phương hoạch định và thực thi khá thành công. Bảo đảm thông tin 

kỹ thuật công nghệ cho kinh tế trang trại, hỗ trợ vốn cho trang trại đổi mới công 

nghệ sản xuất, đổi mới cơ cấu cây trồng vật nuôi, tập huấn, hướng dẫn áp dụng 

tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cho các chủ thể kinh doanh…  

- Chính sách bảo vệ môi trường sinh thái, vệ sinh an toàn thực phẩm đã 

được xem trọng. Đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường sinh 
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thái, đã đưa ra các chế tài nghiêm khắc đối với những doanh nghiệp gây ảnh hưởng 

tới môi trường sinh thái, vệ sinh an toàn thực phẩm. Biện pháp giáo dục đối với 

các chủ thể kinh doanh về pháp luật bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm 

được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên hiệu lực của chính sách bảo vệ môi 

trường, vệ sinh an toàn thực phẩm còn rất khiêm tốn, tỉ lệ các chủ thể kinh doanh 

có ảnh hưởng xấu tới môi trường còn cao, chưa kiểm soát được vệ sinh an toàn 

thực phẩm đối với khu vực BTB còn cao. 

2.4.2. Các đánh giá chung về chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực 

Bắc Trung Bộ 

2.4.2.1. jNhững jmặt jthành jcông 

 Một là, chính sách thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian 

qua đã quán triệt và phản ánh rõ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát 

triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế. Đã phát huy tác dụng tích cực trong thực 

tiễn, góp phần quan trọng tạo nên thành tích tăng trưởng xuất khẩu, ổn định kinh tế vĩ 

mô, tạo việc làm, cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu an 

sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái ở khu vực Bắc Trung Bộ. 

Hai là, Các mục tiêu môi trường đã ngày càng được chú trọng trong xây dựng 

và tổ chức triển khai thực hiện chính sách thương mại miền núi khu vực Bắc Trung 

Bộ.. Trong các văn bản pháp luật đã ban hành đều có những quy định về cấm, hạn chế 

xuất nhập khẩu các sản phẩm ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe con người và 

động thực vật. Đã ban hành các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường đối với 

hàng hóa xuất nhập khẩu cũng như các quy định, thủ tục về kiểm tra, giám sát chất 

lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, công nhận về hợp chuẩn,… 

Ba là, chính sách thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ đã đề cập đến việc 

đảm bảo chia sẻ hợp lý lợi ích thu được từ hoạt động thương mại đối với các tầng lớp 

dân cư. Hỗ trợ đối với những đối tượng gặp khó khăn, rủi ro trong kinh doanh. Các 

chính sách về kiểm soát nhập khẩu cũng như chính sách quản lý thị trường trong nước 

đã góp phần đảm bảo các nhu cầu của sản xuất cũng như nhu cầu tiêu dùng của người 

dân. Dưới tác động của các chính sách, việc chống nhập lậu, gian lận thương mại đã có 

tác dụng thiết thực góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng. Hoạt động 

thương mại đã góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện các điều kiện lao 

động ở khu vực Bắc Trung Bộ. 
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Bốn là, Các chính sách góp phần jphát jtriển jthương jmại jmiền jnúi jkhu jvực jBắc 

jTrung jBộ jđã jđóng jgóp jquan jtrọng jvào jtăng jtrưởng jvà jchuyển jdịch jcơ jcấu jkinh jtế jcủa 

jtỉnh jkhu jvực jmiền jnúi jBắc jTrung jBộ. 

 Tỷ jtrọng jcủa jngành jthương jmại jmiền jnúi jngày jcàng jtăng jcao, jtốc jđộ jtăng jtrưởng 

jthương jmại jkhá jcao jso jvới jcác jtỉnh jtrong jkhu jvực jmiền jnúi jBắc jTrung jBộ. jThương jmại 

jmiền jnúi jphát jtriển jđã jgóp jphần jquan jtrọng jtrong jviệc jtạo jviệc jlàm, jxóa jđói jgiảm jnghèo, 

jnâng jcao jthu jnhập jcho jngười jlao jđộng jtrên jđịa jbàn j6 jtỉnh jmiền jnúi jBắc jTrung jBộ jvà jcải 

jthiện jđiều jkiện jan jsinh jxã jhội. jSố jlượng jlao jđộng jtham jgia jhoạt jđộng jthương jmại jmiền jnúi 

jcó jxu jhướng jtăng jkhá jnhanh jtrong jgiai jđoạn j2011 j- j2017, jtrong jđó jlực jlượng jlao jđộng jcó 

jkỹ jnăng jvà jchuyên jmôn jcao jcũng jdần jtham jgia jvào jkhu jvực jnày. j 

 Năm là, Các chính sách phát triển thương mại miền núi đã nâng cao quy jmô 

jtăng jtrưởng jthương jmại jtrên jđịa jbàn jkhu jvực jmiền jnúi jBắc jTrung jBộ jtương jđối jcao 

jtrong jgiai jđoạn j2011 j- j2017. 

 Mức jđộ jtăng jtrưởng jhàng jhóa jbán jlẻ jtrên jthị jtrường jvà jhàng jhóa jxuất jnhập jkhẩu 

jđáp jứng jkhá jtốt jnhu jcầu jsản jxuất jvà jtiêu jdùng jcho jxã jhội. jMạng jlưới jkinh jdoanh 

jthương jmại jtiếp jtục jđược jmở jrộng jtrên jđịa jbàn jvới jphương jthức jkinh jdoanh, jphương 

jthức jmua jbán jngày jcàng jđổi jmới, jcơ jbản jhình jthành jmột jthị jtrường jthống jnhất jvà 

jtương jđối jổn jđịnh jtrên jcơ jsở jphát jhuy jlợi jthế jcủa jcác jthành jphần jkinh jtế, jdoanh jnghiệp 

jdân jdoanh jtăng jnhanh jvề jsố jlượng, jquy jmô, jnăng jlực jquản jlý, jlực jlượng jnày jtăng 

jnhanh jđã jgóp jphần jkhông jnhỏ jtrong jviệc jcung jứng jhàng jhóa jtới jtay jngười jtiêu jdùng. 

jQuy jmô jsản jxuất jvà jkinh jdoanh jhàng jxuất jkhẩu jđược jđầu jtư jmở jrộng, jnhiều jmặt jhàng 

jxuất jkhẩu jcủa jtỉnh jnhư jhàng jnông jsản, jchè jkhô, jdứa...có jthị jtrường jổn jđịnh, jgiá jtrị jkim 

jngạch jcao jvà jphát jhuy jđược jnhững jlợi jthế jcủa jkhu jvực jBắc jTrung jBộ. jNhìn jchung, jcó 

jnhững jbước jphát jtriển jcăn jbản jđối jvới jcác jdoanh jnghiệp jthương jmại jtrên jđịa jbàn jkhu 

jvực jđang jtích jcực jtìm jkiếm jcơ jhội, jtìm jkiếm jkhách jhàng jvà jmở jrộng jthị jtrường jkhông 

jchỉ jcác jtỉnh jthành jmà jcòn jcả jthị jtrường jnước jngoài. 

Sáu là, các chính sách phát triển thương mại miền núi góp phần nâng cao giá jtrị 

jgia jtăng jcủa jngành jthương jmại jmiền jnúi jtương jđối jổn jđịnh jvà jcao jhơn jso jvới jcác 

jngành jkinh jtế jkhác jtrên jkhu jvực jBắc jTrung jBộ. Điều jđó jđánh jgiá jđược jvai jtrò jquan 

jtrọng jcũng jnhư jhiệu jquả jmà jnó jtạo jra jcho jnền jkinh jtế jvà jcũng jchứng jtỏ jrằng jngành 

jthương jmại jđã jbiết jtận jdụng jcác jyếu jtố jđầu jvào, jkhai jthác jthế jmạnh jcủa jkhu jvực jmiền 

jnúi jBắc jTrung jBộ. 
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Nhìn chung các chính sách phát triển thương mại miền núi trong những năm qua, 

đặc biệt là Quyết định 964/QĐ-TTg về "Phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, 

vùng xa và hải đảo" và các Đề án Phát triển thương mại của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Các 

chính sách này đã góp phần cải thiện, bước đầu hình thành hệ thống phân phối hàng 

hoá, như: các chợ đầu mối, chợ, cửa hàng bách hoá, cửa hiệu tạp hoá, đáp ứng nhu cầu 

sinh hoạt và sản xuất của đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa của khu 

vực Bắc Trung Bộ trong những năm qua. Kết quả đạt được về tổng mức bán lẻ khu 

vực Bắc Trung Bộ đã tăng từ 189.962 tỷ đồng năm 2014 lên gần 250.000 tỷ đồng năm 

2017 cho thấy những hiệu quả của các chính sách phát triển thương mại miền núi trong 

thời gian qua. 

Bên cạnh đó, các chương trình cung cấp thông tin, tuyên truyền, quảng bá về thị 

trường, về doanh nghiệp, về hàng hoá, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thuỷ, hải 

sản của miền núi, vùng sâu, vùng xa cũng đã được quan tâm phát triển. Công tác tuyên 

truyền về thương mại đã góp phần củng cố các hoạt động chính trị, đối ngoại, bảo đảm 

an ninh, quốc phòng trong bối cảnh hiện nay. 

2.4.2.2. Những mặt hạn chế 

 Thứ nhất, Tính định hướng của chính sách phát triển thương mại miền núi khu 

vực Bắc Trung Bộ cho việc thực hiện các mục tiêu của phát triển bền vững chưa cao. 

Biện pháp chính sách nhằm thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu chưa rõ. Hiệu quả 

gắn kết các mục tiêu kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường còn thấp. Trong khi các 

chính sách chưa đồng bộ, vẫn còn mâu thuẫn và chồng chéo, thiếu minh bạch và 

không ổn định, các chế tài xử phạt vi phạm chưa đủ sức răn đe, hiệu lực thực thi và 

hiệu quả tác dụng của chính sách trong thực tiễn còn hạn chế. Thiếu sự gắn kết và điều 

phối thống nhất giữa các địa phương và bộ/ngành trong quá trình hoạch định và triển 

khai chính sách. 

Thứ hai, về chính sách phát triển chủ thể kinh doanh: Mặc dù nhà nước đã có 

nhiều ưu đãi trong quá trình thành lập và kinh doanh cho các chủ thể. Tuy nhiên thực 

tế những năm qua những chính sách này vẫn chưa được nhiều doanh nghiệp và hộ 

kinh doanh cá thể thụ hưởng được trên địa bàn miền núi Bắc Trung Bộ. Nhiều thủ tục 

đăng ký kinh doanh, đặc biệt là những mặt hàng kinh doanh có điều kiện vẫn còn gây 

ra nhiều khó dễ cho doanh nghiệp. 

Cả jthương jmại jvĩ jmô jvà jvi jmô jthiếu jchiến jlược jbài jbản, jkhoa jhọc, jnặng jvề jlợi 

jích jtrước jmắt, jthiếu jtầm jnhìn jdài jhạn, jkinh jdoanh jthương jmại jtheo jkiểu j“chụp jgiật”, 
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jthiếu jchuyên jnghiệp. jSố jlượng jdoanh jnghiệp jthương jmại jtrên jđịa jbàn jmiền jnúi jBắc 

jTrung jBộ jphá jsản jnhiều jtrong jgiai jđoạn j2010 j- j2017. 

Mặc dù đã có nhiều chính sách thu hút các doanh nghiệp tham gia vào phát 

triển hệ thống thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ như Nghị định số 

210/2013/NĐ-CP về các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, thực tế số lượng doanh nghiệp đầu tư phát triển thương 

mại miền núi còn ít, nguồn vốn hạn chế. 

Thứ ba, về chính sách phát triển mặt hàng kinh doanh: Trong những năm qua 

trên địa bàn khu vực miền núi Bắc Trung Bộ, việc xây dựng các quy định kỹ thuật và 

tiêu chuẩn để bảo đảm vệ sinh an toàn cho con người và môi trường còn thiếu các biện 

pháp phòng ngừa. Chưa xây dựng được các biện pháp và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 

chuẩn môi trường phù hợp để bảo vệ thị trường nội địa. Tình trạng nhập khẩu công 

nghệ tiêu tốn năng lượng và hàng hóa có nguy hại vẫn diễn ra phổ biến. Các quy định 

về quản lý nhập khẩu công nghệ chưa chặt chẽ, công tác quản lý, thẩm định và giám 

định công nghệ còn nhiều vướng mắc, do cơ sở vật chất kỹ thuật và trình độ khoa học 

công nghệ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật và hải quan cửa khẩu còn hạn chế. Trong khi 

đó năng jlực jcạnh jtranh jcủa jsản jphẩm, jdoanh jnghiệp của khu vực miền núi Bắc Trung 

Bộ chưa jcao, jgặp jnhiều jrủi jro jkhi jcạnh jtrạnh jvới jhàng jhóa jnhập jkhẩu jvào jthị jtrường 

jnội jđịa, jcác jdoanh jnghiệp jcòn jlúng jtúng jtrước jnhững jbiến jđộng jthị jtrường jthế    j           giới.  

Một số chính sách như: Quyết định 2204/2010/QĐ-TTg về việc hỗ trợ Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015, trong đó có hỗ trợ quản lý, khai 

thác tài sản trí tuệ và chỉ dẫn địa lý) đối với hoạt động xây dựng chỉ dẫn địa lý tại khu 

vực miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn chưa phát huy hết hiệu quả trong quá trình xây 

dựng thương hiệu cho các sản phẩm có lợi thế của khu vực miền núi Bắc Trung Bộ 

như Cói chiếu Thanh Hóa, Cam Nghệ An, hồ tiêu Quảng Trị,... 

Thứ tư, về chính sách phát triển thị trường: Nhiều chính sách chưa tạo ra sức ép 

thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh cho các chủ thể kinh doanh trên địa bàn khu 

vực miền núi Bắc Trung Bộ. Còn thực hiện bảo hộ quá mức, thiếu hiệu quả, chưa bám 

sát đối tượng, còn dành nhiều ưu đãi đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước. Các 

chính sách hỗ trợ phát triển thương mại theo hướng bền vững chưa hiệu quả. 

Thứ năm, về chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại: Mặc dù những 

năm qua số lượng các loại hình kết cấu thương mại tại khu vực Bắc Trung Bộ tăng 

lên khá nhanh, đặc biệt là các chợ dân sinh và các cửa hàng bán lẻ. Tuy nhiên đây 
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chủ yếu vẫn là các cơ sở bán lẻ truyền thống. Trong khi số lương các cơ sở bán lẻ 

hiện đại như chuỗi cửa hàng bán lẻ hay siêu thị vẫn còn ít trên địa bàn khu vực 

miền núi Bắc Trung Bộ. 

Các chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại khu vực miền núi Bắc 

Trung Bộ hiện nay vẫn chủ yếu phát triển kết cấu thương mại cho các thị xã, huyện 

như Thái Hòa - Nghệ An, Kỳ Anh - Hà Tĩnh,...và các huyện có hệ thống cửa khẩu với 

Lào mà vẫn chưa nhiều ưu đãi đối với các huyện vùng sâu, vùng xa như Quế Phong - 

Nghệ An, Minh Hóa - Quảng Bình,... 

Thứ sáu, về chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại: Mặc dù đã tổ chức khá 

nhiều chương trình hội chợ, triển lãm để giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của khu 

vực miền núi khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên các địa phương vẫn chưa tổ chức 

thường xuyên và vẫn chưa mở rộng nhiều các chương trình cho các mặt hàng khác của 

khu vực miền núi Bắc Trung Bộ như triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm của khu 

vực Bắc Trung Bộ tại những thành phố, khu vực khác trên địa bàn cả nước. Ngoài ra, 

kinh phí thực hiện các chính sách xúc tiến ngày càng có xu hướng giảm trong những 

năm qua không chỉ cho khu vực Bắc Trung Bộ mà trên địa bàn cả nước. 

Thứ bảy, về chính sách phát triển dịch vụ thương mại: Mặc dù đã có những 

chương trình hỗ trợ về tài chính và các chương trình hỗ trợ khác cho các đối tượng trên 

địa bàn khu vực miền núi Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều doanh 

nghiệp và hộ kinh doanh cá thể vẫn chưa nắm bắt và thụ hưởng mà các chính sách về 

hỗ trợ dịch vụ thương mại của nhà nước và chính quyền địa phương. 

  Thứ tám, chính sách phát triển nguồn nhân lực thương mại của khu vực Bắc 

Trung Bộ vẫn chưa đáp ứng được tính jổn jđịnh jcủa việc thu jhút jlao jđộng jvà jthu jnhập 

jtrong jthương jmại jmiền jnúi. Trình jđộ jnguồn jnhân jlực jcòn jthấp jảnh jhưởng jtrực jtiếp jđến 

jhiệu jquả jkinh jdoanh jcủa jdoanh jnghiệp. jThu jnhập jcủa jlao jđộng jtăng jlên jqua jcác jnăm 

jnhưng jvẫn jcòn jthấp. jCơ jhội jvề jthu jnhập jvà jviệc jlàm jdựa jvào jthương jmại jmiền jnúi 

jchưa jnhiều jdo jhoạt jđộng jkinh jdoanh jcủa jmột jsố jdoanh jnghiệp jthương jmại jmiền jnúi 

jBắc jTrung jBộ jcòn jtự jphát, jmanh jmún jvà jphụ jthuộc jrất jlớn jvào jtình jhình jtừ jthị jtrường 

jbên jngoài, jdo jđó jnguy jcơ jmất, jgiảm jviệc jlàm jtrong jnhững jtrường jhợp jthị jtrường jbiến 

jđộng jxấu jlà jrất jcao. 

Thứ tám, Các chính sách phát triển thương mại biên giới vẫn chưa đánh giá được 

hết các rủi ro đối với hoạt động mua bán, kinh doanh trên địa bàn miền núi Bắc Trung 

Bộ, đặc biệt là tại các cửa khẩu, chợ biên giới, kho ngoại quan...Thực tế đã ban hành 
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nhiều chính sách, quy định để chống buôn lậu, buôn bán hàng giả tại các khu vực biên 

giới tuy nhiên hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng tiểu ngạch vẫn diễn ra khá 

phổ biến tại các địa bàn biên giới với Lào của khu vực miền núi Bắc Trung Bộ trong 

nhiều năm qua. 

Nhìn chung các chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung 

Bộ trong những năm qua vẫn chưa phát huy hết hiệu quả để phát triển hệ thống kết cấu 

thương mại, hệ thống kinh doanh bán buôn, bán lẻ trên địa bàn miền núi Bắc Trung 

Bộ. Vẫn còn hiện tượng trục lợi chính sách của một số huyện miền núi khu vực Bắc 

Trung Bộ trong những năm qua. 

 2.4.2.3. jNguyên jnhân jcủa jnhững jhạn jchế 

 Thứ jnhất, jsự jtác jđộng jcủa jkinh jtế jthế jgiới, jsự jbiến jđộng jkhó jlường jcủa jthị 

jtrường jhàng jhóa jtrong jgiai jđoạn jvừa jqua jảnh jhưởng jphát jtriển jthương jmại jmiền jnúi 

jkhu jvực jBắc jTrung jBộ. jHoạt jđộng jthương jmại jtrên jđịa jbàn jmiền jnúi jBắc jTrung jBộ 

jtrong jnhững jnăm jgần jđây jchịu jtác jđộng jtừ jdư jâm jcuộc jkhủng jkhoảng jtài jchính jthế jgiới 

jnăm j2008. 

Thứ hai, khu vực miền núi Bắc Trung Bộ với địa hình đồi núi phức tạp, hệ thống 

cơ sở hạ tầng còn lạc hậu nên quá trình thực hiện các chính sách phát triển thương mại 

miền núi gặp nhiều khó khăn. jĐiểm jxuất jphát jnền jkinh jtế jthấp jnên jkhả jnăng jhuy jđộng 

jcác jnguồn jlực jđầu jtư jphát jtriển kết cấu hạ tầng thương mại, phát triển chủ thể kinh 

doanh và phát triển các loại hình dịch vụ thương mại rất khó đạt được các mục tiêu đề 

ra trong các chính sách phát triển thương mại của trung ương và địa phương 6 tỉnh Bắc 

Trung Bộ. 

Thứ ba, khu vực miền núi Bắc Trung Bộ với thu nhập và sức mua thấp nên để 

thực hiện các chính sách thu hút chủ thể kinh doanh đầu tư vào sản xuất, kinh doanh 

cho khu vực còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi các chính sách chủ yếu phát triển các 

mặt hàng thiết yếu còn các mặt hàng khác như mặt hàng công nghiệp, dịch vụ vẫn 

chưa có nhiều chính sách riêng biệt.  

 Thứ jtư, jsự phối hợp để thực hiện các thể jchế jthương jmại jnhà jnước jcũng jnhư 

jcủa jcác jtỉnh Bắc Trung Bộ vẫn jcòn jnhiều jbất jcập, jcơ jchế, jchính jsách jthiếu jđồng jbộ, 

jkhông jtheo jkịp jthực jtiễn. jĐặc jbiệt jlà jtrong jthực jhiện jchức jnăng jquản jlý jnhà jnước jvề 

jthương jmại jchưa jbắt jkịp jcơ jchế jmới, jchưa jđược jđề jcao, jthống jnhất jgiữa jcác jcấp, jcác 

jngành jvà jcác jhuyện, jthành jphố, jthị jxã jnên jviệc jxây jdựng jvà jtriển jkhai jcác jchính jsách, 

jđịnh jhướng jphát jtriển jthương jmại jchưa jđồng jbộ, jnhất jquán. jCông jtác jđiều jtra jthông jtin 
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jphục jvụ jcho jviệc jquản jlý jthương jmại jcòn jthiếu, jcông jtác jdự jbáo jvà jphối jhợp jliên 

jngành, jliên jvùng jchưa jđược jtổ jchức, jđồng jthời jthiếu jsự jliên jkết, jphối jhợp jliên jngành, 

jliên jvùng jchưa jđược jtổ jchức. jTiến jđộ jcác jchương jtrình jcòn jchậm, jdo jtrong jthực jtế 

jtriển jkhai jđi jvào jcụ jthể jđòi jhỏi jràng jbuộc jbởi jcơ jchế jchính jsách, jcụ jthể jnhư jchương 

jtrình jxây jdựng jthương jhiệu jcác jsản jphẩm jđặc jsản jcủa jcác jtỉnh, jxây jdựng jcơ jsở jxúc 

jtiến jthương jmại jtại jcác jthị jtrường jngoài jcác jtỉnh. j 

 Thứ jtư, khu vực miền núi Bắc Trung Bộ với mức độ dân cư vẫn còn khá thưa 

thớt, văn hóa khác nhau và đặc biệt là sự nhận thức, đặc biệt là của các vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số. Đây là nguyên nhân khiến quá trình tuyên truyền và thực thi các 

chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ gặp nhiều khó khăn.  

Thứ năm, hệ thống các cơ jsở jhạ tầng như điện, nước, giao thông, thông tin jtrên 

jđịa jbàn jmiền jnúi jBắc jTrung jBộ chưa jđáp jứng jđược jyêu jcầu jphát jtriển jthương jmại. 

jMặc jdù jđã jđược jnhà jnước jcũng jnhư jcác jchính jquyền jđịa jphương jquan jtâm jđầu jtư 

jnhưng jvẫn jthiếu jvề jsố jlượng, jkém jvề jchất jlượng, jchưa jcó jnhiều jcác cơ sở hạ tầng để 

thu hút đươc các thành phần kinh tế khác tham gia, trong đó có ngành thương mại của 

khu vực miền núi Bắc Trung Bộ. 

 Thứ jsáu, jđội jngũ jvà jtrình jđộ của các chủ thể jkinh jdoanh jthương jmại jphần jlớn 

jchưa jđáp jứng jđược jyêu jcầu. jLao jđộng vẫn chủ yếu jtrong jlĩnh jvực jthương jmại truyền 

thống, còn trong lĩnh vực thương mại hiện đại như các cơ sở bán lẻ hiện đại hay 

thương jmại jđiện jtử thì đội jngũ jlàm jcông jtác jxúc jtiến jthương jmại jvừa jthiếu jvừa jchưa 

jmang jtính jchuyên jnghiệp jcao, jkiến jthức jvề jthị jtrường jnước jngoài, jnắm jbắt jthông jtin 

jsản jphẩm jcòn jhạn jchế. jViệc jđào jtạo jnguồn jnhân jlực jthương jmại jchưa jđược jquan jtâm 

jnhiều, jchưa jthu jhút jđược jnhiều jlao jđộng jcó jtay jnghề, jtrình jđộ jcao jtham jgia. 

 Thứ jbảy, jNguồn jlực jđầu jtư jcho jphát jtriển jthương jmại jkhu jvực jmiền jnúi jBắc 

jTrung jBộ jcòn jnhiều jkhó jkhăn, đặc biệt là khoa học công nghệ. Các chính sách vẫn 

chư thực sự chú trọng nhiều cho việc phát triển khoa jhọc jcông jnghê, đặc biệt là các 

công nghệ kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn miền núi Bắc Trung Bộ.  

Thứ tám, do tư duy chính sách còn hạn chế. Chính sách PTTMMN khu vực BTB 

chỉ là công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện, không phải là công cụ bao cấp vô điều kiện để 

PTTMMN. Chính sách PTTMMN cần phát huy cao độ tính chủ động, năng lực nội tại 

của các chủ thể kinh doanh trong việc giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển 

thương mại, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại Nhà nước, Nhà nước bao cấp thì phát 

triển, ngược lại khó phát triển thương mại cho khu vực miền núi BTB. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH jSÁCH jPHÁT jTRIỂN j 

THƯƠNG jMẠI jKHU jVỰC jMIỀN jNÚI jBẮC jTRUNG jBỘ jĐẾN j 

NĂM j2025 jVÀ jĐỊNH jHƯỚNG jĐẾN jNĂM j2030 

 

3.1. Bối cảnh trong và ngoài nước ảnh hướng đến phát triển thương mại miền núi 

khu vực Bắc Trung Bộ 

3.1.1. Bối cảnh trong nước 

Phát  triển  thương  mại  miền  núi  được  thực  hiện  theo  quyết  định  số  3098/QĐ-BCT  

ngày  24/06/2011  của  Bộ  trưởng  Bộ  Công  Thương  về  phê  duyệt  quy  hoạch  tổng  thể  

phát  triển  thương  mại  Việt  Nam  thời  kỳ  2011-2020  và  định  hướng  đến  2030  không  chỉ  

yêu  cầu  các  khu  vực  miền  núi  phải  tiếp  tục  hoàn  thiện  thể  chế  thương  mại  phù  hợp  với  

kinh  tế  thị  trường  định  hướng  XHCN  trong  thời  kỳ  chiến  lược  2011-2020.  Phát  triển  

nhanh  các  doanh  nghiệp  XNK,  doanh  nghiệp  phân  phối  lớn  có  phạm  vi  hoạt  động  với  

nhiều  phương  thức  và  hình  thức  tổ  chức  kinh  doanh  đa  dạng  phù  hợp.  Hình  thành  các  

khu  thương  mại  tập  trung  gắn  với  qui  hoạch  phát  triển  các  vùng  kinh  tế  trọng  điểm,  tạo  

thành  nhiều  cấp  độ  khác  nhau  (khu  thương  mại  tập  trung  của  cả  nước,  liên  vùng,  vùng  

và  các  tiểu  vùng).  Cần  đẩy  mạnh  phát  triển  thương  mại  điện  tử,  trong  đó  chú  trọng  hoàn  

thiện  khung  pháp  lý  liên  quan  đến  việc  thừa  nhận  giá  trị  pháp  lý  của  chứng  từ  điện  tử.  

Phát  triển  đa  dạng  các  hoạt  động  hỗ  trợ,  xây  dựng  hệ  thống  cung  cấp  thông  tin,  dự  báo  

thị  trường  cho  doanh  nghiệp,  củng  cố  và  nâng  cao  vai  trò  của  thương  vụ  Việt  Nam  ở  

nước  ngoài,  phát  triển  các  hoạt  động  xúc  tiến  thương  mại  gắn  với  thị  trường  mục  tiêu,  

thị  trường  trọng  điểm  và  thị  trường  cho  ngành  hàng  quan  trọng  trong  nền  kinh  tế,  nâng  

cao  vai  trò  các  hiệp  hội,  làng  nghề  và  các  tổ  chức  xã  hội  trong  việc  hỗ  trợ  doanh  nghiệp  

xây  dựng  thương  hiệu  và  mở  rộng  thị  trường  tiêu  thụ.   

Theo  mục  tiêu  dự  báo  phải  phát  triển  nhanh  thương  mại  theo  hướng  hiện  đại,  dự  

báo  đến  năm  2020  đạt  tốc  độ  tiên  tiến  trong  khu  vực,  nâng  cao  thứ  bậc  trong  bảng  xếp  

hạng  môi  trường  thương  mại  toàn  cầu,  khả  năng  tham  gia  điều  tiết,  đảm  bảo  cân  đối  

cung  cầu  hàng  hóa  trong  nền  kinh  tế  được  nâng  lên  rõ  rệt,  lợi  ích  của  người  tiêu  dùng,  

người  sản  xuất  và  của  nền  kinh  tế  được  bảo  vệ,  thương  mại  ngày  càng  được  phát  triển  

theo  hướng  thân  thiện  môi  trường,  tạo  tiền  đề  vững  chắc  để  tham  gia  hội  nhập  sâu  vào  

kinh  tế  khu  vực  và  thế  giới.  Một  số  chỉ  tiêu  dự  báo  cụ  thể  như  sau:   
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(i)  Thương  mại  trong  nước:  Phấn  đấu  đạt  tốc  độ  tăng  trưởng  giá  trị  gia  

tăng  của  ngành  thương  mại  cao  hơn  tốc  độ  tăng  trưởng  GDP  của  nền  kinh  tế,  bình  quân  

tăng  từ  8,5-9%  trong  thời  kỳ  2016-  2020,  góp  phần  tích  cực  giải  quyết  việc  làm  cho  

người  lao  động  dư  thừa  từ  khu  vực  nông  nghiệp,  nông  thôn,  đồng  bào  dân  tộc,  vùng  

sâu,  vùng  xa  do  quá  trình  chuyển  dịch  cơ  cấu  kinh  tế  tạo  ra.  Sử  dụng  hiệu  quả  vốn  đầu  

tư  vào  ngành  thương  mại,  nhanh  chóng  hiện  đại  hóa  các  loại  hình  kết  cấu  hạ  tầng  

thương  mại  không  chỉ  khu  vực  thành  thị,  đồng  bằng  mà  còn  cả  khu  vực  miền  núi,  vùng  

biên.  Ngày  19/10/2012,  Bộ  trưởng  Bộ  Công  thương  ban  hành  quyết  định  số  6184/QĐ-

BCT  phê  duyệt  “Quy  hoạch  phát  triển  mạng  lưới  siêu  thị,  trung  tâm  thương  mại  cả  

nước  đến  năm  2020  và  tầm  nhìn  đến  năm  2030”.  Tuy  nhiên  đến  nay  thương  mại  miền  

núi,  đặc  biệt  là  thương  mại  miền  núi  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  chưa  được  sự  quan  tâm  

đúng  mực  của  cấp  cấp  chính  quyền. 

(ii)Thương  mại  quốc  tế:  Theo  quyết  định  số  2471/QĐ-TTg  ngày  28/12/2011  của  

Thủ  tướng  Chính  phủ  về  phê  duyệt  chiến  lược  XNK  hàng  hóa  thời  kỳ  2011-2020,  định  

hướng  đến  năm  2030,  dự  báo  về  một  số  kết  quả  cụ  thể  đến  năm  2020,  Việt  Nam  trở  

thành  một  nước  có  nền  ngoại  thương  phát  triển,  tổng  kim  ngạch  xuất  khẩu  tăng  gấp  3  

lần  năm  2010,  bình  quân  đầu  người  đạt  trên  2000  USD,  nâng  cao  chất  lượng  tăng  

trưởng  và  hiệu  quả  XNK,  chuyển  dịch  cơ  cấu  XNK  một  cách  hợp  lý.  Tốc  độ  tăng  

trưởng  bình  quân  12%/năm  giai  đoạn  2016-2020,  kiềm  chế  tốc  độ  tăng  nhập  khẩu,  bình  

quân  10-11%/năm  trong  giai  đoạn  2016-2020. 

Như  vậy,  có  thể  thấy  rằng  với  những  dự  báo  kết  quả  hoạt  động  của  thương  mại  

của  cả  nước  tạo  ra  những  tác  động  rất  lớn  tới  hoạt  động  thương  mại  của  các  tỉnh  khu  

vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ,  cả  tác  động  tích  cực  và  tiêu  cực.  Mặt  tích  cực  thể  hiện  ở  

chỗ,  là  một  phần  của  thương  mại  của  cả  nước,  những  chính  sách  của  Chính  phủ,  Bộ  

Công  thương  và  dự  báo  những  kết  quả  sẽ  đạt  được  tạo  ra  những  thuận  lợi  lớn,  cơ  hội  và  

động  lực  cho  quá  trình  phát  triển  thương  mại.  Bên  cạnh  đó,  khu  vực  miền  núi  Bắc  

Trung  Bộ  đang  còn  đối  mặt  với  nhiều  khó  khăn,  với  dự  báo  phát  triển  thương  mại  cả  

nước  tạo  cho  ngành  thương  mại  của  tỉnh  những  sức  ép  nặng  nề,  phải  vượt  qua  nhiều  thử  

thách  để  không  tụt  hậu  so  các  khu  vực  kinh  tế  khác. 
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3.1.2. Bối cảnh quốc tế  ảnh hướng đến phát triển thương mại khu vực miền núi 

Bắc Trung Bộ 

Miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  là  một  khu  vực  không  chỉ  nằm  cạnh  các  khu  vực  miền  núi  

Tây  Bắc,  đồng  bằng  Bắc  Trung  Bộ,  duyên  hải  Nam  Trung  Bộ  mà  còn  là  một  khu  vực  biên  

giới  sát  với  Lào.  Các  hoạt  động  thương  mại  thường  diễn  ra  không  chỉ  qua  hệ  thống  các  cửa  

khẩu  như  Cầu  Treo  -  Hà  Tĩnh  hay  Lao  Bảo  -  Quảng  Trị...  mà  còn  diễn  ra  qua  các  hoạt  động  

tiểu  ngạch. Vì  vậy,  những  biến  động  của  thương  mại  quốc  tế,  thương  mại  khu  vực  có  ảnh  

hưởng  đến  hoạt  động  pháp  triển  thương  mại  miền  núi  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ. 

Ngoài  ra,  một  phần  các  nguyên  liệu  để  sử  dụng  trong  quá  trình  sản  xuất  kinh  

doanh,  các  doanh  nghiệp  nhập  vào  từ  các  thị  trường  khác  như  Trung  Quốc,  ASEAN,  

Nhật  Bản,...  nên  những  biến  động  của  các  thị  trường  này  cũng  ảnh  hưởng  không  nhỏ  

đến  thị  trường  Bắc  Trung  Bộ. 

Nền kinh tế thế giới đang rơi vào trì trệ, cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung 

Quốc vẫn chưa có dấu hiệu tốt; Châu Âu rơi vào khủng hoảng nợ công; Nhật Bản vẫn 

duy trì tăng trưởng nhưng chưa khả quan; Trung Quốc đang suy giảm mức độ tăng 

trưởng, đồng thời thế giới đang đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, nguồn tài 

nguyên cạn kiệt... Trong khi đó, Việt Nam đang được chú ý vì có nền chính trị ổn 

định, kinh tế tăng trưởng đều, nguồn tài nguyên thiên phong phú đa dạng, nằm ở vị trí 

quan trọng trong tuyến vận tải huyết mạch từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đi 

Châu Âu và ngược lại. 

Trong những năm qua, Việt Nam đã ký kết hiệp định song phương với  một loạt 

các nước và tổ chức trên thế giới như: Hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ,  Việt Nam - 

Hàn Quốc, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - EU, Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - 

Thái Bình Dương (APEC)... tạo ra không gian kinh tế rộng lớn, nhiều tiềm năng cho 

các quốc gia, tạo nhiều cơ hội đầu tư phát triển cho các nước trong đó có Việt Nam. 

Tuy nhiên, vận hội luôn đi cùng với thách thức, Việt Nam cũng có những biện pháp 

ngăn chặn công nghệ thiết bị nhập khẩu đã lạc hậu, nguy cơ hàng hóa các nước đổ dồn 

về thị trường Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất trong nước. 

Không dừng lại ở đó, các nhà đầu tư  nước ngoài ồ ạt vào Việt Nam với các nguồn ưu 

đãi không thể kiểm soát được ở các địa phương gây ra các nhà đầu tư nước ngoài áp 
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đảo các doanh nghiệp Việt Nam. Theo thông tin tại website của Bộ Công Thương 

(http://www.moit.gov.vn), các dự án FDI chiếm tới 70% giá trị sản xuất công nghiệp, 

67% giá trị xuất khẩu của Việt Nam. 

3.2. Quan điểm và định hướng chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực 

Bắc Trung Bộ đến năm 2025, tầm nhìn 2030 

3.2.1. Quan điểm hoàn thiện chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi  khu vực 

miền  núi Bắc Trung Bộ 

Thứ  nhất,  các  chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi  của  khu  vực  Bắc  Trung  

Bộ  phải  vừa  mở  rộng  quy  mô  thương  mại  vừa  chú  trọng  nâng  cao  chất  lượng,  hiệu  quả  

và  cơ  cấu  thương  mại. 

Bảo  đảm  quyền  tự  chủ,  tự  do  kinh  doanh  và  cạnh  tranh  bình  đẳng  giữa  các  chủ  

thể,  nhằm  phát  huy  số  lượng,  tiềm  năng  của  các  doanh  nghiệp  thương  mại,  tạo  lập  điều  

kiện  để  mọi  doanh  nghiệp  có  cơ  hội  phát  triển,  dễ  tiếp  cận  các  nguồn  lực  chung,  đáp  

ứng  đầy  đủ  nhu  cầu  sản  xuất  và  tiêu  dùng  ngay  cả  hiện  tại  và  thế  hệ  mai  sau  trong  việc  

đảm  bảo  phát  triển  thương  mại  nhanh,  bền  vững.  Gắn  kết  chặt  chẽ  giữa  mở  rộng  thị  

trường  trong  nước  và  xuất  khẩu  với  phát  triển  thị  trường  các  tỉnh  khu  vực  Bắc  Trung  

Bộ,  nâng  cao  vai  trò  cầu  nối  giữa  sản  xuất  với  tiêu  dùng,  thúc  đẩy  phát  triển  sản  xuất  

hàng  hóa,  đồng  thời  đóng  góp  giải  quyết  công  ăn  việc  làm,  xóa  đói  giảm  nghèo,  đảm  

bảo  an  sinh  xã  hội.  Bên  cạnh  đó,  chú  trọng  những  mặt  hàng  hóa  đạt  chất  lượng  cao,  

chuyển  dịch  cơ  cấu  hàng  hóa  lưu  thông  và  XNK  theo  hướng  hiện  đại,  nâng  tỷ  trọng  các  

hàng  hóa  có  giá  trị  gia  tăng  cao,  hạn  chế  tối  đa  các  hàng  hóa  chế  biến  thô  và  sơ  chế. 

Các  chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  là  

động  lực  giúp  các  chủ  thể  kinh  doanh  khai  thác  tối  ưu  lợi  thế  của  khu  vực  để  phát  triển  

kinh  tế  xã  hội  của  các  địa  phương. 

PTTMMN  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  phải  phù  hợp  với  các  quy  luật  khách  quan  của  

nền  kinh  tế  thị  trường,  bám  sát  quy  hoạch  tổng  thể  kinh  tế  xã  hội  nhà  nước  cũng  như  lợi  

thế  so  sánh  của  từng  tỉnh  nhằm  đáp  ứng  được  yêu  cầu  nâng  cao  quy  mô  và  chất  lượng  

kinh  doanh  thương  mại,  phù  hợp  với  nhịp  độ  phát  triển  kinh  tế,  xã  hội  và  thúc  đẩy  quá  

trình  chuyển  dịch  cơ  cấu  kinh  tế  xã  hội  của  các   tỉnh  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ. 
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Ngoài  ra,  còn  phải  chú  trọng  phát  triển  đa  dạng  về  chế  độ  sở  hữu  và  thành  phần  

kinh  tế  của  các  chủ  thể,  về  loại  hình  tổ  chức  và  phương  thức  hoạt  động.  Quan  tâm  phát  

triển  các  doanh  nghiệp  nhỏ  và  vừa,  các  hộ  kinh  doanh,  đồng  thời  thúc  đẩy  phát  triển  

các  doanh  nghiệp  thương  mại  lớn  theo  mô  hình  tập  đoàn,  có  hệ  thống  phân  phối  

hiện  đại,  có  vai  trò  nòng  cốt,  dẫn  dắt  thị  trường  để  định  hướng  sản  xuất  và  tiêu  

dùng.  chú  trọng  khuyến  khích  khả  năng  tích  tụ  và  tập  trung  nguồn  lực  của  các  nhà  

đầu  tư  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng  thương  mại  như  hệ  thống  chợ,  siêu  thị,  trung  tâm  

thương  mại  gắn  với  văn  hóa  tiêu  dùng  văn  minh,  mở  rộng  mạng  lưới  kinh  doanh  

của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ.  Cải  thiện  điều  kiện  làm  việc,  thu  nhập  cũng  như  nâng  

cao  trình  độ  của  lực  lượng  lao  động  thương  mại,  nâng  cao  trách  nhiệm  xã  hội  của  

các  cơ  sở  kinh  doanh  đối  với  cộng  đồng.  Trong  hoạt  động  kinh  doanh  thương  mại  

luôn  đảm  bảo  KHCN  là  nền  tảng,  động  lực  cho  hoạt  động  phát  triển,  chú  trọng  áp  

dụng  phát  triển  vào  các  ngành,  lĩnh  vực  quan  trọng  trong  hoạt  động  sản  xuất,  kinh  

doanh  thương  mại  nhất  là  những  công  nghệ  hiện  đại,  sạch,  thân  thiện  với  môi  trường. 

Đa  dạng  hóa  mặt  hàng  xuất  khẩu  và  đa  phương  hóa  thương  mại  quốc  tế,  tích  cực  

chủ  động  hội  nhập  vào  kinh  tế  khu  vực  và  thế  giới. 

Đảm  bảo  khai  thác  triệt  để  lợi  ích  từ  quá  trình  tự  do  hóa  thương  mại  và  thực  thi  

các  các  cam  kết  hội  nhập  quốc  tế,  cần  có  giải  pháp  và  lộ  trình  cụ  để  hiện  thực  hóa  chiến  

lược  phát  triển  với  từng  ngành  hàng,  nhóm  hàng,  mặt  hàng  nhằm  đảm  bảo  thương  mại  

quốc  tế  không  chỉ  “ấn  tượng”  về  con  số  kim  ngạch  hay  tốc  độ  tăng  trưởng  mà  cần  chú  ý  

tới  chất  lượng  tăng  trưởng  thương  mại  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ. 

Giảm  thiểu  tác  động  tiêu  cực  của  hoạt  động  thương  mại  đối  với  môi  trường,  gắn  

kết  PTTMMN  khu  vực  Bắc  Trung  bộ  với  bảo  vệ  môi  trường  sinh  thái. 

Quản  lý  chặt  chẽ  các  hoạt  động  thương  mại  gây  ra  ô  nhiễm  môi  trường,  kết  hợp  

với  tuyên  truyền  vận  động  các  doanh  nghiệp,  người  dân  nâng  cao  tinh  thần  trách  nhiệm  

bảo  vệ,  giữ  gìn  môi  trường  để  giảm  thiểu  tối  đa  nhất  mức  độ  ô  nhiễm  môi  trường  trên  

địa  bàn  tỉnh.  Bảo  vệ  quyền  lợi  người  tiêu  dùng,  bảo  đảm  an  toàn  vệ  sinh  thực  phẩm,  

bảo  hộ  quyền  sở  hữu  trí  tuệ. 

3.2.2. Định hướng chính sách phát triển thương mại miền núi  khu vực Bắc  Trung 

Bộ đến năm 2025, tầm nhìn 2030 

Khai jthác jtối jđa jcác jtiềm jnăng, jlợi jthế jđể jphát jtriển jngành jthương jmại jtrên jđịa 
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jbàn jcủa jtừng jtỉnh jkhu jvực jmiền jnúi jBắc jTrung jBộ, jnâng jcao jtính jđa jdạng, jchất jlượng 

jcác jsản jphẩm jchủ jlực jcủa jtỉnh, jphục jvụ jsản jxuất jvà jtiêu jdùng. 

Ngoài jra, jđịnh jhướng jcác jsản jphẩm jphải jnâng jcao jnăng jsuất jthông jqua jthử jnghiệm 

jvà jsử jdụng jcác jgiống jmới, jthực jhiện jthâm jcanh jđể jcó jnăng jsuất, jchất jlượng jcao. jNâng 

jcao jgiá jtrị jcủa jcác jsản jphẩm jlợi jthế jkhu jvực jmiền jnúi jBắc jTrung jBộ jthông jqua jchế 

jbiến jsâu. j 

Ngoài jra jcòn jcần jchứ jtrọng jphát jtriển jcác jcơ jsở jkinh jdoanh jthương jmại jtrên jđịa jbàn 

jkhu jvực jmiền jnúi jBắc jTrung jBộ, jphát jtriển jcác jmạng j lưới jchợ, jđặc jbiệt jchợ jnông jthôn, 

jmiền jnúi. jPhát jtriển jtrung jtâm jthương jmại, jsiêu jthị,tổng jkho jthương jmại jvà jtrung jtâm jdịch 

jvụ jLogicstic jphù jhợp jvới jquy jhoạch jphát jtriển jtổng jthể jcủa jtừng jđịa jphương. j 

Nâng jcao jhoạt jđộng jliên jkết jthương jmại jgiữa jcác jtỉnh jtrong jkhu jvực jmiền jnúi jBắc 

jTrung jBộ jnhằm jgóp jphần jphát jtriển jthị jtrường, jthu jhút jlao jđộng jxã jhội, jtạo jviệc jlàm jmới, 

jkết jnối jdoanh jnghiệp jvới jngười jtiêu jdùng jkhông jchỉ jở jtrong jtỉnh jmà jcòn jgiữa jcác jtỉnh 

jtrong jkhu jvực jBắc jTrung jBộ. jĐẩy jmạnh jcác jtiến jbộ jvề jkhoa jhọc jkỹ jthuật, jđặc jbiệt jlà 

jthương jmại jđiện jtử jvào jhoạt jđộng jquản jlý jvà jkinh jdoanh. jHuy jđộng jvà jsử jdụng jcó jhiệu 

jquả jcác jnguồn jlực jcủa jcác jthành jphần jkinh jtế jtham jgia jhoạt jđộng jthương jmại, jđặc jbiệt jlà 

jcác jcơ jsở jbán jlẻ jhiện jđại. 

Các jtỉnh jmiền jnúi jkhu jvực jBắc jTrung jBộ jngoài jviệc jchú jý jcác jthị jtrường jnhư jLào 

jhay jcác jnước jASEAN jkhác jthì jvẫn jtiếp jtục jtìm jkiếm jvà jthâm jnhập jsâu jhơn jvào jcác jthị 

jtrường jtruyền jthống jcủa jViệt jnhư jNhật jBản, jEU, jNga...Ngoài jra jcũng jcần jtìm jkiếm 

jthông jtin jvà jcác jcách jthức jxâm jnhập jcác jthị jtrường jmới jnhư jthị jtrường jTrung jĐông, 

Châu Mỹ. 

3.3. Giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực 

Bắc Trung Bộ 

3.3.1.  Giải  pháp  hoàn  thiện  chính  sách  phát  triển  chủ  thể  kinh  doanh   

Nhà  nước  và  địa  phương  cần  tiếp  tục  khuyến  khích  phát  triển  các  loại  hình  thương  

mại  tư  nhân,  đặc  biệt  là  các  hộ  kinh  doanh  trên  địa  bàn  miền  núi  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  

theo  hướng  hiệu  quả,  ổn  định  và  bền  vững  trong  thời  gian  tới. 

 -  Nhà  nước  cần  có  khuyến  khích,  tạo  điều  kiện  để  nhiều  hộ  kinh  doanh  phát  triển  

các  cửa  hàng  truyền  thống  thành  các  cơ  sở  bán  lẻ  hiện  đại  hơn  như  các  cửa  hàng  tiện  
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lợi,  cửa  hàng  chuyên  doanh  hay  các  chuỗi  cửa  hàng  bán  lẻ  trên  địa  bàn  miền  núi  khu  

vực  Bắc  Trung  Bộ,  mà  trước  hết  là  các  hộ  kinh  doanh  tại  địa  bàn  thị  trấn,  thị  tứ  khu  vực  

miền  núi  Bắc  Trung  Bộ. 

 -  Nhà  nước  cần  có  chính  sách  khuyến  khích  các  hộ  kinh  doanh  tham  gia  vào  hệ  

thống  kinh  doanh  của  các  doanh  nghiệp  thuộc  các  thành  phần  kinh  tế,  hợp  tác  xã  

thương  mại  hay  liên  hiệp  hợp  tác  xã  thông  qua  các  hình  thức  đại  lý  mua  hoặc  đại  lý  

bán,  hợp  đồng  mua  bán,  liên  kết,  liên  doanh,  nhượng  quyền  thương  mại...để  kết  nối  các  

cửa  hàng  độc  lập  của  các  hộ  kinh  doanh  với  các  hợp  tác  xã,  các  doanh  nghiệp,  các  

thương  hiệu  mạnh  trên  thị  trường  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  cũng  như  từ  các  khu  vực  

khác,  trong  đó  có  các  doanh  nghiệp  đầu  tư  nước  ngoài. 

 Khi  chính  sách  này  được  ban  hành  và  thực  thị  sẽ  giúp  các  hộ  kinh  doanh  cá  thể  

khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  có  cơ  hội  trở  thành  vệ  tinh  cho  các  hợp  tác  xã,  doanh  

nghiệp  lớn  trong  việc  mua  bán  các  sản  phẩm  có  lợi  thế  lớn  của  khu  vực  miền  núi  Bắc  

Trung  Bộ  như:  nông  sản,  lâm  nghiệp,  hàng  tiêu  dùng,... 

 -  Nhà  nước  cần  khuyến  khích  các  hộ  kinh  doanh  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  

Bộ  tiếp  tục  phát  triển  dựa  trên  năng  lực  hoặc  thực  hiện  liên  kết  thành  các  công  tư  hoặc  

các  hợp  tác  xã  mua  bán,  từng  bước  ứng  dụng  các  mô  hình  phân  phối  phù  hợp  với  nhu  

cầu  thị  trường  cũng  như  áp  dụng  các  hình  thức  phân  phối  hiện  đại  hơn  như  nhượng  

quyền  kinh  doanh  hay  nhượng  quyền  thương  mại  tại  các  trung  tâm  kinh  tế  của  khu  vực  

miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  như  thị  xã,  thị  trấn,  thị  tứ,... 

 -  Ngoài  ra  nhà  nước  cũng  cần  khuyến  khích  các  hộ  kinh  doanh  tại  các  chợ  dân  

sinh  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  tham  gia  các  hợp  tác  xã  chợ.    Vì  khi  

đó  các  hộ  sẽ  là  các  xã  viên  của  hợp  tác  xã  chợ  vừa  là  đối  tượng  sử  dụng  các  loại  hình  

dịch  vụ  của  hợp  tác  xã  chợ. 

- Nhà nước và chính quyền địa phương cần có chương trịnh cụ thể để khuyến 

khích phát triển thương nhân, các loại hình doanh nghiệp hoạt động thương mại tại 

miền núi, vùng sâu, vùng xa của khu vực Bắc Trung Bộ. Cần phát huy các doanh 

nghiệp do chính cư dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa quản lý và điều hành; tổ 

chức trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp miền núi, vùng sâu, vùng xa 

với các thương nhân trong và ngoài nước; xây dựng và phát triển mối quan hệ, liên kết 

bạn hàng giữa các thương nhân tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa cũng như với 

các thương nhân trong và ngoài nước. 
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-  Cần  tiếp  tục  ra  soát,  đánh  giá,  phân  loại  và  tổ  chức  lại  các  doanh  nghiệp  và  hợp  

tác  xã  hiện  có  kinh  doanh  trên  địa  bàn  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ.  Đặc  biệt  chú  ý  đến  thực  

trạng  các  tổ  chức  kinh  tế  giả  danh  hợp  tác  xã  như  hiện  nay  trên  địa  bàn  Bắc  Trung  Bộ.  

Vì  vậy,  chính  sách  phát  triển  thương  nhân  cần  thực  phải  thực  hiện  đúng  với  Luật  Doanh  

nghiệp,  Luật  Thương  mại  mà  nhà  nước  đã  quy  định. 

-  Nhà  nước  không  chỉ  áp  dụng  mô  hình  kinh  doanh  đa  chức  năng  Hợp  tác  xã  nông  

nghiệp  -  thương  mại  -  dịch  vụ  như  hiện  nay  trên  địa  bàn  đồng  bằng  thì  cũng  cần  tiếp  tục  

khuyến  khích  phát  triển  các  hợp  tác  xã  kinh  doanh  tổng  hợp  với  các  hình  thức  kinh  

doanh  linh  hoạt  ở  trung  tâm  các  cụm  xã,  trong  các  chợ  ở  khu  vực  biên  giới,  khu  kinh  tế  

cửa  khẩu,  khu  du  lịch,...  nhằm  cung  ứng  vật  tư  nông  nghiệp,  công  sự  sản  xuất  thông  

thường,  hàng  tiêu  dùng  thiết  yếu  và  hàng  chính  sách,  kết  hợp  thu  mua  hàng  nông,  lâm  

sản  của  kinh  tế  hộ  và  kinh  tế  trang  trạng  trên  địa  bàn  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ. 

-  Tại  những  nơi  chưa  có  điều  kiện  hợp  tác  xã  như  tại  khu  vực  II,  khu  vực  III  có  thể  

thực  thi  chính  sách  phát  triển  các  tổ  hợp  mua  chung  -  bán  chung,  mua  chung  -  bán  riêng  

hoặc  các  tổ  dịch  vụ  để  hỗ  trợ  nhau  trong  sản  xuất,  kinh  doanh  và  phục  vụ  đời  sống  khu  

vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ. 

-  Đối  với  các  kinh  tế  hộ,  kinh  tế  trang  trại  phát  triển  trên  địa  bàn  miền  núi  Bắc  

Trung  Bộ  thì  cần  tiếp  tục  xây  dựng  và  phát  triển  các  liên  hiệp  hợp  tác  xã  thương  mại.  

Bên  cạnh  trách  nhiệm  giúp  đỡ  các  hợp  tác  xã  thành  viên  về  nguồn  hàng,  thị  trường,  

nguồn  tài  chính...thì  các  liên  hiệp  hợp  tác  xã  thương  mại  còn  trực  tiếp  tổ  chức  kinh  

doanh,  là  đầu  mối  thu  mua  nông,  lâm  sản  của  các  họp  tác  xã,  nông  trường,  các  trang  trại  

kinh  tế  trên  địa  bàn  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ. 

-  Cần  đơn  giản  hóa  các  thủ  tục  nhằm  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  cho  các  doanh  

nghiệp,  đặc  biệt  là  các  doanh  nghiệp  thương  mại  nhỏ  và  vừa  phát  triển  các  hoạt  động  

kinh  doanh  tại  các  vùng  khó  khăn,  vùng  sâu,  vùng  xa  được  thụ  hưởng  các  chính  sách  

ưu  đãi  mà  nhà  nước  và  địa  phương  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  đề  ra.  Đặc  biệt  là  ưu  đãi  về  

tín  dụng  theo  Quyết  định  92/2009/QĐ-TTg  ngày  08/7/2009  của  Thủ  tướng  Chính  phủ. 

-  Các  cơ  quan  quản  lý  nhà  nước  về  thương  mại  tại  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  cần  có  

trách  nhiệm  cao  hơn  trong  việc  phổ  biến  tuyên  truyền  cho  các  chủ  thể  sản  xuất  kinh  

doanh  trên  địa  bàn  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  để  họ  nắm  vững  các  quy  định  của  

pháp  luật,  các  ưu  đãi,  các  nguồn  thông  tin  về  thị  trường,  giá  cả,  vốn,  các  chương  trình  
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đào  tạo,  bồi  dưỡng  chất  lượng  nhân  lực  thương  mại,...để  các  doanh  nghiệp,  các  hộ  kinh  

doanh  phát  triển  kinh  doanh  trên  địa  bàn. 

3.3.2.  Giải  pháp  hoàn  thiện  chính  sách  phát  triển  mặt  hàng  kinh  doanh 

Qua  phân  tích  thực  trạng  cho  thấy,  khu  vưc̣  miền  núi  Bắc  Trung  Bô ̣  có  nhiều  tiềm  

năng  và  lơị  thế  để  phát  triển  công  nghiêp̣  chế  biến  nông,  lâm,  thủy,  hải  sản;  công  

nghiêp̣  khai  thác  khoáng  sản  và  sản  xuất  vâṭ  liêụ  xây  dưṇg;  nhiêṭ  điêṇ,  năng  lươṇg  sac̣h  

và  hoaṭ  đôṇg  xuất  nhâp̣  khẩu,  trao  đổi  hàng  hóa…Vì  vậy,  để  hoàn  thiện  chính  sách  phát  

triển  mặt  hàng  kinh  doanh  thì  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  cần: 

-  Nhà  nước  cần  khuyến  khích  các  cơ  sở  sản  xuất  và  doanh  nghiệp  hình  thành  

chiến  lược  sản  xuất  sản  phẩm  để  có  kế  hoạch,  phương  hướng  đầu  tư  đúng  đắn,  tránh  rủi  

ro;  sản  phẩm  sản  xuất  phải  có  chất  lượng,  bảo  đảm  vệ  sinh  an  toàn  thực  phẩm,  phù  hợp  

với  thị  hiếu  của  khách  hàng. 

-  Nhà  nước  cần  khuyến  khích  các  cơ  sở  sản  xuất,  kinh  doanh    nhỏ  lẻ,  đặc  biệt  là  

các  hộ  kinh  doanh  doanh  cá  thể  cần  thay  đổi  tư  duy,  tập  quán  sản  xuất,  phát  triển  sản  

xuất  tập  trung  theo  hướng  cơ  giới  hóa,  mở  rộng  quy  mô  sản  xuất  kinh  doanh,  đổi  mới  

công  nghệ;  chú  trọng  xây  dựng  và  phát  triển  thương  hiệu…   

-  Nhà  nước  hỗ  trợ  các  đơn  vị  kinh  doanh,  phân  phối  sản  phẩm  xây  dựng  chiến  

lược  phát  triển  kinh  doanh  thông  qua  các  cơ  sở  điều  tra,  nghiên  cứu  và  dự  báo  nhu  cầu  

thị  trường  nhằm  giúp  các  các  đơn  vị  kinh  doanh  khai  thác  tối  đa  các  thời  cơ  thuận  lợi  và  

các  nguồn  lực  để  cung  ứng,  phân  phối  ra  thị  trường  các  sản  phẩm  phù  hợp,  đáp  ứng  nhu  

cầu  số  lượng,  chất  lượng,  chủng  loại  và  giá  cả  hợp  lý.  Sở  Công  thương  các  tỉnh  trong  

khu  vưc̣  Bắc  Trung  Bộ  cũng  se ̃  tập  trung  đẩy  mạnh  hoạt  động  kết  nối  phát  triển  thị  

trường  tiêu  thụ  sản  phẩm.   

-  Bộ  Công  thương  phải  tăng  cường  đồng  hành  với  doanh  nghiệp,  cơ  sở  sản  xuất  

trong  việc  tổ  chức  các  hoạt  động  giao  thương,  kết  nối  với  các  tỉnh,  siêu  thị,  trung  tâm  

thương  mại,  nhà  phân  phối;  hỗ  trợ  doanh  nghiệp  trong  việc  định  hướng  hoạt  động  cung  

cầu,  nhân  rộng  mô  hình  liên  kết  tiêu  thụ  sản  phẩm,  xây  dựng  thương  hiệu…cho  khu  

vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ. 

-  Tiếp  tục  khuyến  khích  các  cơ  sở  kinh  doanh  trên  địa  bàn  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  

hưởng  ứng  và  thực  hiện  cuộc  vận  động  “Người  Việt  Nam  ưu  tiên  dùng  hàng  Việt  Nam”.  
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Thông  qua  các  hoạt  động  này,  hàng  hóa  có  chất  lượng,  mẫu  mã  đẹp  được  sản  xuất  trong  

nước  đã  đến  được  với  người  tiêu  dùng  miền  núi  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  kịp  thời,  với  mức  

giá  hợp  lý,  góp  phần  bảo  đảm  quyền  lợi,  chia  sẻ  khó  khăn  với  người  tiêu  dùng,  nhất  là  

người  dân  vùng  sâu,  vùng  xa  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ.   

-  Hoàn  thiện  chính  sách  phát  triển  sản  phẩm  du  lịch  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  

Bộ:  Vùng  Bắc  Trung  Bộ  với  các  tỉnh  Thanh  Hóa,  Nghệ  An,  Hà  Tĩnh,  Quảng  Bình,  

Quảng  Trị  và  Thừa  Thiên  - Huế  hội  tụ  nhiều  tiềm  năng  phát  triển  du  lịch  với  tài  nguyên  

du  lịch  biển  và  kho  tàng  các  di  sản  thiên  nhiên,  văn  hóa  vật  thể,  phi  vật  thể  rất  đặc  sắc. 

Bộ Công thương nên có sự phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch để phát triển 

các sản phẩm du lịch cho khu vực Bắc Trung Bộ. Đây  là  một  trong  những  trung  tâm  

văn  hóa  quan  trọng  của  Việt  Nam,  điểm  dừng  quan  trọng  trong  tuyến  du  lịch  xuyên  

Việt  và  là  điểm  đầu  của  tuyến  Hành  lang  kinh  tế  Đông  Tây  trên  lãnh  thổ  Việt  Nam.  Lợi  

thế  nổi  bật  của  Vùng  Bắc  Trung  Bộ  là  hệ  thống  9  di  sản  thiên  nhiên,  văn  hóa  vật  thể  và  

phi  vật  thể  được  UNESCO  công  nhận;  đã  tạo  dựng  được  một  số  thương  hiệu  du  lịch  

như  Huế  nổi  tiếng  với  sản  phẩm  di  sản  và  du  lịch  lễ  hội,  hang  Sơn  Đoòng  có  giá  trị  nổi  

bật  toàn  cầu,  Con  đường  di  sản  miền  Trung,  con  đường  Hồ  Chí  Minh  huyền  thoại. 

Tuy  nhiên,  sản  phẩm  phát  triển  còn  rời  rạc,  thiếu  tính  liên  kết  giữa  các  sản  phẩm  

du  lịch  của  các  địa  phương  trong  Vùng.  Năng  lực  xây  dựng  sản  phẩm,  xúc  tiến  quảng  

bá  còn  hạn  chế;  chất  lượng  sản  phẩm,  dịch  vụ  còn  thấp  và  không  đồng  đều;  cơ  sở  vật  

chất  kỹ  thuật  còn  yếu  và  thiếu.  Vùng  rất  nhạy  cảm  với  tác  động  đến  từ  môi  trường,  đặc  

biệt  là  môi  trường  biển,  chịu  tác  động  lớn  từ  thiên  tai.  Ngoài  ra,  du  lịch  biển  chịu  ảnh  

hưởng  của  tính  thời  vụ,  hạn  chế  sự  phát  triển  của  du  lịch  Vùng. 

Trên  cơ  sở  đánh  giá  tiềm  năng,  thực  trạng  thì  nhà  nước  và  chính  quyền  địa  

phương  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  cần  định  hướng  và  giải  pháp  phát  triển  sản  phẩm  du  lịch  

đặc  thù,  chất  lượng,  khác  biệt,  có  khả  năng  cạnh  tranh  cao  cho  vùng  Bắc  Trung  Bộ.  Về  

định  hướng  thu  hút  thị  trường,  để  phát  triển  thị  trường  khách  du  lịch  nội  địa  có  thể  quan  

tâm  khai  thác  thị  trường  khách  là  các  chiến  sỹ  bộ  đội,  quân  nhân,  cựu  chiến  binh,  học  

sinh,  sinh  viên…  tham  gia  các  hoạt  động  du  lịch  hoài  niệm,  du  lịch  về  nguồn,  du  lịch  

tâm  linh,  nghiên  cứu  tìm  hiểu  văn  hóa  lịch  sử  dân  tộc,  du  lịch  trải  nghiệm  nhằm  giáo  

dục  thế  hệ  trẻ  về  lòng  yêu  nước,  tự  hào  dân  tộc. 

Đối  với  thị  trường  khách  quốc  tế,  Khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  nên  chú  trọng  khai  thác  

các  thị  trường  gần  trong  khu  vực  Đông  Nam  Á  như  Lào,  Campuchia,  Thái  Lan,  
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Malaysia,  Indonesia,  Singapore,  Myanmar;  các  thị  trường  khách  thuộc  tuyến  Hành  lang  

kinh  tế  Đông  Tây  và  khu  vực  Đông  Bắc  Á  (Nhật  Bản,  Trung  Quốc,  Hàn  Quốc,  Đài  

Loan).  Tăng  cường  khai  thác  thị  trường  khách  du  lịch  truyền  thống  cao  cấp  từ  các  quốc  

gia  Tây  Âu,  Bắc  Âu,  Bắc  Mỹ,  Châu  Đại  Dương. 

- Bên cạnh đó, các chương trình này cũng khuyến khích phát triển mặt hàng là lợi 

thế phát triển của miền núi, vùng sâu, vùng xa của khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó, 

khuyến khích đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ đối với hàng hóa là lợi 

thế phát triển của miền núi, vùng sâu, vùng xa khu vực Bắc Trung Bộ.Thúc đẩy tiêu 

thụ hàng hóa là lợi thế phát triển của miền núi, vùng sâu, vùng xa thông qua hệ thống 

phân phối trên thị trường nội địa; khuyến khích một số mặt hàng là lợi thế phát triển 

của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo xuất khẩu ổn định ra thị trường quốc tế. 

-  Khuyến  khích  các  doanh  nghiệp  nâng  cao  giá  trị  gia  tăng  các  mặt  hàng  kinh  

doanh,  đặc  biệt  là  các  mặt  hàng  mà  địa  phương  có  lợi  thế  so  sánh  ác  như:  Đường  kết  

tinh  (Thanh  Hóa,  Nghệ  An);  May  mặc  (Huế,  Quảng  Bình);  Tinh  bột  sắn  (Thanh  Hóa;  Quảng  

Trị,  Thừa  Thiên  Huế);  Bia  (Nghệ  An,  Hà  Tĩnh,  Quảng  Bình,  Quảng  Trị,  Thừa  Thiên  Huế);  

Sợi  (Nghệ  An;  Hà  Tĩnh;  Thừa  Thiên  Huế);  Xi  măng  (Quảng  Bình,  Quảng  Trị,  Thừa  Thiên  

Huế);  Phân  bón  (Quảng  Bình,  Quảng  Trị)...  Bên  cạnh  đó,  một  số  sản  phẩm  đặc  thù  của  từng  

địa  phương  có  sức  cạnh  tranh  và  sản  lượng  duy  trì  mức  tăng  ổn  định  như:  Thép  cán  (Thanh  

Hóa);  Sữa  chế  biến  (Nghệ  An);  Thức  ăn  gia  súc  (Hà  Tĩnh);  Dăm  gỗ  (Quảng  Bình,  Thừa  

Thiên  Huế);  Ván  gỗ  MDF  (Quảng  Trị)... 

Chính  sách  phát  triển  KHCN  là  một  trong  những  chính  sách  quyết  định  trong  việc  

nâng  cao  chất  lượng,  thương  hiệu  sản  phẩm  hàng  hóa,  đáp  ứng  yêu  cầu  về  PTTMMN  

Bắc  Trung  Bộ,  một  số  biện  pháp  cần  thực  hiện  trong  thời  gian  tới  là:  Ưu  tiên  nhập  khẩu  

công  nghệ  tiên  tiến,  thiết  bị  máy  móc  thế  hệ  mới,  công  nghệ  hiện  đại,  nhập  khẩu  bằng  

phát  minh  sáng  chế  để  ứng  dụng,  phù  hợp  với  trình  độ  sản  xuất  của  tỉnh.  Tăng  cường  và  

đẩy  nhanh  tốc  độ  chuyển  giao  công  nghệ.  Đầu  tư  trang  thiết  bị,  cơ  sở  vật  chất  kỹ  thuật  

phục  vụ  công  tác  quản  lý  KHCN.  Có  chính  sách  thỏa  đáng  để  thu  hút  cán  bộ  KHCN  và  

công  nhân  giỏi  về  hợp  tác  nghiên  cứu  tham  gia  quá  trình  công  nghiệp  hóa,  hiện  đại  hóa  

nền  kinh  tế  của  tỉnh. 

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương 

trong vùng, Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp; Tiếp tục rà soát và đẩy mạnh hoạt 
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động xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm sản xuất trong nước, cũng như cho các 

sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chủ lực và các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có triển vọng, 

tiềm năng phát triển của khu vực miền núi Bắc Trung Bộ. 

3.3.3.  Hoàn  thiện  chính  sách  phát  triển  thị  trường 

Cần  xây  dựng  chính  sách  thị  trường  để  đảm  bảo  được  mô  hình  cặp  sản  phẩm-  thị  

trường.  Đối  với  từng  thị  trường  cụ  thể  nên  có  hướng  sẽ  đẩy  mạnh  phát  triển  sản  phẩm  

mà  từng  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  có  lợi  thế  để  phục  vụ  nhu  cầu  của  thị  trường  nội  địa  và  thị  

trường  xuất  khẩu.  Vì  vậy  để  hoàn  thiện  chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi,  nhà  

nước  cần  tổ  chức  thực  hiện  chính  sách  như  sau: 

+  Nhà  nước  và  doanh  nghiệp  chủ  động  và  tích  cực  xây  dựng,  triển  khai  các  hoạt  

động  xúc  tiến  thương  mại  như  tham  dự  hội  chợ,  triển  lãm,  nghiên  cứu  khảo  sát  thị  

trường,  phổ  biến  thông  tin  thị  trường,  mở  và  củng  cố  các  cổng  thông  tin  để  cung  

cấp  thông  tin  về  chính  sách  nhập  khẩu  và  đặc  điểm  thị  trường  cho  các  doanh  nghiệp.   

+  Đề  ra  các  chương  trình  triển  khai  các  hiệp  định  thương  mại  và  các  hiệp  định  về  

thuế  quan,  thanh  toán,..  đã  kí  với  từng  khu  vực  cụ  thể.  Đối  với  từng  thị  trường  cụ  thể  

cần  có  chính  sách  hướng  dẫn  cụ  thể  để  hướng  dẫn  các  doanh  nghiệp  kinh  doanh  trên  địa  

bàn  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ. 

+  Bộ  Công  thương  và  UBND  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  phải  có  đánh  giá  về  quy  mô  

thị  trường,  mức  thu  nhập  dân  cư,  mức  nhu  cầu  về  hàng  hóa  và  dịch  vụ  mà  các  doanh  

nghiệp  đang  mở  rộng  và  thâm  nhập  thị  trường  đó.  Đối  với  các  thị  trường  mới  thì  nhà  

nước  cần  phân  tích  tương  đối  chính  xác  thị  trường  để  doanh  nghiệp  có  những  định  

hướng  cụ  thể  với  từng  loại  mặt  hàng  và  thị  trường  cụ  thể.   

3.3.4.  Hoàn  thiện  chính  sách  phát  triển  xúc  tiến  thương  mại 

-  Bộ  Công  thương  và  UBND  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  không  chỉ  tăng  cường  công  

tác  thông  tin  và  hỗ  trợ  xúc  tiến  thương  mại  thị  trường  khu  vực,  thị  trường  nội  địa  mà  

cần  chú  trọng  xúc  tiến  thương  mại  thông  qua  các  cơ  quan  đại  diện  ngoại  giao,  các  

thương  vụ  Việt  Nam  tại  thị  trường  quốc  tế.  Các  đơn  vị  tổ  chức  XTTM  cần  tiếp  triển  

khai  tham  gia  hội  chợ,  triển  lãm,  quảng  cáo  trên  các  phương  tiện  thông  tin  đại,  

phối  hợp  với  các  đối  tác  lâu  tại  thị  trường  quốc  tế  nhằm  quảng  bá  thương  hiệu  

cũng  như  chỉ  dẫn  địa  lý  các  sản  phẩm  thuộc  miền  núi  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  trên  

nhiều  phương  tiện  khác  nhau.   
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-  Đổi  mới  chất  lượng  việc  xây  dựng  và  thực  hiện  có  hiệu  quả  chương  trình  XTTM  

hàng  năm.  Cần  có  chương  trình  XTTM  riêng  cho  từng  ngành  nông  sản,  lâm  nghiệp,...;  triển  

khai  các  chương  trình  XTTM  thiết  thực  hơn  nữa  như  Festival  thường  xuyên  hơn  trên  địa  

bàn  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  cũng  như  tại  các  vùng  miền  khác.  Tích  cực  tham  gia  hội  thảo  

trong  nước  và  quốc  tế,  đào  tạo  nguồn  nhân  lực;  tổ  chức  các  chương  trình  XTTM  tới  các  thị  

trường  mới  như  Trung  Đông,  Châu  Phi,...nhằm  xâm  nhập,  mở  rộng  thị  trường  và  tiêu  thụ  

sản  phẩm  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  tại  các  thị  trường  mới. 

-  Nhà  nước  cần  tăng  cường  kinh  phí  hỗ  trợ  từ  ngân  sách  thông  qua  chương  trình  

XTTM  quốc  gia  cho  các  tất  cả  các  khu  vực  nói  chung  và  cho  khu  vực  miền  núi  Bắc  

Trung  Bộ  nói  riêng.  Bởi  hiện  nay,  nguồn  kinh  phí  xúc  tiến  thương  mại  của  Việt  Nam  

còn  rất  thấp,  thấp  hơn  rất  nhiều  so  với  mức  bình  quân  của  các  nước  trong  khu  vực  Đông  

Nam  Á  và  nhu  cầu  thực  tiễn  của  thị  trường.  Bên  cạnh  đó,  nên  phân  nguồn  kinh  phí  này  

cho  theo  các  ngành  cụ  thể,  tạo  sự  chủ  động  trong  XTTM  cho  các  ngành  cho  khu  vực  

miền  núi  Bắc  Trung  Bộ. 

-  Giám  sát,  quản  lý  quá  trình  thực  hiện  các  chương  trình  XTTM  nhằm  đảm  bảo  

nguồn  kinh  phí  sử  dụng  hiệu  quả,  tránh  lãng  phí. 

-  Công  khai  minh  bạch  các  thông  tin  có  liên  quan  đến  các  doanh  nghiệp.  Kịp  thời  

cung  cấp  cho  doanh  nghiệp  những  thay  đổi  về  chính  sách,  đặc  biệt  là  các  ưu  đãi  của  

khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  nhằm  giúp  các  doanh  nghiệp  nắm  bắt  được  tình  hình  

thực  tế  tạo  sự  chủ  động  cho  các  doanh  nghiệp.   

- Tiếp tục triển khai và kịp thời điều chỉnh chương trình xúc tiến thương mại để 

hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp trong nghiên cứu thị trường và quảng bá cho các 

hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu của khu vực, đặc biệt là các thị trường có nhiều 

triển vọng, tiềm năng phát triển. 

-  Quảng  bá  thương  hiệu,  xây  dựng  chỉ  dẫn  địa  lý  cho  sản  phẩm  miền  núi  Bắc  

Trung  Bộ  trên  thị  trường  trong  nước  và  quốc  tế.  Nhà  nước  nên  có  các  chính  sách  cụ  thể  

để  xây  dựng  chỉ  dẫn  địa  lý  các  sản  phẩm  như  Cam  Vinh,  Cói  chẻ,  Hồ  tiêu  Quảng  Trị,  

Tỏi  Lý  Sơn,... 

3.3.5.  Giải  pháp  hoàn  thiện  chính  sách  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng  thương  mại 

Xây  dựng,  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng  thương  mại  đồng  bộ  là  một  trong  những  đột  
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phá  nhằm  nâng  cao  chất  lượng,  hiệu  quả  và  sức  cạnh  tranh,  quy  hoạch  phát  triển  cơ  sở  

hạ  tầng  theo  hướng  phát  triển  hạ  tầng  thương  mại  gắn  với  dòng  vận  động  và  chuỗi  cung  

ứng  hàng  hóa,  có  kết  nối  với  khu  vực  và  quốc  tế,  cần  tập  trung  một  số  giải  pháp  sau: 

Cần  đầu  tư  kinh  phí  xây  dựng  các  chợ,  đặc  biệt  là  mở  rộng  các  chợ  dân  sinh,  hệ  

thống  đường  giao  thông,  hệ  thống  thoát  nước  kiên  cố,  nâng  cấp  hệ  thống  thông  tin  liên  

lạc,  hệ  thống  điện,  hỗ  trợ  cho  hoạt  động  kinh  doanh  đạt  hiệu  quả  cao. 

Quy  hoạch  những  vị  trí  có  lợi  thế  thương  mại  cho  các  dự  án  đầu  tư  xây  dựng  kinh  

doanh  kết  cấu  hạ  tầng  thương  mại  dịch  vụ  cho  thuê  hoặc  giao  đất,  bao  gồm:  chợ,  trung  

tâm  thương  mại,  siêu  thị.  Quy  định  thời  hạn  thuê  cụ  thể:  Trung  tâm  thương  mại,  siêu  

thị,  chợ  loại  I  (đầu  tư  kiên  cố)  được  thuê  đất  không  quá  50  năm,  các  loại  hình  còn  lại  

thời  gian  thuê  đất  không  quá  30  năm;  hết  thời  hạn  thuê  đất  nếu  nhà  đầu  tư  có  nhu  cầu  

tiếp  tục  thuê  đất  kinh  doanh  thì  sẽ  được  cấp  có  thẩm  quyền  xem  xét,  quyết  định. 

Tạo  điều  kiện  cho  các  nhà  đầu  tư  có  đủ  điều  kiện,  đầu  tư  xây  dựng  kết  cấu  hạ  tầng  

thương  mại  được  hưởng  các  ưu  đãi,  khuyến  khích  về  thuế  ở  mức  cao  nhất  theo  quy  

định  của  các  văn  bản  pháp  luật  về  thuế.  Giá  thuê  đất:  Được  tính  trên  cơ  sở  quy  định  của  

các  văn  bản  pháp  luật  về  đất  đai  và  quyết  định  về  mức  giá  đất  hàng  năm  của  UBND  

tỉnh.  Đầu  tư  trên  một  số  địa  bàn  khó  khăn  giá  thuê  đất  được  giảm,  nhưng  không  được  

thấp  hơn  50%  mức  quy  định,  giá  cụ  thể  do  Chủ  tịch  UBND  tỉnh  xem  xét,  quyết   định.   

Khuyến  khích  các  chủ  đầu  tư  xây  dựng  chợ:  Chợ  đầu  mối,  chợ  ở  thành  phố,  thị  

xã,  thị  trấn,  chợ  nông  thôn  theo  hình  thức  BOT  (xây  dựng  -  kinh  doanh  -  chuyển  giao)  

để  phát  triển  doanh  nghiệp  kinh  doanh  khai  thác  chợ  thay  thế  Ban  quản  lý  chợ. 

Đầu  tư  xây  dựng  chợ  đầu  mối,  chợ  loại  I,  loại  II,  loại  III  theo  hình  thức  BOT  nhà  

đầu  tư  được  hưởng  chính  sách  ưu  đãi  theo  quy  định  của  Pháp  luật,  đồng  thời  đề  nghị  

Ngân  sách  Nhà  nước  hỗ  trợ  hai  năm  lãi  suất  sau  đầu  tư  phần  vốn  vay  ngân  hàng  xây  

dựng  hệ  thống  thoát  nước,  hệ  thống  điện  chiếu  sáng,  kho  thu  mua  nông  sản  thực  phẩm  

trong  chợ. 

Đẩy  nhanh  quá  trình  hình  thành  và  phát  triển  các  trung  tâm  logicstics  cấp  vùng,  

cấp  địa  phương  theo  quy  hoạch.  Xây  dựng  và  phát  triển  các  các  trung  tâm  cung  ứng  

nguyên  phụ  liệu,  trung  tâm  hội  chợ  triển  lãm…phục  vụ  cho  cung  ứng  đầu  vào  và  xúc  

tiến  XNK  hàng  hóa. 
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Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại trên cơ sở thực hiện mạnh mẽ hoạt động xã 

hội hóa công tác đầu tư xây dựng kế cấu hạ tầng thương mại, trong đó lấy phương thức 

hợp tác công tư (PPP) làm nòng cốt. 

Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại phù hợp với xu hướng thay đổi trong 

phương thức trao đổi thương mại, theo hướng duy trì thương mại truyền thống và 

chuyển mạnh sang thương mại hiện đại, trong đó có thương mại điện tử và các hình 

thái thương mại mới từ tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.  

Chú  trọng  các  công  nghệ  xử  lý  chất  thải  rắn,  lỏng  trong  hoạt  động  kinh  doanh  

thương  mại,  phòng  chống  ô  nhiễm  và  bảo  vệ  môi  trường. 

3.3.6. Giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ thương mại miền núi 

Phát triển và quản trị chuỗi các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng phù hợp với cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 trên cơ sở xác lập cơ chế tham gia của các nhà quản lý, 

doanh nghiệp, nghiên cứu, nhà nước tạo sân chơi bình đẳng đảm bảo hài hòa lợi ích 

giữa các khâu trong chuỗi, tháo gỡ các nút thắt cản trở sự hình thành và phát triển các 

chuỗi giá trị. 

Tăng  cường  và  đẩy  nhanh  tốc  độ  chuyển  giao  công  nghệ,  nhất  là  các  công  nghệ  đặc  

thù  trong  chế  biến  chè,  chế  biến  và  bảo  quản  nông  sản  thực  phẩm,  công  nghiệp  khai  thác  

khoáng  sản,  luyện  kim,  lai  tạo  giống  cây  trồng  vật  nuôi…Đổi  mới  công  nghệ,  thiết  bị  theo  

hướng  chuyển  dần  từ  sản  xuất  và  xuất  khẩu  sản  phẩm  thô  sang  sản  xuất  và  xuất  khẩu  sản  

phẩm  tinh,  nâng  cao  chất  lượng  hàng  xuất  khẩu  như  các  sản  phẩm  đóng  hộp,  đối  với  các  

sản  phẩm  gia  công  với  nước  ngoài  như:  dệt,  da,  may,  giầy  dép…hướng  công  nghệ  tập  

trung  giải  quyết  nguồn  nguyên  liệu  trong  nước,  giảm  dần  nguyên  liệu  nhập  ngoại,  tạo  thế  

chủ  động  trong  quá  trình  phát  triển  ngành  này. 

Xây dựng chương trình tổng thể phát triển hệ thống thông tin thị trường phục vụ 

công tác điều hành của các cơ quan quản lý, cũng như phục vụ hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng lớn trong điều kiện hội nhập 

ngày càng sâu sắc với nền kinh tế và thương mại thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh sự 

hình thành cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng hệ 

thống thông tin thị trường phục vụ công tác dự báo và điều hành của các cơ quan quản 

lý và hệ thống thông tin thị trường phục vụ hoạt động kinh doanh của các Hiệp hội 

ngành hàng. 
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3.3.7. Giải pháp hoàn thiện chính sách phát  triển  nguồn  nhân  lực miền núi 

Khuyến  khích  thu  hút  các  nhà  quản  trị  kinh  doanh  trong  và  ngoài  nước  vào  ngành  

thương  mại.  Để  doanh  nghiệp  thương  mại  phát  triển  trên  thị  trường,  đòi  hỏi  phải  có  

biện  pháp  nâng  cao  năng  lực  của  các  nhà  quản  trị  doanh  nghiệp  để  từng  bước  tăng  

cường  khả  năng  cạnh  tranh  của  doanh  nghiệp  thương  mại.  Quan  tâm  và  đào  tạo  lại  kiến  

thức  quản  lý  nhà  nước  trong  lĩnh  vực  thương  mại,  hội  nhập  kinh  tế  quốc  tế.  Tổ  chức  

cho  các  nhà  quản  lý  của  doanh  nghiệp  thương  mại  được  tham  quan,  học  tập  kinh  

nghiệm  ở  trong  và  ngoài  nước.  Hỗ  trợ  đào  tạo  nguồn  nhân  lực  cho  ngành  thương  mại  

để  khuyến  khích  phát  triển  tiềm  năng  cho  các  nhà  kinh  doanh,  xây  dựng  đội  ngũ  các  

nhà  hoạch  định  chính  sách,  các  chuyên  gia  về  thương  mại  quốc  tế,  thị  trường  của  từng  

ngành  hàng,  pháp  luật,  marketing  xuất  nhập  khẩu.  Tổ  chức  các  lớp  đào  tạo,  bồi  dưỡng  

để  trang  bị  về  những  kiến  thức  cần  thiết  trước  hết  là  cho  các  doanh  nhân,  tập  trung  ưu  

tiên  hỗ  trợ  những  người  xuất  phát  từ  các  chủ  doanh  nghiệp  nhỏ  và  vừa,  chủ  kinh  tế  hộ  

gia  đình,  trang  trại…  Thúc  đẩy  nâng  cao  trình  độ  công  nghệ  kinh  doanh,  tăng  cường  

khả  năng  ứng  dụng  công  nghệ  mới  trong  quản  lý  kinh  doanh. 

Hỗ  trợ  kinh  phí  cho  tổ  chức  các  lớp  học  để  nâng  cao  kiến  thức  và  kỹ  năng  quản  

lý,  các  chương  trình  tư  vấn  về  kinh  doanh,  phát  triển  thương  hiệu...  dành  cho  các  

doanh  nghiệp  thương  mại  tư  nhân.  Cần  phải  định  hướng  phát  triển  kinh  tế  xã  hội  

của  các  tỉnh  trong  khu  vnựcctrê  nguồn  nhân  lực  của  khu  vực.  Trước  hết;  cần  thống  

nhất  quy  hoạch  và  chiến  lược  phát  triển  kinh  tế  xã  hội  chung  và  có  sự  hợp  tác  và  

phân  công  để  có  thể  khai  thác  có  hiệu  quả  nguồn  nhân  lực  và  các  thế  mạnh  về  khác  

của  mỗi  địa  phương  và  toàn  khu  vực.  Trên  cơ  sở  đó  bảo  đảm  sự  cân  đối  giữa  lao  

động  và  các  yếu  tố  sản  xuất,  kinh  doanh.  Hình  thành  hệ  thống  các  thị  trấn,  thị  tứ  để  

tạo  ra  các  Trung  tâm  kinh  tế  dịch  vụ  ở  nông  thôn  nhằm  thu  hút  lao  động  nông  thôn. 

Mỗi  địa  phương  xây  dựng  cho  mình  một  cơ  cấu  kinh  tế  hợp  lý  bảo  đảm  phát  triển  

nhanh  và  thúc  đẩy  sự  phát  triển  NNL,  đồng  thời  tạo  ra  một  cơ  cấu  lãnh  thổ  trên  cả  khu  

vực  hợp  lý.  Hiện  nay,  hầu  như  tất  cả  các  địa  phương  đang  có  định  hướng  phát  triển  kinh  

tế  và  chuyên  dịch  kinh  tế  giống  nhau,  tạo  ra  sự  phân  tán  lãng  phí.  Chẳng  hạn,  cùng  định  

hướng  công  nghiệp  –  dịch  vụ  -  nông  nghiệp,  trong  công  nghiệp  thì  gần  giống  nhau  phát  

triển  công  nghiệp  dệt  may,  chế  biến  nông  sản  phẩm  …dẫn  tới  thiếu  đầu  vào  nguyên  

liệu, lao  động  và  cạnh  tranh  không  lành  mạnh  diễn  ra. 
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Khuyến  khích  sự  phát  triển  khu  công  nghiệp  nhỏ,  doanh  nghiệp  nhỏ  và  vừa  ở  

nông  thôn,  đồng  thờì  i  duy  tr  và  phát  triển  các  ngành  nghề  phi  nông  nghiệp  ở  nông  

thôn.  Hạn  chế  tốc  độ  tăng  dân  số  của  các  địa  phương  bảo  đảm  quy  mô  hợp  lý  để  có  thể  

nâng  cao  chất  lượng  dân  số.  Hạn  chế  tối  đa  việc  sinh  con  thứ  ba,  tiếp  tục  duy  trì  và  đẩy  

mạnh  việc  thực  hiện  chính  sách  kế  hoạch  hóa  dân  số  và  gia  đình. 

Có  chính  sách  hợp  lý  trong  việc  nhập  cư  theo  hướng  hạn  chế  lao  động  chất  lượng  

thấp,  hay  lao  động  thay  thế,  khuyến  khích  thu  hút  lao  động  chất  lượng  cao  hay  lao  động  

bổ  sung,  tức  là  những  lao  động  mà  các  địa  phương  trong  khu  vực  đang  thiếu  và  cần,  

những  lao  động  này  góp  phần  sử  dụng  tốt  nguồn  lực  của  địa  phương  như  lao  động  chất  

lượng  cao,  các  doanh  nhân,  thợ  tay  nghề  cao...  Tạo  điều  kiện  cho  những  lao  động  có  

chất  lượng  cao  có  thể  thỏa  mãn  nhu  cầu  việc  làm.  Điều  này  có  liên  quan  tới  chính  sách  

sử  dụng  và  đãi  ngộ  mà  chúng  ta  sẽ  đề  cập  ở  dưới.  Có  như  vậy  hạn  chế  sự  di  chuyển  đi  

của  lao  động  có  chất  lượng  cao  và  thu  hút  them  nguồn nhân lực  có  chất  lượng  cao  cho  

các  địa  phương  đặc  biệt  là  những  địa  phương  đang  có  tốc  độ  đô  thị  hóa  cao  như  Thành  

phố  Vinh,  Hà  Tĩnh,  Thanh  Hóa,  Đồng  Hới,... 

Cần  có  chính  sách  hợp  lý  về  tuyển  dụng,  sử  dụng  đãi  ngộ  và  đào  thải.lao  động.  

Đây  là  khâu  có  tính  chất  quyết  định  trong  quá  trình  phát  triển  nguồn  nhân  lực.  Theo  

kinh  nghiệm  của  các  địa  phương  và  trên  thế  giới,  nếu  thiếu  một  chính  sách  về  tuyển  chọ  

sử  dụng  và  đãi  ngộ  lao  động  tốt  cả  ở  tầm  vĩ  mô  và  vi  mô  thì  không  thể  phát  triển  nguồn 

nhân lực  được.  Trước  hết  chính  sách  tuyển  dụng  phải  xác  định  tuyển  người  phù  hợp  với  

công  việc,  lấy  hiệu  quả  công  việc  làm  thước,  không  phân  biệt  đối  với  người  được  tuyển  

chọn,  đồng  thờ  công  khai  minh  bạch  thủ  tục,  tiêu  chuẩn,  điều  kiện  làm  việc,  sự  đãi  ngộ  

và  quá  trình  tuyển  chọn.  Đồng  thời  cũng  cần  phải  có  người  tuyển  chọn  giỏi  mà  nếu  

chúng  ta  thiếu  thì  có  thể  thuê  tư  vấn  và  áp  dụng  chế  độ  thử  việc.  Sử  dụng  đúng  người  

vào  đúng  công  việc  làm  cho  lao  động  phát  huy  được  năng  lực  của  họ,  thỏa  mãn  nhu  cầu  

nghề  nghiệp,  và  quan  trọng  hơn  tạo  ra  nhu  cầu  phải  hoàn  thiện  phát  triển  cho  họ.  Có  lẽ  

các  địa  phương  từ  nhu  cầu  thay  đổi  kỹ  thuật,  công  nghệ  sản  xuất  và  tổ  chức  quản  lý  của  

doanh  nghiệp  và  của  địa  phương  đặt  hàng  cho  các  trường  đại  học  hay  trung  tâm  nghiên  

cứu.  Đãi  ngộ  về  lương  bổng  vật  chất,  điều  kiện  làm  việc  và  cơ  hội  thăng  tiến  làm  cho  

lao  động  gắn  bó  với  công  việc  và  phát  huy  tốt  nhất  khả  năng  của  họ. 

Những  lao  động  không  đáp  ứng  được  yêu  cầu  công  việc,  không  hoàn  thành  phải  

bị  đào  thải,  tạo  điều  kiện  cho  các  ứng  viên  khác  phát  huy  được  khả  năng  của  họ.  Đây  
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cũng  là  quá  trình  tất  yếu  của  sự  phát  triển,  tạo  ra  áp  lực  để  mọi  người  không  ngừng  

hoàn  thiên  và  nâng  cao  khả  năng  của  mình. 

3.3.8.  Hoàn  thiện  chính  sách  phát  triển  thương  mại  biên  giới  khu  vực  Bắc  

Trung  Bộ 

Việc  đầu  tư  xây  dựng  cơ  sở  hạ  tầng,  trang  thiết  bị  làm  việc,  hệ  thống  đường  sá,  

nhà  làm  việc  của  các  cơ  quan  chức  năng  tại  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  trên  địa  bàn  Bắc  

Trung  Bộ  hiện  nay  tuy  đáp  ứng  điều  kiện  theo  Khoản  2,  Điều  7,  Quyết  định  52  của  Bộ  

Công  thương.  Tuy  nhiên  do  khu  vực  biên  giới  Bắc  Trung  Bội  với  Lào  gặp  rất  nhiều  khó  

khăn  bởi  do  địa  hình  hiểm  trở,  nguồn  lực  tài  chính  có  hạn,  nếu  được  triển  khai  xây  

dựng  các  lối  cửa  phụ  cũng  phải  mất  từ  1  đến  2  năm.  Trong  khi  đó,  hoạt  động  thương  

mại  biên  giới  là  thường  xuyên  liên  tục,  các  thương  nhân  Việt  Nam  đã  ký  kết  hợp  đồng  

thương  mại  và  đối  tác  nước  ngoài  khi  thực  hiện  Thông  tư  13/2009/TT-BCT  theo  chỉ  

tiêu  nhập  khẩu  được  UBND  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  cấp  phép  đến  thời  điểm  này  vẫn  còn  

số  lượng  gỗ  tồn  đọng  lớn.  Ví  dụ  như  nếu  không  cho  phép  các  thương  nhân  nhập  khẩu  

gỗ  thì  sẽ  dẫn  đến  các  thiệt  hại  về  kinh  tế  cho  các  doanh  nghiệp. 

Để  hoạt  động  XNK  theo  diện  mua  bán  qua  biên  giới  được  diễn  ra  thuận  lợi,  việc  

đầu  tư  xây  dựng  cơ  sở  hạ  tầng,  trang  thiết  bị  làm  việc,  hệ  thống  đường  sá,  nhà  làm  việc  

của  các  cơ  quan  chức  năng  tại  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  trên  địa  bàn  Bắc  Trung  Bộ  cần  phải  

xem  xét  lại  nếu  không  đáp  ứng  đủ  điều  kiện  theo  Thông  tư  52/2015/TT-BCT  thì  tạm  thời  

dừng  hoạt  động  XNK  hàng  hóa  hoặc  báo  cáo  Chính  phủ,  Bộ  Công  Thương  đồng  ý  vừa  

xây  dựng,  hoàn  thiện  cơ  sở  hạ  tầng  vừa  cho  hoạt  động  XNK  qua  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  

biên  giới  theo  công  văn  107/BCĐ-PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI  ngày  6-1-

2016  của  Ban  Chỉ  đạo  thương  mại  biên  giới  Trung  ương.  Đồng  thời,  cần  báo  cáo  Thủ  

tướng  cho  phép  các  DN  đầu  tư  xây  dựng  các  bãi  tập  kết  xa  khu  vực  cửa  khẩu,  lối  mở  để  

tránh  ùn  tắc,  làm  mất  an  ninh  trật  tư  tại  khu  vực  cửa  khẩu  biên  giới. 

UBND  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  cần  chỉ  đạo  các  ngành  chức  năng:  Xây  dựng;  Tài  

nguyên  Môi  trường,  Biên  phòng,  Giao  thông  vận  tải,  UBND  các  huyện  liên  quan  huy  

động  nguồn  vốn  để  đầu  tư  xây  dựng  nhà  làm  việc,  cơ  sở  hạ  tậng,  bãi  tập  kết  tại  các  cửa  

khẩu  phụ,  lối  mở;  đầu  tư  xây  dựng  đường  giao  thông  đáp  ứng  đủ  điều  kiện  hoạt  động  

thương  mại  biên  giới  theo  quy  định  của  Chính  phủ.  Do  đó,  Chính  phủ,  Bộ  Công  

Thương,  UBND  tỉnh,  các  ngành  chức  năng  cần  phải  có  chính  sách  linh  hoạt,  đồng  bộ  

để  hoạt  động  này  đạt  hiệu  quả  thiết  thực. 
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Theo  Thông  tư  52,  đơn  vị  đã  giao  các  ngành  chức  năng  rà  soát  lại  thực  trạng  hệ  

thống  các  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  trên  địa  bàn  tỉnh,  trên  cơ  sở  đó  đối  chiếu  với  các  tiêu  

chuẩn,  điều  kiện  về  cơ  sở  hạ  tầng  của  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  để  tham  mưu  UBND  các  

tỉnh  có  phương  án  đầu  tư,  xây  dựng,  hoàn  thiện  các  hạng  mục  công  trình  đảm  bảo  đúng  

quy  định.  Tuy  nhiên,  UBND  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  lại  cho  rằng,  việc  đầu  tư  xây  dựng,  

hoàn  thiện  các  công  trình,  cơ  sở  hạ  tầng  theo  đúng  yêu  cầu  cần  nguồn  vốn  lớn  và  thời  

gian  thực  hiện  dài,  trong  khi  đó  nhu  cầu  XNK  hàng  hóa  qua  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  trên  

địa  bàn  tỉnh  là  rất  bức  thiết,  nhất  là  đối  với  các  DN  đang  tiếp  tục  thực  hiện  các  hợp  

đồng  đã  ký  với  các  DN  Lào.  UBND  jcác  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  phải  cần  nâng  cao  trách  

nhiệm  hơn  nữa  để  chỉ  đạo  các  cơ  quan  chức  năng  bố  trí  đủ  nhân  lực  đảm  bảo  hoạt  động  

XNK  hàng  hóa,  giám  sát  chặt  chẽ  quá  trình  vận  chuyển  hàng  hóa  NK  từ  biên  giới  vào  

sâu  trong  nội  địa  và  hàng  hóa  XK  từ  nội  địa  qua  biên  giới,  đồng  thời  khẩn  trương  xây  

dựng,  hoàn  thiện  cơ  sở  hạ  tầng  tại  các  cửa  khẩu  phụ,  lối  mở  trong  thời  gian  sớm  nhất. 

Nhà nước không chi tiếp tục xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật đặc thù về 

phát triển thương mại (như phát triển cơ sở hạ tầng, vay vốn, ưu đãi về thuế, các chính 

sách xuất nhập khẩu...) mà còn chú trọng đến phát triển thương mại biên giới (bổ sung, 

sửa đổi một số chính sách cho phù hợp, phân cấp cho UBND các tỉnh biên giới...); tích 

cực phát triển thương nhân, DN, tổ chức hoạt động thương mại tại vùng đặc biệt khó 

khăn; tập trung phát triển mặt hàng có thế mạnh; quan tâm phát triển hệ thống dịch vụ 

thương mại (chợ, cửa hàng, siêu thị nhỏ, hệ thống kho hàng bến bãi, dịch vụ giao nhận 

hàng hóa, dịch vụ thanh toán...); phát triển hoạt động đối với chợ miền núi, biên giới, 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo và đào tạo nâng cao 

năng lực cho cán bộ về phát triển vùng đặc biệt khó khăn này. 

3.3.9. Giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhà nước về hoàn thiện chính 

sách phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ 

3.3.9.1. Giải pháp đối với nhà nước Trung ương 

Thứ nhất, xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ phải xuất phát từ thực tiễn, 

phục vụ yêu cầu của thực tiễn, giải quyết yêu cầu cấp bách của thực tiễn.  

Thực tế có thể thấy rằng khó khăn chung lớn nhất của doanh nghiệp thương mại 

trên địa bàn miền núi Bắc Trung Bộ là thị trường tiêu thụ. Tổng cầu của nền kinh tế rất 

yếu, các DN tiêu thụ hàng rất khó khăn, do đó, không thể tiếp tục sản xuất hoặc thu hẹp 
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quy mô sản xuất. Từ đó, chính sách hỗ trợ cần tập trung xúc tiến thương mại để giúp 

DN tháo gỡ khó khăn này. Nhà nước cần phải sát cánh thường xuyên với DN, hiểu 

đặc trưng của DN, lợi thế và khó khăn của DN trong từng lĩnh vực, thời điểm nhằm 

đưa ra chính sách hỗ trợ kịp thời. 

Thứ hai, cần xây dựng cơ chế phối hợp và chương trình hành động chung của 

các cơ quan phối hợp thực thi. Trong văn bản hướng dẫn chính sách cần phân công 

nội dung công việc cụ thể, cơ quan nào chủ trì thực hiện, cơ quan nào trực tiếp thực 

thi, cơ quan nào chịu trách nhiệm giám sát và DN tiếp cận như thế nào. Điều này sẽ 

tạo điều kiện cho DN và cơ quan thực thi nắm rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của bên liên 

quan, từ đó có được lộ trình xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả. 

Cùng với việc thực hiện chính sách hỗ trợ, cần tạo sự đồng bộ trong các chính 

sách khác, tránh sự triệt tiêu lẫn nhau; cải cách thủ tục hành chính và hạn chế tới mức 

thấp nhất các cuộc kiểm tra, thanh tra tại DN. 

Thứ ba, cần kết hợp phương thức hỗ trợ trực tiếp với hỗ trợ gián tiếp. Trong đó, 

cần đặc biệt chú trọng giải pháp: Đơn giản hóa thủ tục hành chính; hỗ trợ thông qua 

chiến lược, chính sách đồng thời với hỗ trợ trực tiếp thông qua cung cấp cơ sở hạ tầng, 

trợ cấp lãi suất, miễn, giảm thuế; hỗ trợ đào tạo chủ  DN; cung cấp thông tin về công 

nghệ, thị trường trong và ngoài nước; khuyến khích các hình thức hỗ trợ mang tính cộng 

đồng, liên kết sản xuất giữa DN lớn với DNNVV bởi cơ cấu sản xuất nhiều tầng. 

Đối với các DN trong mới thành lập thì cần thiên về hỗ trợ trực tiếp: Đơn giản 

hóa thủ tục cấp phép, rút giấy phép, kiểm tra; cấp vốn; cấp mặt bằng; đào tạo công 

nhân và chủ DN; cung cấp thông tin và đi kèm với nhiều chính sách ưu đãi hơn. Đối 

với các DN đã hoạt động lâu năm, phương thức hỗ trợ chủ yếu dưới dạng: Giảm thuế; 

cho vay lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện cho DN hợp tác liên doanh với nước ngoài... hay 

hỗ trợ dẫn đường: Nhà nước tiên phong trong các lĩnh vực khó để mở đường cho DN, 

đặc biệt là DNNVV có thể đứng vững, hoặc thực hiện việc hỗ trợ thông qua trung 

gian như các Trung tâm hỗ trợ DN, các Công ty tư vấn, các Viện nghiên cứu hay các 

trường Đại học đóng trên địa bàn... 

Thứ tư, thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách phát triển thương mại 

miền núi. Khu vực miền núi Bắc Trung Bộ là địa bàn rộng, các chủ thể kinh doanh lại 

phân bổ ở hầu hết khắp các huyện, thị, vùng sâu, vùng xa nên việc phổ biến, tuyên 
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truyền thông tin về chính sách cần phải được triển khai linh hoạt, đa dạng và triệt để 

hơn, phối hợp giữa cơ quan quản lý DN, địa phương nơi DN hoạt động, bằng nhiều 

phương pháp khác nhau. Có thể là qua website, công văn, tuyên truyền của cán bộ 

trên địa bàn, báo, đài, tivi, cuộc họp thường niên, điện thoại, email, thông báo đến các 

Hiệp hội DNNVV, hiệp hội các DN ở các ngành nghề khác nhau như lâm sản, nông 

sản… và thậm chí là dùng đến cả pano, áp phích nếu cần thiết. Hiện nay, hầu hết các 

thôn, xóm trên địa bàn miền núi đều có hệ thống loa phát thanh, các cơ quan cần tận 

dụng lợi thế này để phổ biến chính sách hàng ngày cho người dân và doanh nghiệp 

trên địa bàn. Mặt khác, công tác tuyên truyền phải được duy trì trong suốt thời gian 

thực thi chính sách, tránh tình trạng chỉ ồ ạt thời gian đầu, còn sau đó bị lãng quên. 

Thứ năm, tập huấn chuyên môn trước khi triển khai chính sách cho cán bộ phụ 

trách thực thi chính sách nắm rõ chủ trương của chính sách, nâng cao năng lực chuyên 

môn thực thi. Ngoài việc bồi dưỡng nghiệp vụ, cần phải đề cao vấn đề đạo đức, nhân 

cách, thái độ của nhân viên, bởi đây là trung gian góp phần làm tăng kết quả, hiệu quả 

của chính sách. Mỗi cán bộ thực thi phải xác định đây là nhiệm vụ kinh tế chính trị trọng 

tâm; Tích cực trong khâu tư vấn, hướng dẫn, giải thích cho DN nhằm tối ưu hóa chủ 

trương, chính sách của Nhà nước, đảm bảo việc thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định. 

Thứ sáu, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan thực thi. Có thể bằng hình 

thức giao chỉ tiêu hoặc khuyến khích khen thưởng, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan cùng thực thi nhiệm vụ, phân công chi tiết từng nhiệm vụ cụ thể, tránh xảy ra 

hiện tượng sợ chịu trách nhiệm nên né tránh việc thực thi. 

Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thực tế trong quá trình triển 

khai đã xảy ra hiện tượng sử dụng sai nguồn hỗ trợ, sử dụng không đúng mục đích và 

sử dụng không hiệu quả nguồn hỗ trợ. Vì vậy, ngoài công tác đưa nguồn hỗ trợ đến 

với DN, các cơ quan thực thi chính sách cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát công tác hỗ trợ và sử dụng nguồn hỗ trợ, đảm bảo nâng cao hiệu quả của chính 

sách. Ngoài các đoàn kiểm tra của Ban, Ngành liên quan, UBND tỉnh cần tham gia 

kiểm tra, giám sát các hoạt động hỗ trợ, nhận và sử dụng nguồn hỗ trợ nhằm kiểm 

soát, phát hiện ra sai sót, kịp thời bổ sung, chỉnh sửa. Công tác kiểm tra giám sát cần 

phải được tiến hành thường xuyên theo định kỳ kết hợp với kiểm tra bất ngờ. 
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3.3.9.2. Giải pháp đối với chính quyền địa phương các tỉnh Bắc Trung Bộ 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức và vai trò của chính sách phát triển thương mại 

đối với phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Bắc Trung Bộ và cả nước 

Các tỉnh Bắc Trung Bộ cần tập trung làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền pháp 

luật, kiến thức về thương mại cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là Luật 

Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành; các cơ chế, chính sách của Nhà nước 

về phát triển thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu, lợi ích của phát triển thương mại 

biên giới. Ngoài ra, để hạn chế tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, cần tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tiếp tay cho buôn 

lậu, nhất là nhân dân ở các xã, phường, thị trấn biên giới.  

Thứ hai, cần hoàn thiện chiến lược phát triển thương mại của các tỉnh Bắc Trung Bộ 

Để thương mại các tỉnh Bắc Trung Bộ phát triển nhanh và bền vững, UBND các 

tỉnh cần nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển thương mại của Tỉnh thời kỳ đến 

năm 2020, định hướng đến 2030, trong đó, cần xác định rõ mô hình phát triển thương 

mại của Tỉnh, đó là phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu nhằm khai thác hiệu 

quả tiềm năng và lợi thế so sánh của địa phương. 

Thứ ba, Xây dựng và nâng cao hiệu lực thực thi Quy hoạch phát triển thương mại 

của các tỉnh Bắc Trung Bộ 

Để thương mại phát triển đúng định hướng chiến lược phát triển thương mại, 

các tỉnh Bắc Trung Bộ phải tập trung xây dựng Quy hoạch phát triển thương mại của 

Tỉnh trong thời kỳ tới. Quy hoạch đó phải gắn với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh đến năm 2020, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt 

Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến 2030 và Chiến lược XNK hàng hóa 

thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030. UBND các tỉnh sớm giao cho Sở 

Công Thương xây dựng và chủ trì tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển thương mại 

Các tỉnh Bắc Trung Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở Quy 

hoạch phát triển thương mại được duyệt, Sở Công Thương chủ trì xây dựng và tổ 

chức thực hiện các quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn Tỉnh, 

từ đó, có các biện pháp và chính sách phù hợp để phát triển thương mại của Tỉnh 

nhanh và bền vững. Ban hành Quy chế khuyến khích đầu tư xây dựng các loại hình 

thương mại hiện đại trên địa bàn; xúc tiến đầu tư để thu hút các tập đoàn, công ty 
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phân phối lớn trong và ngoài nước đến đầu tư phát triển các hệ thống phân phối hiện 

đại trên địa bàn Tỉnh. Tập hợp và phát hành đồng bộ hệ thống các chiến lược, quy 

hoạch của Tỉnh để các nhà đầu tư trong và ngoài nước thuận lợi tiếp cận thông tin và dễ 

dàng định hướng đầu tư tại địa bàn Tỉnh. 

Thứ năm, điều chỉnh, bổ sung chính sách phát triển thương mại biên giới và 

nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại biên giới với Lào:  

Chính sách phát triển thương mại biên giới đang còn tồn tại nhiều bất cập, do 

vậy, thời gian tới, cần phải được xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp: Xây dựng 

Chiến lược phát triển phát triển thương mại biên giới Việt - Lào. Chính sách phát triển 

thương mại biên giới phải phù hợp với từng vùng, địa phương có cửa khẩu biên giới. 

Xây dựng chính sách mặt hàng phải linh hoạt theo từng cửa khẩu, từng thời điểm, phát 

huy vai trò điều tiết linh hoạt của Ban Chỉ đạo phát triển thương mại biên giới. Tăng 

mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại tại 

các khu vực cửa khẩu. Các chính sách ưu đãi của cư dân biên giới về mặt hàng và định 

mức miễn thuế phải phù hợp với thực tế từng tuyến biên giới. Hỗ trợ kinh phí thực 

hiện các hoạt động XTTM biên giới. Quy định rõ cơ chế cũng như việc hỗ trợ cung 

cấp thông tin về thị trường và chính sách biên mậu của Lào. 

Các tỉnh Bắc Trung Bộ cần nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động xúc 

tiến xuất khẩu; quy định các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn được phép 

thông quan hàng hóa XNK; quy định đối tượng được phép XNK hàng hóa qua một số 

cửa khẩu phụ, lối mở biên giới có tính đặc thù để khắc phục các bất lợi của hoạt động 

phát triển thương mại biên giới; xây dựng cơ chế đầu tư, xây dựng kho hàng hóa tại 

các cửa khẩu để phục vụ cho việc lưu giữ, trung chuyển, sơ chế hàng hóa xuất khẩu 

sang thị trường Lào;... 

Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển thương mại biên giới các tỉnh Bắc Trung Bộ; 

xác định rõ ràng về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; phân công, phân cấp 

nhiều hơn cho Ban chỉ đạo phát triển thương mại biên giới Tỉnh. Ban chỉ đạo chống 

buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Tỉnh cần tăng cường kiểm tra, chống buôn 

lâụ, gian lâṇ thương maị qua biên giới. Tăng cường vai trò của các lực lượng Hải quan, 

Quản lý thị trường, Biên phòng, Công an và Kiểm dịch trong quản lý hoạt động phát triển 

thương mại biên giới và chống buôn lậu. 
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Thứ sáu, hoàn thiện chính sách phát triển thị trường, đặc biệt là thị trường nội 

địa: Đảm bảo cung ứng hàng hoá, vật tư phục vụ sản xuất, tiêu dùng của nhân dân và 

tiêu thụ sản phẩm hàng hoá sản xuất trên địa bàn. Nhà nước cần có biện pháp giải 

quyết các khó khăn về vốn, tài chính cho các doanh nghiệp hoạt động ở thị trường 

nông thôn, miền núi.  

Thứ bảy, tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại khu vực Bắc 

Trung Bộ: UBND các tỉnh Bắc Trung Bộ cần ban hành các cơ chế, chính sách (phù 

hợp với quy định của pháp luật) và giải pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển thương 

mại và kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn. Quy hoạch và ưu tiên bố trí đủ quỹ đất 

ở các vị trí thuận lợi cho phát triển kết cấu hạ tầng thương mại; ưu tiên về vị trí, về 

quyền mua hoặc thuê địa điểm đối với các dự án đầu tư hạ tầng kinh doanh bán lẻ văn 

minh, hiện đại như trung tâm thương mại, siêu thị và các dự án chợ; lập danh mục các 

dự án kết cấu hạ tầng thương mại được ưu tiên đầu tư, các ưu đãi và hỗ trợ của các tỉnh 

Bắc Trung Bộ đối với các dự án và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, qua các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.  

Tiếp tục đổi mới mô hình quản lý chợ trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tổ 

chức bộ máy quản lý phải phù hợp với đặc điểm, hoạt động, quy mô và loại hình chợ 

trên từng địa bàn. Đối với khu vực thành thị, thành lập doanh nghiệp khai thác, kinh 

doanh chợ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Đối với các chợ ở các huyện, tổ chức 

các Ban quản lý chợ, chịu sự quản lý của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng 

huyện. Đối với các chợ tại trung tâm cụm xã, chợ xã do UBND xã quản lý thì có thể 

thực hiện theo mô hình: Thành lập Ban quản lý chợ và giao cho người làm công tác tài 

chính xã trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoặc giao cho Hợp tác xã thương mại quản lý 

khai thác, kinh doanh chợ. 

3.4. Một số kiến nghị đối với các doanh nghiệp thương mại 

Để hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính sách phát triển thương 

mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ thì không chỉ cần đến sự nỗ lực của Chính phủ, 

Chính quyền địa phường mà còn cần đến sự hợp tác và cố gắng từ phía bản thân các 

chủ thể kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại. Vì vậy, các DN cần 

phải có trách nhiệm trong việc làm tăng các tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu 

cực của chính sách hỗ trợ. Cụ thể: 
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Các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn miền núi Bắc Trung Bộ cần hình 

thành, nâng cao vai trò của hiệp hội các doanh nghiệp thương mại trong quá trình liên 

kết  hình thành các chuỗi cung ứng hàng hóa, đảm bảo được sức cạnh tranh bền vững 

cho các thành viên. Thực hiện tốt vai trò của hiệp hội, đại diện cộng đồng doanh 

nghiệp ngành có tiếng nói với Chính phủ, bộ, ngành giải quyết kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Đóng góp ý 

kiến trong xây dựng cơ chế, chính sách mới có liên quan. 

Cần kiện toàn bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động, nghiên cứu thị trường và 

marketing, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại. Xây dựng, quan 

tâm các kênh thông tin, dữ liệu về thị trường trong và ngoài nước, về các ngành hàng 

và xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh lân cận, các hiệp hội ngành 

nghề trong khu vực và trên thế giới nhằm tranh thủ hỗ trợ  về tài chính, KHCN, kinh 

nghiệm kinh doanh... 

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, kỹ năng kinh doanh và 

tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát triển thương mại ổn định và 

bền vững. 

Tích cực, nhạy bén trong việc nắm bắt thông tin, cập nhật các chủ trương 

chính sách thường xuyên đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách ban 

hành, vừa đảm bảo quyền lợi của DN vừa đảm bảo thực thi đúng trách nhiệm của DN 

đối với nền kinh tế. 

Các DN có thể liên lạc với các NHTM, sở KHCN, Sở KH&DT, Sở Tài chính, 

Cục Thuế, các Hiệp hội DN và các cơ quan ban ngành trên địa bàn các tỉnh Bắc 

Trung Bộ để đăng ký email nhận thông tin, cập nhật thay đổi về điện thoại, địa chỉ    

với cơ quan quản lý để đảm bảo thông tin xuyên suốt. Đồng thời, tham gia đầy đủ các 

buổi họp, các buổi tuyên truyền phổ biến chính sách trên địa bàn tỉnh tổ chức hoặc tổ 

chức giờ đọc báo hàng ngày cho nhân viên cập nhật tin tức theo các nội dung. 

3.5. Những hạn chế nghiên cứu đề tài luận án 

 Luận án chủ yếu dựa trên các dữ liệu thứ cấp mà nghiên cứu sinh tập hợp được 

và các dữ liệu sơ cấp từ việc khảo sát, phỏng vấn. Từ đó, nghiên cứu sính đã hệ thống 

hóa cơ sở lý luận về chính sách phát triển thương mại miền núi. Qua đó phân tích và 

đánh giá thực trạng của chính sách phát triển thương mại miền núi của khu vực Bắc 
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Trung Bộ từ 2010 - 2017. Từ đó, đánh giá những ưu điểm và hạn chế, chỉ ra nguyên 

nhân của hạn chế và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển 

thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới. Tuy nhiên, do địa bàn 

miền núi của khu vực Bắc Trung Bộ rộng và địa hình phức tạp nên nghiên cứu sinh 

gặp khó khăn trong khả năng tiếp cận với các dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp.  

Luận án chỉ chủ yếu phân tích nội dung 8 chính sách bộ phận của chính sách phát triển 

thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ. Nên chưa đi sâu vào phân tích quy trình 

thực hiện chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, 

do còn có những hạn chế về năng lực của bản thân và các khả năng khác nên nghiên cứu 

sinh sẽ còn tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn trong các nghiên cứu tiếp theo. 
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KẾT LUẬN 

Bắc  Trung  Bộ  có  vị  trí,  vai  trò  rất  quan  trọng,  có  đường  biên  giới  giáp  Lào  là  “cầu  

nối”  giữa  khu  vực  Bắc  Bộ  với  vùng  duyên  hải  miền  trung.  Cùng  với  các  ngành  khác,  

thương  mại  miền  núi  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  bước  đầu  khai  thác  hợp  lý  các  tiềm  năng,  

lợi  thế  của  mình  để  phát  triển,  phù  hợp  với  xu  thế  phát  triển  thương  mại  quốc  tế  và  định  

hướng  phát  triển  thương  mại  của  Việt  Nam,  định  hướng  phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội  

chung  của  các  Tỉnh  Bắc  Trung  Bộ.  Hoạt  động  thương  mại  miền  núi  khu  vức  Bắc  Trung  

Bộ  ngày  càng  mở  rộng,  đa  dạng,  phong  phú;  hệ  thống  kết  cấu  hạ  tầng  thương  mại  bước  

đầu  được  xây  dựng  theo  hướng  đồng  bộ  và  hiện  đại,  văn  minh  thương  mại  từng  bước  

được  nâng  lên  phù  hợp  với  xu  thế  phát  triển;  môi  trường  đầu  tư,  kinh  doanh  ngày  càng  

được  cải  thiện,  thông  thoáng;  phát  huy  tốt  vai  trò  của  các  thành  phần  kinh  tế,  đặc  biệt  là  

kinh  tế  tư  nhân,  cá  thể;  hoạt  động  ngoại  thương  phát  triển  khá  mạnh,  trở  thành  động  lực  

thúc  đẩy  nội  thương,  làm  sôi  động  thị  trường  khu  vực  cửa  khẩu,  kim  ngạch  xuất  khẩu  

tăng  liên  tục  qua  các  năm. 

Vai  trò  của  các  chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi  đối  với  sự  phát  triển  

kinh  tế  -  xã  hội  của  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  là  hết  sức  quan  trọng  trong  tiến  trình  công  

nghiệp  hóa,  hiện  đại  hóa  của  các  tỉnh  Bắc  Trung  Bộ  với  sự  đóng  góp  ngày  càng  lớn  vào  

GDP  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ,  thúc  đẩy  các  ngành  kinh  tế  khác  phát  triển,  góp  phần  

chuyển  dịch  cơ  cấu  kinh  tế,  tăng  thu  cho  ngân  sách  nhà  nước,  xóa  đói  giảm  nghèo,  lành  

mạnh  hóa  thị  trường,  đáp  ứng  đủ  nhu  cầu  hàng  hóa  của  thị  trường,  nhất  là  các  mặt  hàng  

thiết  yếu,  mặt  hàng  chính  sách  phục  vụ  vùng  sâu,  vùng  xa,  vùng  đồng  bào  dân  tộc  ít  

người  có  điều  kiện  khó  khăn. 

Mặc  dù  quy  mô  thương  mại  khu  vực  miền  núi  Bắc  Trung  Bộ  còn  nhỏ  so  với  các  

khu  vực  khác,  phát  triển  không  đồng  đều,  hiệu  quả  chưa  cao;  hệ  thống  kết  cấu  hạ  tầng  

thương  mại  miền  núi  thiếu  về  số  lượng,  kém  về  chất  lượng,  chưa  đáp  ứng  được  yêu  cầu  

phát  triển;  năng  lực  cạnh  tranh  của  các  doanh  nghiệp  và  sản  phẩm  còn  hạn  chế;  phát  

triển  XNK  qua  các  cửa  khẩu  chưa  ổn  định;  quy  mô  xuất  khẩu  của  khu  vực  còn  nhỏ,  

chất  lượng  tăng  trưởng  và  hiệu  quả  thấp,  thị  trường  xuất  khẩu  hẹp,  chưa  có  mặt  hàng  

xuất  khẩu  chủ  lực  có  giá  trị  gia  tăng  cao;  hoạt  động  thương  mại  biên  giới  còn bất jcập, 

jchưa jđược jkiểm jsoát jchặt jchẽ; jchưa jthực jsự jkhai jthác jhiệu jquả jtiềm jnăng jvà jlợi jthế 

jphát jtriển jthương jmại jmiền jnúi; jkhả jnăng jliên jkết jvới jcác jđịa jphương jkhác jtrong jphát 

jtriển jthương jmại jmiền jnúi jcòn jyếu; jhiệu jlực, jhiệu jquả jcông jtác jquản jlý jnhà jnước jvề 

jthương jmại jmiền jnúi jchậm jđược jnâng jlên. jTuy jnhiên jtrong jgiai jđoạn j2011 j- j2017 jnhà 

jnước jvà jchính jquyền jđịa jphương jcác jtỉnh jBắc jTrung jBộ jcũng jđã jban jhành jvà jthực jthi 

jcó jhiệu jquả jnhiều jchính jsách jphát jtriển jthương jmại jmiền jnúi jgóp jphần jthúc jđẩy jquy 

jmô jvà jchất jlượng jthương jmại jmiền jnúi jkhu jvực jBắc jTrung jBộ. jTuy jnhiên jcác jchính 

jsách jthương jmại jmiền jnúi jđó jvẫn jchưa jkhai jthác jđược jhết jlợi jthế jso jsánh jcủa jkhu jvực 



151 
 

 

jBắc jTrung jBộ. jVì jvậy jvới jphương jpháp jluận jgiải jnhững jvấn jđề jdựa jtrên jnhững jcơ jsở 

jkhoa jhọc jcủa jchính jsách jphát jtriển jthương jmại jmiền jnúi jkhu jvực jBắc jTrung jBộ, jLuận 

ján jtập jtrung jlàm jrõ jcác jnội jdung jchính jsau jđây: 

Về jmặt jlý jluận: jLuận ján jđã jtập jhợp, jhệ jthống jhóa jmột jsố jkhái jniệm jcó jliên jquan 

jđến jphát jtriển jthương jmại jmiền jnúi, jcác jkhái jniệm jvề jchính jsách. jTừ jđó jNCS jđã jmạnh 

jdạn jđưa jra jkhái jniệm jhoàn jchỉnh jvề jchính jsách jphát jtriển jthương jmại jmiền jnúi jcủa 

jmột jkhu jvực, jvới jnội jhàm jlà j8 jchính jsách jbộ jphận: jChính jsách jphát jtriển jchủ jthể jkinh 

jdoanh, jchính jsách jphát jtriển jhàng jhóa jvà jdịch jvụ, jchính jsách jphát jtriển jthị jtrường, 

jchính jsách jphát jtriển jkết jcấu jhạ jtầng jthương jmại, jchính jsách jphát jtriển jdịch jvụ jkinh 

jdoanh, jchính jsách jhỗ jtrợ jxúc jtiến jthương jmại, jchính jsách jphát jtriển jnhân jlực jthương 

jmại, jchính jsách jthương jmại jbiên jgiới. jNgoài jra jluận ján jcũng jđã jxác jđịnh jcác jtiêu jchí 

jđánh jgiá jcũng jnhư jcác jyếu jtố jảnh jhưởng jđến jchính jsách jphát jtriển jthương jmại jmiền 

jnúi jcủa jkhu jvực. 

Về jmặt jthực jtiễn: jLuận ján jđã jkhái jquát jhóa jthực jtrạng jphát jtriển jthương jmại jmiền 

jnúi jcủa jkhu jvực jBắc jTrung jBộ jdựa jvào jtiềm jnăng, jlợi jthế jso jsánh jcủa jkhu jvực jBắc 

jTrung jBộ. jLuận ján jcũng jđã jtập jtrung jphân jtích jvà jđánh jgiá jthực jtrạng jcác jchính jsách 

jphát jtriển jthương jmại jmiền jnúi jkhu jvực jBắc jTrung jBộ jgiai jđoạn j2011 j- j2017. Mặc jdù 

jchính jsách jthương jmại jmiền jnúi jđã jgiúp jcho jcác jtỉnh jBắc jTrung jBộ jkhai jthác jcó jhiệu 

jquả jhơn jcác jlợi jthế jcủa jkhu jvực, jđịa jphương. jTuy jnhiên, jtrong jquá jtrình jban jhành jvà 

jthực jthi jchính jsách jphát jtriển jthương jmại jmiền jnúi jtại jkhu jvực jBắc jTrung jBộ jvẫn jcòn 

jgặp jkhông jít jkhó jkhăn, jthách jthức. jTừ jđó jchỉ jra jnguyên jnhân jcủa jnhững jthành jtựu 

jcũng jnhư jhạn jchế jđể jtừ jđó jlàm jcơ jsở jđề jxuất jcác jgiải jpháp jhoàn jthiện jchính jsách jphát 

jtriển jthương jmại jmiền jnúi jcho jkhu jvực jBắc jTrung jBộ jnhằm jtận jdụng jnhững jthời jcơ, 

jkhai jthác jtối jđa jtiềm jnăng, jlợi jthế, jvượt jqua jthách jthức, jkhắc jphục jhạn jchế jnhằm jphát 

jtriển jthương jmại jmiền jnúi jkhu jvực jBắc jTrung jBộ jtrong jthời jgian jtới. 

Luận ján jphân jtích jbối jcảnh jtrong jvà jngoài jnước jcó jtác jđộng jđến jchính jsách jphát 

jtriển jthương jmại jmiền jnúi jkhu jvực jBắc jTrung jBộ, jtừ jđó jlàm jrõ jnhững jcơ jhội jvà jthách 

jthức jđối jvới jphát jtriển jthương jmại jmiền jnúi jkhu jvực jBắc jTrung jBộ. jTrên jcơ jsở jđó, 

jLuận ján jđã jxác jđịnh jquan jđiểm, jmục jtiêu, jđịnh jhướng jphát jtriển jthương jmại jmiền jnúi 

jkhu jvực jBắc jTrung jBộ jtrong jthời jgian jtới. jTừ jnhững jkết jquả jnghiên jcứu jtrên, jLuận ján 

jđã jđề jxuất jcác jgiải jpháp jcó jtính jđồng jbộ jnhằm jhoàn jthiện jchính jsách jphát jtriển jthương 

jmại jmiền jnúi jkhu jvực jBắc jTrung jBộ jđến jnăm j2025 jvà jđịnh jhướng jđến jnăm j2030. 

jNgoài jra, jLuận ján jcũng jđề jxuất jmột jsố jkiến jnghị jvới jcác jcơ jquan jNhà jnước jđể jthực 

jhiện jcó jhiệu jquả jcác jgiải jpháp jhoàn jthiện jchính jsách jphát jtriển jthương jmại jmiền jnúi jkhu 

jvực jBắc jTrung jBộ jđã jđề jra. 
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PHỤ LỤC 1 

PHIẾU KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA CHO DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

Kính  gửi  Quý  doanh  nghiệp, 

Tên  tôi  là ..-  NCS  tại  Trường  Đại  học  Thương  mại.  Hiện  nay,  tôi  

đang  thực  hiện  nghiên  cứu  luận  án  đề  tài:  “Chính  sách  phát  triển  

thương  mại  miền  núi  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ”.  Mục  tiêu  nghiên  cứu  là  

phân  tích  thực  trạng  chính  sách  phát  triển  thương  mại  miền  núi  6  tỉnh  

Bắc  Trung  Bộ  trong  giai  đoạn  2011-2017.  Qua  đó  đánh  giá  hiệu  lực,  

hiệu  quả,  sự  phù  hợp,  điểm  mạnh,  điểm  yếu  của  chính  sách  phát  triển  

thương  mại  miền  núi  khu  vực  Bắc  Trung  Bộ  của  nhà  nước  nói  chung  

và  các  chính  quyền  địa  phương  nói  riêng.  Đồng  thời  đề  xuất  một  số  

giải  pháp  nhằm  hoàn  thiện  chính  sách  này  đến  năm  2020,  định  hướng  

đến  năm  2030. 

Tôi  rất  mong  Quý  doanh  nghiệp  dành  chút  thời  gian  tham  gia  

nghiên  cứu  này  bằng  việc  trả  lời  các  câu  hỏi  trong  phía  khảo  sát  dưới  dây.  

Những  thông  tin  mà  quý  doanh  nghiệp  cung  cấp  sẽ  là  tài  liệu  quý  giá  cho  

việc  hoàn  thành  nghiên  cứu  và  sẽ  được  đảm  bảo  bí  mật,  chỉ  dành  cho  mục  

đích  nghiên  cứu. 

Xin  trân  trọng  cảm  ơn  sự  hợp  tác  của  quý  doanh  nghiệp! 

Phần  I.  Thông  tin  về  doanh  nghiệp 

Tên  doanh  nghiệp:.......................................................................................... 

Địa  chỉ:  ............................................................................................................ 

Điện  thoại  liên  lạc:  .......................................................................................... 

Trang  web:  ...................................................................................................... 

Địa  chỉ  email:  ................................................................................................... 

Loại  hình  doanh  nghiệp: 

Doanh jnghiệp jtư jnhân Doanh jnghiệp jnhà jnước 



 

Công jty jtrách jnhiệm jhữu jhạn Công jty jcổ jphần jDoanh jnghiệp 

jcó jvốn jđầu jtư jnước jngoài 

Loại jhình jkhác j(xin jlàm jrõ): j.......................................................................... 

Hình jthức jkinh jdoanh jhiện jnay: 

Buôn jbán jtrong jnước Xuất jnhập jkhẩu 

Cả jhai 

Lĩnh jvực jkinh jdoanh jhiện jnay jloại jmặt jhàng jnào: 

Nông jnghiệp, jthủy jsản Công jnghiệp 

Dịch jvụ Khác 

Vốn jđiều jlệ j(đăng jký jkinh jdoanh) jcủa jdoanh jnghiệp jhiện jnay: 

Dưới j5 jtỷ jđồng Từ j5 jđến jdưới j10 jtỷ jđồng 

Từ j10 jđến jdưới j20 jtỷ jđồng Từ j20 jtỷ jđồng jđến jdưới j50 jtỷ 

jđồng jTừ j50 jtỷ jđến j100 jtỷ jđồng Trên j100 jtỷ jđồ jng 

Phần  II.  Câu  hỏi  khảo  sát 

Xin  hãy  khoanh  tròn  vào  lựa  chọn  phía  dưới  với  quy  ước  như  sau (1: Rất không 

hài lòng, 2: Không hài lòng, 3: Bình thường, 4: Hài lòng, 5: Rất hài lòng). 

1. Chính  sách  đối  với  phát  triển  các  chủ  thể  kinh  doanh j 

(i) Doanh jnghiệp jcó jhài jlòng jvề jcác jđiều jkiện jđăng jký jkinh jdoanh j(Giấy 

jphép jđăng jký jkinh jdoanh, jgiấy jphép jxuất jnhập jkhẩu) 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(ii) Mức jđộ jcung jcấp jthông jtin jvề jđiều jkiện jkinh jdoanh jcủa jnhà nước (bao 

jgồm: jthông jtin jvề jquy jhoạch jkết jcấu jhạ jtầng jthương jmại; jthông jtin jvề jchính jsách 

jthu jhút/hỗ jtrợ jdoanh jnghiệp jđầu jtư jmới; jthông jtin jvề jthuế; jMức jđộ jcập jnhật 

jthông jtin jvề jcác jchính jsách jhỗ jtrợ jkhác jcho jdoanh jnghiệp) 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iii) Sự jthông jthoáng, jthuận jtiện jcủa jcác jthủ jtục jhành jchính jliên jquan jđến 

jcấp jgiấy jphép jkinh jdoanh, jgiấy jphép jxuất jnhập jkhẩu 

 

 



 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iv) Thủ jtục jhành jchính jliên jquan jđến jsử jdụng jđất jđai jcho jcác jdoanh 

jnghiệp jtrên jđịa jbàn jmiền jnúi 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(v) Tính jcạnh jtranh jvề jgiá jthuê jđất jso jvới jcác jđịa jphương jlân jcận jtrong 

jkhu jvực 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

2. Chính  sách  phát  triển  mặt  hàng  kinh  doanh 

(i) Doanh jnghiệp jhài jlòng jvới jcác jthông jtin jvề jđiều jkiện jkinh jdoanh jmặt 

jhàng j(Mặt jhàng jkinh jdoanh jtự jdo; jMặt jhàng jkinh jdoanh jcó jđiều jkiện; jMặt jhàng 

jcấm jkinh jdoanh) 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(ii)  jMức jđộ jđa jdạng jhóa jcác jmặt jhàng jkinh jdoanh jtrên jthị jtrường j 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iii) Mức jđộ jđáp jứng jcác jtiêu jchuẩn jchất jlượng jvề jcác jmặt jhàng jkinh 

jdoanh jcủa jdoanh jnghiệp jtheo jquy jđịnh jcủa jnhà jnước. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iv) Mức jđộ jđáp jứng jcách jquy jđịnh jvề jmẫu jmã, jbao jbì jtheo jquy jđịnh jcủa 

jnhà jnước j(Mã jsố, jmã jvạch, jtem jchống jhàng jgiả,...) 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(v) Sự jhài jlòng jvề jmức jđộ jbảo jhộ jcủa jchính jquyền jđịa jphương jđối jvới jcác 

jmăt jhàng jkinh jdoanh jđăng jký jquyền jsở jhữu jtrí jtuệ 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

 



 

(vi) Mức jđộ jhài jlòng jcủa jdoanh jnghiệp jđối jvới jquá jtrình jthực jhiện jchính 

jsách jphát jtriển jmặt jhàng jkinh jdoanh jcủa jchính jquyền jđịa jphương. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

3. Chính  sách  phát  triển  thị  trường 

(i) Chính jsách jphát jtriển jthị jtrường jcủa jnhà jnước jđịnh jhướng jcho jdoanh 

jnghiệp jkhai jthác jlợi jthế jcủa jtừng jvùng jmiền. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(ii) Doanh jnghiệp jhài jlòng jvới jcác jthông jtin jthị jtrường jcủa jnhà jnước 

j(thông jtin jvề jthị jtrường jthành jthị jmiền jnúi; jthị jtrường jnông jthôn jmiền jnúi; jthị 

jtrường jvùng jbiên jgiới) 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iii) Khả jnăng jdoanh jnghiệp jtiếp jcận jđược jthị jtrường jmà jchính jquyền jđịa 

jphương jưu jđãi, jhỗ jtrợ 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

 

(iv) Mức jđộ jhỗ jtrợ jcủa jchính jquyền jđịa jphương jtrong jquá jtrình jxâm jnhập 

jthị jtrường jmới jvà jthâm jnhập jthị jtrường 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(v) Mức jđộ jhài jlòng jcủa jdoanh jnghiệp jđối jvới jquá jtrình jthực jhiện jchính 

jsách jphát jtriển jthị jtrường jcủa jchính jquyền jđịa jphương. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

4. Chính  sách  hỗ  trợ  xúc  tiến  thương  mại 

(i) Sự jphong jphú, jthường jxuyên jcủa jcác jchương jtrình jxúc jtiến jthương jmại 

jcủa jchính jquyền jđịa jphương j(Hội jchợ, jtriển jlãm, jgiới jthiệu jsản jphẩm). 

 

 



 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(ii) Mức jđộ jdoanh jnghiệp jnhận jđược jthông jtin jvà jthường jxuyên jđược 

jtham jgia jcác jchương jtrình jxúc jtiến jthương jmại jcủa jchính jquyền jđịa jphương. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iii) Khả jnăng jdoanh jnghiệp jtiếp jcận jđược jkhách jhàng jmới, jđối jtác jmới 

jkhi jtham jgia jcác jchương jtrình jxúc jtiến jthương jmại jcủa jchính jquyền jđịa jphương. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iv) Hiệu jquả jhỗ jtrợ jcủa jchính jsách jhỗ jtrợ jphát jtriển jthị jtrường jđối jvới 

jhoạt jđộng jsản jxuất, jkinh jdoanh jcủa jdoanh jnghiệp. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(v) Mức jđộ jhài jlòng jcủa jdoanh jnghiệp jđối jvới jquá jtrình jthực jhiện jchính 

jsách jhỗ jtrợ jxúc jtiến jthương jmại jcủa jchính jquyền jđịa jphương. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

5. Chính  sách  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng  thương  mại 

(i) Mức jđộ jđầy jđủ jcủa jhệ jthống jcơ jsở jhạ jtầng jcơ jbản jphục jvụ jcho jhoạt 

jđộng jsản jxuất, jkinh jdoanh jcủa jdoanh jnghiệp j(bao jgồm: jđiện, jđường jgiao jthông, 

jnguồn jnước, jhệ jthống jxử jlý jrác jthải, jviễn jthông,...) 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(ii) Sự jhợp jlý jcủa jphí jsử jdụng jcác jdịch jvụ jliên jquan jđến jcơ jsở jhạ jtầng jở 

jđịa jphương jso jvới jcác jđịa jphương jlân jcận. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iii) Mức jđộ jhài jlòng jcủa jdoanh jnghiệp jvề jchính jsách jphát jtriển jhệ jthống 

jkết jcấu jhạ jtầng jthương jmại jbán jbuôn j(Chợ; jTrung jtâm jbán jbuôn; jTổng jkho jhàng 

jhóa) 

 



 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iv) Mức jđộ jhài jlòng jcủa jdoanh jnghiệp jvề jchính jsách jphát jtriển jhệ jthống 

jkết jcấu jhạ jtầng jthương jmại jbán jlẻ j(Trung jtâm jmua jsắm; jTrung jtâm jthương jmại; 

jSiêu jthị; jChuỗi jcửa jhàng jbán jlẻ; jCửa jhàng jchuyên jdoanh; jCửa jhàng jtổng jhợp; 

jChợ jdân jsinh) 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(v) Mức jđộ jhài jlòng jcủa jdoanh jnghiệp jvề jchính jsách jphát jtriển jhệ jthống 

jkết jcấu jhạ jtầng jphục jvụ jcho jhoạt jđộng jxuất j- jnhập jkhẩu jhàng jhóa j(Khu jthương 

jmại jcửa jkhẩu; jKhu jmiễn jthuế) 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(vi) Mức jđộ jhỗ jtrợ jcủa jchính jquyền jđịa jphương jđối jvới jdoanh jnghiệp 

jtrong jquá jtrình jdoanh jnghiệp jđầu jtư jxây jdựng jcơ jsở jhạ jtầng j(nhà, jxưởng,...). 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(vii) Mức jđộ jhài jlòng jcủa jdoanh jnghiệp jđối jvới jquá jtrình jthực jhiện jchính 

jsách jphát jtriển jkết jcấu jhạ jtầng jthương jmại jcủa jchính jquyền jđịa jphương. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

6. Chính  sách phát triển dịch vụ thương mại 

(i) Sự jphong jphú jcủa jcác jnguồn jtín jdụng jở jđịa jphương jmà jdoanh jnghiệp jcó 

jthể jtiếp jcận 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(ii) Khả jnăng jtiếp jcận jcác jnguồn jtín jdụng jở jđịa jphương 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

 

 

 



 

(iii) Sự jcông jbằng jtrong jchính jsách jhỗ jtrợ jtín jdụng jcủa jđịa jphương 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iv) Các dịch vụ thương mại được thực hiện đúng như quảng cáo của 

doanh nghiệp 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(v) Mức jđộ jhài jlòng về dịch vụ thương mại tại địa phương 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

7. Chính  sách  phát  triển  nguồn  nhân  lực 

(i) Sự jphong jphú jcủa jcác jcơ jsở jđào jtạo jnguồn jnhân jlực jvà jchất jlượng jhoạt 

jđộng jđào jtạo jnguồn jnhân jlực jtại jcác jcơ jsở jđào jtạo jở jđịa jphương 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(ii) Mức jđộ jhài jlòng jvề jchất jlượng jnguồn jnhân jlực jở jđịa jphương. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iii) Mức jđộ jhỗ jtrợ jcủa jchính jquyền jđịa jphương jđối jvới jdoanh jnghiệp 

jtrong jviệc jđào jtạo jnguồn jnhân jlực jcủa jdoanh jnghiệp. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iv) Hiệu jquả jhỗ jtrợ jcủa jchính jsách jhỗ jtrợ jphát jtriển jnguồn jnhân jlực jđối 

jvới jhoạt jđộng jsản jxuất, jkinh jdoanh jcủa jdoanh jnghiệp. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(v) Mức jđộ jhài jlòng jcủa jdoanh jnghiệp jđối jvới jquá jtrình jthực jhiện jchính 

jsách jphát jtriển jnguồn jnhân jlực jcủa jchính jquyền jđịa jphương. 

 

 

 



 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

8. Chính sách phát triển thương mại biên giới  

(i) Các chính sách về cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, khu bảo thuế,... được 

cập nhật thường xuyên cho doanh nghiệp 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(ii) Hoạt động mua bán hàng hóa đảm bảo sự phù hợp với luật pháp Việt 

Nam và Lào 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iii) Các cán bộ tại biên giới thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về 

thương mại 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iv) Hàng lậu, hàng giả ngày càng được quản lý chặt chẽ và hiệu quả 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(v) Mức jđộ jhài jlòng jđối với chính sách phát triển thương mại biên giới 

của địa phương 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

9. Doanh nghiệp thường xuyên tham gia vào việc xây dựng các chính sách 

phát triển thương mại miền núi của địa phương không? Nếu Có tham gia, 

xin cho biết chi tiết hình thức tham gia: 

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 2 

PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT DÀNH CHO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 

Kính thưa quý Ông/Bà, 

Tên jtôi jlà... j- jNCS jtại jTrường jĐại jhọc jThương jmại. jHiện jnay, jtôi 

jđang jthực jhiện jnghiên jcứu jluận ján jđề jtài: j“Chính jsách jphát jtriển 

jthương jmại jmiền jnúi jkhu jvực jBắc jTrung jBộ”. jMục jtiêu jnghiên jcứu jlà 

jphân jtích jthực jtrạng jchính jsách jphát jtriển jthương jmại jmiền jnúi j6 jtỉnh 

jBắc jTrung jBộ jtrong jgiai jđoạn j2011-2017. jQua jđó jđánh jgiá jhiệu jlực, 

jhiệu jquả, jsự jphù jhợp, jđiểm jmạnh, jđiểm jyếu jcủa jchính jsách jphát jtriển 

jthương jmại jmiền jnúi jkhu jvực jBắc jTrung jBộ jcủa jnhà jnước jnói jchung 

jvà jcác jchính jquyền jđịa jphương jnói jriêng. jĐồng jthời jđề jxuất jmột jsố 

jgiải jpháp jnhằm jhoàn jthiện jchính jsách jnày jđến jnăm j2020, jđịnh jhướng 

jđến jnăm j2030. 

Tôi jrất jmong jQuý jdoanh jnghiệp jdành jchút jthời jgian jtham jgia jnghiên 

jcứu jnày jbằng jviệc jtrả jlời jcác jcâu jhỏi jtrong jphía jkhảo jsát jdưới jdây. 

jNhững jthông jtin jmà jquý jdoanh jnghiệp jcung jcấp jsẽ jlà jtài jliệu jquý jgiá jcho 

jviệc jhoàn jthành jnghiên jcứu jvà jsẽ jđược jđảm jbảo jbí jmật, jchỉ jdành jcho 

jmục jđích jnghiên jcứu. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Phần I. Thông tin về hộ kinh doanh các thể 

Tên chủ hộ kinh doanh:................................................................................................. 

Địa chỉ: .......................................................................................................................... 

Điện thoại liên lạc: ........................................................................................................ 

Địa chỉ email: ................................................................................................................ 
 

Loại hình kinh doanh hiện nay: 

Cửa hàng tạp hóa Cửa hàng chuyên doanh 

          Cửa hàng thực thẩm 

 

Khác 

Phần II. Câu hỏi khảo sát 

Ông/Bà khoanh tròn vào lựa chọn phía dưới với quy ước như sau: 



 

 

Rất không hài 

lòng 

Không hài 

lòng 
Bình thường Hài lòng Rất hài lòng 

1 2 3 4 5 

1. Chính sách phát triển chủ thể kinh doanh 

(i) Hộ có hài lòng đối với thông tin về điểu kiện và các ưu đãi khi đăng ký 

kinh doanh trên địa bàn miền núi Bắc Trung Bộ 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

 

(iii) Sự thông thoáng, thuận tiện của các thủ tục hành chính liên quan đến 

điều kiện đăng ký kinh doanh của hộ 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

 

(iii) Tính cạnh tranh về giá thuê mặt bằng kinh doanh so với các địa phương 

lân cận trong vùng. 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

 

(iv) Các thủ tục đăng ký kinh doanh kinh doanh của hộ tương đối nhanh gọn 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

(v) Mức độ hài lòng của hộ đối với chính sách phát triển chủ thể kinh doanh 

của khu vực miền núi Bắc Trung Bộ 

 

 

Mức độ cảm nhận của hộ 



 

 

 

1 2 3 4 5 

 

2. Chính  sách  phát jtriển jmặt jhàng jkinh jdoanh 

(i) Hộ jhài jlòng jvới jcác jthông jtin jvề jđiều jkiện jkinh jdoanh jmặt jhàng j(Mặt 

jhàng jkinh jdoanh jtự jdo; jMặt jhàng jkinh jdoanh jcó jđiều jkiện; jMặt jhàng jcấm jkinh 

jdoanh) 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa hộ 

1 2 3 4 5 

(ii)  jMức jđộ jđa jdạng jhóa jcác jmặt jhàng jkinh jdoanh jtrên jthị jtrường miền núi 

Bắc Trung Bộ 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa hộ 

1 2 3 4 5 

(iii) Mức jđộ jđáp jứng jcác jtiêu jchuẩn jchất jlượng jvề jcác jmặt jhàng jkinh 

jdoanh jtheo jquy jđịnh jcủa jnhà jnước. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jhộ 

1 2 3 4 5 

(iv) Mức jđộ jđáp jứng jcách jquy jđịnh jvề jmẫu jmã, jbao jbì jtheo jquy jđịnh jcủa 

jnhà jnước j(Mã jsố, jmã jvạch, jtem jchống jhàng jgiả,...) 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa hộ 

1 2 3 4 5 

(v) Mức jđộ jhài jlòng jcủa hộ jđối jvới jquá jtrình jthực jhiện jchính jsách jphát 

jtriển jmặt jhàng jkinh jdoanh  

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa hộ 

1 2 3 4 5 

 3. Chính  sách  phát jtriển jthị jtrường 

(i) Hộ hài jlòng jvới jcác jthông jtin jthị jtrường jcủa jnhà jnước j(thông jtin jvề jthị 

jtrường jthành jthị jmiền jnúi; jthị jtrường jnông jthôn jmiền jnúi; jthị jtrường jvùng 

jbiên jgiới) 

 

 



 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(ii) Mức độ cạnh tranh giữu các hộ kinh doanh trên thị trường miền núi 

khu vực Bắc Trung Bộ vẫn còn chưa cao 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa hộ 

1 2 3 4 5 

 

(vi) Mức jđộ jhài jlòng jcủa hộ jđối jvới jquá jtrình jthực jhiện jchính jsách jphát 

jtriển jthị jtrường jcủa jchính jquyền jđịa jphương. 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa hộ 

1 2 3 4 5 

4. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại 

(ii) Sự phong phú, thường xuyên của các chương trình xúc tiến thương mại 

của chính quyền. 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

 

(iii) Hộ nhận được thông tin và thường xuyên được tham gia các chương 

trình xúc tiến thương mại của chính quyền địa phương như thế nào. 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

 

(iv) Khả năng hộ tiếp cận được khách hàng mới, đối tác mới khi tham gia 

các chương trình xúc tiến thương mại của chính quyền địa phương. 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

 

(v) Mức độ hài lòng của hộ đối với chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại 

của chính quyền địa phương. 

 

 

 



 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

 5. Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại 

(i) Sự tích cực trong đầu tư phát triển các hệ thống chợ, đặc biệt là chợ dân 

sinh trên địa bàn miền núi Bắc Trung Bộ 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

 

(ii) Mức độ bao phủ của các cửa hàng trên địa bàn miền núi Bắc Trung Bộ đã 

dần mở rộng 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

 

(iii) Mức độ hỗ trợ của chính quyền đối với hộ trong quá trình hộ đầu tư xây 

dựng các cửa hàng của hộ 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

 

(iv) Mức độ hài lòng của chính sách hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng đối với 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ. 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

6. Chính  sách phát triển dịch vụ thương mại 

(i) Sự jphong jphú jcủa jcác jnguồn jtín jdụng, thông tín,... jở jđịa jphương jmà hộ jcó 

jthể jtiếp jcận 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa hộ 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 



 

 (ii) Khả jnăng jtiếp jcận jcác jnguồn jtín jdụng, hỗ trợ thông tin,...ở jđịa 

jphương của hộ 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa hộ 

1 2 3 4 5 

(iii) Các dịch vụ thương mại được thực hiện đúng như quảng cáo của hộ  

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

(iv) Mức jđộ jhài jlòng về dịch vụ thương mại tại địa phương 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa jdoanh jnghiệp 

1 2 3 4 5 

 

7. Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 

(i) Sự phong phú của các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực và chất lượng hoạt 

động đào tạo nguồn nhân lực tại các cơ sở đào tạo ở địa phương. 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

 

(ii) Mức độ hài lòng về chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương. 

 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

 

 (iii) Mức độ hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với hộ trong việc 

đào tạo nguồn nhân lực của hộ. 

 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 



 

(iv) Mức độ hài lòng của hộ đối với chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân 

lực miền núi Bắc Trung Bộ của nhà nước 

Mức độ cảm nhận của hộ 

1 2 3 4 5 

 

8. Chính sách phát triển thương mại biên giới  

(i) Các chính sách về cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, khu bảo thuế,... được 

cập nhật thường xuyên cho hộ 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa hộ 

1 2 3 4 5 

(ii) Hoạt động mua bán hàng hóa của hộ đảm bảo sự phù hợp với luật 

pháp Việt Nam và Lào 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa hộ 

1 2 3 4 5 

(iii) Các cán bộ tại biên giới thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về 

thương mại 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa hộ 

1 2 3 4 5 

(iv) Hàng lậu, hàng giả ngày càng được quản lý chặt chẽ và hiệu quả 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa hộ 

1 2 3 4 5 

(v) Mức jđộ jhài jlòng jđối với chính sách phát triển thương mại biên giới 

của hộ 

Mức jđộ jcảm jnhận jcủa hộ 

1 2 3 4 5 



 

PHỤ LỤC 3 

PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI 

(Cán bộ các Vụ Thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu và các sở  Công 

thương) 

Kính gửi Quý Ông/bà, 

Tên tôi là ...- NCS tại Trường Đại học Thương mại. Hiện nay, tôi đang thực 

hiện nghiên cứu luận án đề tài: “Chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực 

Bắc Trung Bộ”. Mục tiêu nghiên cứu là phân tích thực trạng chính sách phát triển 

thương mại miền núi 6 tỉnh Bắc Trung Bộ trong giai đoạn 2011-2017. Qua đó đánh 

giá hiệu lực, hiệu quả, sự phù hợp, điểm mạnh, điểm yếu của chính sách phát triển 

thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ của nhà nước nói chung và các chính 

quyền địa phương nói riêng. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

chính sách này đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Tôi rất mong ông/bà dành chút thời gian tham gia nghiên cứu này bằng việc 

trả lời các câu hỏi trong phía khảo sát dưới dây. Những thông tin mà ông bà cung 

cấp sẽ là tài liệu quý giá cho việc hoàn thành nghiên cứu và sẽ được đảm bảo bí 

mật, chỉ dành cho mục đích nghiên cứu. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/bà! 

 

Phần I. Thông tin  

Họ và tên người được phỏng vấn:................................................................................. 

Trình độ học vấn: .......................................................................................................... 

Đơn vị công tác: ............................................................................................................ 

Chức vụ: ........................................................................................................................ 

 

Phần II. Câu hỏi khảo sát 

Ông/Bà khoanh tròn vào lựa chọn phía dưới với quy ước như sau: 



 

 

 

Rất không tốt Không tốt Bình thường Tốt Rất tốt 

1 2 3 4 5 

1. Chính sách đối với phát triển các chủ thể kinh doanh  

(i) Đánh giá của Ông/Bà về thủ tục, quy trình đăng ký và cấp phép sản xuất 

kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn miền núi Bắc Trung Bộ 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

(ii) Chính sách phát triển chủ thể kinh doanh của nhà nước và chính quyền 

địa phương thường xuyên được cập nhật, đổi mới. 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

(iii) Chính sách phát triển chủ thể kinh doanh có tác động mạnh đến hoạt 

động đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hiện tại cũng như 

những nhà đầu tư tiềm năng. 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

(iv) Địa phương tham khảo ý kiến của các tổ chức kinh tế khi hoạch định 

chính sách phát triển chủ thể kinh doanh. 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

(v) Ông/Bà có kiến nghị gì nhằm hoàn thiện chính sách phát triển chủ thể 

kinh doanh trong thời gian tới: 

....................................................................................................................................... 



 

2. Chính sách phát triển mặt hàng kinh doanh 

(i) Chính sách phát triển mặt hàng kinh doanh của nhà nước và chính quyền 

địa phương đã góp phần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm trên 

thị trường 

Mức độ cảm nhận  

1 2 3 4 5 

(ii) Các tiêu chuẩn, quy định về các nhóm mặt hàng liên tục được cập nhật 

cho doanh nghiệp,  người tiêu dùng 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

(iii) Chính sách phát triển mặt hàng tác động lớn đến các doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn miền núi 

Mức độ cảm nhận  

1 2 3 4 5 

 

(iv) Địa phương tham khảo ý kiến của các tổ chức kinh tế khi hoạch định 

chính sách phát triển mặt hàng kinh doanh 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

(v) Ông/Bà có kiến nghị gì nhằm hoàn thiện chính sách phát triển mặt hàng 

trong thời gian tới: 

....................................................................................................................................... 

3. Chính sách phát triển thị trường 

(i) Chính quyền địa phương đã định hướng tốt về mở rộng và thâm nhập thị 

trường cho các doanh nghiệp 

Mức độ cảm nhận  

1 2 3 4 5 

 

(ii) Các phân tích và dự báo thị trường của các tổ chức nhà nước là tương đối 

tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn 

Mức độ cảm nhận  

1 2 3 4 5 



 

(iii) Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho từng thị trường được chính quyền địa 

phương cập nhập và thông tin đầy đủ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư 

Mức độ cảm nhận  

1 2 3 4 5 

 

(iv) Địa phương tham khảo ý kiến của các tổ chức kinh tế khi hoạch định 

chính sách phát triển thị trường 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

                (v) Ông/Bà có kiến nghị gì nhằm hoàn thiện chính sách phát triển thị trường 

trong thời gian tới: 

....................................................................................................................................... 

4. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại 

 (i) Sự phong phú, thường xuyên của các chương trình xúc tiến thương 

mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ. 

Mức độ cảm nhận  

1 2 3 4 5 

 

(ii) Nguồn lực dành cho các chương trình xúc tiến thương mại miền núi của 

nhà nước như thế nào. 

Mức độ cảm nhận  

1 2 3 4 5 

 

(iii) Các chương trình xúc tiến thương mại của nhà nước có nhận được sự 

hưởng ứng từ phía các doanh nghiệp thương mại như thế nào. 

Mức độ cảm nhận  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 



 

(iv) Chính sách hỗ trợ phát triển thị trường cho khu vực miền núi Bắc Trung 

Bộ của nhà nước có tác động mạnh đến hoạt động đầu tư phát triển sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp hiện tại cũng  như những nhà đầu tư tiềm năng. 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

(v) Ông/Bà có kiến nghị gì nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ xúc tiến 

thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới: 

........................................................................................................................................... 

5. Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại 

(i) Chất lượng và năng lực phục vụ phát triển kinh tế của hệ thống kết cấu hạ 

tầng thương mại miền núi Bắc Trung Bộ như thế nào? 

Mức độ cảm nhận  

1 2 3 4 5 

 

(ii) Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại miền núi khu vực Bắc 

Trung Bộ có tác động mạnh đến hoạt động đầu tư phát triển sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp hiện tại không? 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

(iii) Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng tạo ra hệ thống hạ tầng thương mại 

tương đối phù hợp trên địa bàn  

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

(iv) Ông/Bà có kiến nghị gì nhằm hoàn thiện chính sách phát triển kết cấu hạ 

tầng thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới: 

...................................................................................................................................... 

6. Chính sách phát triển dịch vụ thương mại 

(i) Chính sách phát triển dịch vụ thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ 

có được hoạch định trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng điều kiện thực tế của các 

doanh nghiệp hay không. 



 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

(ii) Mức hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ thông tin thị trường,... có thật sự phù hợp, có 

thường xuyên được điều chỉnh theo những biến động của thị trường tài chính 

cũng như sức khỏe của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

(iii) Chính sách phát triển dịch vụ thương mại của khu vực miền núi Bắc 

Trung Bộ có tác động mạnh đến hoạt động đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp hiện tại cũng như những nhà đầu tư tiềm năng không. 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

(iv) Địa phương tham khảo ý kiến của tổ chức kinh tế khi hoạch định chính 

sách phát triển dịch vụ thương mại như thế nào. 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

(v) Ông/Bà có kiến nghị gì nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ tín dụng của 

khu vực miền núi trong thời gian tới: 

....................................................................................................................................... 

7. Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 

(i) Nhà nước có chiến lược phát triển nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân 

lực phục vụ phát triển thương mại miền núi như thế nào. 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 



 

(ii) Các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn miền núi đáp ứng nhu cầu 

phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển thương mại miền núi như thế 

nào? 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

(iii) Hiệu quả của các chương trình, chính sách thu hút sự liên kết, hợp tác 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn 

trong và ngoài nước. 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

(iv) Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của khu vực miền núi Bắc 

Trung Bộ có tác động mạnh đến hoạt động đầu tư phát triển sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp hiện tại cũng như những nhà đầu tư tiềm năng 

không. 

Mức độ cảm nhận 

1 2 3 4 5 

 

(v) Ông/Bà có kiến nghị gì nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực của khu vực miền núi Bắc Trung Bộ trong thời gian tới: 

.......................................................................................................................... 

8. Chính sách phát triển thương mại biên giới  

(i) Các chính sách về cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, khu bảo thuế,... được 

cập nhật thường xuyên, đầy đủ và kịp thời các doanh nghiệp 

Mức jđộ jcảm jnhận 

1 2 3 4 5 

 (ii) Cập nhật và thông tin đầy đủ các chính sách mới nhất về chính 

sách pháp luật của Việt Nam, Lào tại khu vực biên giới 

Mức jđộ jcảm jnhận 

1 2 3 4 5 

(iii) Các quy định về hàng lậu, hàng giả, hàng tiểu ngạch ngày càng được 

quản lý chặt chẽ và hiệu quả 

Mức jđộ jcảm jnhận 

1 2 3 4 5 



 

PHỤ LỤC 4 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 

Tên jtôi jlà ...j- jNCS jtại jTrường jĐại jhọc jThương jmại. jHiện jnay, jtôi 

jđang jthực jhiện jnghiên jcứu jluận ján jđề jtài: j“Chính jsách jphát jtriển jthương 

jmại jmiền jnúi jkhu jvực jBắc jTrung jBộ”. jTôi jrất jmong jQuý jchuyên gia jdành 

jchút jthời jgian jtham jgia jnghiên jcứu jnày jbằng jviệc jtrả jlời jcác jcâu jhỏi dưới 

jdây. jNhững jthông jtin jmà jQuý jchuyên gia jcung jcấp jsẽ jlà jtài jliệu jquý jgiá 

jcho jviệc jhoàn jthành jnghiên jcứu jvà jsẽ jđược jđảm jbảo jbí jmật, jchỉ jdành jcho 

jmục jđích jnghiên jcứu. 

Xin jtrân jtrọng jcảm jơn jsự jhợp jtác jcủa Quý chuyên gia! 

I. THÔNG TIN CHUNG  

1. Họ và tên:…………………………………………Nam (nữ):..……… 

2. Chức vụ:…………………………………………………… 

3. Tuổi: ……………………… 

4. Trình độ học vấn: ................. 

5. Nơi công tác:.......................... 

II. CÂU HỎI PHỎNG VẤN 

1. Kính mong Ông/Bà cho biết sự cần thiết của chính sách phát triển thương mại miền 

núi? Chủ thể, nội dung, tiêu chí và yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển thương 

mại miền núi? 

2. Kính mong Ông/Bà cho biết sự cần thiết của chính sách phát triển thương mại miền 

núi đối với khu vực Bắc Trung Bộ? Các chính sách đã khai thác được lợi thế và tiềm 

năng của khu vực miền núi Bắc Trung Bộ chưa? Tại sao? 

3. Kính mong Ông/Bà cho biết quá trình thực hiện chính sách phát triển miền núi khu 

vực Bắc Trung Bộ gặp những khó khăn gì? Chính sách bộ phận nào là những chính 

sách quan trọng đối với khu vực này? 

4. Đánh giá của Ông/Bà về thực trạng chính sách phát triển thương mại miền núi khu 

vực Bắc Trung Bộ trong thời gian qua đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả và công bằng 

chưa?  

5. Kính mong Ông/Bà cho thực trạng các yếu tố có ảnh hưởng chủ yếu đến chính 

sách phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ? 

6. Kính mong Ông/Bà cho biết những khó khăn, hạn chế và điều kiện gì để hoàn thiện 

các chính sách bộ phận của chính sách phát triển thương mại miền núi Bắc Trung Bộ 

trong thời gian tới? 

7. Kính mong Ông/Bà cho biết trong thời gian tới nên ưu tiên tập trung vào chính 

sách để phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ?  

Xin trân trọng cảm ơn! 



 

PHỤ LỤC 5 

DANH SÁCH CHUYÊN GIA TRẢ LỜI PHỎNG VẤN 

STT Họ và tên Đơn vị công tác 

1 PGS. TS Trần Công Sách 
Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung 

ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

2 PGS.TS Nguyễn Văn Lịch 
Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách 

Công thương 

3 PGS.TS Nguyễn Văn Minh Đại học Thương mại 

4 TS. Ngô Xuân Bình Đại học Kinh doanh và Công nghệ 

5 TS. Thân Danh Phúc Đại học Thương mại 

6 TS. Lâm Việt Dũng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương 

7 TS. Hà Văn Hội Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương 

8 Phan Văn Chinh Cục XNK - Bộ Công thương 

9 Nguyễn Phú Hòa Cục XNK - Bộ Công thương 

10 Lê Trọng Hân Sở Công Thương Thanh Hóa 

11 Nguyễn Văn Hà Sở Công Thương Thanh Hóa 

12 Trần Đăng Ninh Sở Công Thương Nghệ An 

13 Nguyễn Huy Cương Sở Công Thương Nghệ An 

14 Võ Tá Nghĩa Sở Công Thương Hà Tĩnh 

15 Đặng Thị Quế Sở Công Thương Hà Tĩnh 

16 Phan Hoài Nam Sở Công Thương Quảng Bình 

17 Vũ Quang Thắng Sở Công Thương Quảng Bình 

18 Nguyễn Thanh Hiếu Sở Công Thương Quảng Trị 

19 Đỗ Khắc Điệp Sở Công Thương Quảng Trị 

20 Phan Hùng Sơn Sở Công Thương Thừa Thiên Huế 



 

PHỤ LỤC 6 

KẾT QUẢ TÓM LƯỢC CÁC PHÂN TÍCH CHÍNH TỪ PHIẾU PHỎNG 

VẤN CHUYÊN GIA 

STT Nội dung câu hỏi Ý kiến chuyên gia 

Sự cần thiết, nội dung, tiêu chí và yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển 

thương mại miền núi 

1 Sự cần thiết 89.5% ý kiến cho rằng rất cần thiết; 10.5% ý 

kiến cho rằng cần thiết 

2 Nội dung chủ yếu - Xác lập đúng quan điểm, mục tiêu, và định 

hướng phát triển của nhà nước  

- Xây dựng, tổ chức và thực thi các chính sách bộ 

phận: Chính sách phát triển mặt hàng, chính sách 

phát triển thương nhân, chính sách phát triển kết 

cấu hạ tầng, chính sách phát triển thị trường, chính 

sách phát triển dịch vụ thương mại, chính sách 

phát triển nguồn nhân lực thương mại, chính sách 

phát triển thương mại biên giới nhằm khai thác lợi 

thế của địa phương để đạt được mục tiêu đề ra. 

- Chỉ rõ các giải pháp để thực hiện mục tiêu và 

định hướng phát triển 

- Bố trí các nguồn lực để thực hiện chính sách. 

3 Các tiêu chí đánh giá - Tiêu chí về hiệu lực 

- Tiêu chí về hiệu quả 

- Tiêu chí vế tính công bằng 

- Các tiêu chí khác: tính khả thi, tính bền vững,... 

4 Các yếu tố ảnh hưởng Hệ thống luật pháp, yêu cầu về thể chế thương mại, 

điều kiện kinh tế xã hội của khu vực miền núi, điều 

kiện phát triển của doanh nghiệp, yếu tố về KHCN, 

yếu tố về phát triển logicstic,... 

 

Thực trạng chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ thời 

gian qua 



 

1 Sự thiết về chính sách phát 

triển thương mại miền núi 

của khu vực Bắc Trung Bộ 

78.4% ý kiến cho rằng rất cần thiết; 21.6% ý 

kiến cho rằng cần thiết 

2 Nội dung các chính sách 

phát triển thương mại miền 

núi khu vực Bắc Trung Bộ 

- Quá trình định hướng và xác định mục tiêu của 

chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực 

Bắc Trung Bộ của Chính phủ và Bộ Công thương 

là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội các tỉnh 

Bắc Trung Bộ. 

  - Tập trung phân tích các chính sách bộ phận như 

chính sách phát triển mặt hàng, chính sách phát 

triển thương mại biên giới, chính sách phát triển 

kết cấu hạ tầng và chính sách phát triển nhân lực là 

những chính sách quan trọng đối với phát triển 

thương mại miền núi Bắc Trung Bộ. 

- Các chính sách phát triển thương mại miền núi 

khu vực Bắc Trung Bộ cần chú ý: Quyết jđịnh số 

1114/QĐ-TTg jvề jPhê jduyệt jquy jhoạch jtổng 

jthể jphát jtriển jkinh jtế j- jxã jhội jvùng jBắc 

jTrung jBộ jvà jduyên jhải jmiền jtrung jđến jnăm 

j2020 jcủa jThủ jtướng jChính jphủ jViệt jNam 

jngày j09 jtháng j07 jnăm j2013. Quyết jđịnh jsố 

j964/QĐ-TTg jcủa jThủ jtướng jChính jphủ jngày 

j30/06/2015 jvề jChương jtrình jphát jtriển 

jthương jmại jmiền jnúi, jvùng jsâu, jvùng jxa jvà 

jhải jđảo jgiai jđoạn j2015 j- j2020. Quyết jđịnh 

jsố j92/2009/QĐ-TTg jvề jTín jdụng jđối jvới 

jthương jnhân jhoạt jđộng jthương jmại jtại jvùng 

jkhó jkhăn jban jhành jngày j08/07/2009 jcủa 

jChính jphủ . Quyết jđịnh jsố j800/QĐ-TTg jngày 

j04 jtháng j6 jnăm j2010 jcủa jThủ jtướng jChính 

jphủ jphê jduyệt jChương jtrình jmục jtiêu jquốc 

jgia jvề jxây jdựng jnông jthôn jmới jgiai jđoạn 

j2010 j- j2020; jQuyết jđịnh jsố j1489/QĐ-TTg 

jngày j08 jtháng j10 jnăm j2012 jcủa jThủ jtướng 

jChính jphủ jphê jduyệt jChương jtrình jmục jtiêu 

jquốc jgia jgiảm jnghèo jbền jvững jgiai jđoạn 

http://business.gov.vn/Portals/0/2015/964_QD-TTg.pdf
http://business.gov.vn/Portals/0/2015/964_QD-TTg.pdf
http://www.business.gov.vn/Portals/0/2015/800_QD-TTg.pdf
http://www.business.gov.vn/Portals/0/2015/1489_QD-TTg.pdf


 

j2012 j- j2015 jvà jgiai jđoạn j2016 j- j2020 và 

chính sách phát triển thương mại miền núi của các 

địa phương Bắc Trung Bộ thông qua Đề án Quy 

hoạch phát triển thương mại các địa phương. 

- Quá trình tổ chức và thực thi các chính sách bộ 

phận nêu trên vẫn chưa hoàn toàn đảm bảo các chỉ 

tiêu về tính hiệu lực, tính hiệu quả, tính công 

bằng,... 

- Thực tế những năm qua các chính sách phát triển 

miền núi của Chính phủ dành riêng cho khu vực 

Bắc Trung Bộ vẫn còn rất ít. Chủ yếu vẫn là các 

chính sách cho khu vực miền núi nói chung. 

- Nguồn lực để phân bổ thực hiện chính sách 

thương mại miền núi đối với khu vực Bắc Trung 

Bộ vẫn còn hạn cho do nguồn ngân sách còn ít. 

3 Những điều kiện gì để hoàn 

thiện các chính sách bộ 

phận của chính sách phát 

triển thương mại miền núi 

Bắc Trung Bộ 

- Phân tích, đánh giá đúng tiềm năng và lợi thế lợi 

thế so sánh của khu vực miền núi Bắc Trung Bộ. 

- Chưa xác định đúng các mặt hàng chủ lực, đồng 

thời chưa tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân, 

nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng thương mại 

miền núi, hỗ trợ thông tin thị trường và tạo nhiều 

điều kiện hơn cho phát triển thương mại tại các địa 

bàn biên giới. 

- Phân tích bối cảnh, dự báo chính xác hơn trước 

khi ban hành và thực thi chính sách phát triển 

thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ. 

4 Các yếu tố có ảnh hưởng 

chủ yếu đến chính sách 

phát triển thương mại miền 

núi khu vực Bắc Trung Bộ? 

- Yếu tố về thương mại quốc tế 

- Yếu tố về hệ thống luật pháp 

- Đặc thù của vùng và các địa phương trong khu 

vực Bắc Trung Bộ 

- Nhận thức, năng lực của các cán bộ thực thi 

ngành thương mại 

- Quy mô của các chủ thể kinh doanh, nhu cầu, 

sức mua và văn hóa của người tiêu dùng, đặc biệt 

là của những đồng bào dân tộc thiểu số, ít người. 



 

- Yếu tố khác: Tín dụng, Cơ sở hạ tầng, KHCN,... 

5 Những khó khăn và hạn chế 

trong quá trình thực thi 

chính sách phát triển thương 

mại miền núi? 

- Các  nguồn  lực  để  thực  hiện  các mục tiêu 

chính sách phát triển thương mại vẫn còn hạn chế. 

- Trình độ nhận thức của các chủ thể kinh doanh, 

đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể nhỏ, lẻ vẫn còn 

nhiều hạn chế 

- Vẫn còn tính chất cục bộ địa phương tại các tỉnh 

miền núi Bắc Trung Bộ. 

- Mặc dù chính sách phát triển thương mại khu vực 

miền núi đã giúp các tỉnh Bắc Trung Bộ có bước 

phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua. 

Tuy nhiên, bài học về sự cố Formosa đã ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến môi trường của khu vực Bắc 

Trung Bộ.  Nguyên nhân là do các chính sách chưa 

xác lập một hệ thống tiêu chí sàng lọc, ưu tiên các 

doanh nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi 

trường. Trong khi đó, việc thực hiện cơ chế phối 

hợp thực chất, hiệu quả giữa các bộ ngành, địa 

phương, huy động các nguồn lực ứng phó với thảm 

họa vẫn còn nhiều hạn chế của khu vực Bắc Trung 

Bộ. 

6 Chủ thể và cách thức tổ 

chức thực hiện chính sách 

phát triển thương mại miền 

núi khu vực Bắc Trung Bộ 

- Chủ thể: Chính phủ 

  - Thực hiện: Bộ Công Thương chủ trì; Các 

  bộ, ngành có liên quan và chính quyền địa 

  phương các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ phối 

hợp thực hiện. 

   



 

 Các giải pháp để hoàn thiện 

chính sách phát triển thương 

mại miền núi khu vực Bắc 

Trung Bộ trong thời gian 

tới? 

- Giải pháp về quy hoạch phát triển thương mại 

miền núi cho khu vực Bắc Trung Bộ 

- Giải pháp về hoàn thiện chính sách mặt hàng, 

thương nhân, thị trường, kết cấu hạ tầng thương 

mại, xúc tiến thương mại, hệ thống dịch vụ thương 

mại, nhân lực và thương mại biên giới để đạt được 

các mục tiêu đã đề ra. 

- Kiến nghị với các cơ quan như Ngoại giao, Bộ Tư 

lệnh Biên phòng, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, 

Ủy ban dân tộc, các Hiệp hội và doanh nghiệp để 

hoàn thiện chính sách phát triển thương mại miền 

núi khu vực Bắc Trung Bộ. 



 

PHỤ LỤC 7 

KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ MÔ TẢ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH 

BỘ PHẬN CỦA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI 

BẮC TRUNG BỘ 

(Điều tra, khảo sát 05/08 chính sách bộ phận đối với các doanh nghiệp thương 

mại) 

1. Thống kê mô tả chính sách phát triển chủ thể kinh doanh 

Descriptive 

Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

CTKD1 290 2 4 3.00 .444 

CTKD2 290 2 4 3.04 .624 

CTKD3 290 2 4 3.12 .563 

CTKD4 290 2 4 3.02 .488 

CTKD5 290 2 4 3.33 .515 

Valid N 

(listwise) 

290     

 

2. Thống kê mô tả chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại  

Descriptive 

Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

KCHT1 290 3 4 3.19 .395 

KCHT2 290 3 5 3.31 .612 

KCHT3 290 2 4 2.79 .632 

KCHT4 290 2 4 2.93 .630 

KCHT5 290 2 4 3.15 .613 

KCHT6 290 2 4 3.11 .598 

Valid N 

(listwise) 

290     

 

3. Thống kê mô tả chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại  

Descriptive 

Statistics 



 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

DVTM1 290 3 5 3.37 .705 

DVTM2 290 2 4 3.08 .549 

DVTM3 290 2 4 2.78 .553 

DVTM4 290 3 5 3.29 .631 

DVTM5 290 3 4 3.24 .427 

Valid N 

(listwise) 

290     

4. Thống kê mô tả chính sách phát triển nguồn nhân lực thương mại 

Descriptive 

Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

CSNNL1 290 2 5 3.27 .790 

CSNNL2 290 2 4 3.00 .358 

CSNNL3 290 2 4 3.06 .411 

CSNNL4 290 2 4 3.04 .534 

CSNNL5 290 3 4 3.22 .415 

Valid N 

(listwise) 

290     

5. Thống kê mô tả chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại 

Descriptive 

Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

XTTT1 290 2 4 3.24 .626 

XTTT2 290 2 5 3.41 .589 

XTTT3 290 3 5 3.21 .439 

XTTT4 290 3 5 3.43 .637 

XTTT5 290 3 4 3.12 .322 

Valid N 

(listwise) 

290     



 

 

PHỤ LỤC 8 

KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 

(Điều tra, khảo sát 05/08 chính sách bộ phận đối với các hộ kinh doanh thương mại) 

1. Thống kê mô tả chính sách phát triển chủ thể kinh doanh 

Descriptive 

Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

CTKD1 195 2 4 2.84 .419 

CTKD2 195 2 4 3.18 .541 

CTKD3 195 2 4 3.16 .560 

CTKD4 195 2 4 2.92 .351 

CTKD5 195 2 4 3.28 .471 

Valid N 

(listwise) 

195     

 

2. Thống kê mô tả chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại 

Descriptive 

Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

KCHT1 195 3 4 3.29 .456 

KCHT2 195 3 5 3.22 .492 

KCHT3 195 2 4 2.78 .721 

KCHT4 195 2 4 3.01 .419 

KCHT5 195 2 4 3.17 .626 

KCHT6 195 2 4 3.13 .680 

Valid N 

(listwise) 

195     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Thống kê mô tả chính sách phát triển dịch vụ thương mại 

 

Descriptive 

Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

DVTM1 195 3 5 3.42 .709 

DVTM2 195 2 4 3.11 .563 

DVTM3 195 2 4 2.82 .521 

DVTM4 195 3 5 3.25 .610 

DVTM5 195 3 4 3.21 .405 

Valid N 

(listwise) 

195     

4. Thống kê mô tả chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thương mại 

 

Descriptive 

Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

CSNNL1 195 2 5 3.19 .540 

CSNNL2 195 2 4 3.04 .447 

CSNNL3 195 2 3 2.72 .449 

CSNNL4 195 2 4 3.06 .340 

CSNNL5 195 2 5 3.18 .501 

Valid N 

(listwise) 

195     

 

5. Thống kê mô tả chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại 

 

Descriptive 

Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

XTTT1 195 2 4 3.10 .565 

XTTT2 195 2 4 3.30 .523 

XTTT3 195 3 4 3.26 .438 

XTTT4 195 3 5 3.42 .515 

XTTT5 195 3 4 3.16 .371 

Valid N 

(listwise) 

195     

 



 

 

PHỤ LỤC 9 

KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 

THƯƠNG MẠI 

(Điều tra, khảo sát 05/08 chính sách bộ phận đối với các cán bộ quản lý nhà nước về 

thương mại) 

 

1. Thống kê mô tả chính sách phát triển chủ thể kinh doanh 

Descriptive 

Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

CTKD1 120 3 5 3.59 .794 

CTKD2 120 2 4 3.24 .534 

CTKD3 120 3 4 3.33 .473 

CTKD4 120 3 4 3.29 .456 

Valid N 

(listwise) 

120     

 

2. Thống kê mô tả chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại 

 

Descriptive 

Statistics 
 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

CKHT1 120 3 5 3.98 .594 

CKHT2 120 3 5 3.22 .537 

CKHT3 120 3 4 3.59 .494 

CKHT4 120 3 4 3.45 .500 

Valid N 

(listwise) 

120     

3. Thống kê mô tả chính sách phát triển dịch vụ thương mại 



 

 

 

Descriptive 

Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

DVTM1 120 3 5 3.93 .886 

DVTM2 120 3 5 3.88 .740 

DVTM3 120 3 4 3.61 .490 

DVTM4 120 3 5 3.49 .745 

Valid N 

(listwise) 

120     

 

 

     

4. Thống kê mô tả chính sách phát triển nguồn nhân lực thương mại 

Descriptive 

Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

CSNNL1 120 3 5 3.85 .763 

CSNNL2 120 3 5 3.39 .523 

CSNNL3 120 3 5 3.37 .536 

CSNNL4 120 3 5 3.67 .624 

Valid N 

(listwise) 

120     

 

5. Thống kê mô tả chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại 

Descriptive 

Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

XTTT1 120 3 5 3.89 .633 

XTTT2 120 3 4 3.49 .502 

XTTT3 120 3 4 3.55 .500 

XTTT4 120 3 5 3.48 .534 

Valid N 

(listwise) 

120     

 



 

 

PHỤ LỤC 10 

QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI, VÙNG 

SÂU, VÙNG XA VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và 

hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 (sau đây gọi là Chương trình) với những nội dung chính 

sau: 

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu tổng quát: 

Chương trình xây dựng và phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải 

đảo nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền; đóng góp tích cực vào 

phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc 

phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

Mục tiêu cụ thể của Chương trình đến năm 2020 như sau: 

a) Đạt mức tăng trưởng hàng năm về giá trị của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở 

địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 khoảng 10% - 

12%. 

b) Phát triển các sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, 

lợi thế của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo để đưa vào các chợ, siêu thị, trung 

tâm thương mại trong cả nước và xuất khẩu. 

c) Phát triển nguồn nhân lực quản lý thương mại trên địa bàn, bảo đảm 100% cán bộ 

quản lý thương mại thuộc đối tượng của Chương trình được đào tạo, bồi dưỡng kỹ 

năng, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển thương mại khu vực miền núi, vùng sâu, 

vùng xa và hải đảo. 

d) Số lượng thương nhân, doanh nghiệp có năng lực thuộc mọi thành phần kinh tế 



 

 

tham gia hoạt động thương mại ở tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo mỗi năm 

tăng trung bình 8-10% trong giai đoạn 2015 - 2020. 

đ) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ chế, 

chính sách đặc thù về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo 

thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo, mâu thuẫn với hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan. 

e) Phát triển sản phẩm, hàng hóa tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đáp ứng 

tiêu chuẩn, chất lượng tham gia hệ thống phân phối tiêu thụ trên thị trường nội địa và 

xuất khẩu. 

g) Xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo chuỗi, liên kết chặt 

chẽ trong quá trình kinh doanh, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ trên thị 

trường khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. 

h) Góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, giảm 

nghèo bền vững khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; nâng cao thu nhập 

của người dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; củng cố an ninh quốc 

phòng, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trên địa bàn miền núi, vùng 

sâu, vùng xa và hải đảo. 

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi địa bàn thực hiện Chương trình: 

Thực hiện trên phạm vi địa bàn 287 huyện có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và 

đặc biệt khó khăn thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo quy định tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Thời gian thực hiện: Chương trình được thực hiện từ năm 2015 đến hết năm 2020. 

2. Đối tượng của Chương trình 

a) Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động thương mại tại khu vực miền núi, vùng 

sâu, vùng xa và hải đảo. 

b) Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia vào hoạt động quản lý, thực 

hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. 

c) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác có liên quan. 

III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống chính sách, pháp luật đặc thù về 

phát triển thương mại khu vực biển và hải đảo: 

a) Nghiên cứu xây dựng chiến lược, kế hoạch đặc thù phát triển thương mại biển và 



 

 

hải đảo đối với từng vùng, từng khu vực hoặc từng huyện đảo, xã đảo. 

b) Xây dựng, áp dụng và phát triển cơ chế “biên mậu trên biển” đối với một số huyện 

đảo, xã đảo. 

2. Khuyến khích phát triển thương nhân, các loại hình doanh nghiệp hoạt động thương 

mại tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: 

a) Phát huy các doanh nghiệp do chính cư dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và 

hải đảo quản lý và điều hành. 

b) Tổ chức trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp miền núi, vùng sâu, 

vùng xa và hải đảo với các thương nhân trong và ngoài nước. 

c) Xây dựng và phát triển mối quan hệ, liên kết bạn hàng giữa các thương nhân tại khu 

vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo cũng như với các thương nhân trong và 

ngoài nước. 

d) Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp hoạt động thương mại tại miền núi, vùng 

sâu, vùng xa và hải đảo. 

3. Khuyến khích phát triển mặt hàng là lợi thế phát triển của miền núi, vùng sâu, vùng 

xa và hải đảo: 

a) Khuyến khích đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ đối với hàng hóa là 

lợi thế phát triển của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. 

b) Thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa là lợi thế phát triển của miền núi, vùng sâu, vùng xa và 

hải đảo thông qua hệ thống phân phối trên thị trường nội địa. 

c) Khuyến khích một số mặt hàng là lợi thế phát triển của miền núi, vùng sâu, vùng xa 

và hải đảo xuất khẩu ổn định ra thị trường quốc tế. 

4. Xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và 

hải đảo: 

a) Xây dựng, thiết lập hệ thống dịch vụ kho bãi, gia công, chế biến, bao bì, đóng gói, 

nhãn mác, giao nhận, vận chuyển hàng hóa, tài chính, ngân hàng. 

b) Xây dựng hệ thống kho hàng tại các hải đảo. 

c) Xây dựng và phát triển các điểm phân phối tổng hợp tại miền núi, vùng sâu, vùng xa 

và hải đảo. 

d) Xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ thanh toán, tài chính, ngân hàng tại miền 

núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. 

đ) Xây dựng mô hình phân phối đặc thù phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng tại miền 



 

 

núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. 

5. Xây dựng và phát triển hoạt động đối với chợ miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải 

đảo: 

a) Rà soát, đánh giá hiệu quả các hoạt động tại chợ miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải 

đảo. 

b) Xây dựng hạ tầng chợ miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo từ ngân sách Trung 

ương. 

c) Khuyến khích địa phương kêu gọi hỗ trợ vốn đầu tư phát triển chợ từ các nguồn 

kinh phí của các tổ chức, đơn vị hợp tác. 

6. Tăng cường năng lực cho công chức, viên chức của tỉnh, huyện, xã về phát triển 

thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. 

7. Tuyên truyền, quảng bá đối với phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa 

và hải đảo: 

a) Phát hành ấn phẩm “Hàng hóa thương hiệu miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo 

Việt Nam”. 

b) Xây dựng chuyên trang thông tin về sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải 

đảo trên cổng thông tin điện tử hiện có. 

8. Đối với các hoạt động khác trong phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, biên giới và hải đảo thì áp dụng lồng ghép các quy định hiện hành có liên quan: 

a) Các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên 

giới và hải đảo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 

tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, 

quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. 

b) Các hoạt động xúc tiến du lịch trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo 

thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 

2013 - 2020. 

c) Các hoạt động khuyến công trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo 

thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 

2020. 

d) Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo 

thực hiện theo quy định tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-72-2010-qd-ttg-quy-che-xay-dung-quan-ly-thuc-hien-chuong-trinh-114740.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-2151-qd-ttg-nam-2013-chuong-trinh-xuc-tien-du-lich-quoc-gia-2013-2020-212967.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-1288-qd-ttg-2014-chuong-trinh-khuyen-cong-quoc-gia-den-2020-242264.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-689-qd-ttg-nam-2014-chuong-trinh-phat-trien-thuong-mai-dien-tu-quoc-gia-2014-2020-229378.aspx


 

 

giai đoạn 2014 - 2020. 

đ) Về phát triển sản phẩm quốc gia trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải 

đảo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 

2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm 

quốc gia đến năm 2020. 

e) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ đối với các hàng hóa đặc 

trưng, đặc sản, sản vật trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thực hiện 

theo Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 

2015. 

g) Về phân phối hàng Việt Nam trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo 

thực hiện theo quy định tại Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với 

cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014 - 2020. 

h) Các hoạt động phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thực 

hiện kế hoạchphối hợp, lồng ghép giữa các Chương trình có chung mục tiêu theo quy 

định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010 - 2020; Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. 

i) Các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến phát triển thương mại trên địa bàn miền 

núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí: 

Tổng mức kinh phí thực hiện Chương trình cho giai đoạn 2015 - 2020 khoảng 466 

(bốn trăm sáu mươi sáu) tỷ đồng để thực hiện các hoạt động. Trong đó: 

a) Ngân sách trung ương khoảng 149,120 tỷ đồng, trong đó vốn sự nghiệp khoảng 

44,736 tỷ đồng và vốn đầu tư phát triển khoảng 104,384 tỷ đồng. 

b) Ngân sách địa phương khoảng 37,280 tỷ đồng. 

c) Các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác: Nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức 

liên Chính phủ hoặc liên quốc gia khoảng 279,600 tỷ đồng. 

2. Nguyên tắc quản lý kinh phí: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-2441-qd-ttg-phe-duyet-chuong-trinh-phat-trien-san-pham-quoc-gia-116973.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/quyet-dinh-2204-qd-ttg-phe-duyet-chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-tai-san-115453.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-800-qd-ttg-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-106910.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-1489-qd-ttg-nam-2012-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-149216.aspx


 

 

a) Kinh phí thực hiện của Chương trình của Bộ Công Thương được giao trong dự toán 

chi ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương. 

b) Kinh phí thực hiện Chương trình của các Bộ, ngành được giao trong dự toán chi 

ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành. 

c) Kinh phí thực hiện Chương trình của các địa phương được giao trong dự toán chi 

ngân sách hàng năm của các địa phương. 

d) Việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp, kinh phí chi đầu tư phát triển của ngân 

sách nhà nước và kinh phí huy động hợp pháp khác được thực hiện theo quy định pháp 

luật hiện hành. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành: 

a) Bộ Công Thương: Là cơ quan chủ trì, quản lý và điều hành Chương trình có trách 

nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình phát triển 

thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương 

trình, hoàn thiện khung pháp lý về phát triển thương mại khu vực miền núi, vùng sâu, 

vùng xa và hải đảo. 

- Tổng hợp, phê duyệt, thực hiện và theo dõi việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của 

Chương trình. 

- Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Chương trình 

định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. 

b) Trách nhiệm của Bộ Tài chính: 

- Bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện các nội dung hoạt động của Chương trình theo 

phân cấp và theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

- Phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương 

trình. 

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 



 

 

- Cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển hàng năm để thực hiện các dự án đầu tư 

thuộc nội dung Chương trình. 

- Rà soát, đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích, ưu đãi và 

hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đối với các dự án hạ tầng thương mại chủ yếu 

ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. 

- Phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương 

trình. 

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ, ngành liên quan đề xuất Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách để phát triển các vùng nông, lâm, thủy 

sản có thế mạnh nhằm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm cho khu vực miền núi, vùng 

sâu, vùng xa và hải đảo. 

đ) Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các 

địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất, khu vực biển, cân đối và phân bổ quỹ đất, 

khu vực biển phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại ở miền núi, vùng 

sâu, vùng xa và hải đảo. 

e) Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc: 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ, ngành liên quan đề xuất Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp với điều kiện 

kinh tế xã hội địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. 

g) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công Thương lồng ghép các dự án thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác với các 

đề án thuộc Chương trình này để triển khai thực hiện. 

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn và huy động thêm các nguồn 

lực cho các dự án của Chương trình. 

- Bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của Chương trình 

thuộc trách nhiệm của địa phương. 

- Thực hiện lồng ghép các nội dung hoạt động của Chương trình này với các chương 

trình, đề án khác trên địa bàn để huy động tối đa nguồn lực của địa phương nhằm thực 

hiện có hiệu quả Chương trình này. 



 

 

- Tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương về tình hình triển khai thực hiện Chương trình 

tại địa phương định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. 

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan: 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án, dự án phát triển thương mại miền núi, vùng 

sâu, vùng xa và hải đảo theo các nội dung Chương trình tại Quyết định này. 

- Phối hợp với Bộ Công Thương phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các 

đối tượng thụ hưởng thực hiện các đề án, dự án của Chương trình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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PHỤ LỤC 5 

DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU TIÊN CỦA KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG 

XA VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

 Tỉnh, thành phố Số lượng huyện Quận, huyện, thị xã 

 (2) (3) (4) 

1 Hà Tĩnh 8 

Huyện Hương Sơn 

Huyện Vũ Quang 

Huyện Can Lộc 

Huyện Hương Khê 

Huyện Thạch Hà 

Huyện Cẩm Xuyên 

Huyện Kỳ Anh 

Huyện Nghi Xuân 

 Nghệ An 15 

Huyện Thanh Chương 

Huyện Anh Sơn 

Huyện Con Cuông 

Huyện Tương Dương 

Huyện Tân Kỳ 

Huyện Kỳ Sơn 

Huyện Quỳ Hợp 

Huyện Quỳ Châu 



 

 

Huyện Quế Phong 

Huyện Nghĩa Đàn 

Huyện Quỳnh Lưu 

Huyện Diễn Châu 

Huyện Nghi Lộc 

Thị xã Cửa Lò 

Huyện Yên Thành 

 Quảng Bình 6 

Huyện Minh Hóa 

Huyện Tuyên Hóa 

Huyện Quảng Trạch 

Huyện Bố Trạch 

Huyện Quảng Ninh 

Huyện Lệ Thủy 

 Quảng Trị 7 

Huyện Đakrông 

Huyện Hướng Hóa 

Huyện Vĩnh Linh 

Huyện đảo Cồn Cỏ 

Huyện Gio Linh 

Huyện Hải Lăng 

Huyện Triệu Phong 

 Thanh Hóa 17 

Huyện Thạch Thành 

Huyện Cẩm Thủy 



 

 

Huyện Ngọc Lặc 

Huyện Lang Chánh 

Huyện Như Xuân 

Huyện Như Thanh 

Huyện Thường Xuân 

Huyện Bá Thước 

Huyện Quan Hóa 

Huyện Quan Sơn 

Huyện Mường Lát 

Huyện Nga Sơn 

Huyện Hậu Lộc 

Huyện Hoằng Hóa 

Thị xã Sầm Sơn 

Huyện Quảng Xương 

Huyện Tĩnh Gia 

 Thừa Thiên Huế 5 

Huyện A Lưới 

Huyện Phong Điền 

Huyện Quảng Điền 

Huyện Phú Vang 

Huyện Phú Lộc 

 


